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CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK 
GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---oOo--- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 01 năm 2026 

TỈNH TÂY NINH 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG TÂN AN – BÌNH HIỆP 
BƯỚC: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

 
THUYẾT MINH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

 

A.  THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

CHƯƠNG I -  THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 
 

I.1 THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đường Tân An – Bình Hiệp; 

2. Cấp quyết định Chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An; 

4. Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 
Giao thông vận tải phía Nam; 

5. Địa điểm, quy mô, diện tích sử dụng đất: 

+ Địa điểm thực hiện dự án: dự án đi qua các xã, phường: Khánh Hậu, Mỹ An, Tân 
Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp; 

- Điểm đầu: Km0+000, nút giao với đường Vành đai Tân An và đường ĐT.834B, 
xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh; 

- Điểm cuối: Km62+743, nút giao với đường ĐT.831, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây 
Ninh; 

+ Quy mô dự án: mặt đường rộng 8-10 làn xe, trong đó giai đoạn 1 đầu tư 04 làn xe, 
giai đoạn 2 đầu tư hoàn chỉnh đạt quy mô 8-10 làn xe; 

+ Diện tích sử dụng đất: khoảng 414 Ha. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1: khoảng 9.318 tỷ 
đồng. 
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10. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp 
pháp khác. 

11. Thời hạn thực hiện dự án: Dự kiến năm 2026 ÷ 2031. 

I.2 THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý, hồ sơ dự án được bố cục như sau: 

+ Tập I : Thuyết minh; 
+ Tập II : Các bản vẽ thiết kế sơ bộ; 
+ Tập III : Sơ bộ tổng mức đầu tư. 

I.3 CĂN CỨ PHÁP LÝ 

I.3.1 Luật và các nghị định hướng dẫn  

+ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2025; 

+ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

+ Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 “Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật 
đấu thầu”; 

+ Luật số: 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 “Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật 
thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư 
công, luật quản lý, sử dụng tài sản công”; 

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH14 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

+ Luật Giao thông đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2025; 

+ Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024; 

+ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

+ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; 

+ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

+ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

+ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2012; 

+ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

+ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Đấu thầu; 

+ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 
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+ Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ về quy 
định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

+ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường bộ và điều 77 Luật 
Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; 

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng; 

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 

+ Nghị định số 08/2022 ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
về Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

+ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 
thanh toán, quyết toán dự án vốn đầu tư công. 

+ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD 
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng; 

+ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD 
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của bộ trưởng bộ xây dựng; 

+ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng 
dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

+ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban 
hành định mức xây dựng; 

+ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng 
dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công 
trình; 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 
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I.3.2 Các văn bản pháp lý liên quan khác 

+ Tờ trình số 63-TTr/ĐU ngày 13/01/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh về việc 
trình thông qua phương án đầu tư xây dựng đường Tân An - Bình Hiệp; 

+ Văn bản số 10003/UBND-KTTC ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về 
việc trình duyệt song song chủ trương đầu tư Dự án đường Tân An – Bình Hiệp và 
đường trục động lực Đức Hoà và tổ chức lập, trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh. 

+ Văn bản số 1150-CV/ĐU ngày 25/12/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh về 
việc bố trí các điểm mỏ quy hoạch khoáng sản để phục vụ các công trình trên địa 
bàn tỉnh. 

+ Công văn số 501/CV/ĐU ngày 09/6/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh về 
việc báo cáo phương án đầu tư, thiết kế các tuyến đường giao thông; 

+ Kết luận số 1514-KL/TU ngày 18/6/2025 cuare Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
báo cáo phương án đầu tư, thiết kế các tuyến đường giao thông; 

+ Văn bản số 7906/UBND-KTTC ngày 30/6/2025 của UBND Tỉnh về việc triển khai 
thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phương án đầu tư, thiết kế các 
tuyến đường giao thông; 

+ Nghị quyết số 306/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2025 về điều chỉnh quy hoạch 
tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng 
biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng 
thế giới; 

+ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Kết luận số 1514/KL/TU ngày 18/6/2025 của Ban thường vụ tỉnh Ủy về việc báo 
cáo phương án đầu tư, thiết kế các tuyến đường giao thông. 

+ Kết luận số 1498/KL/TU ngày 19/5/2025 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về chủ 
trương đầu tư đường kết nối Tân An – Bình Hiệp. 

+ Thông báo số 228-TB/VPTU ngày 19/01/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận 
của BTV Tỉnh ủy về phương án đầu tư xây dựng đường Tân An – Bình Hiệp. 

+ Văn bản số 807/UBND-KT ngày 24/10/2025 của UBND xã Mỹ An về việc hỗ trợ 
khái toán chi phí GPMB, tái định cư dự án Đường Tân An – Bình Hiệp đoạn qua 
xã Mỹ An. 
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+ Văn bản số 1445/BC-UBND ngày 12/11/2025 của UBND xã Tân Tây về việc khái 
toán chi phí giải phóng mặt bằng, khu tái định cư Dự án đường Tân An - Bình Hiệp 
đoạn qua xã Tân Tây. 

+ Văn bản số 1798/UBND-KT ngày 10/11/2025 của UBND xã Thạnh Hóa về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Trục động lực Tân An - 
Bình Hiệp đoạn qua địa bàn xã Thạnh Hoá. 

+ Văn bản số 1876/BC-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã Tân Tây về việc khái 
toán chi phí giải phóng mặt bằng, khu tái định cư Dự án đường Tân An - Bình Hiệp 
đoạn qua xã Thạnh Phước. 

+ Văn bản số 1753/UBND-KHHTĐT ngày 29/10/2025 của UBND phường Kiến 
Tường về việc khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân 
An - Bình Hiệp. 

+ Văn bản số 1740/UBND-PKT ngày 12/11/2025 của UBND xã Tuyên Thạnh về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân An - Bình Hiệp. 

+ Văn bản số 1107/UBND-PKT ngày 4/10/2025 của UBND xã Bình Hiệp về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân An – Bình 
Hiệp. 

+ Văn bản số 1607/UBND-PKT ngày 14/11/2025 của UBND xã Mộc Hóa về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân An – Bình 
Hiệp. 

I.4 KHUNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN 

I.4.1 Về khảo sát 

+ Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN; 
+ Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế 

TCCS 41:2022/TCĐBVN; 
+ Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012; 
+ Công tác trắc địa trong XD - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012; 
+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ QCVN 04:2009/BTNMT; 
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 

9401:2012 
+ Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987; 

I.4.2 Về thiết kế 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 
02:2022/BXD; 

+ Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054:2005; 
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+ Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592:2022; 

+ Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957-
2008; 

+ Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu 
cầu thiết kế TCVN 13608:2023; 

+ Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014; 

+ Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu TCVN 
9355:2013; 

+ Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ đất xi măng TCVN 9403:2012; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-1:2017 đến 11823-14:2017; 

+ Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu – Yêu cầu thiết kế TCVN 
9844:2013; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574:2018; 

+ Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc TCVN 10304:2014; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động TCVN 2737:2023; 

+ Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012; 
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B. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC 
HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
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CHƯƠNG II -  SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
 

II.1 Bối cảnh chung 

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban 
hành nghị quyết số 
202/2025/QH15 về việc sắp xếp 
đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo 
Nghị quyết, sắp xếp toàn bộ diện 
tích tự nhiên, quy mô dân số của 
tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh 
thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh 
Tây Ninh. Sau khi sắp xếp, tỉnh 
Tây Ninh có diện tích tự nhiên là 
8.536,44 km2, quy mô dân số là 
3.254.170 người. Tỉnh Tây Ninh 
giáp tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng 
Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh và 
Vương quốc Campuchia.  

Hình 1: Vị trí dự án trong tỉnh Tây Ninh 
Tây Ninh và Long An có mối liên kết chặt chẽ về lịch sử và địa lý khi cả hai từng là 
một phần của phủ Gia Định. Với hạ tầng đồng bộ và cơ cấu kinh tế phát triển, việc hợp 
nhất hai tỉnh này không chỉ khai thác tối đa những lợi thế sẵn có mà còn tạo ra một 
không gian phát triển liên kết, nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kết nối vùng mạnh 
mẽ. Cả Tây Ninh và Long An đều sở hữu vị trí địa lý quan trọng. Long An là cửa ngõ 
kết nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi Tây Ninh có đường 
biên giới với Campuchia, là điểm trung chuyển hàng hóa và du lịch quan trọng. Khi 
hợp nhất, tỉnh mới sẽ có một vị thế chiến lược vượt trội, vừa là cầu nối kinh tế Đông 
Nam Bộ – Đồng bằng sông Cửu Long, vừa tăng cường giao thương quốc tế. Điều này 
đặc biệt thuận lợi cho phát triển logistics và các cụm công nghiệp quy mô lớn. 

Tỉnh Tây Ninh mới là tỉnh có quy mô lớn, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
tận dụng được lợi thế vốn có của tỉnh Long An và Tây Ninh trước đây; giúp nhanh 
chóng phát huy nội lực, tạo nên sức bật mạnh mẽ, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển 
các khu công nghiệp tại địa phương, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống 
người dân. Đặc biệt, với lợi thế như đã nêu ở trên, tỉnh Tây Ninh mới sẽ có điều kiện 
thuận lợi để thúc đẩy kinh tế vùng bứt phá, vươn ra biển lớn, hội nhập sâu rộng hơn vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

II.1.1 Tổ chức hành chính – dân số và lao động 

+ Tỉnh Tây Ninh có 96 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 14 phường và 82 xã, tổng 
diện tích là 8.536,44 km2, xếp thứ 18; dân số: 3.254.170 người, xếp thứ 18; GRDP 

Tuyến dự án 
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2024: 312.456.603 triệu VNĐ, xếp thứ 10; thu ngân sách 2024: 39.704.480 triệu 
VNĐ, xếp thứ 12; thu nhập bình quân: 58,54 triệu VNĐ/năm, xếp thứ 16. 

Bảng 1: Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tây Ninh 

TT Tên Diện tích 
(Km2) 

Dân số 
(người) TT Tên Diện tích 

(Km2) 
Dân số 
(người) 

1 An Tịnh 78,44 61.212 49 Mỹ Hạnh 63,44 56.793 

2 Bình Minh 105,35 55.010 50 Mỹ Lệ 39,85 36.969 

3 Gia Lộc 50,26 37.354 51 Mỹ Lộc 32,71 40.199 

4 Gò Dầu 43,09 66.340 52 Mỹ Quý 132,98 28.537 

5 Hòa Thành 20,42 40.968 53 Mỹ Thạnh 63,70 26.530 

6 Khánh Hậu 22,80 28.965 54 Mỹ Yên 29,23 49.248 

7 Kiến Tường 26,28 23.738 55 Nhơn Hòa 
Lập 

109,77 19.949 

8 Long An 34,90 106.667 56 Nhơn Ninh 92,67 27.099 

9 Long Hoa 55,99 106.017 57 Nhựt Tảo 36,45 30.168 

10 Ninh Thạnh 52,66 52.249 58 Ninh Điền 152,23 23.470 

11 Tân An 25,50 32.292 59 Phước Chỉ 82,84 31.461 

12 Tân Ninh 21,35 89.360 60 Phước Lý 27,37 42.840 

13 Thanh Điền 30,73 43.528 61 Phước 
Thạnh 

70,89 44.113 

14 Trảng Bàng 36,97 53.532 62 Phước Vinh 165,08 23.314 

15 An Lục 
Long 

33,75 29.485 63 Phước Vĩnh 
Tây 

34,40 28.127 

16 An Ninh 57,69 37.792 64 Rạch Kiến 24,53 38.795 

17 Bến Cầu 112,02 49.228 65 Tân Biên 244,71 36.771 

18 Bến Lức 48,75 56.900 66 Tân Châu 54,77 24.072 

19 Bình Đức 51,20 35.110 67 Tân Đông 134,32 27.582 

20 Bình Hiệp 123,68 21.420 68 Tân Hòa 416,82 24.457 

21 Bình Hòa 117,85 13.581 69 Tân Hội 143,24 21.783 

22 Bình Thành 132,41 10.690 70 Tân Hưng 107,75 18.046 

23 Cần Đước 48,56 50.473 71 Tân Lân 38,93 29.984 

24 Cần Giuộc 60,40 77.704 72 Tân Lập 257,61 16.810 
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TT Tên Diện tích 
(Km2) 

Dân số 
(người) TT Tên Diện tích 

(Km2) 
Dân số 
(người) 

25 Cầu Khởi 90,51 25.431 73 Tân Long 149,10 14.102 

26 Châu Thành 93,41 51.901 74 Tân Phú 103,08 29.953 

27 Dương 
Minh Châu 

177,15 35.878 75 Tân Tập 60,22 44.767 

28 Đông 
Thành 

130,94 27.169 76 Tân Tây 113,45 19.438 

29 Đức Hòa 63,31 49.864 77 Tân Thành 254,99 27.783 

30 Đức Huệ 134,13 22.930 78 Tân Thạnh 118,45 25.869 

31 Đức Lập 59,41 31.722 79 Tân Trụ 30,84 26.855 

32 Hảo Đước 93,75 32.503 80 Tầm Vu 43,50 35.956 

33 Hậu Nghĩa 66,48 46.745 81 Thạnh Bình 174,92 30.764 

34 Hậu Thạnh 93,82 19.336 82 Thạnh Đức 99,06 44.539 

35 Hiệp Hòa 55,02 32.869 83 Thạnh Hóa 108,18 16.738 

36 Hòa Hội 111,30 14.395 84 Thạnh Lợi 96,52 24.037 

37 Hòa Khánh 59,75 35.638 85 Thạnh 
Phước 

144,64 22.064 

38 Hưng Điền 131,16 19.308 86 Thuận Mỹ 53,37 39.330 

39 Hưng 
Thuận 

102,72 26.546 87 Thủ hừa 50,45 44.485 

40 Khánh 
Hưng 

145,09 20.347 88 Trà Vong 88,67 24.316 

41 Long Cang 31,73 32.686 89 Truông Mít 74,43 40.174 

42 Long Chữ 92,00 17.746 90 Tuyên Bình 137,81 19.158 

43 Long Hựu 36,89 29.057 91 Tuyên 
Thạnh 

108,81 15.331 

44 Long Thuận 65,61 24.518 92 Vàm Cỏ 40,73 25.354 

45 Lộc Ninh 90,25 29.346 93 Vĩnh Châu 144,28 13.022 

46 Lương Hòa 62,16 23.308 94 Vĩnh Công 24,71 22.784 

47 Mộc Hóa 135,56 16.880 95 Vĩnh Hưng 95,26 21.204 

48 Mỹ An 32,76 20.682 96 Vĩnh Thạnh 118,68 18.046 
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+ Dự án đường Tân An - Bình Hiệp trải dài qua 09 xã, phường của tỉnh Tây Ninh 
gồm: Khánh Hậu, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Kiến 
Tường, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp; 

II.1.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh 

II.1.2.1 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

+ Lúa đông xuân 2024-2025, diện tích gieo cấy 291.103 ha, tăng 2,52% so cùng kỳ. 
Lúa hè thu 2025, diện tích gieo cấy 269.150 ha, giảm 1,35% so với cùng kỳ. Lúa 
thu đông 2025, tính đến thời điểm hiện tại đã gieo sạ ước là 80.200 ha, tăng 0,88% 
so với cùng kỳ. Lúa mùa 2025, diện tích gieo cấy 39.876 ha, giảm 3,31% so với 
cùng kỳ. 

+ Diện tích một số cây hằng năm khác: Cây ngô trồng được 6.509 ha, tăng 14,10% 
so với cùng kỳ, sản lượng ước 26.266 tấn, tăng 9,43%. Cây mía trồng được 8.500 
ha, tăng 8,94% so với cùng kỳ, sản lượng ước là 606.526 tấn, tăng 4,70%. Rau các 
loại trồng được 29.691 ha, giảm 3,90% so với cùng kỳ, sản lượng 413.600 tấn, 
giảm 1,11%. 

+ Một số cây lâu năm chủ yếu: Cây thanh long diện tích ước tính 8.300 ha, tăng 
4,80% so cùng thời điểm năm trước, sản lượng thu hoạch ước là 182.636 tấn, tăng 
5,52%. Cây chanh diện tích ước tính 12.180 ha, giảm 1,62% so cùng thời điểm 
năm trước, sản lượng ước là 178.701 tấn, tăng 3,47%. Cây cao su diện tích ước 
98.180 ha, giảm 0,38% so với cùng kỳ, sản lượng ước là 149.717 tấn, giảm 3,31%. 
Cây mít 4.770 ha, tăng 1,71% so với cùng kỳ, sản lượng ước 66.213 tấn, giảm 
1,56%. Cây sầu riêng diện tích ước tính 4.500 ha, tăng 0,67% so với cùng kỳ, sản 
lượng ước là 31.562 tấn, tăng 2,91%. 

+ Thời điểm cuối tháng 10/2025, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như sau: Trâu 
ước 13.572 con, giảm 2,90% so với cùng thời điểm năm trước; Bò ước 202.092 
con, giảm 2,07%; lợn (không bao gồm lợn con chưa tách mẹ) có 697.956 con, tăng 
23,52%; về gia cầm, có 21.476 nghìn con, tăng 1,91%, trong đó: gà 19.479 nghìn 
con, tăng 1,54% so với cùng thời điểm năm trước. 

+ Diện tích rừng trồng mới tập trung: Ước tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh có 41 ha 
diện tích rừng trồng mới, tăng 17,14% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay 
có 494 ha diện tích rừng trồng mới, giảm 21,57% so cùng kỳ. 

+ Tình hình khai thác: Ước tháng 10/2025, sản lượng gỗ khai thác 23.702 m³, tăng 
0,77% so với cùng kỳ. Lũy kế cuối tháng 10 năm 2025, sản lượng gỗ khai thác 
206.050 m³, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Sản lượng thủy sản tháng 10/2025 ước 16.793 tấn, tăng 10,78% so với cùng kỳ 
năm trước; lũy kế 10 tháng năm 2025 ước là 145.525 tấn, tăng 12,56% so với cùng 
kỳ năm trước. 
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II.1.2.2 Sản xuất công nghiệp, đăng ký doanh nghiệp 

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2025 tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,40%; ngành cung 
cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,88%. Lũy kế 10 tháng năm 
2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,74% so với cùng kỳ năm trước, trong 
đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,33%; ngành sản xuất và phân 
phối điện tăng 2,93%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 7,42%. 

+ Trong tháng 10/2025, có 676 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 54% so cùng kỳ, 
tổng số vốn đăng ký 5.041 tỷ đồng, giảm 9%; có 77 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt 
động kinh doanh, giảm 1%; giải thể 116 doanh nghiệp, tăng 137%. 

+ Lũy kế 10 tháng năm 2025, có 3.816 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 52% 
so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký là 26.984 tỷ đồng, tăng 120%; tạm ngừng 
hoạt động kinh doanh 820 doanh nghiệp, tăng 10%; giải thể 392 doanh nghiệp, 
tăng 57%. 

II.1.2.3 Vốn đầu tư 

+ Ước vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 
10 năm 2025 là 1.772 tỷ đồng, tăng 1,32% so tháng trước và tăng 30,97% so cùng 
kỳ năm trước. Chia ra, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước là 1.765 tỷ đồng, tăng 
1,30% so tháng trước và tăng 32,40% so cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách nhà 
nước cấp xã ước là 7 tỷ đồng, tăng 7,04% so tháng trước và giảm 66,12% so cùng 
kỳ năm trước. 

+ Lũy kế 10 tháng năm 2025, vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách nhà nước do 
tỉnh quản lý ước là 13.044 tỷ đồng, tăng 23,72% so cùng kỳ năm trước. Chia ra, 
vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước là 12.859 tỷ đồng, tăng 23,64%; vốn ngân 
sách nhà nước cấp xã ước là 185 tỷ đồng, tăng 29,97%. 

II.1.2.4 Thương mại, dịch vụ, giá cả 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 năm 2025 ước 
21.913 tỷ đồng, tăng 2,94% so với tháng trước và tăng 14,63% so với cùng kỳ. 
Trong đó, bán lẻ ước là 15.834 tỷ đồng, tăng 2,92% so với tháng trước và tăng 
14,44% so với cùng kỳ; dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước 2.299 tỷ 
đồng, tăng 1,38% so với tháng trước và tăng 16,43% so với cùng kỳ; dịch vụ khác 
ước 3.780 tỷ đồng, tăng 4,02% so với tháng trước và tăng 14,34% so với cùng kỳ. 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2025 ước 
206.766 tỷ đồng, tăng 15,65% so với cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa ước 
149.387 tỷ đồng, tăng 16,03%; dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước 22.574 
tỷ đồng, tăng 14,56%; dịch vụ khác ước 34.805 tỷ đồng, tăng 14,73%. 

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2025 tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 
3,35% so với cùng kỳ. 
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+ Chỉ số giá vàng tháng 10/2025 tăng 10,37% so với tháng trước, tăng 66,67% so 
với cùng kỳ năm trước, tăng 63,88% so với tháng 12 năm 2024; chỉ số giá đô la 
Mỹ tháng 10/2025 giảm 0,33% so với tháng trước, tăng 5,71% so với cùng kỳ năm 
trước, tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2024. Bình quân 10 tháng năm 2025 chỉ 
số giá vàng tăng 48,64% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 
3,93%. 

II.1.2.5 Vận tải, du lịch 

+ Tổng doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 ước là 1.084 tỷ đồng, 
tăng 1,34% so với tháng 9/2025 và tăng 26,12% so với cùng kỳ năm trước.  

+ Khối lượng vận chuyển hành khách ước 6.789 nghìn lượt người, tăng 0,47% so 
với tháng trước và tăng 27,42% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hành 
khách ước 244.501 nghìn lượt người.km, tăng 0,94% so với tháng trước và tăng 
11,52% so cùng kỳ. 

+ Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước 3.731 nghìn tấn, tăng 1,41% so tháng trước 
và tăng 9,47% so cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước 217.278 nghìn 
tấn.km, tăng 1,35% so với tháng trước và tăng 12,24% so với cùng kỳ. 

+ Tháng 10/2025, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra 
khá sôi động, phong phú, đa dạng, lượng khách du lịch đến Tây Ninh ước 830.000 
lượt người, tăng 45% so với cùng kỳ; doanh thu ước 335 tỷ đồng, tăng 69% so với 
cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2025, ước đón khoảng 7.100.000 lượt khách, tăng 
14,5% so với cùng kỳ, đạt 91,2% so với kế hoạch. Doanh thu du lịch ước 4.433 tỷ 
đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ, đạt 90,5% so với kế hoạch. 

II.1.2.6 Tài chính, ngân hàng 

+ Lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/10/2025, thu ngân sách nhà nước đạt 42.599 tỷ 
đồng, đạt 113,06% dự toán và tăng 37,62% so cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa đạt 
36.714 tỷ đồng, bằng 115,35% dự toán và tăng 41,20% so cùng kỳ; thu từ hoạt 
động xuất nhập khẩu đạt 5.885 tỷ đồng, bằng 100,59% dự toán và tăng 18,79% so 
cùng kỳ. 

+ Tổng chi ngân sách địa phương là 31.817 tỷ đồng, đạt 89,58% dự toán tỉnh giao 
và tăng 24,43% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 13.994 tỷ đồng, đạt 
114,80% dự toán và tăng 11,23% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 17.806 tỷ đồng, 
đạt 88,90% dự toán và tăng 38,51% so cùng kỳ. 

+ Lãi suất cho vay chung bình quân trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 8/2025 bằng 
đồng Việt Nam là 7,96%/năm, giảm 0,95%/năm; bằng USD là 3,83%/năm, giảm 
0,10%/năm. 

+ Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13, tính đến cuối tháng 10/2025 
có 37 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại 59 xã, 
phường với hơn 785 nhân viên. 
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+ Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 10/2025 ước 216.061 tỷ đồng, tăng 
1,05% so với tháng trước và tăng 12,42% so với 31/12/2024; tổng dư nợ tín dụng 
ước 279.533 tỷ đồng, tăng 1,17% so với tháng trước và tăng 12,54% so với 
31/12/2024. 

II.1.2.7 Một số vấn đề xã hội 

+ Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đảm bảo, đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân được cải thiện. Công tác chăm lo đời sống, người có 
công với cách mạng, mừng thọ người cao tuổi, thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ khó 
khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm. 

+ Toàn tỉnh hiện có 1.035 cơ sở giáo dục, gồm: 347 cơ sở giáo dục mầm non; 673 
cơ sở giáo dục phổ thông và 15 cở sở giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên 
nghiệp. 

+ Tính đến tháng 10/2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh đào tạo 
28.264 học sinh, đạt 93,8% kế hoạch. Trong đó, 2.504 cao đẳng, 4.101 trung cấp, 
1.151 sơ cấp, 20.508 thường xuyên. 

+ Trong tháng, công tác khám chữa bệnh ở các tuyến trên địa bàn tỉnh được duy trì, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của 
người dân. Tổng số lượt khám bệnh trong toàn tỉnh là 470.804 lượt người, tổng số 
người điều trị nội trú trong toàn tỉnh là 51.097 người, công suất sử dụng giường 
bệnh bình quân trong toàn tỉnh đối với y học hiện đại là 144,45% và y học cổ 
truyền là 85,9%. 

+ Trong tháng, toàn tỉnh đã thẩm định, cấp giấy phép lao động cho 927 người lao 
động nước ngoài, trong đó: cấp mới 622 lao động, cấp lại 59 lao động, gia hạn 246 
lao động; thẩm định nội quy lao động 04 doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, trên 
địa bàn tỉnh có 737 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với 34.915 vị trí. 

+ Lũy kế đến cuối tháng 10/2025, tỉnh đã hỗ trợ đưa 815 lao động đi làm việc ở 
nước ngoài, trong đó: 535 lao động tại Nhật Bản, 188 lao động tại Đài Loan và 92 
lao động tại thị trường khác. 

+ Trong tháng, có 3.156 người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, trong đó xét duyệt 
3.596 người với tổng số tiền 86,4 tỷ đồng; số người được hỗ trợ học nghề là 133 
người với tổng số tiền 0,45 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 10/2025, số người nộp 
hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 34.289 người, giải quyết cho 31.337 người, 
với số tiền 760,5 tỷ đồng; số người được hỗ trợ học nghề là 836 người với tổng số 
tiền chi hỗ trợ là 2,6 tỷ đồng. 

+ Văn hóa: Trong tháng 10/2025, các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng được chú trọng, tăng cường tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, 
sự kiện; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
của tỉnh đặc biệt tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại 
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hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2025.... Công tác tuyên truyền, 
cổ động trực quan được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan toả. 

+ Thể thao: Trong tháng 10/2025, Tổ chức Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia - Bia 
Sao Vàng năm 2025; Giải vô địch Bóng rổ 05x05 U20 Quốc gia năm 2025. Cử 
huấn luyện viên và vận động viên tham dự các giải: Giải vô địch Thể hình quốc 
gia; Giải vô địch Boxing toàn quốc; giải vô địch Kickboxing; giải bơi cấp quốc 
gia. Kết quả đạt gồm 32 Huy chương, gồm 9 huy chương vàng, 15 huy chương 
bạc, 8 huy chương đồng. 

+ Cháy, nổ: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh phát sinh 02 vụ cháy, tăng 01 vụ so với 
tháng trước và bằng với cùng kỳ; không có thương vong về người; ước tính giá trị 
thiệt hại 718 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 
vụ cháy, giảm 10 vụ so với cùng kỳ; không có thương vong về người; ước tính giá 
trị thiệt hại 62.697 triệu đồng, tăng 59.626 triệu đồng so với cùng kỳ. 

+ Bảo vệ môi trường: Trong tháng, phát sinh 01 vụ vi phạm quy định về bảo đảm 
vệ sinh môi trường, bằng so với tháng trước và tăng 01 vụ so với cùng kỳ; tổng số 
tiền xử phạt là 320 triệu đồng. Lũy lế 10 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh phát 
hiện 35 vụ vi phạm quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm 29 vụ so với 
cùng kỳ; tổng số tiền xử phạt 6.112 triệu đồng, giảm 4.919 triệu đồng. 

+ Trong tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường 
bộ, bằng tháng trước và giảm 15 vụ so với cùng kỳ; làm chết 38 người, tăng 03 
người so với tháng trước và giảm 05 người so với cùng kỳ; bị thương 16 người, 
tăng 01 người so với tháng trước và giảm 10 người so cùng kỳ. Tai nạn đường 
thuỷ 01 vụ, bằng so với tháng trước và cùng kỳ; làm chết 01 người, tăng 01 người 
so với tháng trước và bằng so với cùng kỳ. 

+ Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 475 vụ tai nạn giao thông 
đường bộ, giảm 136 vụ so cùng kỳ năm trước; làm chết 368 người, giảm 01 người; 
bị thương 190 người, giảm 173 người. Giao thông đường thủy 05 vụ, tăng 03 vụ 
so với cùng kỳ; 05 người chết, tăng 03 người; 02 người bị thương, tăng 02 người 
so với cùng kỳ. 

II.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan 
theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

II.2.1 Sự phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 

Theo nghị quyết số 306/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2025 về điều chỉnh quy 
hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sau khi sáp nhập 
tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh thì tỉnh mới thuộc vùng Đông 
Nam Bộ. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia – vùng Đông Nam Bộ theo nghị quyết 
số 306/NQ-CP như sau: 
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II.2.1.1 Quan điểm phát triển 

+ Phải có tư duy và tầm nhìn chiến lược, dài hạn, chủ động kiến tạo, đột phá phát 
triển; lấy phát triển để duy trì ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển. Tiếp tục phát 
triển nhanh và bền vững đất nước, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính. 

+ Phát huy tối đa lợi thế của quốc gia, vùng, địa phương; phát triển hài hòa giữa kinh 
tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh. 

+ Cải cách, nâng cao chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả phải 
thực sự trở thành đột phá để thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thị 
trường đóng vai trò quyết định trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực. Phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh 
nghiệp; kinh tế tư nhân là bộ phận quan trọng của kinh tế quốc gia và là một động 
lực quan trọng nhất của nền kinh tế. 

+ Khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển; phát huy giá trị văn hóa, con người 
Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự tin, tự chủ, tự lực, 
tự cường, tự hào dân tộc trong xây dựng đất nước phồn vinh, dân chủ, công bằng, 
văn minh và hạnh phúc. Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung 
tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển; mọi chính 
sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của 
người dân; coi văn hóa là trụ cột trong phát triển bền vững, lấy giá trị văn hóa, con 
người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển 
bền vững. 

+ Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ phải trên cơ sở phát triển đột phá về khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm chủ công nghệ và chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng thích ứng, chống 
chịu của nền kinh tế. Phát triển lực lượng sản xuất mới, hình thành năng lực sản 
xuất quốc gia trình độ cao để tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị 
toàn cầu. Phát huy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, là yếu tố quyết định; ngoại 
lực và sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng, đột phá. Lấy nguồn lực nhà nước 
khơi dậy, dẫn dắt nguồn lực xã hội. Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế, phát 
triển lực lượng doanh nghiệp của người Việt Nam ngày càng lớn mạnh, có sức cạnh 
tranh quốc tế. 

II.2.1.2 Quan điểm về tổ chức không gian phát triển 

+ Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức hiệu quả, thống nhất trên quy mô 
toàn quốc, chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp các 
đơn vị hành chính mang lại; bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc 
tế gắn với khai thác lợi thế so sánh của quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong 
vùng nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều 
năm. 
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+ Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận 
lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao và 
các tiềm năng, lợi thế khác cho phát triển để hình thành vùng động lực, hành lang 
kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển 
nhanh, hiệu quả và bền vững; đồng thời, có cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp 
với điều kiện của nền kinh tế để bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp các dịch vụ công 
cho các khu vực khó khăn, đặc biệt là dịch vụ về y tế, giáo dục, từng bước thu hẹp 
khoảng cách phát triển với các địa bàn thuận lợi. 

+ Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài 
nguyên rừng, tài nguyên biển và các loại khoáng sản; bảo đảm an ninh năng lượng, 
an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; 
bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; 
chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Tổ chức không gian phát triển quốc gia, các vùng, hành lang kinh tế, hệ thống đô 
thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và 
phát triển hài hòa khu vực đô thị, nông thôn. Sớm hình thành các trục giao thông và 
hành lang kinh tế kết nối các đô thị lớn tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập. 

+ Tổ chức không gian phát triển quốc gia phải gắn kết giữa khu vực đất liền với không 
gian biển; quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả không gian ngầm, vùng biển, vùng 
trời. Khai thác hiệu quả tài nguyên số, không gian số. Chú trọng việc kết nối các 
hành lang kinh tế trong nước với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế. Kết 
hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và củng cố, tăng cường 
tiềm lực quốc phòng, an ninh. 

II.2.1.3 Tầm nhìn đến năm 2050 

Là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; nước phát triển, thu nhập cao, có thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh; quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh. Nền 
kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Việt Nam thuộc 
nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á; là một trung tâm tài 
chính khu vực và quốc tế; phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái giá trị cao thuộc nhóm 
hàng đầu thế giới. Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, một trung tâm kinh tế biển 
của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải 
quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương. Quốc phòng, an ninh được 
bảo đảm vững chắc. 

Người dân được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao; hệ thống an sinh xã hội 
bền vững; dịch vụ trợ giúp xã hội đa dạng và chuyên nghiệp, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ 
các đối tượng dễ bị tổn thương. Các giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc được 
giữ gìn, phát huy, thống nhất trong đa dạng; công nghiệp văn hóa phát triển mạnh, tạo 
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ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu, uy tín và tầm ảnh hưởng trong khu 
vực và quốc tế. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với nước biển dâng và 
tác động của biến đổi khí hậu. Các vùng phát triển hài hòa, bền vững, khai thác hiệu 
quả các tiềm năng, thế mạnh. 

Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, có khả năng chống chịu, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, kiến trúc tiêu biểu, giàu bản sắc, xanh, văn minh, hiện 
đại, thông minh. Xây dựng được ít nhất 5 đô thị ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu 
mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế. 

Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, 
đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. 

Môi trường có chất lượng tốt, xã hội hài hòa với thiên nhiên, phát triển hiệu quả theo 
hướng cac-bon thấp; phấn đấu nhanh nhất đạt mục tiêu giảm phát thải ròng của quốc 
gia về “0” vào năm 2050. Năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí 
hậu, quản lý rủi ro thiên tai tương đương với các nước phát triển. 

Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0 - 
7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 
38.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 
0,85. 

II.2.1.4 Mục tiêu đến năm 2030 

1) Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao; xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số làm động lực chính; mô hình tổ chức không gian phát triển quốc gia 
hiệu quả, thống nhất, bền vững, các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng 
phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia; có mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, hiện đại; bảo đảm 
các cân đối lớn, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế; bảo đảm an ninh năng 
lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước; môi trường sinh thái được bảo vệ, 
thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, đời sống vật chất, 
tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; vị thế, uy 
tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. 

2) Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể 

+ Về kinh tế: 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt 
trên 8,0%/năm thời kỳ 2021 - 2030; trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 
10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 
đạt khoảng 8.500 USD. Tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, 
khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40%, khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 
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10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt khoảng 7%/năm thời 
kỳ 2021 - 2030; trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm. Đóng góp 
của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%. 

- Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở 
nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập 
trung bình cao. Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi 
mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân; có từ 40 - 50 tổ chức khoa học và 
công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. 

- Phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển 2 vùng động 
lực phía Bắc và phía Nam gắn với 2 cực tăng trưởng là Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội 
- Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang kinh tế Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí 
Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tốc độ 
tăng trưởng cao, đóng góp lớn vào phát triển chung của đất nước. 

- Phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; phấn 
đấu từ 3 - 5 đô thị ngang tầm khu vực và quốc tế. Xây dựng nông thôn mới phát 
triển toàn diện, bền vững và gắn với đô thị hoá. 

- Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, 
phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 
30% GDP. 

+ Về xã hội: 

- Duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh 
đẻ có 2,1 con); quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người. Chỉ số phát triển con 
người (HDI) đạt khoảng 0,78. Tuổi thọ bình quân đạt khoảng 75,5 tuổi, trong 
đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Tỷ lệ lao động nông nghiệp 
trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%. Nâng cao chất lượng việc 
làm, giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức hợp lý. 

- Phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thuộc 
nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á. Phấn đấu ít 
nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 
1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một 
số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Tỷ lệ sinh viên đại học đạt 
260 trên 1 vạn dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 
40%. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. 
Phát triển mạng lưới cơ sở y tế quốc gia đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, 
nâng cao sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu công bằng, chất lượng, hiệu 
quả và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, đạt 35 giường bệnh và 19 bác sĩ trên 
1 vạn dân; tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. 
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- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 
Phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ 
bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển công 
nghiệp văn hóa. Phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình 
thiết chế văn hóa, gồm: trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa - nghệ thuật, 
bảo tàng và thư viện. 

+ Về môi trường: 

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; nâng cao chất lượng rừng, tăng diện 
tích các khu bảo tồn thiên nhiên; bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan 
trọng, nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; diện tích các khu bảo tồn biển, 
ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia; diện tích các khu bảo 
tồn thiên nhiên trên cạn đạt 3 triệu ha. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn đạt 95%, trong đó tỷ lệ xử lý thông qua các mô hình kinh tế tuần hoàn 
đạt khoảng 50%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý 
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý 
bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp giảm dưới 50% so với lượng chất thải 
được thu gom. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 98%, trong đó tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 
100%. Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt 
trên 70%. Thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành, lĩnh vực để 
phấn đấu nhanh nhất đạt mục tiêu giảm phát thải ròng của quốc gia về “0” vào 
năm 2050. 

+ Về phát triển kết cấu hạ tầng: Hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc 
gia, bao gồm các trục giao thông đường bộ Bắc - Nam (đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông, một số đoạn của đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đường ven 
biển), các trục giao thông Đông - Tây quan trọng, phấn đấu có khoảng 5.000 km 
đường bộ cao tốc; các cảng biển cửa ngõ có chức năng trung chuyển quốc tế, các 
cảng hàng không quốc tế lớn, các tuyến đường sắt kết nối với các cảng biển lớn, 
đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; phấn đấu xây dựng một số đoạn đường 
sắt tốc độ cao trên tuyến Bắc - Nam; phát triển hạ tầng năng lượng, hạ tầng thông 
tin và truyền thông, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, 
chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Giảm thiểu chi phí logistics. 

+ Về quốc phòng, an ninh: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ quốc gia; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính 
trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

II.2.1.5 Định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội 

+ Vùng Đông Nam Bộ: phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 
10%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển 
năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả 
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nước; trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ 
cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực; 
đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số. Phát triển mạnh các ngành 
công nghiệp cơ khí chế tạo, hóa dầu, hóa chất, dược phẩm, vật liệu mới, điện tử, 
chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ số. Phát triển 
các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại, các khu công nghiệp chuyên ngành, 
khu công nghệ cao. Xây dựng mới một số khu công nghệ số tập trung quy mô lớn, 
hình thành vùng động lực công nghiệp công nghệ số. Phát triển vùng trở thành trung 
tâm dịch vụ của khu vực Đông Nam Á về tài chính, thương mại, du lịch, giao lưu 
quốc tế. Phát triển mạnh kinh tế biển, dịch vụ hậu cần cảng biển, công nghiệp khai 
thác, chế biến dầu khí, các dịch vụ ngành dầu khí, phát triển du lịch biển, đảo. Phát 
triển hoạt động thương mại, đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là khu 
kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Nâng cao hiệu quả phát triển cây công nghiệp, cây ăn 
quả, chăn nuôi tập trung gắn với chế biến và thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế phát triển 
đứng đầu cả nước. Phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn theo hướng trọng 
tâm, trọng điểm đủ năng lực đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đạt 
trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu châu Á. Phát triển công nghiệp văn hóa, các 
trung tâm dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao mang tầm khu vực và quốc tế. 
Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và ngập úng. 

+ Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng 
tạo; trung tâm tài chính quốc tế; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và 
phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á. 

+ Tạo động lực liên kết, lan tỏa thúc đẩy hợp tác và phát triển qua hành lang kinh tế 
Bắc - Nam, hành lang kinh tế Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, hành lang kinh tế theo 
quốc lộ 13 từ TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai. Phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị 
Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang 
kinh tế xuyên Á. Xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc kết nối Thành phố Hồ Chí 
Minh với các địa phương trong và ngoài vùng, đường vành đai 3, vành đai 4 Thành 
phố Hồ Chí Minh. Xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt 
kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các đô thị lân cận. Xây dựng các 
tuyến đường sắt kết nối đến các cảng biển, cảng hàng không quốc tế cửa ngõ. Xây 
dựng, đưa vào vận hành, khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các 
tuyến giao thông kết nối đồng bộ. Xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. 
Phối hợp, nâng cao hiệu quả khai thác các cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Long 
Thành, các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải và khu vực Hiệp Phước, Cát Lái... 

II.2.1.6 Định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng 

1) Công nghiệp 

+ Phát triển nền công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao, có khả năng tham gia sâu 
vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; thực hiện mục tiêu đến năm 2030 là 
nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. 
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+ Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng như năng 
lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, vật liệu mới, hóa chất. Tập trung phát triển một 
số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn như công nghiệp điện tử, công nghiệp 
công nghệ số, công nghiệp ô tô, công nghiệp đường sắt, công nghiệp đóng tàu, công 
nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp... Ưu tiên phát triển, từng bước làm 
chủ công nghệ trong một số ngành công nghiệp mới nổi như công nghiệp chip bán 
dẫn, công nghiệp rô-bốt và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, vật liệu 
phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp sinh học, công nghiệp môi trường, 
năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Phát triển các ngành công nghiệp xanh, gắn với 
mô hình kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, 
năng lượng. Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, 
lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc 
gia, có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

+ Bố trí không gian công nghiệp theo hướng gắn với hệ thống đô thị, trung tâm dịch 
vụ để hình thành các hành lang kinh tế, các vùng động lực. Mở rộng không gian 
phát triển công nghiệp về khu vực phía Tây của đường cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông, vùng trung du để giảm sức ép sử dụng quỹ đất tại vùng đồng bằng và giảm 
thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến gắn 
với các vùng nguyên liệu, tài nguyên; mở rộng các cụm công nghiệp gắn với các 
trung tâm phát triển ở khu vực nông thôn. 

+ Hình thành và phát triển nhanh một số cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn 
hóa và các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao phù hợp với lợi thế của 
mỗi vùng, địa phương. Tập trung phát triển hệ thống khu công nghiệp, khu chế xuất 
theo hướng hiện đại; khu công nghiệp áp dụng chuyển đổi số vận hành cơ sở hạ 
tầng, dịch vụ thông minh, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh; khuyến 
khích phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành; giảm dần các khu công nghiệp 
và cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường 
cao. Phân bố các khu, cụm công nghiệp với quy mô hợp lý, gắn kết sản xuất với 
dịch vụ công nghiệp; phát triển các tổ hợp công nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh 
vực. Hình thành các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị hiện đại; bảo đảm sự kết nối 
đồng bộ giữa khu công nghiệp với hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, 
hạ tầng xã hội. 

2) Dịch vụ 

+ Phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế với chất lượng, hiệu 
quả, năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế. Phát triển thương mại trong nước 
theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững; phát triển vững chắc thương mại quốc tế 
đồng bộ với sự phát triển của công nghiệp hóa, khai thác tối đa lợi ích từ toàn cầu 
hóa. Chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam. Phát triển hạ tầng thương 
mại đồng bộ, hiện đại, phù hợp với đặc điểm và điều kiện từng vùng. Phát triển 
mạnh thương mại điện tử; xây dựng Việt Nam trở thành thị trường thương mại điện 
tử lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á; phát triển đồng bộ hạ tầng số và hệ thống 
logistics hỗ trợ thương mại điện tử. 
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+ Xây dựng các trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính, ngân hàng mang tầm khu 
vực và thế giới tại các đô thị lớn, gắn với phát triển các vùng động lực, các hành 
lang kinh tế. Phát triển các trung tâm tài chính, khu thương mại tự do đủ sức cạnh 
tranh khu vực và quốc tế. Thúc đẩy phát triển các sàn giao dịch hàng hóa, giao dịch 
tài sản thực và tài sản mã hóa. Hình thành các trung tâm logistics lớn gắn với các 
cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế lớn. Hình thành các khu vực động 
lực phát triển du lịch, các trung tâm du lịch cấp quốc gia, cấp vùng, các hành lang 
kết nối phát triển du lịch để thúc đẩy, lan tỏa phát triển du lịch trên các vùng và cả 
nước. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, ưu tiên hạ tầng các khu du lịch quốc 
gia trọng điểm; khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên du lịch; xây dựng các sản 
phẩm du lịch hấp dẫn, giàu sức cạnh tranh gắn với phát triển các doanh nghiệp du 
lịch có thương hiệu ở tầm khu vực và quốc tế; chú trọng xây dựng các hành lang di 
sản, các sản phẩm du lịch trong hành lang di sản. Phấn đấu đến năm 2030, thu hút 
45 - 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu du lịch khoảng 13 - 14% GDP. 

3) Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

+ Phát triển nông nghiệp hiện đại theo chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với công 
nghiệp chế biến và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Phát triển kinh tế 
nông nghiệp có sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới; phát 
triển các vùng sản xuất hàng hóa, vùng chuyên canh nông nghiệp hữu cơ, vùng chăn 
nuôi tập trung an toàn dịch bệnh với quy mô phù hợp, hiệu quả cao dựa trên lợi thế 
vùng, miền, địa phương; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp thông 
minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn; đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy 
trình sản xuất tiên tiến để phát triển các vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. 

+ Bố trí không gian phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp gắn với hạ tầng đồng 
bộ, tập trung vào hạ tầng thủy lợi, giao thông, logistics và chế biến nông sản, các 
trung tâm đầu mối về cung cấp vật tư đầu vào, các khu nông nghiệp công nghệ 
cao, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phát triển tổng hợp, tăng cường liên kết 
giữa sản xuất, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các trung tâm đổi mới sáng 
tạo nông nghiệp vùng, đóng vai trò là hạt nhân nghiên cứu - phát triển giống cây 
trồng, vật nuôi chất lượng cao; chuyển giao công nghệ số, công nghệ chế biến và 
kết nối thị trường. Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm 
kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực 
và thế giới; phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng tăng tỷ trọng thủy sản, trái 
cây và giảm tỷ trọng lúa gạo một cách hợp lý. Vùng đồng bằng sông Hồng phát 
triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, hữu cơ, nông nghiệp phục vụ đô thị, 
gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng diện tích trồng cây ăn quả, bảo vệ rừng và 
phát triển kinh tế lâm nghiệp, phát triển dược liệu gắn với công nghiệp chế biến 
trên địa bàn khu vực Tây Nguyên, vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đối với 
khu vực ven biển, phát triển nuôi trồng thủy sản ven bờ kết hợp trồng và bảo vệ 
rừng ngập mặn. Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai 
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thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ và viễn dương phù hợp 
với từng vùng biển và khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển; bố trí lại sinh kế 
của cộng đồng ngư dân sang phát triển nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, dịch vụ 
du lịch. Đẩy mạnh nuôi biển công nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, 
công nghệ số và tự động hóa. 

4) Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng tạo 
cơ sở hình thành, phát triển các hành lang, vành đai kinh tế. Nâng cao vai trò của vận 
tải đường sắt, đường thủy nội địa, góp phần cải thiện tình trạng tắc nghẽn và giảm chi 
phí logistics. Định hướng phát triển của các loại hình kết cấu hạ tầng giao thông: 

+ Đường bộ: Xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc 
Bắc - Nam phía Tây, Dầu Giây - Liên Khương, Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố 
Hồ Chí Minh - Mộc Bài (nghiên cứu định hướng kết nối với tuyến cao tốc của phía 
Campuchia phù hợp với nhu cầu vận tải), Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một 
- Chơn Thành, Gò Dầu - Xa Mát; mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long 
Thành - Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Hoàn thành khép kín 
đường vành đai 3, vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu quy hoạch tuyến 
đường vành đai 5 Thành phố Hồ Chí Minh kết nối các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, 
Bình Phước và kết nối liên vùng với các tỉnh Tây Nguyên. Xây dựng, nâng cấp, cải 
tạo các tuyến quốc lộ, các tuyến đường bộ ven biển, tuyến kết nối các phương thức 
vận tải, đầu mối giao thông trong vùng theo quy hoạch. Tăng cường liên kết, phối 
hợp trong đầu tư xây dựng mạng lưới cầu, đường của các địa phương tạo thành các 
tuyến liên tỉnh kết nối vùng, ưu tiên các tuyến kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - 
Đồng Nai (kết nối qua khu vực thành phố Thủ Đức - huyện Nhơn Trạch (gắn với 
cầu Cát Lái), khu vực thành phố Thủ Đức - huyện Long Thành và khu vực quận 7 
- huyện Nhơn Trạch), Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương (qua khu vực huyện 
Củ Chi - thành phố Thủ Dầu Một và khu vực huyện Hóc Môn - thành phố Thuận 
An), Đồng Nai - Bình Dương (qua khu vực huyện Vĩnh Cửu - thành phố Tân Uyên), 
Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (qua các khu vực huyện Nhơn Trạch - thị xã Phú 
Mỹ, huyện Cẩm Mỹ - huyện Châu Đức, huyện Cẩm Mỹ - huyện Xuyên Mộc), Bình 
Dương - Bình Phước (qua khu vực huyện Dầu Tiếng - huyện Hớn Quản, huyện Dầu 
Tiếng - thị xã Chơn Thành, huyện Bàu Bàng - thị xã Chơn Thành), Bình Phước - 
Tây Ninh (qua khu vực huyện Hớn Quản - huyện Tân Châu), Tây Ninh - Bình 
Dương (qua khu vực huyện Dương Minh Châu - huyện Dầu Tiếng, thị xã Trảng 
Bàng - huyện Dầu Tiếng). 

+ Đường sắt: Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Thành 
phố Hồ Chí Minh; các tuyến đường sắt kết nối cảng biển Biên Hòa - Vũng Tàu, 
tuyến kết nối liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, đường sắt nhẹ Thủ 
Thiêm - Long Thành kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến Thành 
phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh kết nối với Campuchia. Xây dựng các tuyến đường 
sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và kéo dài đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; 
nghiên cứu kéo dài đến Bà Rịa - Vũng Tàu khi điều kiện phù hợp. Nghiên cứu đầu 
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tư tuyến đường sắt Mộc Bài (Tây Ninh) - Bàu Bàng (Bình Dương) và các đoạn 
tuyến kết nối với hệ thống đường sắt quốc gia hướng ra cảng biển cửa ngõ quốc tế. 

+ Cảng biển: Tập trung phát triển khu bến cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải 
và xây dựng khu bến cảng Cần Giờ thực sự trở thành cảng trung chuyển quốc tế. 
Phát triển cụm cảng Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu có quy mô lớn 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và khu vực phụ cận. 

+ Cảng cạn: Phát triển hệ thống cảng cạn theo quy hoạch, tập trung trên các hành 
lang vận tải chính: Khu vực kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (trong vành đai 4); 
hành lang vận tải Đắk Nông - Bình Phước - Thành phố Hồ Chí Minh; hành lang 
vận tải Tây Ninh - Thành phố Hồ Chí Minh; hành lang vận tải Thành phố Hồ Chí 
Minh - Vũng Tàu. 

+ Đường thủy nội địa: Phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đồng bộ, hiện 
đại, bảo đảm an toàn giao thông, kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải. Chú 
trọng cải tạo, nâng cấp luồng tuyến, nâng tĩnh không các cầu trên các tuyến vận tải 
chính yếu bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, ưu tiên các tuyến có lưu lượng vận 
tải lớn như tuyến Vũng Tàu - Thị Vải - Sài Gòn, tuyến Sài Gòn - Hiếu Liêm (sông 
Đồng Nai). Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa đáp ứng nhu cầu vận tải hàng 
hóa và hành khách; hiện đại hóa các cảng chính, cảng chuyên dùng. Hình thành các 
tuyến vận tải khách công cộng đô thị kết hợp du lịch. 

+ Cảng hàng không: Xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, 
công suất 25 triệu hành khách/năm. Nâng cấp cảng hàng không quốc tế Tân Sơn 
Nhất đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, cảng hàng không Côn Đảo đạt công 
suất 2 triệu hành khách/năm. Đưa cảng hàng không Biên Hòa vào khai thác lưỡng 
dụng, công suất 5 triệu hành khách/năm. Nghiên cứu xem xét, đầu tư xây dựng các 
sân bay lưỡng dụng, sân bay chuyên dùng tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, sân bay tiềm năng tại tỉnh Tây Ninh phù hợp với điều kiện và nhu 
cầu thực tế. 

+ Tầm nhìn đến năm 2050: đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc Chơn Thành - 
Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng; 
các tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh, đường sắt kết nối các tỉnh 
khu vực Tây Nguyên từ Đà Nẵng đến Bình Phước. Hoàn thành đầu tư các bến cảng 
Cái Mép Hạ. Đầu tư xây dựng hình thành các khu bến cảng mới tại Cần Giờ. Hoàn 
thành công tác di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn và tiếp tục nghiên cứu di dời 
các khu bến khác phù hợp với phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. 
Hoàn thành xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành với công suất 100 triệu 
hành khách/năm. Tiếp tục nâng công suất phục vụ của các cảng hàng không Côn 
Đảo và Biên Hòa. 
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II.2.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025-2030 

Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-20301, định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2025-2030 như sau: 

II.2.2.1 Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát 
triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ 
và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với 
Campuchia. Đẩy mạnh hội nhập, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 
tạo, chuyển đổi số toàn diện, gắn với kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, chủ động thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; chính quyền kiến 
tạo; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc. Nhân dân có cuộc sống phồn vinh, 
văn minh, hạnh phúc. 

II.2.2.2 Các chỉ tiêu chủ yếu 

+ Chỉ tiêu số 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 
đạt 10 - 10,5%. 

+ Chỉ tiêu số 2: Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Khu vực 1 (nông - lâm -thủy sản) 13-
14%; Khu vực II (công nghiệp - xây dựng) 55 - 56%; Khu vực III (thương mại - 
dịch vụ) 26 - 27%; thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) 4 -5%. 

+ Chỉ tiêu số 3: GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 8.000 -8.500 USD 
(tương đương 210 - 225 triệu đồng). 

+ Chỉ tiêu số 4: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 94 triệu đồng. 

+ Chỉ tiêu số 5: Quy mô kinh tế số đến năm 2030 đạt 30% GRDP. 

+ Chỉ tiêu số 6: Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tăng 50% so với giai 
đoạn 2021 - 2025. 

+ Chỉ tiêu số 7: Năng suất lao động xã hội giai đoạn 2026 - 2030 tăng bình quân 8 - 
9%/năm. 

+ Chỉ tiêu số 8: Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt 
34-35%. 

+ Chỉ tiêu số 9: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030 đạt trên 90%. 

+ Chỉ tiêu số 10: Đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. 

+ Chỉ tiêu số 11: Đến năm 2030, có 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động 
tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
chiếm 5% lực lượng lao động. 

+ Chỉ tiêu số 12: Đến năm 2030, số bác sĩ/vạn dân: 12 bác sĩ. 

 
1 Nghị Quyết số 01-NQ/ĐH ngày 10/10/2025 
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+ Chỉ tiêu số 13: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 
5 tuổi đến năm 2030 dưới 16%. 

+ Chỉ tiêu số 14: Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt 80%. 

+ Chỉ tiêu số 15: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt 80%; tỷ lệ lao động 
qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%. 

+ Chỉ tiêu số 16: Đến năm 2030, không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo Trung ương 
giai đoạn 2026-2030). 

+ Chỉ tiêu số 17: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt 45 - 50%. 

+ Chỉ tiêu số 18: Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng 
trên 55%. 

+ Chỉ tiêu số 19: Đến năm 2030, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở đô thị là 85%, ở 
nông thôn là 80%. 

+ Chỉ tiêu số 20: Đến năm 2030, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Khu 
vực đô thị 100% và nông thôn 98%. 

+ Chỉ tiêu số 21: Hằng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới phần đầu đạt từ 3% trở lên 
trên tổng số đảng viên của đảng bộ (khoảng 15.200 đảng viên). 

+ Chỉ tiêu số 22: Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh 
giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

II.2.2.3 Nhiệm vụ trọng tâm 

+ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu phải thực sự tiêu biểu về 
chuẩn mực đạo đức cách mạng, có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. 

+ Tập trung huy động nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các trục động lực, 
công trình trọng điểm, các khâu đột phá. Điều chỉnh và triển khai hiệu quả Quy 
hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng không gian 
phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thể của tỉnh sau sáp nhập. Đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 
số làm động lực phát triển. 

+ Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chỉ số phát triển 
con người, thực hiện hiệu quả chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bảo tồn 
và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh giáo dục 
đạo đức, nhân cách, lối sống văn minh; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. 

+ Tập trung thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối 
ngoại; giữ vững chủ quyền biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, thúc đẩy 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 
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II.2.2.4 Các khâu đột phá 

+ Đột phá về cải cách hành chính, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, 
tạo động lực cho phát triển. 

+ Đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chuyển 
đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. 

+ Đột phá về huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao 
thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng động lực phát triển. 

II.2.2.5 Các công trình trọng điểm 

+ Đường kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài – Xuyên Á. 

+ Đường Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp (trục Đường tỉnh 
ĐT.827E). 

+ Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Đường động lực Đức Hoà. 

+ Đường Tân An - Bình Hiệp. 

+ Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh. 

II.2.2.6 Các trục động lực phát triển cần tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 
2025 - 2030 

+ Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1). 

+ Đường động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đường kết nối 
Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây). 

+ Trục động lực hệ thống sông Vàm Cỏ. 

II.2.2.7 Các giải pháp chủ yếu 

+ Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tỉnh. Đẩy 
mạnh đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo phương châm “Tinh - gọn - mạnh - hiệu 
năng - hiệu lực - hiệu quả”. Phát triển tổ chức đảng, đảng viên khu vực ngoài Nhà 
nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên mới, đặc biệt tại vùng 
sâu, vùng xa, vùng tôn giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm 
vi phạm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cũng cố niềm tin 
của Nhân dân. Đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 
sạch, vững mạnh. 
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+ Nhóm giải pháp phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sảng tạo và chuyển 
đổi số: 

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị: Thực hiện điều chỉnh và triển 
khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050; nâng cao chất lượng lập và tổ chức thực hiện quy hoạch. Triển khai các 
giải pháp đồng bộ để thúc đẩy hình thành các trung tâm, các vùng, trục động 
lực, hành lang kinh tế, vành đai an sinh xã hội; có kế hoạch, lộ trình đầu tư xây 
dựng trung tâm chính trị - hành chính tỉnh và cấp xã phù hợp với quy hoạch và 
điều kiện thực tế. Nghiên cứu, phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - 
Thành phố Hồ Chí Minh - cảng Cái Mép - Thị Vải, gắn với hành lang kinh tế 
Xuyên Á theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/12/2022 của Bộ 
Chính trị, nhằm gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển đô 
thị xanh, đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn kết với Thành 
phố Hồ Chí Minh và vùng đô thị công nghiệp. Khuyến khích, đẩy mạnh đầu tư 
phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; phấn đấu hoàn thành xây dựng khoảng 
79.400 căn nhà ở xã hội. Tập trung rà soát, quy hoạch cấp nước, đảm bảo cung 
cấp đủ nước sạch phục vụ người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế: Chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu; 
lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát 
triển. Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá áp dụng cho 
khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, trở thành cực tăng trưởng mới, gắn với đám bảo 
cũng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, 
công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh với quy mô lớn. Thúc đẩy đưa vào hoạt 
động nhà máy điện khí, điện mặt trời, năng lượng tái tạo. Tiếp tục đẩy mạnh 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn. 
Phát triển thương mại hiện đại, dịch vụ logistics. Phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen là điểm đến 
hấp dẫn, đặc sắc, mang đẳng cấp quốc tế. 

- Huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; hoàn thiện hệ thống kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại bảo đảm kết nối thông suốt. Tăng cường hợp tác 
công tư, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, lấy đầu tư công dẫn 
dắt và kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội. Tập trung, ưu tiên nguồn lực đầu tư 
phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Ưu tiên hình thành và phát 
triển trục giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối vùng, khu vực, các trung 
tâm của Tỉnh. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp. 
Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, gia tăng hoạt động 
đầu tư, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế -xã hội. Phấn đấu 
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đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 57.000 doanh nghiệp; đóng góp trên 60% vào 
GRDP. 

- Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
trong tất cả các ngành, lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng 
trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu xếp hạng DTI vào 
nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; mở rộng dịch vụ công 
trực tuyến; nâng cao kỹ năng số cho người dân; bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

- Khai thác hiệu quả các nguồn thu; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, mở 
rộng và nuôi dưỡng nguồn thu, chủ động khai thác các nguồn thu còn nhiều 
tiềm năng, thế mạnh, nhất là quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo 
nguồn thu ổn định và lâu dài cho ngân sách Nhà nước. 

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tăng cường quản lý, sử 
dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản, đất đai. Đẩy mạnh 
công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; tập trung nguồn lực công 
tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư phát triển. 

- Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; phát triển văn hóa, con 
người. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 
22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị 
quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng 
cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Tiếp tục đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động có hiệu quả trường liên cấp bán trú, 
nội trú tại các xã biên giới. Xây dựng hệ thống y tế chất lượng, hiệu quả; thực 
hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Giữ gìn, 
bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của tỉnh. Từng bước hình 
thành chuỗi giá trị văn hóa - du lịch đặc sắc. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn 
hóa - thể thao các cấp, huy động đa dạng nguồn lực đầu tư xây dựng Khu liên 
hợp văn hóa - thể thao tỉnh, từng bước đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia, phục vụ nhu 
cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của người dân. Nghiên cứu, kiến nghị 
Trung ương hỗ trợ để quy hoạch, nâng cấp Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn 
cứ Trung ương Cục miền Nam xứng tầm, trở thành địa chỉ đỏ của cả nước, giáo 
dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

- Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đổi ngoại. 
Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Triển khai thực hiện hiệu quả, 
tăng dày điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Quan tâm quy hoạch, đầu 
tư đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp 
với đảm bảo quốc phòng, an ninh tại khu vực cửa khẩu, biên giới; nghiên cứu, 
đề xuất chủ trương xây dựng tuyến kênh vành đai biên giới và nâng cấp, mở 
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rộng đường tuần tra biên giới thành đường vành đai biên giới để phát triển kinh 
tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xây dựng lộ trình thực hiện đơn vị 
hành chính cấp xã “không ma tuý"; bảo đảm đến hết năm 2030 có ít nhất 50% 
đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh “không ma túy” và từng bước đẩy lùi 
ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Nâng cao chất lượng tiếp dân, đối thoại, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các vấn đề bức xúc, không để phát sinh 
điểm nóng, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng 
biên giới hoà bình, ổn định bền vững với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc 
Campuchia. 

- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống 
chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. 
Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Phát huy tốt vai trò, trách 
nhiệm, tính chủ động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ, có tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức phục vụ tốt nhất cho người 
dân. 

II.3 Điều kiện tự nhiên khu vực dự án (địa bàn tỉnh Long An  trước đây) 

II.3.1 Địa hình 

Dự án đi qua khu vực thuộc tỉnh Long An cũ trước đây, địa hình chủ yếu bằng phẳng 
với các khu vực đất thấp chiếm gần 66,4% diện tích tự nhiên. Cao độ trung bình là 
0,75 m, cao nhất là 6,5 m ở huyện Đức Hòa. Địa hình có xu thế cao dần từ Tây Nam 
về hướng Bắc; khu vực tương đối cao nằm ở phía Bắc và Đông Bắc (huyện Đức Huệ, 
huyện Đức Hòa). Với phần lớn diện tích địa hình trũng thấp, bị ngập nước thường 
xuyên tạo đã tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sinh vật cho tỉnh. 
Long An có 3 dạng địa hình chính là khu vực phù sa cổ dọc biên giới, khu vực đồng 
bằng ngập nước và khu vực cửa sông từ phía bắc quốc lộ 1A xuống phía Đông Nam 
của tỉnh. Cụ thể: 

+ Vùng đồng bằng Đồng Tháp Mười: phân bố ở Tây-Tây-Bắc, kéo dài từ Hồng Ngự 
(Đồng Tháp) qua Tân Thạnh đến Đức Huệ (Long An). Với cao độ chủ yếu khoảng 
2-3m, đây là vùng trũng đầm lầy, địa hình thấp, trũng, nhiều kênh rạch, thường 
xuyên bị ngập lụt hàng năm, có diện tích gần 66,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. 
Hầu hết đất đai nhiễm phèn tiềm tàng. 
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Hình 2: Bản đồ thể hiện các dạng địa hình theo độ cao 2 

+ Vùng hạ lưu các sông Vàm Cỏ phân bố dọc theo phía trái QL1 là vùng đồng bằng 
tích tụ phù sa màu mỡ và tương đối nổi cao so với các vùng lân cận, với cao độ từ 
2-6m. Vùng phân bố chủ yếu ở phía Bắc và Đông Bắc (Đức Huệ, Đức Hòa). Khu 
vực huyện Đức Hòa, một phần huyện Đức Huệ, phía Bắc huyện Vĩnh Hưng, thành 
phố Tân An có một số khu vực nền đất tốt, sức chịu tải cao, không ngập lũ, việc xử 
lý nền móng ít phức tạp. 

+ Vùng hạ với các cửa sông Soài Rạp – Đồng Tranh: phân bố chủ yếu ở các huyện từ 
phía Nam Bến Lức đến Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành và TP. Tân 
An. Đây là vùng giao lưu đan xen giữa các hoạt động hàng ngày của sông và biển, 
tạo thành các đồng bằng tích tụ sông-biển. Địa hình bằng phẳng với cao độ khoảng 
(0-2)m. Giữa các giồng có tích tụ đầm lầy nước mặn. Đất đai trong vùng bị nhiễm 
mặn. Chế độ thủy văn diễn ra phức tạp do ảnh hưởng của sông và nhật triều 

II.3.2 Khí hậu 

Tỉnh Long An trước đây nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, nhiệt độ ôn 
hòa, nắng nhiều, thuận lợi cho sản xuất nông lâm, ngư nghiệp. Cụ thể: 

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình trong năm 27,3°C, trung bình năm cao nhất 28,2°C, 
trung bình năm thấp nhất 24,5°C. 

+ Mưa: Mùa mưa tập trung vào tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Lượng mưa phân bố 
không đều, giảm dần từ khu vực giáp ranh TP. Hồ Chí Minh xuống phía Tây và Tây 
Nam, khu vực Đông Nam gần biển có lượng mưa thấp nhất. Lượng mưa trung bình 
từ 1417-1485mm/năm. 

 
2 Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (trước đây) 
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+ Nắng: Số giờ nắng mỗi năm là 2717 giờ. Số giờ nắng bình quân trong ngày 6,8 – 
7,5 giờ, các tháng mùa khô đạt 8,3 – 9,2 giờ và đạt 8-9 tháng nắng/năm, thuận lợi 
cho sản xuất nông nghiệp. 

+ Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình là 82,4 - 87,6%. 

+ Chế độ gió: Hàng năm có 2 loại gió chính có ảnh hưởng đến khí hậu tỉnh là: Gió 
mùa Đông Bắc: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa Tây Nam: Từ tháng 5 
đến tháng 10. 

+ Bão - áp thấp nhiệt đới: Trong thời gian gần đây, lượng mưa trung bình của tỉnh đã 
tăng khá nhanh. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy đổ bộ và có ảnh hưởng 
đến Long An có xu hướng gia tăng gây lũ lụt, sạt lở đất ảnh hưởng lớn đến sản xuất 
và đời sống của người dân. 

II.3.3 Thủy văn 

+ Chế độ thủy văn của hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn chịu ảnh hưởng của 4 
yếu tố: mưa trực tiếp, nước từ thượng nguồn sông VCĐ và VCT, lũ từ sông Tiền và 
chế độ bán nhật triều biển đông. 

+ Về thủy triều và xâm nhập mặn: Do địa bàn nằm trong khu vực có chế độ bán nhật 
triều thông qua cửa sông Soài Rạp. Mỗi chu kỳ triều kéo dài 13 - 14 ngày, một ngày 
triều là 24 giờ 50 phút. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là các huyện phía 
nam quốc lộ 1 bị xâm nhập mặn 4-6 tháng/năm. Do biên độ triều lớn, đỉnh triều 
mùa gió chướng đe dọa xâm nhập mặn vào vùng phía nam. Quá trình xâm nhập 
mặn ngày càng sâu vào nội địa và thời gian cũng dài hơn, xâm nhập mặn diễn ra từ 
tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau, những năm mặn cực đoan xuất hiện từ 
tháng 11 năm trước đến tháng 7 năm sau với độ mặn 4g/l, độ mặn thay đổi theo chu 
kỳ thủy triều và hướng gió. Tuy nhiên, trong những năm cực đoan, nhờ nguồn nước 
bổ sung từ hồ Dầu Tiếng đã góp phần làm giảm mức độ xâm nhập mặn tại sông 
VCĐ và sông VCT. 

+ Mùa lũ: Mùa lũ kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11, do dòng lũ từ sông Tiền đổ về khu 
vực phía tây sông VCT và phía bắc kênh Thủ Thừa, các huyện chịu ảnh hưởng của 
ngập lũ bao gồm: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức 
Huệ,... So với các tỉnh đầu nguồn, lũ về tỉnh Long An thường chậm hơn và mức 
ngập không sâu nhưng thời gian ngâm lũ kéo dài. Trong thời gian này mưa tập trung 
với lưu lượng và cường độ lớn nhất trong năm gây khó khăn cho sản xuất và đời 
sống. 

II.3.4 Đặc điểm địa chất 

+ Về phương diện địa chất – trầm tích của Long An thì chỉ có nhóm đất xám (phù sa 
cổ) thuộc trầm tích Pleistocene, phần còn lại có nguồn gốc từ lắng tụ của phù sa trẻ, 
trầm tích Holocene. Phần lớn đất đai tỉnh Long An được tạo thành ở dạng phù sa 
bồi lắng lẫn nhiều tạp chất hữu cơ nên đất có dạng cấu tạo bở rời, tính chất cơ lý 
kém, rất khó khăn cho việc cung cấp vật liệu xây dựng giao thông. Ở các vùng thấp, 
trũng thường tích tụ nhiều độc tố làm cho đất bị nhiễm phèn và nhiễm mặn. 
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+ Theo Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An đến năm 2020, kế 
hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020, Long An có 7 nhóm đất chính: 

- Nhóm đất phù sa: có diện tích 74.095 ha (chiếm 16,5% diện tích tự nhiên toàn 
tỉnh), phân bổ ở địa hình có độ cao 2 ÷ 6m so với mặt biển, bao gồm các huyện 
Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng. Do địa hình cao thấp khác nhau 
nên chịu tác động của quá trình rửa trôi và xói mòn. 

- Nhóm đất xám: 94.721 ha, chiếm 21,09% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đất có 
hàm lượng dinh dưỡng khá, phân bổ chủ yếu ở các huyện, thị: Tân Thạnh, Tân 
An, Tân Trụ, Cần Đước, Bến Lức, Châu Thành và Mộc Hóa.Nhóm đất mặn: 
4.080 ha, chiếm 0,91% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố ở các huyện Cần 
Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ. Đất có hàm lượng dinh dưỡng khá, 
thường bị nhiễm mặn trong mùa khô. Hiện đang sử dụng để nuôi trồng thủy 
sản, trồng cói. 

- Nhóm đất phèn: 208.449 ha, chiếm 46,41% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phần 
lớn nằm trong vùng Đồng Tháp Mười và kẹp giữa 2 dòng sông VCĐ, VCT. Đất 
giàu chất hữu cơ, nồng độ độc tố trong đất cao (Cl-, Al3+, Fe2+ và SO42), mất 
cân đối nghiêm trọng NPK. 

- Nhóm đất cát: 111 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là đất cát giồng 
(Cz), phần lớn phân bố ở thị xã Kiến Tường của tỉnh và bị nhiễm mặn trong 
mùa khô. 

- Nhóm đất than bùn: 174 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là đất 
than bùn phèn, phần lớn phân bố ở huyện Mộc Hóa, phía Nam huyện Đức Huệ, 
giáp với huyện Thạnh Hóa. Đây là nguồn nguyên liệu cho sản xuất phân bón 
và chất đốt. 

- Nhóm đất khác: 55.052 ha, chiếm 12,26% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố 
ở khắp các huyện, hiện đang trồng mía, sắn (khoai mì), cây ăn quả và một số 
rau màu khác. 

II.4 Hiện trạng giao thông khu vực dự án (địa bàn tỉnh Long An  trước đây) 

II.4.1 Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ 

II.4.1.1 Đường cao tốc và quốc lộ 

+ Đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương: nối TP. HCM với ĐBSCL, đoạn đi qua 
tỉnh từ Bến Lức - Thủ Thừa – Tân An có chiều dài 29,41 km, gồm 4 làn xe với vận 
tốc  100km/h, góp phần giảm ách tắc giao thông trên tuyến QL 1A, rút ngắn thời 
gian lưu thông trên tuyến TP. HCM – Trung Lương. 

+ Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đoạn qua tỉnh dài 4,89km đang trong giai 
đoạn đầu tư xây dựng. 
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Hình 3: Hiện trạng mạng lưới quốc lộ và cao tốc3 

+ Quốc lộ 1A: nối với vùng TP. HCM, ĐBSCL và cả nước, chạy dọc theo hướng Bắc 
– Nam, đạt cấp II đồng bằng, đoạn qua tỉnh dài 30 km, quy mô 4 làn xe, bê tông 
nhựa. Tuyến tránh nằm ở phía Tây TP. Tân An, dài 6,1km, rộng 12m, đạt cấp III 
đồng bằng. 

+ Quốc lộ 50: nối Long An với TP. HCM và Tiền Giang, đoạn qua tỉnh dài 32,39km, 
mặt đường bê tông nhựa và láng nhựa, trong đó 26,89km đạt cấp III-ĐB và 5,5km 
đạt cấp IV-ĐB. 

+ Quốc lộ 62: nối Long An với tỉnh Svây Riêng, tiếp nối đường Xuyên Á phía 
Campuchia. Chiều dài đoạn trong tỉnh là 62,78km, trong đó 5,26km đạt cấp II-ĐB 
và 6,06km đạt cấp III-ĐB và 51,46km đạt cấp IV-ĐB, bề rộng đường còn hạn chế. 

+ Quốc lộ N2: nối vùng Đông Nam Bộ với vùng ĐBSCL, hiện nay đang thi công 
đoạn từ cầu vượt Củ Chi (TP. HCM) qua Long An đến thị trấn Mỹ An (Đồng Tháp) 
dài khoảng 100km, bao gồm nâng cấp mở rộng kết hợp xây dựng mới. Đoạn qua 
tỉnh dài 55km, đạt cấp IV đồng bằng, bê tông nhựa, rút ngắn thời gian lưu thông. 

+ Đường N1: đang trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và có một số đoạn 
trùng với hướng tuyến các đường tỉnh hiện có. Hiện tại đã có 5 cây cầu trên tuyến 
được thông xe giúp thông tuyến đường N1 từ Đức Huệ - Thạnh Hóa. 

II.4.1.2 Đường tỉnh  

Tính đến đầu năm 2021 tỉnh Long An trước đây có 66 tuyến tỉnh lộ (ĐT 821, ĐT 822, 
ĐT 823, ĐT 824, ĐT825, ĐT 826, ĐT 826B, ĐT 827A, ĐT.827C, ĐT 828, ĐT830, 
ĐT.831, ĐT.833, ĐT 835, ĐT.838, đường Cặp Kênh 79, ĐT 817, Tân Hưng – Hưng Điền, 
Cai Tài, Cặp Kênh 7 thước, Trị Yên, Nguyễn Văn Tuôi, Nguyễn Trung Trực, ĐT818, ….) 
với tổng chiều dài khoảng 1.039,34km, trong đó có 10,38km đạt cấp II, 207,38km đạt 
cấp III, 405,44km đạt cấp IV, 85,83km đạt cấp V và 267,31km đật cấp VI. Tỷ lệ kết cấu 

 
3 Nguồn: Sở GTVT tỉnh Long An (trước đây) 
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mặt đường bê tông nhựa và láng nhựa khoảng 83,64% còn lại là đường BTXM, bê tông 
nhựa. 

 
Hình 4: Hiện trạng mạng lưới đường tỉnh4 

II.4.1.3 Các tuyến huyện lộ 

Tỉnh Long An trước đây có 425 tuyến đường huyện lộ với tổng chiều dài các tuyến 
đường huyện lộ là 1.466,53km, trong đó tỷ lệ được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng 
chiếm 77,18%; đường đá cấp phối chiếm 19,04% còn lại đường đất chiếm 3,78%. 

Tỷ lệ đường nhựa ở TP. Tân An, huyện Châu Thành, Đức Hòa tương đối cao, còn ở các 
huyện Tân Thạnh, Tân Hưng, Đức Huệ, và các huyện nông thôn khác thì khá thấp. 
Nhiều đoạn có chất lượng xấu, mặt đường hẹp gây ảnh hưởng cho các phương tiện đi 
lại, nhất là vào mùa mưa lũ. Các tuyến đường này thường ngắn, chưa tạo thành đường 
liên huyện. Hơn nữa, những tuyến đường này thường có nhiều loại xe với kích thước 
khác nhau (xe tải, ô tô, xe máy và xe đạp) và nhiều người đi bộ (bao gồm cả trẻ em đi 
học) đi lại trên đó mỗi ngày, dẫn tới tắc nghẽn giao thông và một số lượng lớn các vụ 
tai nạn. 

II.4.1.4 Giao thông đô thị 

Tổng chiều dài đường đô thị là 447,28km, trong đó đường bê tông nhựa, đá dăm nhựa 
là 250,12 km (chiếm 55,92%), 150,12km đường BTXM (chiếm 33,56%), còn lại 
47,06km là đường đá gạch, cấp phối và đường đất (chiếm 10,52%). 

II.4.1.5 Giao thông nông thôn 

Tổng chiều dài các tuyến đường xã chính là 5.285,77km gồm 3252 tuyến, trong đó có 
1.127,96km đường bê tông nhựa và đá dăm nhựa (chiếm21,34%), 1.0198,19km đường 
BTXM (chiếm 22,67%), còn lại là đường đá gạch, cấp phối, đường đất, chưa đạt tiêu 
chuẩn đường GTNT loại A và B dài 2.959,63km (chiếm 55,99%). Tất cả các xã đều có 
đường ô tô đến trung tâm xã. 

 
4 Nguồn: Sở GTVT tỉnh Long An (trước đây) 
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Dưới đây là biểu đồ tỷ lệ các loại đường và bảng thống kê đường của Tỉnh Long An. 

 
Hình 5: Biểu đồ tỷ lệ các loại đường5 

II.4.1.6 Đánh giá chung 

+ Mạng lưới giao thông đường bộ của Tỉnh chủ yếu dựa trên các tuyến Quốc lộ, cao 
tốc TP HCM – Trung Lương và một số trục đường tỉnh chính; kết nối với khu vực 
Đồng Tháp Mười chủ yếu dựa trên tuyến QL.N1 và các tuyến đường tỉnh. Nhìn 
chung mạng lưới đường bộ nhưng mật độ còn thấp, chất lượng mặt đường chưa 
đảm bảo, lộ giới nhỏ, quy mô đường tỉnh chưa phù hợp; phân bố không đều theo 
địa hình và theo mật độ dân cư; còn hạn chế về kết nối liên thông do bị chia cắt nên 
hiệu quả khai thác trên các tuyến không đều. 

+ Mạng lưới đường huyện, đường xã chiếm đa số vẫn là đường cấp phối và đường 
sỏi đá với chất lượng không cao nên hạn chế lưu thông, làm tăng chi phí vận tải, ô 
nhiễm môi trường, ... Mạng đường tại các xã biên giới còn thiếu và chưa thông 
tuyến nên gây khó khăn cho nhân dân trong đi lại cũng như ảnh hưởng đến tình hình 
phát triển kinh tế xã hội của các vùng này. 

+ Hệ thống giao thông đô thị còn thiếu và yếu cả về kết cấu hạ tầng và loại hình vận 
tải hành khách đô thị. 

+ Mạng lưới bến xe gần đây đã được đầu tư về cả số lượng và chất lượng đáp ứng 
được một phần nhu cầu đi lại của nhân dân các huyện đi nội tỉnh cũng như liên tỉnh. 

+ So sánh giao thông tỉnh Long An với các tỉnh trong vùng KTTĐPN: Hiện nay giao 
thông chưa theo kịp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Mật độ mạng lưới giao 
thông đường bộ khoảng 0,36km/km2, phân bố không đều giữa các khu vực: tập 
trung phát triển ở khu vực phía Đông Nam, còn ở vùng Đồng Tháp Mười có tỷ lệ 
rất thấp. 

 
5 Nguồn: Sở GTVT tỉnh Long An (trước đây) 
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+ Kết nối với nước bạn Campuchia qua các cửa khẩu Long Khốt – Svay Chrum, cửa 
khẩu Mỹ Quý Tây – Sam Rông và cửa khẩu Bình Hiệp – Prây Vo qua các tuyến 
QL.62 và ĐT.838, ĐT.831C chưa được khai thác đúng với tiềm năng do chất lượng 
đường thấp, lộ giới nhỏ, các cầu cống trên tuyến chưa đảm bảo tải trọng. 

II.4.2 Hiện trạng mạng lưới giao thông đường thủy 

II.4.2.1 Đường thủy nội địa 

Hệ thống giao thông đường thủy phân bố đều và khá thuận lợi cho vận chuyển hàng 
hóa. Toàn tỉnh có 2551,56 km đường thủy nội địa, trong đó Trung ương quản lý 530,3 
km (10 tuyến), tỉnh quản lý 317 km (23 tuyến), huyện quản lý 1704,26 km (270 tuyến). 

+ Các tuyến liên tỉnh: Gồm các tuyến đi qua địa bàn tỉnh Long An cũ, kết nối giữa 
các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ: 

- Tuyến Sài Gòn - Kiên Lương (kênh Chợ Gạo, Lấp Vò- Sa Đéc): 320 km 

- Tuyến Sài Gòn - Kiên Lương (kênh Thủ Thừa, Tháp Mười số 1): 288 km 

- Tuyến Sài Gòn - Cà Mau (qua kênh Chợ Gạo, kênh Xà No): 336 km 

- Tuyến Sài Gòn - Bến Kéo (Tây Ninh) trên sông VCĐ: 170 km 

- Tuyến Sài Gòn - Mộc Hoá (Long An) trên sông VCT: 130 km 

+ Các tuyến nội tỉnh: Chủ yếu là các tuyến thu gom lương thực, nông sản, vật tư nông 
nghiệp và vật liệu xây dựng trên hai tuyến sông chính là VCĐ, VCT. Luồng hàng 
đi từ các bến thủy nội địa theo các tuyến kênh dọc và kênh ngang chính đến các 
cảng thủy nội địa và ngược lại. 

+ Các tuyến đang khai thác tương đối thường xuyên gồm: 

- Tuyến Vĩnh Hưng – Kiến Tường - Mộc Hóa – Tân An – Bến Lức 

- Tuyến Tân Hưng – Tân Thạnh - Thạnh Hóa – Tân An – Bến Lức 

- Tuyến Đức Huệ - Đức Hòa – Bến Lức 

- Tuyến Tân Thạnh – Thạnh Hóa – Đức Huệ - Đức Hòa 

- Tuyến Rạch Bảo Định – TP Tân An 

- Các tuyến nội huyện Tân Trụ - Cần Đước – Cần Giuộc. 

Mật độ các tuyến đường thủy nội địa là 0,57km/km2. Có thể khai thác tàu tải trọng 
50DWT–300DWT và sà lan công suất 400–750DWT trên các tuyến sông chính. 

Tuy nhiên còn nhiều hệ thống sông, kênh rạch lớn như Phước Xuyên, Hồng Ngự, kênh 
28, Dương Văn Dương, Bắc Đông, Rạch Chanh, Thủ Thừa, Chợ Gạo, Nước Mặn, Rạch 
Cát, … đi qua địa bàn tỉnh chưa được đầu tư nạo vét phục vụ tiêu thoát nước và phát 
huy hiệu quả vận tải bằng đường thủy. 
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II.4.2.2 Cảng thủy nội địa 

Tỉnh Long An có hệ thống sông ngòi dày đặc, nằm ở trung tâm của ĐBSCL, vì vậy số 
lượng cảng, bến và phương tiện ĐTNĐ khá đông đúc, nhộn nhịp, giao thông vận tải 
thủy nội địa có tính xã hội hóa cao. Theo thống kê, tại khu vực tỉnh Long An có 17 cảng 
thủy nội địa đã được công bố, cấp phép hoạt động; 120 bến thủy nội địa do trung ương 
quản lý, 60 bến thủy nội địa do địa phương quản lý. 

Hầu hết các cảng ĐTNĐ đều do các doanh nghiệp đầu tư góp phần hình thành hệ thống 
cảng ĐTNĐ phân bố rộng, được xây dựng kiên cố ở khu vực phía Nam. Mạng lưới cảng 
đường thủy nội địa tỉnh Long An đã được hình thành, xây dựng tại các vị trí khá thuận 
lợi cho giao lưu trung chuyển hàng hoá. Nhìn chung, dịch vụ cảng ĐTNĐ tỉnh Long An 
có tốt hơn so với mặt bằng chung của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hạn 
chế cả về chất lượng, quy mô năng lực hệ thống hạ tầng và trình độ công nghệ khai thác 

II.4.2.3 Đánh giá về hiện trạng giao thông đường thủy 

Mạng lưới đường thủy có mật độ khá cao, phân bố không đều theo địa hình và theo mật 
độ dân cư. Tuy nhiên, mạng lưới còn hạn chế về kết nối liên thông do bị ảnh hưởng của 
nhiều cầu có khẩu độ hẹp, tĩnh không thấp nên hiệu quả khai thác trên các tuyến không 
đều. 

Mạng lưới giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh chủ yếu dựa trên các tuyến trung 
ương, các tuyến chính của tỉnh quản lý và một số kênh rạch chính thuộc các huyện. Quy 
mô đường thủy trên các tuyến do tỉnh quản lý còn nhỏ bé, chủ yếu tận dụng điều kiện 
tự nhiên, tận dụng các tuyến có nạo vét cải tạo của thủy lợi để khai thác. Do vậy, nhiều 
tuyến quan trọng, có vị trí thuận lợi nhưng chưa được khai thác hiệu quả. 

Mạng lưới sông rạch thuộc các huyện quản lý hầu hết vẫn là kênh rạch tự nhiên, luồng 
hẹp, độ sâu nhỏ, vướng nhiều cầu, cống có khẩu độ hẹp, tĩnh không thấp nên hạn chế 
phương tiện đi lại, ... Các sông rạch tại các xã biên giới chưa thông toàn tuyến nên gây 
khó khăn cho nhân dân trong đi lại. 

Tiềm năng khai thác du lịch trên các tuyến đường thủy hạn chế do chỉ có thể khai thác 
các tuyến lớn do Trung ương quản lý, còn lại các tuyến trên địa bàn tỉnh bị hạn chế 
nhiều do các tuyến nhỏ, nhiều đoạn chưa thông tuyến, hệ thống cầu không đảm bảo tĩnh 
không. 

Kết nối giao thông đường thủy và đường bộ: 

+ Hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa đã được đầu tư xây dựng nhưng do kết nối 
giao thông đường bộ còn hạn chế, lộ giới đường và chất lượng các tuyến đường kết 
nối ra cảng còn kém nên hiệu quả khai thác chưa cao. 

+ Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xây dựng gần khu vực sông Vàm Cỏ 
giúp tận tối ưu vận tải đường thủy, các cảng đóng vai trò là các điểm trung chuyển 
giữa vận tải đường bộ và đường thuỷ. Tuy nhiên, hiện chưa có các cảng bốc xếp 
hàng hoá có quy mô phù hợp và đường bộ kết nối tốt ở cấp xã hoặc huyện/thị. Do 
đó, chưa phát huy được tiềm năng, vai trò của GTVT thủy, chưa thiết lập hệ thống 
logistic phù hợp. 
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+ Độ sâu luồng và tĩnh không của các cầu trên tuyến còn chưa phù hợp khiến năng 
lực của vận tải đường thuỷ bị hạn chế. Công tác nạo vét, duy tu chưa được thực hiện 
thường xuyên để duy trì chiều sâu chạy tàu. 

+ Chưa có sự kết nối tốt giữa các tuyến đường chính, kho bãi và đường thuỷ. Ngoài 
ra, các tuyến đường nối các nông trại tới các kho dự trữ, bảo quản hàng nông sản 
cũng chưa tốt. 

+ Năng lực và độ an toàn của vận tải hàng hóa bằng đường thuỷ vào ban đêm bị hạn 
chế do hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu, tín hiệu ban đêm (các sông rạch do địa 
phương quản lý) chưa đảm bảo. 

+ Vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn hiện chủ yếu gồm đường bộ và 
đường thủy nội địa, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ vận chuyển bằng đường biển. 

+ Tác động của các loại cỏ dại xâm lấn ngăn khả năng tiếp cận nhanh chóng mạng 
lưới sông ngòi và đường thủy. 

II.4.3 Cảng biển 

Tỉnh Long An cũ nằm trong vùng KTTĐ phía Nam. Với vị trí địa lý nằm ở vị trí bản lề 
giữa Đông và Tây Nam Bộ, nằm giữa Vùng KTTĐ phía Nam, điều kiện kết nối giao 
thông (đường thủy, đường bộ) với các tỉnh và các Thành phố lớn trong vùng (Tp. HCM, 
Đồng Nai, Vũng Tàu…) hết sức thuận lợi, Long An có điều kiện thuận lợi để thu hút 
vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, có tiềm năng phát triển cảng biển và dịch vụ cảng 
biển, dễ dàng kết nối với các cảng và trung tâm kinh tế trong khu vực. 

Hiện nay toàn tỉnh có 9 cảng do tư nhân quản lý khai thác trên hệ thống sông Vàm Cỏ, 
sông Soài Rạp như: cảng Cẩm Nguyên, Hoàng Tuấn, Greenfeed, Thành Tài, MT gas, 
Xi măng Hà Tiên 2, Phương Quân, Phân bón Bình Điền, Bourbon. 

Cảng Bourbon Bến Lức đã đủ điều kiện tiếp nhận tàu biển nội địa và quốc tế, góp phần 
đáp ứng được nhu cầu vận chuyển phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị. 

Dự án Cảng quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc): đã khởi công xây dựng cuối năm 
2010, và sau khi hoàn thành có công suất của một bến cảng tổng hợp cho tàu có tải 
trọng tới 75.000 DWT, đáp ứng khoảng 6 triệu tấn hàng tổng hợp và 900.000 tấn hàng 
Container thông qua cảng mỗi năm. Hiện tại đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 với 
khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT. 

Cảng Long An sẽ là một đầu mối giao lưu hàng hải lớn của Tỉnh trên sông Soài Rạp, 
trực tiếp làm giảm bớt lưu lượng hàng hóa và chi phí vận tải hàng xuất nhập khẩu hàng 
năm phải chuyển tiếp lên các cảng TP.HCM bằng đường bộ, đường thủy nội địa và 
ngược lại. Mặt khác việc đầu tư xây dựng Cảng Long An còn góp phần làm tăng khả 
năng lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh quá trình khai thác, phát triển các cảng khu vực 
ĐBSCL và cà khu vực Nam Bộ. 
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Hình 6: hiện trạng giao thông vận tải đường thủy 6 

II.4.4 Giao thông đường sắt 

Theo quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-
TTg ngày 24 tháng 8 năm 2015, trên địa bàn tỉnh Long An trước đây có tuyến thành 
phố Hồ Chí Minh-Mỹ Tho-Cần Thơ đi qua có khổ đường 1.435 mm trong đó ưu tiên 
đầu tư đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Tho. 

Tuyến đề xuất xây dựng trước năm 2030 và hiện tại đang trong giai đoạn lập báo cáo 
nghiên cứu tiến khả thi (hướng tuyến trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do liên 
doanh TEDI SOUTH - TRICC – TEDI có thay đổi so với quy hoạch được duyệt. 

II.4.5 Đánh giá tổng quan về giao thông trong khu vực, các ảnh hưởng trực tiếp, gián 
tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án 

Hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Long An trước đây có các phương thức 
đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải. Hạ tầng đường sắt và đường hàng không vẫn 
chưa phát triển trong ranh giới tỉnh Long An. Trong đó phương thức đường thủy nội 
địa gắn liền với đặc thù sông nước ở khu vực Đồng Tháp Mười hiện đang được sử dụng 
để tạo các hành lang giao thông. 

Mạng lưới giao thông đường bộ tập trung chủ yếu ở phía gần TP. Hồ Chí Minh tuy 
nhiên các trục chính kết nối qua các đô thị Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc còn thiếu và 
chất lượng chưa cao. Giao thông kết nối chủ yếu dựa vào 2 tuyến chính là Cao tốc TP. 
Hồ Chí Minh – Trung Lương và QL.1. Mạng lưới đường huyện, đường xã chiếm đa số 
vẫn là đường cấp phối và đường sỏi đá với chất lượng không cao nên hạn chế lưu thông, 

 
6 Nguồn: Sở GTVT tỉnh Long An (trước đây) 
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làm tăng chi phí vận tải, ô nhiễm môi trường. Giao thông đường bộ bị hạn chế do hệ 
thống cầu cống qua khu vực dày đặc, chưa đảm bảo tải trọng. Kết nối giao thông Thủy 
– Bộ còn yếu kém là nguyên nhân chưa khai thác hết năng lực của hệ thống giao thông. 

Tỉnh Long An cũ nay là tỉnh Tây Ninh là tỉnh nằm ngay cửa ngõ miền Tây, hàng hoá, 
công nhân, người lao động ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi đến thành 
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… phải đi qua Long An, đã dẫn đến các tuyến 
đường như: Đoạn QL.1A, QL.50, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương; 
Quốc lộ N2 đi từ hướng Đồng Tháp, An Giang về thành phố Tân An đi Thành phố Hồ 
Chí Minh thường xuyên bị ùn tắc cho thấy các tuyến hiện hữu không đáp ứng đủ cho 
nhu cầu hiện tại của người dân. 

Giai đoạn 2015 – 2020, Long An thực hiện chương trình đột phá “huy động mọi nguồn 
lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế 
trọng điểm” với danh mục đầu tư 14 dự án tuyến giao thông nằm trên địa bàn các huyện 
Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước. Tổng mức đầu tư của 14 dự án, công trình 
gần 5.900 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 2.900 tỷ đồng, nguồn 
vốn vận động doanh nghiệp gần 3.000 tỷ đồng. Đánh giá sau 5 năm triển khai thực hiện, 
có 9 dự án, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, 2 công trình hoàn thành trong 
năm 2020 và 3 công trình hoàn thành sau năm 2020. Tuy nhiên, theo đánh giá hạ tầng 
giao thông tuy có quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Các tuyến giao thông 
kết nối theo nội dung hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Tp. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh khác còn chậm. 

Do đó, giai đoạn đến 2025, Long An tiếp tục thực hiện chương trình đột phá, huy động 
mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm với danh 
mục dự kiến 8 công trình với tổng số vốn hơn 13.000 tỷ đồng. Đồng thời tập trung thực 
hiện 3 công trình giao thông trọng điểm gồm Đường vành đai thành phố Tân An và cầu 
qua sông Vàm Cỏ; Đường ĐT.830E và đường ĐT.827E kết nối với Tp. Hồ Chí Minh 
và các tỉnh, thành trong khu vực. 

Nhìn chung Long An có một hệ thống giao thông đường thuỷ phân bố đều và thuận lợi 
cho vận chuyển hàng hóa bằng đường sông, tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề cản trở phát 
triển thương mại và giao thương trong vùng. Những hạn chế trong phát triển hạ tầng cụ 
thể như sau: 

+ Các cảng đóng vai trò là các điểm trung chuyển giữa vận tải đường bộ và đường 
thuỷ. Tuy nhiên, khả năng phát triển khó có khả năng phát triển cảng nội địa do một 
số hạn chế của mạng lưới giao thông đường thủy như độ sâu của sông, số lượng cầu 
nhỏ bắc qua nhiều tuyến kênh rạch và tác động của cỏ dại xâm thực làm giảm khả 
năng lưu thông dễ dàng và nhanh chóng của tàu thuyền trên các tuyến đường thủy 
địa phương. Cơ sở hạ tầng đường bộ kết nối cảng chính và các cảng sông nội địa 
khác đến cấp xã, huyện thị còn hạn chế cả về chiều rộng đường, kết cấu và bề mặt 
làm hạn chế đáng kể việc sử dụng các cảng này. Do đó, chưa phát triển hệ thống 
hậu cần phù hợp để sử dụng tối đa hạ tầng cảng và nhiều tuyến giao thông đường 
thủy trên địa bàn tỉnh. 
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+ Kết nối giữa các tuyến đường chính, kho bãi và đường thuỷ còn hạn chế. Ngoài ra, 
các tuyến đường nối các nông trại tới các kho dự trữ, bảo quản hàng nông sản cũng 
chưa tốt. 

+ Vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn chỉ bao gồm đường bộ và đường 
thủy nội địa, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ bằng đường biển. Các vấn đề chính ảnh hưởng 
đến khả năng sử dụng tối đa các tuyến đường thủy cụ thể là: 

+ Sự hình thành của loài thực vật gây hại xâm lấn - "lục bình" dẫn tới nhiều tuyến 
đường thủy và kênh rạch không thể sử dụng được để vận chuyển đường thủy hiệu 
quả. 

+ Nhiều cây cầu nhỏ (cả chiều rộng và chiều cao) được hình thành trên nhiều tuyến 
đường thủy và kênh rạch làm hạn chế kích thước tàu thuyền lên xuống các tuyến 
đường thủy và kênh rạch. 

Do vậy, điểm hạn chế chính đối với giao thông tỉnh nằm ở chất lượng mạng lưới đường 
bộ chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải, kết nối TP.HCM đi các tỉnh Đồng Tháp Mười 
qua Long An còn quá ít chỉ dựa trên tuyến QL.1 và 01 tuyến cao tốc. Việc khai thác 
giao thông thủy nội địa còn hạn chế do kho bãi và kết nối giao thông Thủy – Bộ chưa 
đảm bảo. 

II.5 Các dự án liên quan 

1) Dự án “Nâng cấp, cải tạo 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) tại Đồng bằng sông Cửu Long”, 
vay vốn Ngân hàng thế giới 

Dự án “Nâng cấp, cải tạo 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) tại Đồng bằng sông Cửu 
Long”, vay vốn Ngân hàng thế giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương 
đầu tư tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 nhằm nâng cao năng lực thông 
hành, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng 
hóa, hành khách, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao 
thông đường bộ kết nối khu vực, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long. Trong đó, đối với Quốc lộ 62, hướng tuyến và quy mô dự án như sau: 

+ Hướng tuyến: theo hướng tuyến QL.62 hiện hữu, đoạn tuyến qua xã Tân Thạnh làm 
mới tuyến tránh dự kiến từ Km41+100 – Km49+150; 

+ Quy mô dự án: Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 thành đường cấp III đồng bằng, vận 
tốc thiết kế 80km/h. Mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m bao 
gồm 02 làn xe cơ giới rộng 2x3,5m và 02 làn xe thô sơ rộng 2x2,0m, lề đường rộng 
2x0,5m mỗi bên; một số đoạn qua thị trấn, thị tứ mặt cắt ngang theo hiện trạng. 

Đánh giá chung về ảnh hưởng của dự án “Nâng cấp, cải tạo 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 
91B) tại Đồng bằng sông Cửu Long”, vay vốn Ngân hàng thế giới đến dự án đường Tân 
An - Bình Hiệp: Dự án “Nâng cấp, cải tạo 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) tại Đồng 
bằng sông Cửu Long”, vay vốn Ngân hàng thế giới đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt 
đề xuất dự án năm 2023 (QĐ số 646/QĐ-TTg ngày 07/6/2023) và phê duyệt chủ trương 
đầu tư năm 2025 (QĐ số 1445/QĐ-TTg ngày 30/6/2025). Tuy nhiên, hiện nay, nguồn 
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vốn đầu tư phụ thuộc vào nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) và quá trình đàm 
phán nên dự án được triển khai chậm tiến độ so với nhu cầu, hệ thống hạ tầng hiện hữu 
xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc đầu tư dự án 
phụ thuộc vào nguồn vốn vay WB có thể làm chậm nhịp phát triển chung của tỉnh, 
không tận dụng được lợi thế của tỉnh sau khi sáp nhập. Do đó, để đáp ứng nhu cầu kết 
nối và giao thương với nước Bạn Campuchia ngày càng phát triển, do đó việc thúc đẩy 
phát triển KCN cửa khẩu Bình Hiệp (thuộc khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp 13.080ha), 
tăng cường logistics và kết nối giữa khu vực phía Đông Nam của tỉnh với khu vực Đồng 
Tháp Mười và khu vực biên giới, việc đầu tư nêu trên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng 
phát triển giao thông của tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu nâng cấp mở rộng các tuyến 
đường hiện trạng hoặc đầu tư mới là hết sức cần thiết. 

II.6 Sự phù hợp quy hoạch 

Tuyến Đường Tân An – Bình Hiệp là một trong các công trình trọng điểm phục vụ  
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh. Tuyến đường đã được các cơ quan 
chức năng cập nhập vào quy hoạch tỉnh Tây Ninh mới sau khi hai tỉnh Long An và 
tỉnh Tây Ninh trước đây sáp nhập. 
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CHƯƠNG III -  CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
 

Dự án đáp ứng các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng, cụ thể như sau: 

+ Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư 
hoặc đã có quyết định đầu tư; 

+ Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; 

+ Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững. 
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C. DỰ KIẾN MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH 
THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
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CHƯƠNG IV -  DỰ KIẾN MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
 

IV.1 MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

IV.1.1 Mục tiêu tổng thể 

+ Xây dựng tuyến đường trục động lực quan trọng kết nối từ trung tâm tỉnh Tây Ninh 
(phường Long An) về khu vực Đồng Tháp Mười và kết nối với của khẩu Quốc tế 
Bình Hiệp và vương quốc Camphuchia. 

+ Tạo không gian phát triển mới, song song với Quốc lộ 62 hiện hữu nhằm phát triển 
kinh tế xã hội khu vực, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng (gần biên giới). 

IV.1.2 Mục tiêu cụ thể 

+ Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh Tây Ninh theo quy hoạch 
giúp kết nối các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thúc đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân tỉnh 
Tây Ninh, đồng thời đảm bảo cho tỉnh Tây Ninh phát triển bền vững trên nhiều lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. 

+ Thúc đẩy phát triển KCN cửa khẩu Bình Hiệp (thuộc khu kinh tế cửa khẩu Bình 
Hiệp 13.080ha), tăng cường logistics và kết nối các địa phương khác trong tỉnh tại 
khu vực vùng Đồng Tháp Mười, khu vực biên giới với trung tâm tỉnh Tây Ninh và 
cảng Long An. 

+ Góp phần vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, phục vụ mục tiêu 
công nghiệp hoá hiện đại hóa, thúc đẩy việc đầu tư xây dựng các KCN và đô thị tại 
khu vực dọc theo tuyến từ đó từng bước nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực. 

+ Góp phần đảm bảo Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. 

IV.2 DỰ KIẾN QUY MÔ XÂY DỰNG 

IV.2.1 Nhóm và cấp công trình 

+ Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 

+ Loại công trình: Công trình giao thông; 

+ Cấp công trình: 

-  Công trình đường bộ: Cấp I (đối với giai đoạn hoàn chỉnh); cấp III (đối với quy 
mô giai đoạn 1). 

- Công trình cầu: cấp II. 

+ Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

+ Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

+ Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An. 



DỰ ÁN ĐƯỜNG TÂN AN – BÌNH HIỆP 
Bước: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
 

 

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam  Trang 52 

IV.2.2 Dự báo nhu cầu giao thông 

IV.2.2.1 Cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo nhu cầu giao thông 

1) Số liệu khảo sát giao thông do tư vấn thực hiện tháng 10/2025 

Bảng 2: Vị trí các trạm khảo sát giao thông: 

TT Trạm khảo sát Vị trí khảo sát giao thông Khảo sát đếm xe 

1 Trạm 1 Ngã 3 QL.62 – CT01 6 hướng 

2 Trạm 2 Ngã 3 QL.62 – N2 6 hướng 

3 Trạm 3 Ngã 3 QL.62 – Hai Bà Trưng 6 hướng 

  Cộng: 18 hướng 

 
Hình 7: Vị trí các trạm khảo sát giao thông 

+ Kết quả khảo sát giao thông: 
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Bảng 3: Số liệu đếm xe chi tiết theo hướng các trạm khảo sát 

Đơn vị: Xe/ngày đêm 

Trạm Mặt cắt Hướng 
Xe con/ 
Xe ≤ 12 

chỗ 

Xe Buýt, Xe 
Khách 

Xe tải 

Xe 
máy, 

Xe đạp 
điện  

Tổng xe cơ 
giới 

Tải nhẹ Tải trung Tải nặng 

≤ 30 
chỗ 

> 30 
chỗ < 2 tấn 2 - 4 

tấn 
4 - 10 
tấn 

10 - 18 tấn 
+  

Container 
20ft 

> 18 tấn +  
Container 

40ft 

Trạm 01 

MC1: Trên 
QL62 Phía 

QL1A 

Hướng vào nút giao 2494 318 251 279 333 408 523 334 7314 4941 

Hướng nút giao ra 2842 439 399 397 398 489 294 344 8265 5602 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 5336 757 650 676 732 897 818 678 15578 10543 

MC2: Trên 
QL62 Phía 
Cầu Rạch 

Chanh 

Hướng vào nút giao 2555 281 206 364 399 443 416 279 8265 4944 

Hướng nút giao ra 2872 343 338 304 407 552 432 464 5356 5712 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 5427 625 544 668 806 995 849 743 13621 10656 

MC3: Trên 
Đường dẫn 
vào cao tốc 

Hướng vào nút giao 3221 459 581 292 470 694 370 703 0 6790 

Hướng nút giao ra 2638 286 354 216 425 556 655 587 0 5717 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 5859 745 935 509 894 1250 1025 1290 0 12507 

Trạm 02 

MC1: Trên 
QL62 Phía 
Thạnh Hóa 

Hướng vào nút giao 1903 324 138 319 274 403 236 123 3179 3251 

Hướng nút giao ra 2026 473 108 285 337 788 278 120 5969 4415 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 3929 796 246 604 611 1191 513 243 9147 8133 

Hướng vào nút giao 1302 353 108 149 208 352 159 80 3435 2712 

Hướng nút giao ra 1349 232 82 105 124 226 89 46 2103 1784  
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Trạm Mặt cắt Hướng 
Xe con/ 
Xe ≤ 12 

chỗ 

Xe Buýt, Xe 
Khách 

Xe tải 

Xe 
máy, 

Xe đạp 
điện  

Tổng xe cơ 
giới 

Tải nhẹ Tải trung Tải nặng 

≤ 30 
chỗ 

> 30 
chỗ < 2 tấn 2 - 4 

tấn 
4 - 10 
tấn 

10 - 18 tấn 
+  

Container 
20ft 

> 18 tấn +  
Container 

40ft 

MC2: Trên 
QL62 Phía 
Tân Thạnh 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 2651 585 190 254 332 578 248 125 5538 4963 

MC3: Trên 
QLN2 

Hướng vào nút giao 800 119 0 161 147 462 119 41 3272 1849 

Hướng nút giao ra 631 92 56 239 169 203 146 78 1815 1613 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 1431 211 56 400 316 664 265 119 5087 3462 

Trạm 03 

MC1: Trên 
QL62 phía 
Tân Lập 

Hướng vào nút giao 813 122 26 245 190 106 68 145 9391 1715 

Hướng nút giao ra 186 4 1 11 26 4 0 0 1362 232 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 1000 126 27 256 216 110 68 145 10753 1947 

MC2: Trên 
QL62 phía 
Cửa khẩu 

Hướng vào nút giao 750 75 31 167 133 81 50 162 4796 1450 

Hướng nút giao ra 803 85 27 243 174 113 68 145 6224 1658 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 1554 160 58 410 307 194 118 307 11019 3108 

MC3: Trên 
đường Hai Bà 

Trưng 

Hướng vào nút giao 361 5 2 23 34 10 0 0 1957 435 

Hướng nút giao ra 935 113 31 182 156 81 50 162 8558 1710 

Tổng bình quân 3 ngày của 
mặt cắt 1296 119 32 206 189 92 50 162 10515 2146 
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2) Các tài liệu về Quy hoạch GTVT liên quan 

+ Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

+  Quy hoạch Vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+  Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+  Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
2050; 

+  Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

+  Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; 

+  Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

3) Hiện trạng kinh tế - xã hội 

a) Hiện trạng kinh tế - xã hội cả nước 

+ Theo niêm giám thông kê cả nước năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 
2024 như sau: 

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 sơ bộ tăng 7,09% so với năm 
trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37% vào tốc độ tăng tổng giá 
trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 
8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%. Về 
sử dụng GDP năm 2024, tiêu dùng cuối cùng sơ bộ tăng 6,57% so với năm 
2023, đóng góp 66,03% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản 
tăng 7,20%, đóng góp 40,66%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,47%; 
nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,12%. 

- GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành luôn đạt mức năm sau cao hơn 
năm trước. Năm 2024, GDP bình quân đầu người sơ bộ đạt 4.700 USD/người, 
tăng 376 USD so với năm 2023. Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2024 đạt 
11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD (năm 2023 đạt 10.320 
nghìn tỷ đồng, tương đương 433,7 tỷ USD). 

- Năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 786,9 tỷ USD, 
tăng 15,5% so với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 405,9 tỷ USD, 
tăng 14,4% so với năm 2023, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 114,9 
tỷ USD, tăng 20,1%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 291 tỷ USD, tăng 12,3%, chiếm 
71,7%. 
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b) Hiện trạng kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long 

+ Năm 2024, phát triển kinh tế - xã hội của Vùng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2024 của Vùng đạt 7,31%, cao hơn mức 
bình quân chung của cả nước (cả nước khoảng 7%), đứng thứ 3/6 các vùng kinh 
tế. Tổng giá trị tăng thêm năm 2024 của cả 3 khu vực là 7,46%, trong đó khu 
vực I tăng 3,85%, khu vực II tăng 11,18%, khu vực III tăng 7,63%; thuế sản 
phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,65%. 

- Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành Vùng đạt 
1.409,28 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2023 và chiếm 12,2% sản phẩm 
cả nước. Thu nhập bình quân đầu người toàn vùng năm 2024 đạt 80,7 triệu 
đồng/người/năm, đứng thứ 5/6 vùng trên cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 
(IIP) của các tỉnh trong Vùng duy trì tăng trưởng tốt, trong đó các tỉnh Trà Vinh, 
Kiên Giang và Hậu Giang có mức tăng trưởng cao.  

- Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ toàn Vùng tăng khá và cao hơn bình quân cả nước (9%). 
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn Vùng đạt 44,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,44% so 
năm 2023. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) lũy kế đến hết tháng 11/2024, toàn 
vùng có 2.086 dự án đang hoạt động với tổng số vốn huy động là 36.755,34 
triệu USD. Thu ngân sách toàn Vùng ước đạt 116.707 tỷ đồng, tăng 5,4% so 
với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Xuất khẩu cả Vùng đạt 25,7 tỷ USD, 
tăng 17% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 4,15%, 
thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (5,71%). 

c) Hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Long An cũ 

+ Theo niêm giám thống kê tỉnh Long An năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 
Long An cụ thể như sau: 

- Theo Cục Thống kê tỉnh Long An, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 
ước cả năm 2024 tăng 8,30%. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, Long An đã trở 
thành tỉnh đứng thứ 21 cả nước, đứng thứ 3 của vùng đồng bằng sông Cửu Long 
về tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Cùng với đó, trong từng khu vực có sự chuyển 
dịch mạnh mẽ, tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm và thuỷ 
sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và dịch vụ. Sự chuyển dịch này là tất 
yếu khách quan nhằm hướng đến những ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo sự 
đột phá cho bức tranh phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Cụ thể: khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản trong năm 2024 có nhiều thuận lợi, đạt mức tăng 3,60%, 
chủ yếu do sản lượng lúa tăng 3,43% so với cùng kỳ. 

- Khu vực công nghiệp và xây dựng trên địa bàn tỉnh có xu hướng phục hồi tích 
cực hơn. Tốc độ tăng trưởng cả khu vực ước đạt 10,95%, tăng chủ yếu do ngành 
công nghiệp phục hồi mạnh mẽ trong những tháng cuối năm, doanh nghiệp có 
được đơn hàng, tăng công suất sản xuất, tăng trưởng tập trung ở những ngành 
công nghiệp chủ đạo, như: sản xuất trang phục tăng 47,29%, sản xuất giấy và 
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sản phẩm từ giấy tăng 24,26%, sản xuất thiết bị điện tăng 19,68%, sản xuất sản 
phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 18,8%, sản xuất hoá chất và sản phẩm hóa chất 
tăng 15,99%… 

- Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi, ước tính cả khu vực tăng 6,44%. Thu nhập 
của người dân trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ do tăng lương cơ sở, lương 
vùng, lợi nhuận từ việc bán nông sản (lúa, chanh,…) và nhận tiền đền bù từ các 
dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh, do đó người dân tăng chi tiêu góp phần cho 
ngành dịch vụ tăng 8,27%; ngành lưu trú và ăn uống tăng 10,42%; sự phục hồi 
của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và hoạt động xuất khẩu 11 tháng đầu 
năm 2024 tăng 15,34% so cùng kỳ, nhập khẩu tăng 19,84% làm cho ngành vận 
tải, kho bãi tăng 14,12%. 

- Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống người dân ngày càng cải thiện, 
GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 107,3 triệu đồng/người/năm. 

Bảng 4: Tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người từ 2011 – 2024 7 

Nội dung 
Năm 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 

Tăng trưởng kinh 
tế (%) 

12,2 10,5 11 11 11,5 9,72 9,82 10,59 9,58 8,3% 

GRDP đầu 
người (triệu 
đồng/người/năm) 

29,56 36,6 40 44,5 50 50,3 57,3 65,7 72,7 107,3 

+  Qua số liệu cho thấy, từ năm 2011 – 2024, GRDP bình quân tăng lên 47,44 triệu 
đồng/người/năm. Cụ thể tăng từ 29,56 triều đồng của năm 2011 lên 107,3 triệu đồng 
vào năm 2024. Đây là thu nhập tương đối cao so với khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long và cả nước. Điều này chứng tỏ trong những năm qua chiến lược phát triển 
kinh tế Long An là phù hợp và hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc ổn định, 
cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. 

+  Dân số Long An đứng thứ tư trong số các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, xếp sau 
Tiền Giang – tỉnh có dân số cao nhất khu vực. Mật độ dân số của Long An ở mức 
thấp, chỉ đứng thứ 9 trên 13 tỉnh, thấp hơn Cần Thơ – tỉnh có mật độ dân số cao 
nhất. Tuy nhiên, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên và tỷ lệ người lao động trên 15 tuổi 
của Long An đều nằm trong nhóm dẫn đầu, cung cấp một lượng lớn nguồn nhân 
lực cho khu vực. Đặc biệt, tỷ suất nhập cư của Long An xếp thứ hai trong bảng xếp 
hạng, trong khi tỷ suất xuất cư lại ở mức thấp. Số lượng người lao động trên 15 tuổi 
tại Long An đứng đầu trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

 
7 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Long An năm 2011 – 2024. 
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4) Hiện trạng giao thông vận tải khu vực dự án 

Chi tiết xem mục III.2.5 

5) Định hướng phát triển kinh tế -  xã hội khu vực dự án  

Chi tiết xem mục II.2.2. 

6) Định hướng phát triển hạ tầng giao thông khu vực dự án 

Theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/06/2023 về Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển hạ tầng giao thông vùng 
như sau: 

a) Đường bộ 

+ Cao tốc: Trên địa bàn tỉnh Long An cũ đến 2030 sẽ hình thành 4 tuyến cao tốc. Các 
tuyến cao tốc này, đều trên các hành lang vận tải đối ngoại chính kết nối về TP Hồ 
Chí Minh: 

- Cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận: đã hoàn thành đoạn qua Long 
An (dài 28 km, quy mô 4 2 làn xe). Định hướng sau 2020 nâng cấp lên 8 làn xe 
vào thời điểm phù hợp. 

- Đường vành đai 3 TP. HCM: đoạn qua tỉnh Long An đi ven ranh giới giữa 
Tp.Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, huyện Cần Giuộc. Đến năm 2020 sẽ xây 
dựng xong giai đoạn 1 dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với quy mô 
cao tốc 4 làn xe. Định hướng đến 2030 nâng cấp 6-8 làn xe. 

- Đường vành đai 4 TP. HCM: Trên địa bàn tỉnh Long An, tuyến đi qua huyện 
Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc qua các điểm khống chế là hướng 
tuyến ĐT .823, ĐT.825, ĐT.830, đoạn mới Bến Lức – Hiệp Phước. Tuyến được 
quy hoạch xây dựng sau năm 2020. Vị trí và quy mô tuyến đã được phê duyệt 
quy hoạch chi tiết với quy mô cao tốc đô thị, cụ thể như sau: 

 Đoạn từ Đức Hoà (ranh Tp.HCM) – QL.1: dài 35km, quy mô 6-8 làn xe. 

 Đoạn từ QL.1- ranh Tp.HCM, Khu công nghiệp Hiệp Phước: dài 26,5km, 
qua các Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, quy mô 6 làn xe. 

- Cao tốc Hồ Chí Minh: Được thực hiện sau năm 2020 theo Quyết định số 
194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Phần đoạn tuyến qua 
Long An dài khoảng 100 km thuộc đoạn Chơn Thành -Đức Hòa-Mỹ An dài 
158 km, quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe.  

+ Đường quốc lộ: 

- Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 6 tuyến quốc lộ (và có tính chất quốc lộ) 
đi qua. Các tuyến này đều đang được triển khai xây dựng và có quy hoạch nâng 
cấp tiếp. 
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- Quốc lộ 1: Đoạn qua địa bàn tỉnh Long An dài 30 km, từ ranh TP. HCM đến 
ranh tỉnh Tiền Giang. Đây là tuyến đường bộ quan trọng đã được nâng cấp mở 
rộng quy mô lên 4 làn xe ô tô, 2 làn hỗn hợp. 

- Quốc lộ 50: QL.50 từ TP. HCM đi Tiền Giang, qua địa phận tỉnh Long An dài 
26 km đang được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III với quy mô 2-4 làn xe. 
Định hướng đến năm 2030, nâng cấp QL.50 đoạn trong Vành đai IV (TP. HCM) 
từ Cần Giuộc đến ranh TP. Hồ Chí Minh có quy mô cấp II, 4 làn xe. 

- Quốc lộ 50B: Điểm đầu đường Phạm Hùng, thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối 
tại tại ngã ba Trung Lương, Tiền Giang, dài 55 km. Quy hoạch cấp III, 6 làn xe. 

- Quốc lộ 62: QL.62 từ Tân An đến thị xã Kiến Tường (huyện Mộc Hoá cũ) dài 
77 km. Thành đường đô thị từ 4-6 làn xe, đoạn cửa khẩu Bình Hiệp có tiêu 
chuẩn kỹ thuật cao hơn theo quy hoạch không gian khu kinh tế cửa khẩu. 

- Tuyến tránh QL.62: Quy hoạch tuyến tránh quy hoạch đô thị thị xã Kiến Tường 
chiều dài khoảng 5km, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp III, tối thiểu 2 làn xe. 

- Đường Hồ Chí Minh: (trùng đường QL.N2): Giai đoạn sau năm 2020 sẽ nâng 
cấp và xây dựng thành cao tốc HCM. 

- Đường N1 (Đức Huệ – Châu Đốc): Quy hoạch sau năm 2020 sẽ nâng cấp đoạn 
nối dài đến đường Hồ Chí Minh (Đức Hòa) theo đường ĐT.822 và cải tạo tuyến 
đoạn Đức Huệ – Tân Hiệp (không theo tuyến ĐT.839) quy mô đạt tiêu chuẩn 
cấp III.  

- Quốc lộ 14C: Xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Long An, hướng tuyến trùng một 
số đoạn đường tỉnh ĐT.838C và ĐT.838, quy mô đạt cấp III.  

- Đường kết nối Quốc lộ N1 và N2: Tuyến mới có chiều dài khoảng 38km. Điểm 
đầu tại nút giao của đường Hồ Chí Minh với ĐT.821. 

- Đường kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Tuyến có chiều dài khoảng 
66km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Long An khoảng 38km. 

- Quốc lộ 30B: Tuyến dài 92 km, điểm đầu giao Quốc lộ 62 tại huyện Thủ Thừa 
– tỉnh Long An, điểm cuối giao Quốc lộ 30 tại huyện Thanh Bình – tỉnh Đồng 
Tháp. Quy hoạch cấp III, 4 làn xe. 

- Quốc lộ 30C: Tuyến dài 100 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại thị xã Cai Lậy – 
tỉnh Tiền Giang, điểm cuối giao Quốc lộ 30 tại huyện Tam Nông – tỉnh Đồng 
Tháp. Quy hoạch cấp III, 4 làn xe. 

b) Đường sắt 

+ Quy hoạch đường sắt Quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng sẽ kết 
nối đồng bộ với hệ thống đường bộ một cách hợp lý: 

- Đường sắt quốc gia: tuyến Tp.HCM – Mỹ Tho – Cần Thơ 

 Hướng tuyến: tuyến kết nối với tuyến đường sắt Trảng Bom – Hòa Hưng tại 
ga lập tàu An Bình, sau đó tuyến đi qua huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương); 
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quận Thủ Đức, quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh 
(thành phố Hồ Chí Minh); huyện Bến Lức, thành phố Tân An (tỉnh Long 
An); phạm vi kết thúc nghiên cứu khu vực đầu mối tại thành phố Tân An 
thuộc tỉnh Long An. Chiều dài toàn tuyến là 174,0 km và chiều dài tuyến 
trong phạm vi nghiên cứu từ ga An Bình đến ga Tân An là L = 62,20 km 

 Khổ đường: Đường sắt đôi, khổ đường 1435mm. 

- Đường sắt chuyên dùng: tuyến Ga Long Định – cảng Hiệp Phước 

 Hướng tuyến: Điểm đầu từ ga Long Định của đường sắt tốc độ cao thành 
phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Cần Thơ tuyến đi song song với đường Vành 
đai 4, giao cắt với quốc lộ 50, vượt sông Cần Giuộc đi vào ga Tiền Cảng 
Hiệp Phước. Từ đây tuyến rẽ nhánh 2 đi vào cảng Hiệp Phước thuộc huyện 
Nhà Bè và khu cảng Đông Nam Á của tỉnh Long An. Chiều dài tuyến trong 
phạm vi nghiên cứu từ ga Long Định đến ga Cảng Hiệp Phước và ga Cảng 
Long An là L= 38,11 km 

 Khổ đường: Đường sắt đôi, khổ đường 1435 mm. 

- Đường sắt đô thị: (đường sắt đô thị Tân An – Tp.HCM) 

 Điểm đầu: Ga Hưng Nhơn (Thuộc tuyến số 3a – Tp.Hồ Chí Minh); 

 Điểm cuối: Giai đoạn 1: Khu đô thị Nam Long – Thị trấn Bến Lức (huyện 
Bến Lức – tỉnh Long An). Giai đoạn 2: Phường 5, Tp. Tân An – tỉnh Long 
An. 

 Tuyến đi dọc Quốc lộ 1 đến thị trấn Bến Lức sau đó rẽ phải vào Khu đô thị 
Nam Long VCD (xã An Thạnh, huyện Bến Lức) và tiếp tục theo QL.1 kết 
thúc tại Phường 5, Tp. Tân An, Long An. 

c) Đường Thủy: 

+ Mạng lưới đường thủy liên tỉnh: 

- Các tuyến liên tỉnh của tỉnh Long An trước đây đồng thời nằm trên các tuyến 
vận tải thủy chính của ĐBSCL, kết nối giữa các tỉnh miền Đông và miền Tây 
Nam Bộ. Có 06 tuyến hiện có đã được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch cụ thể 
bao gồm: 

- Tuyến Sài Gòn – Cà Mau (qua kênh Xà No): Từ ngã ba kênh Tẻ (giao với sông 
Sài Gòn) đến cảng Cà Mau; cấp III, dài 336 km. 

- Tuyến Sài Gòn – Kiên Lương (qua kênh Lấp Vò): Từ ngã ba kênh Tẻ qua Kiên 
Lương đến đầm Hà Tiên; cấp III, dài 320 km. 

- Tuyến Sài Gòn – Bến Kéo (sông Vàm Cỏ Đông): Từ ngã ba kênh Tẻ đến cảng 
Bến Kéo (thị xã Tây Ninh); cấp III, dài 142,9 km 

- Tuyến Sài Gòn – Mộc Hóa (sông Vàm Cỏ Tây): Từ ngã ba kênh Tẻ đến cảng 
Mộc Hóa; cấp III, dài 143,4 km 
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- Tuyến Sài Gòn – Kiên Lương (qua kênh Tháp Mười số 1): Từ ngã ba kênh Tẻ 
đến Ba Hòn (thị trấn Kiên Lương); cấp III, dài 288 km 

- Tuyến Sài Gòn – Hà Tiên (qua kênh Tháp Mười số 2): Từ ngã ba kênh Tẻ – 
kênh Tri Tôn Hậu Giang – kênh Tám Ngàn (kênh số 1) – đầm Hà Tiên; cấp III, 
dài 277,6 km. 

+ Mạng lưới đường thủy nội địa: 

- Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An)- Bến Lức – Đức Hòa 

- Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An)- Bến Lức – Mộc Hóa 

- Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An) – Tân An – Đức Hòa 

- Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An) – Tân An – Mộc Hóa 

- Tuyến Phước Đông – Tân Kim 

+ Quy hoạch cảng thủy nội địa: 

- Hệ thống cảng hàng hóa gồm 16 cảng, công suất quy hoạch đến năm 2030 
khoảng 12,9 triệu tấn/năm. 

- Bao gồm 12 cảng phục vụ cho vùng phía Đông Nam tỉnh Long An (vùng trọng 
điểm kinh tế). 

- Quy mô xây dựng các cảng này đáp ứng cho tàu hàng bách hóa, tầu hàng rời 
trọng tải 200 tấn – 5.000 tấn 

- Các số liệu khảo sát phương tiện giao thông khu vực dự án 

- Khảo sát phương tiện giao thông đường bộ trong 3 ngày, từ  26/10 đến 
28/10/2025 tại các trạm khảo sát như đã nêu trên.   

- Các số liệu khảo sát giao thông trên một số quốc lộ trong khu vực từ dự án Quy 
hoạch mạng đường bộ Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. 

IV.2.2.2 Phương pháp dự báo 

1) Phương pháp luận 

+ Hiện tại, có một số phương pháp dự báo nhu cầu giao thông trên các tuyến giao 
thông như: Phương pháp theo kịch bản phát triển kinh tế, Phương pháp xu thế (thông 
qua các năm trong quá khứ), hoặc kết hợp phương pháp kịch bản và xu thế. 

+ Trong dự án này Tư vấn sử dụng phương pháp dự báo theo bốn bước với sự hỗ trợ 
của phầm mềm STRADA (JICA) và VISUM. Các bước chính gồm Mô hình dự báo 
phát sinh, thu hút chuyến đi; Mô hình phân bổ chuyến đi giữa các vùng; Mô hình 
phân chia phương thức; Phân công vận tải trên mạng đường bộ. 

+ Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội và chuỗi số liệu thống kê khối lượng 
hàng hóa và hành khách vận chuyển và luân chuyển, để xây dựng hàm quan hệ giữa 
hai chỉ tiêu này.Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng của GDP theo kịch bản của quy hoạch 
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kinh tế xã hội để dự báo khối lượng vận chuyển và luân chuyển của hàng và khách 
trong tương lai. 

+ Sử dụng phần mềm STRADA và VISUM để xây dựng mô hình phát sinh và thu hút 
chuyến đi, xây dựng OD cho năm quy hoạch và phân bổ lên mạng giao thông. 

+ Phương pháp luận cho dự báo nhu cầu vận tải trong nghiên cứu này được trình bày 
một cách tổng quan trong hình dưới đây. 
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Hình 8: Sơ đồ phương pháp luận dự báo nhu cầu vận tải 

Khảo sát giao thông 

Phỏng vấn OD Đếm xe tại các vị trí 

Bảng OD năm 2025 

Phân bổ trên mạng lưới 
đường HT 

Mạng lưới đường 
hiện nay 

Kiểm tra giá trị 
theo kết quả đếm 

xe 

Bảng OD tương lai 

Mô phỏng phân bố 
giao thông 

Lưu lượng giao thông trên 
tuyến dự án và các tuyến đường 

trong khu vực 

Mạng lưới đường 
tương lai  2030, 2040 
(bao gồm các QL và 

cao tốc). 
Thu  phí các loại xe 
và giá trị thời gian 

chuyến đi 

Dự báo tỷ lệ tăng 
trưởng giao thông trong 

tương lai theo loại xe  

Dự báo 
GDP 
trong 
tương 

lai 

Tương 
quan hồi 
quy GDP 
và thu hút 
phát sinh 
chuyến đi 

Đánh 
giá tăng 
trưởng 
GDP 

Số liệu thống 
kê  GDP 
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a) Mô hình phát sinh và thu hút chuyến đi 

Tính toán số lượng chuyến đi phát sinh từ các ô giao thông và thu hút đến các ô giao 
thông. Đối với mỗi ô giao thông, số lượng chuyến đi phát sinh, thu hút phụ thuộc vào 
đặc điểm sử dụng đất, nhân khẩu học và các yếu tố kinh tế - xã hội khác. Mô hình được 
mô tả ngắn gọn dưới đây: 

+ Phát sinh chuyến đi: Gi = ∑αk・Xki + β  

+ Hấp dẫn chuyến đi:Aj = ∑αk・Xkj + β 

+ Mô hình tính số chuyến đi nội vùng: Tii = αGiAj 

Trong đó: 

+ Gi, Aj: Phát sinh chuyến đi của zone i, Thu hút chuyến đi của zone j 

+ Tii: Số chuyến đi nội vùng của zone i 

+ α, β : Các tham số của mô hình 

+ Xki: Biến số (chỉ tiêu kinh tế xã hội) k của zone i 

b) Mô hình phân bổ chuyến đi 

Tính toán số lượng chuyến đi giữa các ô giao thông. Số lượng chuyến đi giữa một cặp 
ô giao thông phụ thuộc vào trở kháng giao thông giữa hai ô đó. Mô hình lực hấp dẫn 
được sử dụng phổ biến để phân bổ chuyến đi giữa các ô giao thông theo mục đích với 
công thức tính như sau:  

TRIP�� = k G�∝A��T���  

Trong đó 

+ TRIPij: Số chuyến đi liên vùng giữa zones i và zone j 

+ Hệ số α,β,γ, k: Các hằng số của mô hình 

c) Mô hình phân chia phương thức 

Tính toán tỷ lệ phần trăm các chuyến đi giữa các cặp ô giao thông được đảm nhận bởi 
các loại hình vận tải có sẵn hoặc sẽ được vận hành trong tương lai. Tỷ lệ phần trăm của 
một phương thức phụ thuộc vào đặc tính chất lượng dịch vụ của nó so với các phương 
thức cạnh tranh khác và sở thích hay thói quen của hành khách. Sự khác nhau về mặt 
thời gian và chi phí chuyến đi giữa các phương thức sẽ ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn 
của hành khách, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phân chia phương thức. 

Mô hình tính toán lựa chọn phương thức giao thông dựa vào hàm số Logit: P��� = e����∑ e��������  
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Trong đó:  

+ Pijm là xác suất lựa chọn phương thức m để đi từ zone i đến zone j 

+ Uijm là mức thỏa dụng của phương thức m. 

d) Mô hình phân bổ lưu lượng giao thông 

Tính toán lưu lượng xe trên các tuyến đường của mạng lưới theo các phương thức khác 
nhau, trong đó có hệ thống giao thông công cộng. Thuật toán phân bổ cân bằng người 
sử dụng (UEA) để phân bổ nhu cầu giao thông lên mạng lưới đường. Hàm số BPR mô 
tả quan hệ giữa Lưu lượng và vận tốc, thời gian đi lại (VDF) được hiệu chỉnh theo điều 
kiện giao thông thực tế (vận tốc). 

 
Hình 9: Hàm VDF hiệu chỉnh phân bổ lưu lượng giao thông trên tuyến 

Hiệu chỉnh và hợp thức mô hình giao thông: 

+ Thuật toán TFLOWFUZZY trong mô hình VISUM sử dụng các dữ liệu đếm xe 
thực tế để hiệu chỉnh ma trận O-D. Kết quả hiệu chỉnh được đánh giá bởi các chỉ 
tiêu (Biên độ lệch chuẩn <10%; và R2 hệ số tương quan > 0,85) nhằm đảm bảo 
không xảy ra các thừa số bất hợp lý trong kết quả. Ưu điểm nổi bật của phương 
pháp này là giảm thiểu sai số giữa kết quả của mô hình với kết quả quan sát thực tế.  

+ Để đánh giá chất lượng vận hành dòng giao thông trong khu vực. Trị số hệ số sử 
dụng khả năng thông hành Z được sử dụng. Theo TCXDVN 104:2007, chất lượng 
dòng giao thông được quy định như sau: 

- A – dòng tự do, tốc độ rất cao, hệ số sử dụng KNTH Z < 0,35. 

- B – dòng không hoàn toàn tự do, tốc độ cao, hệ số sử dụng KNTH Z=0,350,50. 

Standard BPR QV BPRcap
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- C – dòng ổn định nhưng người lái chịu ảnh hưởng khi muốn tự do chọn tốc độ 
mong muốn, hệ số sử dụng KNTH Z=0,500,75. 

- D – dòng bắt đầu không ổn định, lái xe có ít tự do trong việc chọn tốc độ, hệ số 
sử dụng KNTH Z= 0,750,90. 

- E – dòng không ổn định, đường làm việc ở trạng thái giới hạn, bất kì trở ngại 
nào cũng gây tắc xe, hệ số sử dụng KNTH Z=0,901,00. 

- F – dòng hoàn toàn mất ổn định, tắc xe xẩy ra. 

IV.2.2.3 Quy trình lập bảng ma trận O-D 

1) Quy trình thành lập bảng O-D năm 2025  

+ Để dự báo lưu lượng giao thông tuyến Dự án, nhu cầu giao thông hiện nay trong 
phạm vi khu vực liên quan cần phải được xác định. Quy trình thành lập bảng O-D 
năm 2025 được mô tả như sơ đồ sau đây và dựa trên kết quả của việc khảo sát giao 
thông và số liệu khảo sát từ các dự án khác có sự xem xét điều chỉnh các yếu tố liên 
quan.  

 
Hình 10: Quy trình xác lập cho bảng O-D năm 2025 

+ Nghiên cứu và sử dụng các số liệu O-D trong các nghiên cứu trước đây trong khu 
vực. So sánh và định cỡ lưu lượng giao thông cơ bản giả định từ bảng O-D 2025 
thu được và cập nhật lưu lượng giao thông ước tính của các tuyến đường chính trong 
vùng theo các kết quả khảo sát đếm xe tại 9 trạm khảo sát giao thông. 

+ Căn cứ vào mô hình dự báo giao thông vận tải của Visstrans 2 và Quy hoạch mạng 
lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết hợp với số liệu đếm 
xe. Đơn vị tư vấn đã chiết xuất và tính điều chỉnh lại mô hình dự báo cho khu vực 
tuyến dự án và phân bổ lại mô hình theo các nhóm phương tiện đã khảo sát. 
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Bảng 5: Phân vùng vận tải vùng nghiên cứu dự án 8 

Mã vùng Tên vùng Mã vùng Tên vùng 

1 Tp. Hồ Chí Minh 12 Đồng Tháp 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 13 An Giang 

3 Đồng Nai 14 Kiên Giang 

4 Bình Dương 15 Cần Thơ 

5 Tây Ninh 16 Hậu Giang 

6 Bình Phước 17 Sóc Trăng 

7 Long An 18 Bạc Liêu 

8 Tiền Giang 19 Cà Mau 

9 Bến Tre 20 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung 

10 Trà Vinh 21 Tây Nguyên 

11 Vĩnh Long 22 Trung du và miền núi phía Bắc 

12 Đồng Tháp 23 Đồng bằng sông Hồng 

+ Sau khi ấn định lưu lượng giao thông ước tính theo loại xe, các bảng O-D ban đầu 
được sửa đổi bằng cách sử dụng phương pháp Frata điều chỉnh tỷ lệ sai biệt trung 
bình giữa lưu lượng giao thông được quan sát và lưu lượng giao thông trên các 
đường liên kết được chọn lựa của mạng lưới theo loại xe. 

+ Sử dụng các bảng O-D hiệu chỉnh, tư vấn điều chỉnh cho đến khi các sai biệt giữa 
lưu lượng giao thông được quan sát và lưu lượng giao thông ấn định trên tại các 
tuyến đường liên kết chính được chọn lựa khảo sát nhỏ hơn 10% để thu được các 
bảng O-D hiện tại cơ sở năm 2025.                        

+ Bảng O-D năm 2025 được lập và  được  điều chỉnh theo số đếm trên mặt cắt tại một 
số điểm được khảo sát và số liệu thu thập được trên một số tuyến lân cận. 

2)  Thiết lập Bảng ma trận O-D tương lai 

+ Bảng ma trận O-D tương lai là những số liệu thiết yếu cho dự báo lưu lượng giao 
thông của tuyến dự án, các tuyến đường trong khu vực nghiên cứu. Các bảng O-D 
cho tương lai được ước tính trên cơ sở phát triển kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu 
và bảng O-D hiện trạng được thành lập theo quá trình hiệu chỉnh nêu trên.  

+ Mỗi quá trình và giả định áp dụng đưa ra được xem xét kỹ lưỡng cùng với cập nhật 
những thông tin cần thiết để ước tính những số liệu O-D trong tương lai cho tuyến 
dự án. Cơ sở để xác định O-D tương lai dựa vào các yếu tố như: Dự báo bảng ma 
trận chuyến đi O-D tương lai trên cơ sở O-D 2025 đã được điều chỉnh, tăng trưởng 

 
8 Tên tỉnh và mã vùng trước khi sáp nhập 
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GRDP khu vực và mức tăng trưởng các loại phương tiện giao thông trong tương lai 
đã được dự báo nêu trên. 

IV.2.2.4 Phân tích tương quan giữa GDP và nhu cầu giao thông 

+ Phân tích tương quan đã được tiến hành với mục đích dự báo tốc độ tăng trưởng 
giao thông của các loại xe trong tương lai trên các tuyến đường bộ trọng yếu thuộc 
khu vực vùng đồng bằng sông Cử Long.   

Bảng 6: Thống kê GRDP và Khối lượng vận tải hành khách, jàng hóa vùng ĐBSCL 

Năm 
GRDP Vận tải HH Vận tải HK 

(Tỷ đồng) (Triệu tấn) (Triệu hành khách) 

2015 448520 147.0 617.7 

2016 479134 154.5 649.0 

2017 512769 167.3 753.3 

2018 551578 179.0 793.7 

2019 590968 191.2 836.6 

2020 604666 188.4 772.8 

2021 678386 218.2 929.6 

2022 726831 233.1 980.0 

                 Nguồn: NGTK các tỉnh/thành 

 

Hình 11: Mối tương quan giữa vận tải hành khách và tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL 
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Hình 12: Mối tương quan giữa vận tải hàng hóa và tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL 
+  Những kết quả của sự phân tích tương quan cho thấy mối quan hệ tương quan giữa 

GDP và khối lượng hành khách, hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ là mối tương 
quan tuyến tính. Nghĩa là GDP ăang thì khối lượng vận tải cũng đều tăng. Điều đó 
cho thấy có thể sử dụng chỉ tiêu GDP để dự báo nhu cầu vận tải trong tương lai. 

IV.2.2.5 Dự báo tăng trưởng vận tải tuyến dự án 

1) Tăng trưởng vận tải quốc gia 

+ Theo Nghị quyết của Quốc hội số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia 
thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, với kịch bản tăng trưởng kinh tế cả nước 
như sau. 

                Bảng 7: Phương án tăng trưởng GDP Việt Nam đếnm năm 2030, 2050 

Giai đoạn 2021-2030 2031-2050 

Mức tăng trưởng hàng năm 7,0% 6,5% - 7,5% 

+ Với kịch bản về kinh tế xã hội và giả định về kịch bản hạ tầng giao thông, từ đó tính 
toán dự báo nhu cầu vận tải với các giả định trên về số liệu về kinh tế xã hội, dân 
số, số liệu vận tải từ năm 2010-2022. 

+ Tiến hành xây dựng các hàm tính toán với hàm xu thế, hệ số đàn hồi, để xây dựng 
và tính toán, đánh giá các kết quả các mô hình kết hợp với phương pháp chuyên gia 
để lựa chọn kết quả dự báo dựa trên các giả định về phát triển kinh tế và hạ tầng để 
tính toán và dự báo nhu cầu vận tải và khối lượng vận tải hành khách với kịch bản 
thấp và cao. 
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Bảng 8: Kết quả dự báo khối lượng vận chuyển hành khách 5 chuyên ngành 

Kịch bản 
thấp 

Kịch bản tăng trưởng thấp (triệu hành khách) 

Đường Bộ Đường Sắt Đường thủy 
nội địa 

Đường hàng 
không Đường Biển 

Năm 2019 4.464,20 8,10 241,70 79,13 7,83 

Năm 2030 9.430,00 460,24 396,58 161,87 10,10 

Kịch bản 
cao 

Kịch bản tăng trưởng cao (triệu hành khách) 

Đường Bộ Đường Sắt Đường thủy 
nội địa 

Đường hàng 
không Đường Biển 

Năm 2019 4.464,20 8,10 241,70 79,13 7,83 

Năm 2030 10.078,28 463,61 418,38 170,06 10,25 

(Nguồn:Báo cáo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) 

    Bảng 9: Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa 5 chuyên ngành 

Kịch bản 
thấp 

Kịch bản tăng trưởng thấp (triệu tấn) 

Đường Bộ Đường Sắt Đường thủy 
nội địa 

Đường hàng 
không Đường Biển 

Năm 2019 1.340,53 5,10 286,88 1,27 492,75 

Năm 2030 2.763,80 11,77 714,56 3,32 906,83 

Kịch bản 
cao 

Kịch bản tăng trưởng cao (triệu tấn) 

Đường Bộ Đường Sắt Đường thủy 
nội địa 

Đường hàng 
không Đường Biển 

Năm 2019 1.340,53 5,10 286,88 1,27 492,75 

Năm 2030 2.871,31 13,88 744,79 5,03 1.076,11 

(Nguồn:Báo cáo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) 

2) Dự báo tăng trưởng vận tải trên tuyến dự án 

+ Nhịp độ tăng trưởng vận tải được xác định dựa vào số liệu tăng trưởng của chỉ tiêu 
kinh tế có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng vận tải đó là nhịp độ tăng trưởng GDP. 
Trên cơ sở tăng trưởng GDP và tăng trưởng vận tải trong quá khứ để xác định hệ số 
đàn hồi, tức là 1% tăng trưởng GDP thì tăng trưởng vận tải là bao nhiêu %.   

+ Tuyến Tân An – Bình Hiệp thuộc tỉnh Long An cũ và thuộc Vùng đồng bằng sông 
Cữu Long . Do đó tăng trưởng vận tải của tuyến dự án tương ứng với mức tăng 
trưởng vận tải và tăng trưởng phương tiện trong vùng.  

+ Xem xét các yếu tố nêu trên, tư vấn tính toán mức độ tăng trưởng vận tải tuyến dự 
án trên cơ sở như sau: 
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- Nhịp độ tăng trưởng phương tiện chung cả nước;  

Bảng 10: Tỷ lệ tăng trưởng các loại phương tiện cả nước đến năm 2030 

 Loại phương tiện 2025 2030 

Tăng trưởng BQ/năm 

Tỷ lệ 

Xe con 57% 55% 

Xe khách 14% 18% 

Xe tải 29% 27% 2025-2030 

Số phương tiện 
(triệu chiếc) 

Xe con 1,88 3,3 5,8% 

Xe khách 0,46 1,1 8,9% 

Xe tải 0,96 1,6 5,4% 

 Tổng  3,3 6,0 6,2% 

Nguồn: Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 

+ Kết hợp số liệu thống kê của cục đăng kiểm và Chiến lược phát triển GTVT Việt 
Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 tỷ lệ tăng trưởng phương tiện hàng năm được 
tính như sau: 
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Bảng 11: Tỷ lệ tăng trưởng các loại phương tiện trong quá khứ và định hướng tương lai 

Loại phương tiện Ô tô con Ô tô khách Xe Tải 

Tăng trưởng 
BQ/giai đoạn 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2030 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2030 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

2020-
2030 

Đồng bằng sông 
Hồng 19,9% 26,6

% 
11,2
% 6,8% 5,1% 11,8

% 7,7% 5,2% 9,0% 10,5% 10,8% 19,3% 7,5% 7,0% 5,1% 

Trung du và miền 
núi phía Bắc 9,6% 19,5

% 
23,6
% 

14,3
% 

10,7
% 8,7% 6,0% 6,3% 10,9% 12,7% 9,5% 26,2% 10,8

% 
10,1
% 7,3% 

Bắc Trung Bộ và 
duyên hải miền 

Trung 
14,0% 25,5

% 
18,7
% 

11,4
% 8,5% 9,1% 3,8% 6,8% 11,7% 13,7% 8,2% 21,7% 9,1% 8,5% 6,1% 

Tây Nguyên 10,7% 22,1
% 

19,9
% 

12,1
% 9,0% 6,7% 3,8% 4,3% 7,4% 8,7% -0,1% 32,0% 10,1

% 9,5% 6,8% 

Đông Nam Bộ 16,1% 16,8
% 9,5% 5,8% 4,3% 8,2% 1,9% 2,8% 4,8% 5,6% 10,5% 15,9% 6,1% 5,7% 4,1% 

ĐB sông Cửu 
Long 

10,8
% 

18,9
% 

15,5
% 9,4% 7,0% 4,4% 2,0% 2,9% 5,0% 5,8% 8,6% 26,7% 8,9% 8,3% 6,0% 

Cả nước 16,1% 21,8
% 

12,8
% 7,8% 5,8% 8,5% 4,0% 4,4% 7,6% 8,9% 9,4% 20,3% 8,0% 7,5% 5,4% 

Nguồn: số liệu thống kê của cục đăng kiểm và Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2030
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+ Trên cơ sở phân tích các dữ liệu kinh tế - xã hội và vận tải của cả nước, của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long cũng như của các địa phương trong khu vực dự án, tư 
vấn dự báo kịch bản tăng trưởng vận tải trên tuyến dự án tương ứng với tang trưởng 
kinh tế vùng như sau. 

Bảng 12: Dự báo phương án tăng trưởng vận tải trên tuyến dự án   

Giai đoạn Tốc độ tăng trưởng vận tải 

2025-2030 8% 

2031-2040 6% 

2041-2050 4% 

+ Ngoài ra tư vấn đã sử dụng phương pháp dự báo với mô hình tương quan hồi quy 
để kiểm chứng số liệu dự báo cho các tuyến đường bộ hiện hữu. 

+ Kết quả dự báo lưu lượng vận tải của dự án: 
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Bảng 13: Kết quả dự báo lưu lượng vận tải dự án Tân An – Bình Hiệp 

Năm 
Xe con/ 
Xe ≤ 12 

chỗ 

Xe Buýt, Xe 
Khách 

Xe tải 

Xe máy, 
Xe đạp 
điện  

Tổng xe 
cơ giới 

Tổng 
PCU 

Tải nhẹ Tải trung Tải nặng 

≤ 30 
chỗ 

> 30 
chỗ < 2 tấn 2 - 4 

tấn 
4 - 10 
tấn 

10 - 18 tấn 
+  

Container 
20ft 

> 18 tấn +  
Container 

40ft 

2030 7645 1218 719 971 1094 1614 1070 789 19344 14706 31724 

2031 7951 1291 762 1029 1159 1710 1134 836 20505 15588 33475 

2032 8428 1369 807 1091 1229 1813 1202 886 21735 16523 35484 

2033 8933 1451 856 1156 1303 1922 1275 940 23039 17515 37613 

2034 9469 1538 907 1226 1381 2037 1351 996 24422 18566 39869 

2035 10038 1630 962 1299 1464 2159 1432 1056 25887 19679 42261 

2036 10640 1728 1019 1377 1552 2289 1518 1119 27440 20860 44797 

2037 11278 1832 1080 1460 1645 2426 1609 1186 29086 22112 47485 

2038 11955 1942 1145 1547 1743 2572 1706 1257 30832 23439 50334 

2039 12672 2058 1214 1640 1848 2726 1808 1333 32682 24845 53354 

2040 13433 2182 1287 1739 1959 2890 1916 1413 34642 26336 56555 

2041 13970 2269 1338 1808 2037 3005 1993 1469 36028 27389 58818 

2042 14529 2360 1392 1880 2119 3126 2073 1528 37469 28485 61170 
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Năm 
Xe con/ 
Xe ≤ 12 

chỗ 

Xe Buýt, Xe 
Khách 

Xe tải 

Xe máy, 
Xe đạp 
điện  

Tổng xe 
cơ giới 

Tổng 
PCU 

Tải nhẹ Tải trung Tải nặng 

≤ 30 
chỗ 

> 30 
chỗ < 2 tấn 2 - 4 

tấn 
4 - 10 
tấn 

10 - 18 tấn 
+  

Container 
20ft 

> 18 tấn +  
Container 

40ft 

2043 15110 2454 1447 1956 2203 3251 2156 1589 38968 29624 63617 

2044 15714 2552 1505 2034 2291 3381 2242 1653 40527 30809 66162 

2045 16343 2654 1565 2115 2383 3516 2332 1719 42148 32041 68808 

2046 16996 2760 1628 2200 2478 3656 2425 1788 43834 33323 71561 

2047 17676 2871 1693 2288 2578 3803 2522 1859 45587 34656 74423 

2048 18383 2986 1761 2379 2681 3955 2623 1933 47411 36042 77400 

2049 19119 3105 1831 2474 2788 4113 2728 2011 49307 37484 80496 

2050 19883 3229 1905 2573 2899 4278 2837 2091 51279 38983 83716 
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Bảng 14: Kết quả dự báo lưu lượng xe dự án các năm mục tiêu 

Năm 
Xe con/ 
Xe ≤ 12 

chỗ 

Xe Buýt, Xe Khách 
Xe tải Xe máy, 

Xe đạp 
điện  

Tổng xe 
cơ giới 

Tổng 
PCU Tải nhẹ Tải trung Tải nặng 

≤ 30 chỗ > 30 chỗ < 2 tấn 2 - 4 tấn 4 - 10 
tấn 

10 - 18 
tấn +  

Container 
20ft 

> 18 tấn +  
Container 

40ft 
   

2030 7.645 1.218 719 971 1.094 1.614 1.070 789 19.344 14.706 31.724 

2035 10.038 1.630 962 1.299 1.464 2.159 1.432 1.056 25.887 19.679 42.261 

2040 13.433 2.182 1.287 1.739 1.959 2.890 1.916 1.413 34.642 26.336 56.555 

2045 16.343 2.654 1.565 2.115 2.383 3.516 2.332 1.719 42.148 32.041 68.808 

2050 19.883 3.229 1.905 2.573 2.899 4.278 2.837 2.091 51.279 38.983 83.716 
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IV.2.3 Dự báo số làn xe cần thiết 

Dựa vào lưu lượng dự báo trên, số làn xe cần thiết trên tuyến được xác định như sau: 

Nlx = Ncđg / Z.Nlth 
+ Trong đó: 

- Z là hệ số sử dụng năng lực thông hành, Vtk≥ 80km/h => Z= 0.55. 

- Ncđg: Lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm trong năm tương lai, Ncđg = (0,10-
0,12) Ntbnđ. Chọn Ncđg = 0,12 x Ntbnđ 

- Nlth là năng lực thông hành thực tế, đường có có dải phân cách giữa phần xe 
chạy trái chiều và có dải phân cách bên để phân cách ô tô với xe thô sơ => Nlth 
=1800. 

+ Kết quả tính toán: 

Năm Ntbnđ Z Nlth Ncđg 
Số làn xe tính 

toán (làn) 

2030 31.724 0,55 1800 3807 3,85 
2035 42.261 0,55 1800 5071 5,12 
2040 56.555 0,55 1800 6787 6,86 
2045 68.808 0,55 1800 8257 8,34 
2050 83.716 0,55 1800 10046 10,15 

IV.3 Quy mô đầu tư 

+ Từ kết quả dự báo nhu cầu giao thông số làn xe tính toán ở năm cuối thời hạn thiết 
kế 2045 (15 năm) là 8,34 làn -  chọn làn xe thiết kế 10 làn. Số làn xe dự báo là phù 
với quy hoạch. 

+ Trong giai đoạn đầu (đến năm 2030), có thể xem xét phân kỳ đầu tư với 04 làn xe. 
Giai đoạn tiếp theo, tùy thuộc vào nguồn lực của địa phương mà xem xét đầu tư 
hoàn chỉnh theo quy hoạch. 

IV.4 Địa điểm thực hiện dự án 

Dự án nghiên cứu đi qua các xã, phường của tỉnh Tây Ninh: Khánh Hậu, Mỹ An, Tân 
Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp. 
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D. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN 
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CHƯƠNG V -  PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 
 

V.1 Phương án tổng thể GPMB 

Phương án tổng thể GPMB, bố trí tái định cư được thực hiện theo các hướng dẫn liên 
quan với các nội dung chủ yếu như sau: 

+  Dự kiến diện tích các loại đất thu hồi; 

+  Dự kiến tổng số người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất; 

+  Dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ; 

+  Việc bố trí tái định cư (dự kiến nhu cầu, địa điểm, hình thức tái định cư); 

+  Dự kiến thời gian và kế hoạch bàn giao mặt bằng. 

V.2 Phương án tái định cư 
Áp dụng các phương thức tái định cư thích hợp với quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại 
và hoàn cảnh cụ thể của địa phương để điều chỉnh, hoán đổi, bán đứt, bán trả góp, cho 
thuê các quỹ nhà đất, khu tái định cư có sự hỗ trợ của Nhà nước. Việc tái định cư áp 
dụng cho các trường hợp có nhà ở, đất ở bị thu hồi và phải di chuyển toàn bộ, đồng thời 
có đầy đủ các hồ sơ chứng minh nguồn gốc chủ sở hữu. 

Các chính sách hỗ trợ các khu tái định cư: như tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng hạ 
tầng xã hội như bệnh viện, trường học, nhà trẻ, công viên, … chi phí xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật như cầu, đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin … cần được hỗ 
trợ từ phía Nhà nước. Diện tích đất nền khu tái định cư không thấp hơn tiêu chuẩn 
40m2/hộ dân. 

Các khu tái định cư phục vụ dự án dự kiến gồm: 

+ Vị trí 01: Giải phóng mặt bằng và đầu tư mở rộng cụm dân cư vượt lũ kênh 21, xã 
Tây Tây. Diện tích dự kiến 01ha. 

+ Vị trí 02: Giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Khu dân cư – tái định cư xã 
Thạnh Hóa (ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hoá, tỉnh Tây Ninh). Diện tích dự kiến 05ha. 

+ Vị trí 03: Giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cụm dân cư liền kề kết nối cụm 
dân cư kênh 79, xã Mộc Hóa. Diện tích dự kiến 1,58ha. 

+ Vị trí 04: Giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư cặp tuyến dân cư kênh 
Quận, phường Kiến Tường. Diện tích dự kiến 15ha. 

V.3 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB & TĐC và trình tự thủ tục bồi 
thường thu hồi đất 

Thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và các quy định của UBND 
tỉnh Tây Ninh có hiệu lực thi hành tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ để 
GPMB dự án. 
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V.4 Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên khác 

V.4.1 Nhu cầu sử dụng đất 

+ Phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) được thực hiện theo chỉ giới giải phóng mặt 
bằng tuân thủ theo Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của 
Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường bộ và 
điều 77 luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó phạm vi GPMB như sau: 

- Đối với đường cấp III: tính từ chân taluy hoặc mép ngoài cùng của công trình 
ra 2m. 

- Đối với công trình cầu: không nhỏ hơn 5,0 mét đối với cầu cấp đặc biệt, cấp I 
và cấp II; 4,0 mét đối với cầu cấp III; 3,0 mét đối với cầu cấp IV và được tính 
từ mép ngoài của móng các hạng mục công trình mố, trụ, mép ngoài của kết 
cấu cầu trở ra;  

- Đối với cống ngang đường: tính từ mép ngoài của các hạng mục công trình đầu 
cống, sân cống, bộ phận kết cấu ngoài cùng của cống trở ra như sau: 2,0 mét 
đối với cống của đường cấp III. 

+ Giải phóng mặt bằng (GPMB) một lần với quy mô 8-10 làn xe theo quy hoạch được 
duyệt. 

+ Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 387ha (đất thổ cư: khoảng 07ha; đất 
nông nghiệp: khoảng 356ha; đất kênh, đường giao thông: khoảng 23ha). Số liệu chi 
tiết được cụ thể hóa trong bước tiếp theo. 

V.4.2 Nhu cầu sử dụng tài nguyên khác 

V.4.2.1 Nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng cho dự án 

Tuyến dự án là công trình giao thông thông thường nên nguồn tài nguyên vật liệu chủ 
yếu sử dụng cho công trình là các nguồn vật liệu thông dụng ở địa phương hoặc khu 
vực lân cận (ngoại trừ các vật liệu đặc chủng) gồm có: 

+ Vật liệu đắp nền: Đất đắp, cát đắp; 

+ Vật liệu lớp móng kết cấu áo đường: Đá dăm; 

+ Vật liệu tầng mặt kết cấu áo đường: Bê tông nhựa, nhựa dính bám, thấm bám; 

+ Xi măng, thép … 

V.4.2.2 Nguồn cung cấp vật liệu cho dự án 

Việc xây dựng tuyến đường đòi hỏi khối lượng vật liệu xây dựng rất lớn cho thi công 
nền đường, mặt đường,… Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 13 điểm mỏ quy 
hoạch với tổng trữ lượng 67,21 triệu m3 (bao gồm 06 mỏ đất với trữ lượng 42,41 triệu 
m3; 02 mỏ đá với trữ lượng 20,3 triệu m3; 05 mỏ cát xây dựng với trữ lượng 4,5 triệu 
m3) cơ bản đáp ứng phục vụ cho các dự án trên địa bàn tỉnh (theo báo cáo tại Công văn 
số 1150-CV/ĐU ngày 25/12/2025 của Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh và được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Thông báo số 176-TB/VPTU ngày 31/12/2025). 
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Ngoài ra, nguồn vật liệu cung cấp cho dự án có thể tham khảo thêm các mỏ cho vật liệu 
đá thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai (mỏ Tân Cang 7) trữ lượng còn lại khoảng 6 triệu m3, 
khả năng khai thác 1 triệu m3/năm (thời hạn khai thác đến tháng 02/2035) và cát san 
lấp khu vực các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ. 

V.4.2.3 Nhận xét, đánh giá về nguồn vật liệu cung cấp cho dự án 

+ Từ dữ liệu sơ bộ có thể thấy nguồn vật liệu trong tỉnh đủ cung cấp cho dự án. Tuy 
nhiên, trong thời gian tới các dự án đường Cao tốc đang triển khai thi công đồng 
loạt, do đó để đảm bảo đủ nguồn vật liệu sử dụng cho Dự án, trong quá trình triển 
khai dự án, cần liên tục cập nhật tình hình vật liệu xây dựng của địa phương và các 
tỉnh lân cận để có phương án cung cấp vật liệu xây dựng phù hợp. 
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E. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ SƠ BỘ 
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CHƯƠNG VI -  THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 
 

VI.1 Phương án thiết kế sơ bộ 

VI.1.1 Bình đồ tuyến 

+ Điểm đầu: Km0+000 - nút giao giữa đường Vành đai Tân An - đường ĐT.834B; 

+ Điểm cuối: Km62+700 - giao với ĐT.831 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. 

+ Chiều dài tuyến khoảng: 62,7Km. Trong đó đi qua các xã, phường: xã Mỹ An 
3,15Km; xã Tân Tây 15,6Km; xã Thạnh Hóa 9,05Km; xã Thạnh Phước 9,65Km; 
xã Mộc Hóa 12,4Km; phường Kiến Tường 4,60Km; xã Tuyên Thạnh 4,40Km và 
xã Bình Hiệp 3,89Km. 

+ Hướng tuyến: Từ điểm đầu tuyến Km0+000 tại nút giao giữa đường Vành đai Tân 
An với đường ĐT.834B, tuyến đi theo hướng Tây Bắc, song song về phía bên trái 
của QL.62 (cách QL.62 từ 500m ÷ 2500m) khoảng 8Km đến gần khu vực Nhà máy 
xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa và Lâm Viên Thanh Niên. Tại đây, tuyến rẽ trái đi theo 
hướng Tây khoảng 4Km rồi rẽ phải và đi thẳng khoảng 10,8km đến giao cắt với 
QL.N2 hiện hữu (khoảng Km62+200). Sau đó tuyến tiếp tục đi mới theo hướng Tây 
Bắc khoảng 2,5Km, hướng tuyến song song về phía bên phải QL.62 hiên hữu 
khoảng 250m và khi đến kênh Dương Văn Dương (khoảng Km25+250) thì tiếp tục 
vượt kênh đi thẳng khoảng 11,8km. Tuyến rẽ trái đi mới theo hướng Bắc và đi thẳng 
khoảng 7km (hướng tuyến song song về phía bên phải ĐT.819 khoảng 200m-
300m). Khi đến khoảng Km44+000 thì tuyến rẽ phải, sau đó đi trùng đường song 
hành QL.62 theo quy hoạch khoảng 19Km đến cuối tuyến tại nút giao với ĐT.831. 

+ Vị trí kết nối: 
- Kết nối với Cao tốc TP.HCM – Trung lương (phường Khánh Hậu): chiều dài 

khoảng 2Km. 

- Kết nối với Vành đai 4 TP.HCM thông qua QL.N2 (xã Thạnh Hóa): chiều dài 
khoảng 1Km. 

- Kết nối với cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông qua ĐT.831: chiều dài khoảng 
1,6Km. 

VI.1.2 Mặt cắt dọc tuyến 

VI.1.2.1 Các nguyên tắc thiết kế 

+ Trắc dọc phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ứng với vận tốc thiết kế, đảm bảo thỏa 
mãn các cao độ khống chế về thuỷ văn, về chế độ thủy nhiệt của nền – mặt đường 
và chiều cao tĩnh không tại các vị trí giao cắt; 

+ Trắc dọc tuyến phải thỏa mãn yêu cầu cho sự phát triển bền vững của khu vực, phù 
hợp với sự phát triển quy hoạch các khu đô thị và công nghiệp hai bên tuyến; 
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+ Phối hợp hài hòa với bình diện tuyến để tạo một tuyến không gian đều đặn và êm 
thuận, tạo sự thụ cảm thị giác tốt cho xe chạy, từ đó đáp ứng yêu cầu giao thông an 
toàn, thuận lợi và đảm bảo yêu cầu về cảnh quan công trình; 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công nền, mặt đường; đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng nền mặt đường; 

+ Đồng bộ với các dự án đã và đang triển khai trong khu vực. 

VI.1.2.2  Cao độ thiết kế 

Cao độ thiết kế được chọn đáp ứng các yêu cầu: 

+ Cao độ khống chế theo yêu cầu về mực nước tần suất thiết kế: Cao độ đường đỏ 
được xác định từ điều kiện cao độ thiết kế vai đường cao hơn mực nước tần suất 
thiết kế (H1%, H4%) là 50cm; 

+ Cao độ khống chế theo điều kiện đảm bảo chế độ thủy nhiệt của nền đường: Theo 
điều kiện này với nền đắp là cát pha hoặc sét pha, đáy kết cấu áo đường phải cao 
hơn mực nước ngập thường xuyên tối thiểu 50cm; 

+ Các đoạn trong khu đô thị, cao độ thiết kế phải đảm bảo ≥ cao độ xây dựng tối thiểu; 

+ Các cao độ khống chế tại các công trình cầu trên tuyến: Căn cứ theo yêu cầu về tĩnh 
không thông thuyền dự kiến và theo yêu cầu của địa phương. 

VI.1.3 Mặt cắt ngang 

1) Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh 

+ Bề rộng mặt đường chính : 2 x (3 x 3,50m) = 21,0m; 

+ Dải an toàn   : 2x ( 0,5+0,25)m = 1,5m; 

+ Dải phân cách giữa  :    = 4,0m; 

+ Dải phân cách bên  : 2 x 2,75m  = 5,5m; 

+ Bề rộng đường song hành : 2 x 8,0m  = 16m; 

+ Vỉa hè    : 2 x 6,0m  = 12m; 

+ Tổng cộng   :    = 60m; 

2) Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn 1 

Xây dựng hai đường song hành (04 làn xe), quy mô mặt cắt ngang cụ thể như sau: 

+ Bề rộng làn xe  : 2 x (2 x 3,50m) = 14,0m; 

+ Lề gia cố   : 4 x 0,5m  = 2,0m;  

+ Lề không gia cố  : 4 x 1,0m  = 4,0m; 

+ Dải đất trống ở giữa :    = 30m; 

+ Dải ta luy phía ngoài : 2 x 5,0m  = 10,0m; 

+ Tổng cộng  :    = 60m; 
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3) Quy mô mặt cắt ngang đường nối vào QL.N2 (dự kiến 4 làn xe): 

Quy mô đường cấp III đồng bằng: mặt đường rộng 11m (bao gồm lề gia cố), nền 
đường rộng 12m. Quy mô mặt cắt ngang cụ thể như sau: 

+ Bề rộng làn xe     : 4 x 3,50m = 14,0m; 

+ Dải phân cách giữa và dải an toàn :   = 1,5m; 

+ Lề gia cố      : 2 x 0,5m = 1,0m;  

+ Lề không gia cố     : 2 x 1,0m = 2,0m; 

+ Tổng cộng     :   = 18,5m; 

4) Quy mô mặt cắt ngang đường nối vào cao tốc Tp.HCM-Trung Lương (dự kiến 4 làn xe): 

Quy mô đường 04 làn xe: mặt đường rộng 14m, nền đường rộng 17m. Quy mô mặt 
cắt ngang cụ thể như sau: 

+ Bề rộng làn xe     : 4 x 3,50m = 14,0m; 

+ Dải phân cách giữa và dải an toàn :   = 1,5m; 

+ Lề gia cố      : 2 x 0,5m = 1,0m;  

+ Lề không gia cố     : 2 x 1,0m = 2,0m; 

+ Tổng cộng     :   = 18,5m; 

5) Quy mô mặt cắt ngang đường nối vào cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông qua ĐT.831 
(dự kiến 4 làn xe + 02 làn thô sơ): 

Quy mô đường 04 làn xe: mặt đường rộng 18m (bao gồm lề gia cố), nền đường rộng 
21m. Quy mô mặt cắt ngang cụ thể như sau: 

+ Bề rộng làn xe ô tô    : 4 x 3,50m = 14,0m; 

+ Bề rộng làn xe thô sơ    : 2 x 2m = 4,0m; 

+ Dải phân cách giữa và dải an toàn :   = 1,5m; 

+ Lề không gia cố     : 2 x 1,0m = 2,0m; 

+ Tổng cộng     :   = 21,5m; 

VI.1.4 Nền đường 

VI.1.4.1 Nền đường thông thường 

+ Vét hữu cơ trung bình (30-50)cm; đối với những đoạn đắp thấp hoặc chiều dày lớp 
hữu cơ lớn hơn 0,5m thì chiều sâu vét hữu cơ phải đảm bảo từ đáy kết cấu áo đường 
đến cao độ vét hữu cơ tối thiểu là 1,3m (bao gồm 0,8m trong khu vực tác dụng của 
nền đường và 0,5m lớp đệm khi đắp trên lớp đất yếu); Mặt cắt ngang nền đắp có độ 
dốc tự nhiên >20% được đánh cấp tối thiểu rộng 2m dốc vào trong trước khi đắp. 

+ Trải vải địa kỹ thuật phân cách giữa đất yếu và nền đắp; Nền đường đắp bằng đất 
hoặc vật liệu khác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 
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+ Đắp nền đường K≥0,95; Riêng lớp nền sát dưới đáy kết cấu áo đường dày 30cm đạt 
độ chặt K≥0,98. 

+ Trong phạm vi khu vực tác dụng của nền đường phải đảm bảo điều kiện sức chịu 
tải đất nền CBR và độ chặt tối thiểu như sau: 

- 30cm dưới đáy kết cấu áo đường phải đảm bảo CBR≥6 (CBR được xác định 
theo điều kiện mẫu đất ở độ chặt đầm nén thiết kế và được ngâm bão hòa 4 
ngày đêm); độ chặt nền đường phải đạt K≥0,98. 

- 50cm tiếp theo đảm bảo độ chặt CBR ≥4, độ chặt nền đường K≥0,95. 

+ Mái ta luy đào đất thông thường 1/1; mái ta luy đắp 1/1,5; 

VI.1.4.2 Nền đường trên đất yếu  

Đoạn tuyến từ ngã 3 Tuyên Nhơn đến ĐT.819 đi qua khu vực đất yếu 

1) Các yêu cầu đối với nền đường đắp trên đất yếu 

a)  Yêu cầu về độ lún còn lại 

+ Đảm bảo ổn định nền trong quá trình thi công và khai thác; 

+ Loại trừ khả năng nền đất dưới thân đường đắp bị ép trồi (yêu cầu về cường độ); 

+ Chiều dày của nền đường phải đủ để đảm bảo cường độ cần thiết với vai trò là lớp 
móng dưới kết cấu áo đường, đồng thời chiều dày của toàn bộ kết cấu nền - mặt 
đường cũng phải đủ để hạn chế các dao động đàn hồi của nền dưới mức cho phép; 

+ Phần lún còn lại sau khi thi công xong kết cấu áo đường phải ở dưới mức cho phép 
(yêu cầu về biến dạng). Theo tiêu chuẩn TCCS 41:2022/TCĐBVN, phần độ lún còn 
lại sau khi thi công xong kết cấu áo đường được quy định như sau: 

- Đoạn nền đắp gần mố cầu  :  10cm; 

- Đoạn nền đắp gần cống  :  20cm; 

- Đoạn nền đắp thông thường  :  30cm; 

b)   Yêu cầu về đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) 

+ Phần đường chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) cần đảm bảo theo đúng qui định 
của Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu TCCS 41: 
2022/TCĐBVN, cụ thể như sau: 

- Độ bằng phẳng (S) của đoạn chuyển tiếp đầu cầu phải thỏa mãn S ≤ 1/175; 

- Độ bằng phẳng (S) của đoạn chuyển tiếp đầu cống phải thỏa mãn S ≤ 1/150. 

+ Việc xử lý đảm bảo chuyển tiếp này để đảm bảo khai thác đồng bộ, hạn chế mất an 
toàn giao thông các đoạn đầu cầu. 

2)  Giải pháp xử lý nền đường & điều kiện áp dụng 

+ Đào thay đất hoặc đào thay đất một phần + cọc cừ tràm: 



DỰ ÁN ĐƯỜNG TÂN AN – BÌNH HIỆP 
Bước: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
 

 

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam  Trang 87 

- Đào thay đất: Áp dụng khi lớp đất yếu có bề dày ≤ 3m; Trường hợp đặc biệt có 
thể đào hết lớp đất yếu khi chiều dày ~4m. 

- Đào thay đất một phần + đóng cọc cừ tràm: Chiều sâu xử lý ~ 7m. 
+ Đắp nền đường chờ lún: 

- Nếu hệ số ổn định đạt tiêu chí, độ lún cố kết còn lại không đạt, cần thời gian 
chờ lún để đạt tiêu chí độ lún cố kết còn lại cho phép; 

- Nếu hệ số ổn định không đạt, độ lún dư đạt sử dụng giải pháp vải ĐKT gia 
cường để đạt hệ số ổn định; 

- Nếu hệ số ổn định không đạt, độ lún cố kết không lớn - dùng giải pháp vải ĐKT 
gia cường để đạt Hệ số ổn định và đắp chờ lún để đạt độ lún cố kết còn lại yêu 
cầu. 

+ Bấc thấm (PVD): 
- Chiều cao đắp ≤ 6.0m; 
- Chiều sâu xử lý đến 30m hoặc hơn (40m); 
- Tại khu vực xử lý không có lớp vỏ cứng (giá trị SPT > 6) hoặc lớp cát xen kẹp 

(gây khó khăn hoặc không cắm được PVD). 
- Thoát nước ngang từ bấc thấm đứng (PVD) ra ngoài nền đường: sử dụng bản 

thoát nước ngang (SBD) thay thế lớp đệm cát thoát nước, vật liệu làm tầng đệm 
cát thoát nước được thay thế bằng cát đắp thông thường và có cùng bề dày với 
lớp cát thoát nước. 

+ Cọc đất gia cố xi măng (CDM): có thể nghiên cứu áp dụng trong một số trường hợp 
sau: 
- Cho một số đoạn nền đường đầu cầu đắp cao, bề dày đất yếu lớn, chiều sâu đất 

yếu ≤ 30m; 
- Khi thiết kế cần phải nghiên cứu giảm thời gian gia tải hoặc thi công ngay các 

hạng mục nền đường bên trên để đảm bảo giao thông. 
- Tại phạm vi trái tuyến có vướng công trình mố trụ cầu hoặc tại các vị trí gần 

khu dân cư tập trung đông đúc mà các giải pháp như đào thay đất hoặc gia tải 
gặp khó khăn. 

+ Sàn giảm tải/ cống hộp dọc/ tường chắn chữ U: 
- Chỉ dùng cho một số đoạn đắp cao đầu cầu khi các giải pháp khác: PVD/SD, 

CDM, không đạt các tiêu chí về lún và ổn định; 
- Thiết kế đoạn chuyển tiếp từ công trình Cầu, Sàn giảm tải với đoạn xử lý bằng 

các giải pháp khác; 
- Cần phải nghiên cứu tính khả thi (kinh tế - kỹ thuật) của giải pháp. 

+ Cầu cạn: 

- Có thể áp dụng cho các đoạn có nền đường đắp cao, chiều sâu đất yếu lớn; 
- Do giải pháp này có chi phí xây dựng cao nên cần phải nghiên cứu tính khả thi 

(kinh tế - kỹ thuật) của giải pháp. 
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3) So sánh các giải pháp xử lý nền đất yếu: 

Giải pháp Đào thay đất Bấc thấm Bấc thấm hút 
chân không Cọc đất xi măng Sàn giảm tải Cầu cạn 

Mô tả Đào toàn bộ lớp 
đất yếu hoặc một 
phần, thay bằng 
cát đầm chặt làm 
tăng khả năng chịu 
lực cho nền, giảm 
độ lún. 

Thoát nước cố kết 
trong lớp đất yếu 
bằng giải pháp 
thoát nước thẳng 
đứng qua bấc 
thấm với tải trọng 
nền đắp. 

Thoát nước cố kết 
trong đất yếu bằng 
giải pháp thoát 
nước thẳng đứng 
qua bấc thấm với 
tải trọng chân 
không. 

Gia tăng cường độ 
đất nền bằng biện 
pháp trộn đất với 
xi măng tạo thành 
cọc xi măng đất. 

Tải trọng nền 
đường được 
truyền qua hệ cọc 
cứng (bê tông cốt 
thép) và không tác 
dụng lên lớp đất 
nền. 

Xây dựng cầu 
BTCT DƯL vượt 
qua khu vực đất 
yếu 

Khả năng áp dụng Chỉ áp dụng cho 
những phạm vi có 
lớp đất yếu mỏng 
(~3m) nằm ngay 
trên mặt hoặc 
chiều cao đắp thấp 
và lớp đất yếu ~5-
:-7m 

Áp dụng với chiều 
sâu xử lý thông 
thường không quá 
30.0m với hệ 
thống máy móc thi 
công thực tế tại 
Việt Nam và mật 
độ bấc thấm 
không thấp hơn 
1.0m. 

Tương tự như với 
trường hợp bấc 
thấm đắp gia tải. 
Nhưng hạn chế 
với khu vực có lớp 
cát xen kẹp hoặc 
diện tích nhỏ lẻ. 

Áp dụng tốt trong 
các trường hợp 
nền đường đắp 
trên lớp đất yếu. 

Áp dụng tốt trong 
các trường hợp 
nền đường đắp 
trên lớp đất yếu. 

Áp dụng tốt trong 
các trường hợp 
nền đường đắp 
trên lớp đất yếu. 

Thời gian thi công ~2 tháng cho 
phạm vi tuyến 
khoảng 100m. 

~10-:-12 tháng. ~6-10 tháng. ~ 6 tháng. ~4 tháng. ~ 5 tháng. 
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Giải pháp Đào thay đất Bấc thấm Bấc thấm hút 
chân không Cọc đất xi măng Sàn giảm tải Cầu cạn 

Giá thành XD 
triệu đồng /m2 
mặt đường xây 
dựng 

1,7 ~1,9 tr/m2 
chiều sâu đất yếu 
≤ 2m ~4m; 
 

~1,3 tr/m2 2~2,4 tr/m2 ~7,0 tr/m2 chiều 
sâu đất yếu ≤ 20m; 
~10 tr/m2 chiều 
sâu đất yếu >20m) 

16~19 tr/m2 - Bản BTCT trên 
nền cọc PRC: 
16tr/m2. 
- Cầu nhịp giản 
đơn: 25~30 tr/m2 

Ưu điểm Thi công nhanh, 
xử lý triệt để độ 
lún, không tốn 
thời gian chờ cố 
kết đối với trường 
hợp lớp đất yếu 
mỏng nằm ngay 
trên mặt 

Giá thành rẻ, thi 
công đơn giản, đã 
có nhiều năm kinh 
nghiệm thi công 
tại nhiều dự án 
trong nước đạt 
hiệu quả cao 

- Giá thành trung 
bình. 
-Không cần vật 
liệu đắp gia tải do 
áp lực chân không 
~4m chiều cao nền 
đắp. đã được áp 
dụng rộng rãi và 
thành công ở các 
công trình giao 
thông trong nước 
như: Cao tốc Hồ 
Chí Minh – Long 
Thành – Dầu Dây, 
cao tốc Bến Lức – 
Long Thành, 
đường nối từ cầu 
Bà Chiêm đến 
cảng Hiệp Phước, 

-Thi công nhanh, 
đạt hiệu quả cao, 
không mất thời 
gian chờ lún, nền 
đường được tăng 
cường đảm bảo tốt 
khả năng chịu tải 
và chống trượt nền 
đường. 
-Đáp ứng tốt yêu 
cầu kỹ thuật cho 
đoạn chuyển tiếp 
nền đường đầu 
cầu.Tạo điều kiện 
thuận lợi cho công 
tác thi công  mố 
cầu. 

-Thi công nhanh, 
đáp ứng được các 
yêu cầu về độ lún 
và ổn định trượt. 
-Tạo điều kiện 
thuận lợi cho công 
tác thi công mố 
cầu. 

- Thi công nhanh. 
- Giảm thiểu nhu 
cầu cát đắp nền. 
- Tận dụng nguồn 
vật liệu xi măng, 
sắt, thép,… trong 
nước. 
- Nâng cao tính ổn 
định công trình. 
- Hỗ trợ thoát lũ. 
- Hạn chế gây chia 
cắt địa hình. 
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Giải pháp Đào thay đất Bấc thấm Bấc thấm hút 
chân không Cọc đất xi măng Sàn giảm tải Cầu cạn 

các tuyến đường 
trong khu đô thị 
mới Thủ Thiêm, 
các tuyến đường 
trong khu đô thị 
Aqua City… 

Nhược điểm Không áp dụng 
được cho những 
đoạn có lớp đất 
yếu dày. 
-Khó khăn khi 
thực hiện tại khu 
vực khan hiếm lớp 
cát đắp. 
-Nguy cơ sụt mái 
đào khi thời tiết 
bất lợi 

Thời gian chờ lún 
lâu. 
-Thường phải áp 
dụng các giải pháp 
để tăng khả năng 
ổn định nền đường 
như rải vải địa kỹ 
thuật gia cường 

xen kẹp làm mất 
áp lực chân không. 
Khi đó, phải bố trí 
thêm tường vân 
làm tăng chi phí 
nhiều. 
-Không phù hợp 
với mặt bằng có 
diện tích nhỏ (mặt 
cắt nhỏ) do khó 
khăn bố trí thiết bị 
và máy hút chân 
không. 
-Ít đơn vị thi công, 
thiết bị lắp đặt tỷ 
mỷ, nguy cơ mất 
chân không rất cao 

Giá thành cao hơn 
các giải pháp 
thông thường như 
bấc thấm. 

Giá thành cao nhất 
trong các phương 
án xử lý như bảng 
tổng hợp thống kế. 

- Thiết kế tại các 
nút giao, đường 
gom, đường kết 
nối với cầu cạn 
cao tốc phức tạp 
hơn đường nền 
đắp. 
- Khi hết thời gian 
sử dụng hoặc khi 
dầm, bộ phận nào 
đó bị hư hỏng và 
được thay thế thì 
khối lượng vật liệu 
cũ (bêtông xi 
măng) thải ra khá 
nhiều, đòi hỏi phải 
có công nghệ xử lý 
hoặc tái chế phức 
tạp. 
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Giải pháp Đào thay đất Bấc thấm Bấc thấm hút 
chân không Cọc đất xi măng Sàn giảm tải Cầu cạn 

nếu lắp đặt không 
chuẩn. 
-Giá thành cao 
hơn giải pháp bấc 
thấm kết hợp đắp 
nền thông thường. 

- Chi phí xây dựng 
cao nhất. 

Kiến nghị Áp dụng cho các 
đoạn có lớp đất 
yếu mỏng 

Áp dụng cho các 
đoạn nền đường 
đắp thông thường. 

Áp dụng cho các 
đoạn nền đường 
đắp có điều kiện 
địa chất phù hợp. 
Thời gian thi công 
cần tiến độ nhanh. 

Áp dụng đối với 
đoạn nền đường 
đầu cầu và đoạn có 
bố trí tường chắn. 

Có thể xem xét 
cho các đoạn nền 
đường đầu cầu có 
chiều cao đắp lớn 
hoặc đất yếu quá 
dày mà các giải 
pháp xử lý đất yếu 
thông thường 
không đáp ứng 
được. 

Có thể xem xét 
cho các đoạn nền 
đường đầu cầu có 
chiều cao đắp lớn 
hoặc đất yếu quá 
dày mà các giải 
pháp xử lý đất yếu 
thông thường 
không đáp ứng 
được. 

+ Giải pháp xử lý nền đường đắp trên đất yếu dự kiến bằng bấc thấm kết hợp gia tải cho phần tuyến; sàn giảm tải cho phần đường gần mố 
cầu. Trong bước thiết kế tiếp theo, khi có đầy đủ số liệu khảo sát địa chất sẽ cập nhật giải pháp và phạm vi xử lý cho phù hợp với điều 
kiện địa chất công trình từng đoạn tuyến cụ thể. 
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VI.1.5 Mặt đường 

+ Mô đun đàn hồi yêu cầu: 

- Theo quy hoạch đường Tân An – Bình Hiệp là đường cấp III đồng bằng, theo 
bảng 10 của TCCS  38:2022/TCĐBVN, trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi yêu 
cầu đối với mặt đường cấp cao A1 là Eyc > 140Mpa; 

- Trên cơ sở dự báo số trục xe tính toán thể hiện ở chương IV, số trục xe tính toán 
dự báo trên tuyến và mô đun đàn hồi yêu cầu đối với mặt đường cấp cao A1 
theo bảng 9 của TCCS  38:2022/TCĐBVN như sau: 

Năm 
Tải trọng trục 
tiêu chuẩn, N 

(trục/ngày đêm) 

Hệ số phân 
phối trục 

xe, fL 

Số trục xe tính 
toán, Ntt                               

(trục/làn. ngày 
đêm) 

Mô đun đàn 
hồi yêu cầu 

(Mpa) 

2030 3777 0,30 1133 194 

2035 5053 0,30 1516 200 

2040 6761 0,30 2028 207 

2045 8225 0,30 2468 210 

2050 10009 0,30 3003 213 

- Từ kết quả dự báo nêu trên, mô đun đàn hồi yêu cầu của dự án tại năm cuối thời 
hạn thiết kế Eyc ≥ 210Mpa. Tuy nhiên, việc đầu tư một lần với Eyc > 210Mpa 
khá tốn kém. Mặt khác, dự án mở rộng Quốc lộ 62 hiện hữu của Bộ Giao thông 
vận tải (nay là bộ Xây dựng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến Quốc lộ (53, 62, 
91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long, sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới. Dự kiến tuyến đường này (QL62) 
sẽ được khởi công nâng cấp, mở rộng vào tháng 9/2026 và hoàn thành vào năm 
2028 sẽ chia sẻ một phần lưu lượng của tuyến đường Tân An – Bình Hiệp trong 
giai đoạn đầu. Vì vậy, kiến nghị đầu tư kết cấu mặt đường giai đoạn 1 (xây dựng 
đường Song hành hai bên) theo cấp đường (đường cấp III) là Eyc ≥ 140Mpa. 
Trong quá trình khai thác, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức đếm xe để có biện pháp 
tăng cường mặt đường phù hợp với thực tế lưu lượng giao thông. 

VI.1.6 Hệ thống thoát nước 

+ Thoát nước ngang: Xây mới cống thoát nước ngang bằng BTCT và phù hợp với 
khổ nền đường theo tính toán thủy văn; 

+ Thoát nước dọc: Đoạn qua đô thị, đông dân cư thiết kế cống hoặc rãnh thoát nước 
mặt, đảm bảo thoát nước dân sinh. 

Chi tiết về hệ thống thoát nước được tiếp tục nghiên cứu trong bước tiếp theo và được 
thỏa thuận với địa phương trước khi triển khai thực hiện. 
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VI.1.7 Công trình cầu 

+ Công trình cầu trên tuyến bao gồm các cầu vượt dòng chảy dọc tuyến, cầu vượt 
ngang đường, được nghiên cứu đầu tư phù hợp quy mô đầu tư phần tuyến, đảm bảo 
thuận lợi trong khai thác và có xem xét đến phương án mở rộng trong giai đoạn 
hoàn thiện. 

+ Quy mô mặt cắt ngang cầu phù hợp với quy mô mặt cắt ngang đường. 

+ Kết cấu bằng BTCT và BTCT DƯL. Tải trọng HL93, người đi bộ 3x10-3 Mpa. 

VI.1.7.1 Nguyên tắc lựa chọn khẩu độ nhịp 

Khi lựa chọn khẩu độ nhịp cần phải dựa trên các nguyên tắc sau: 

+ Khẩu độ nhịp thông thuyền phù hợp với nhu cầu giao thông đường thủy theo quy 
định; 

+ Đáp ứng yêu cầu thoát lũ theo quy hoạch cả về vị trí cũng như khẩu độ; 

+ Đảm bảo tĩnh không đường chui dưới cầu (nếu có); 

+ Đảm bảo tần suất tính toán thủy văn cho cầu lớn, cầu trung là 1%; cầu nhỏ là 4%. 

+ Hình dáng hài hòa, mỹ quan. 

VI.1.7.2 Lựa chọn khẩu độ nhịp và chủng loại dầm 

+ Với các cầu bắc qua kênh nhỏ do địa phương quản lý có yêu cầu tĩnh không nhỏ 
nên dự kiến lựa chọn phương án sử dụng dầm giản đơn Super T, I33, I24,54, I18.6… 
tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng cầu. 

+ Với cầu bắc qua kênh Dương Văn Dương và sông Vàm Cỏ Tây do trung ương quản 
lý có tĩnh không BxH=30x60m: Vị trí cầu vượt kênh Dương Văn Dương cắt xiên 
tuyến kênh nên dự kiến sử dụng nhịp chính liên tục (42 + 63 + 42)m để đảm bảo 
tĩnh không thông thuyền, các nhịp biên sử dụng nhịp giản đơn; Vị trí cầu Mộc Hóa 
vượt sông Vàm Cỏ Tây vuông góc với tuyến kênh nên dự kiến sử dụng nhịp giản 
đơn I33m. 

+ Chiều dài cầu được dự kiến đảm bảo chiều cao đắp sau mố nhỏ hơn 4m để phù hợp 
với khuyến nghị tại phụ lục E TCCS 41:2022/TCĐBVN (ứng với vùng có địa chất 
yếu). 

VI.1.7.3 Bố trí mặt cắt ngang cầu 

Quy mô mặt cắt ngang cầu phù hợp với quy mô mặt cắt ngang đường. 

VI.1.7.4 Lựa chọn loại kết cấu móng 

Tham khảo địa chất các công trình trong khu vực lân cận, khu vực xây dựng là vùng 
đất yếu nên giải pháp thiết kế móng mố trụ kiến nghị sử dụng cọc BTCT đúc sẵn cho 
các cầu nhỏ và cầu trung trong khu vực ít dân cư, công trình hoặc cọc khoan nhồi cho 
các cầu lớn và các cầu trong khu vực đông dân cư. 
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VI.1.7.5 Kết quả thết kế cầu 

Bảng 15: Bảng thống kê kết quả thiết kế cầu dự kiến 

TT Tên cầu Lý trình 
Tĩnh không 

(m) 
Sơ đồ nhịp 

phương án dự 
kiến (m) 

Ghi chú 

1 Cầu Km1+125 Km1+125  1x18.6 Mố chui 

2 Cống Bắc Đông Km2+550  18.6+24.54+18.6  

3 Bà Hai Màng Km4+540  1x24.54 Mố chui 

4 Cầu Km5+440 Km5+440  1x24.54 Mố chui 

5 Ông Nhượng Km6+130  1x18.6 Mố chui 

6 Cầu Km6+800 Km6+800  1x24.54 Mố chui 

7 Cầu Km8+625 Km8+625  1x18.6  

8 Cầu Km9+965 Km9+965  1x24.54 Mố chui 

9 Cầu Km11+960 Km11+960  1x24.54 Mố chui 

10 Cầu Km13+730 Km13+730  3x33 Mố chui 

11 Cầu Km14+85 Km14+085  1x18.6 Mố chui 

12 Cầu Km14+660 Km14+660  1x18.6  

13 Cầu Km15+170 Km15+170  1x24.54 Mố chui 

14 Cầu Km18+800 Km18+800  18.6+24.54+18.6 Mố chui 

15 
Cầu Kênh 

Dương Văn 
Dương 

Km25+250 30x6 
(39.1+3x40)+(42+
63+42)+(3*40+39.

1) 
 

16 Cầu Km26+210 Km26+210  1x24.54  

17 Cầu Km26+350 Km26+350  1x24.54  

18 Cầu Km30+900 Km30+900  18.6+24.54+18.6  

19 Cầu Km31+265 Km31+265  3x18.6 Mố chui 

20 Cầu Km32+40 Km32+040  1x24.54  

21 Cầu Km33+100 Km33+100  1x24.54 Mố chui 

22 Cầu Km33+680 Km33+680  18.6+38.3+18.6  

23 Cầu Km34+977 Km34+977  1x24.54 Mố chui 

24 Cầu Km35+430 Km35+430  3x18.6  
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TT Tên cầu Lý trình 
Tĩnh không 

(m) 
Sơ đồ nhịp 

phương án dự 
kiến (m) 

Ghi chú 

25 Cầu Km36+600 Km36+600 11x4,75 16x40 

Vượt 
kênh 79, 
đường 

dọc kênh, 
rạch nhỏ 

26 Cầu Km38+825 Km38+825  18.6+24.54+18.6  

27 Cầu Km40+500 Km40+500  5x33  

28 Cầu Km41+510 Km41+510  9x33  

29 Cầu Km42+80 Km42+080  18.6+24.54+18.6  

30 Cầu Km45+500 Km45+500  18.6+24.54+18.6  

31 Cầu Km46+190 Km46+190  18.6+24.54+18.6  

32 Cầu Km46+250 Km46+250  18.6+24.54+18.6  

33 Cầu Km46+510 Km46+510  18.6+24.54+18.6  

34 Cầu Km47+0 Km47+000  18.6+24.54+18.6  

35 Cầu Km48+130 Km48+130  3x18.6  

36 Cầu Km49+290 Km49+290  3x18.6  

37 Cầu Km49+650 Km49+650  3x24.54 Mố chui 

38 Cầu Km51+600 Km51+600  3x33  

39 Cầu Km51+950 Km51+950  18.6+24.54+18.6  

40 Cầu Km53+445 Km53+445  1x24.54  

41 Cầu Km54+455 Km54+455  1x24.54 Mố chui 

42 Cầu Km55+900 Km55+900  18.6+24.54+18.6  

43 Cầu Km58+860 Km58+860 30x6 9x33  

44 Cầu Km60+570 Km60+570  1x24.54 Mố chui 

45 Cầu Km62+600 Km62+600  1x24.54 Mố chui 

46 
Cầu vượt nút 

giao Tân An của 
cao tốc CT01 

  40+42+63+42+40 
Đoạn nối 
cao tốc 
CT01 

Ghi chú: số lượng và sơ đồ nhịp cầu là dự kiến; trong bước tiếp theo tiếp tục rà soát, 
thỏa thuận với địa phương để có giải pháp phù hợp. 
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VI.1.8 An toàn giao thông 

Bố trí vạch sơn, biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 41:2024/BGTVT. 
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F. DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN 
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CHƯƠNG VII -  DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 

VII.1 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

VII.1.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

Các mốc chính được dự kiến như sau: 

+ Lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Quý I/2026; 

+ Lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Quý II/2026. 

VII.1.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư 

+ Lập và phê duyệt hồ sơ BVTC, Dự toán: Quý III/2026; 

+ Thi công hoàn thành và bàn giao công trình: 2026-2031. 

VII.2 QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

+ Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Tây Ninh; 

+ Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Tây Ninh; 

+ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An; 

+ Hình thức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án chuyên ngành.  
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G. SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN;  
SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 
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CHƯƠNG VIII -  SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN 
 

VIII.1  Sơ bộ tổng mức đầu tư 

VIII.1.1 Các căn cứ lập tổng mức 

Tổng mức đầu tư được tính dựa trên những căn cứ sau: 

VIII.1.1.1 Chi phí xây dựng 

+ Khối lượng công trình sơ bộ theo phương án kiến nghị; 

+ Suất đầu tư các hạng mục xử lý nền đất yếu, rãnh dọc, tường chắn, sàn giảm tải... 
tương đồng với các dự án đã triển khai trong khu vực; 

+ Suất đầu tư được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 
11/4/2025 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 
bộ phận kết cấu công trình năm 2024. 

VIII.1.1.2 Kinh phí giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn 

+ Khối lượng đền bù giải tỏa được tính cho phạm vi chiếm dụng công trình tính từ 
chân ta luy nền đắp (hoặc mép ta luy nền đào) của quy mô mặt cắt ngang ra mỗi 
bên 2m. Tổng bề rộng giải phóng mặt bằng là 60m, riêng vị trí ngã 3, ngã 4, phạm 
vi cầu sẽ theo hồ sơ thiết kế; 

+ Đơn giá đền bù giải tỏa được tham khảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được địa phương 
hỗ trợ cung cấp chi phí đền bù giải phóng mặt bằng theo các văn bản: 

- Văn bản số 807/UBND-KT ngày 24/10/2025 của UBND xã Mỹ An về việc hỗ 
trợ khái toán chi phí GPMB, tái định cư dự án Đường Tân An – Bình Hiệp đoạn 
qua xã Mỹ An. 

- Văn bản số 1445/BC-UBND ngày 12/11/2025 của UBND xã Tân Tây về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, khu tái định cư Dự án đường Tân An - 
Bình Hiệp đoạn qua xã Tân Tây. 

- Văn bản số 1798/UBND-KT ngày 10/11/2025 của UBND xã Thạnh Hóa về 
việc khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Trục động lực Tân 
An - Bình Hiệp đoạn qua địa bàn xã Thạnh Hoá. 

- Văn bản số 1876/BC-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã Tân Tây về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, khu tái định cư Dự án đường Tân An - 
Bình Hiệp đoạn qua xã Thạnh Phước. 

- Văn bản số 1753/UBND-KHHTĐT ngày 29/10/2025 của UBND phường Kiến 
Tường về việc khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường 
Tân An - Bình Hiệp. 

- Văn bản số 1740/UBND-PKT ngày 12/11/2025 của UBND xã Tuyên Thạnh về 
việc khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân An - 
Bình Hiệp. 
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- Văn bản số 1107/UBND-PKT ngày 4/10/2025 của UBND xã Bình Hiệp về việc 
khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân An – Bình 
Hiệp. 

- Văn bản số 1607/UBND-PKT ngày 14/11/2025 của UBND xã Mộc Hóa về 
việc khái toán chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Đường Tân An – 
Bình Hiệp. 

VIII.1.1.3 Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác 

+ Theo Mục 1.4, Phụ lục số 1 Thông tư 11/2021/TT-BXD thì việc xác định chi phí 
quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác như sau: “Chi phí 
quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được ước tính; hoặc 
xác định theo định mức; hoặc bằng cách lập dự toán; hoặc từ dữ liệu của các dự án 
tương tự đã thực hiện. Trường hợp ước tính thì tổng giá trị các chi phí này không 
vượt quá 15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án”. Như vậy, 
chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác được tạm tính 
bằng 15% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án. 

VIII.1.1.4 Dự phòng phí 

Do dự án có thời gian thực hiện trên 03 năm nên dự phòng phí bao gồm: 

+ Dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh: Được tính bằng 10% tổng kinh phí 
xây dựng, kinh phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây 
dựng và chi phí khác; 

+ Dự phòng cho yếu tố trượt giá: Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá tính theo hướng 
dẫn tại Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

+ Như vậy chi phí dự phòng kiến nghị như sau: 

- Phần giải phóng mặt bằng: Dự kiến là 10%; 

- Phần xây lắp:  

- Dự phòng khối lượng là 10%; 

- Dự phòng trượt giá giai đoạn 2026 – 2031: tạm tính theo chỉ số giá xây dựng 
do Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh là 12,83%. 

VIII.1.2 Phân kỳ đầu tư 

Do dự án có tổng mức đầu tư lớn, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Tây Ninh nên để 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phù hợp nguồn lực, khả năng huy động vốn, TVTK 
dự kiến phân kỳ đầu tư như sau: 

+ Giai đoạn 1: Thực hiện công tác bồi thường, GPMB hết phạm vi triển khai dự án 
(60m) và đầu tư 04 làn xe (02 làn xe hai bên) phạm vi toàn tuyến dài khoảng 
62,7Km. Quy mô mỗi đường song hành 02 làn xe rộng 7m, nền đường rộng 10m. 
Đồng thời đầu tư tuyến đường kết nối: với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung 
Lương (CT.01), tuyến kết nối đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh thông qua 
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Quốc lộ N2 và tuyến kết nối với cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông qua ĐT.831, 
các kết nối khác. 

+ Giai đoạn 2: Đầu tư phần lõi giữa 06 làn xe còn lại rộng 22,5m, nền đường rộng 
30m của giai đoạn 1, kết hợp tạo quỹ đất sạch để hoán đổi khi thực hiện dự án 
theo phương thức đối tác công tư. 

VIII.1.3 Khối lượng xây dựng chính 

Khối lượng xây dựng chính: 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 

1 Chiều dài phần tuyến (không bao gồm 
cầu) 

Km 59,06 59,06 

2 Chiều dài phần cầu Km 3,69 3,69 

3 Chiều dài đường nối vào nút giao 
QL.N2 & QL62 

Km 1,00 - 

4 Chiều dài đoạn nối vào cao tốc Tp.HCM 
- Trung Lương 

Km 2,0 - 

5 Chiều dài đoạn nối với QL62 thông qua 
ĐT.831 

Km 1,6  

6 Xử lý nền đất yếu Km 19,00 19,00 

 

VIII.1.4  Sơ bộ giá trị tổng mức đầu tư 

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án theo các giai đoạn phân kỳ đầu tư: 

+ Giai đoạn 1: Thực hiện công tác bồi thường, GPMB hết phạm vi triển khai dự án 
(60m) và đầu tư 04 làn xe (02 làn xe hai bên) phạm vi toàn tuyến dài khoảng 
62,7Km. Đồng thời đầu tư tuyến đường kết nối: với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh 
- Trung Lương (CT.01) ), tuyến kết nối đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh 
thông qua Quốc lộ N2 và tuyến kết nối với cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông qua 
ĐT.831, các kết nối khác …; Quy mô mỗi đường song hành 02 làn xe rộng 7m, nền 
đường rộng 10m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.318 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín 
ngàn, ba trăm mười tám tỷ đồng). Cụ thể: 
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Stt Nội dung Kinh phí (tỷ đồng) 

I Chi phí xây dựng                      5.283  

1 Dự án đường Tân An - Bình Hiệp                     5.029  

  Phần đường                      3.016  

  Phần cầu                      2.014 

2 Đường nối vào QL N2                          30  

  Phần đường                           30  

  Phần cầu                                -   

3 Đường nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương                        158  

  Phần đường                         113 

  Phần cầu                           45 

4 Đường ĐT.831 nối vào QL62                           65  

II Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác                         528  

III Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
(bao gồm dự phòng phí)                           2.220  

1 Dự án đường Tân An - Bình Hiệp                           1.456  

2 Đường nối vào QL N2 8  

3 Đường nối vào cao tốc TPHCM - Trung Lương                              193  

4 Khu tái định cư 450  

5 Đường ĐT.831 nối vào QL62 78  

6 Chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật 35 

V Dự phòng phí                      1.287 

1 Dự phòng khối lượng                         541 

2 Dự phòng trượt giá                         746  

  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ                      9.318  
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+ Giai đoạn 2: đầu tư phần lõi giữa 06 làn xe rộng 22,5m, nền đường rộng 30m của 
giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT). Tổng mức đầu tư dự 
kiến khoảng 9.069 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín ngàn, không trăm sáu mươi chín tỷ 
đồng). Cụ thể: 

Stt Nội dung Kinh phí (tỷ đồng) 

I Chi phí xây dựng      6.713  

1 Phần đường      4.196  

2 Phần cầu      2.517  

II Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác         672 

III Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
(bao gồm dự phòng phí)                -   

V Dự phòng phí      1.686  

1 Dự phòng khối lượng         738 

2 Dự phòng trượt giá         947 

  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ      9.069  

 Làm tròn 9.069 

Ghi chú: TMĐT giai đoạn 2 đang tính toán sơ bộ tại thời điểm hiện tại. Giá trị này sẽ 
được chuẩn hóa tại thời điểm thực hiện sau này. 

VIII.2  Nguồn vốn thực hiện dự án 

Nguồn vốn thực hiện dự án (Giai đoạn 1): Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy 
động hợp pháp khác.  
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CHƯƠNG IX -  PHÂN TÍCH SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 
 

IX.1  PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

Theo Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/03/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng 
dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên 
cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, phân tích sơ bộ hiệu quả kinh 
tế xã hội của dự án bao gồm các nội dung sau: 

+ Phương pháp phân tích Chi phí - Lợi ích: ở phương pháp này các chi phí và lợi 
ích đều định giá được bằng tiền. 

+ Phương pháp phân tích Chi phí - Hiệu quả: ở phương pháp này các chi phí định 
giá được bằng tiền, còn các lợi ích không định giá được bằng tiền. 

+ Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu: ở phương pháp này cả các chi phí và lợi ích 
đều không được định giá đầy đủ, chính xác bằng tiền. 

Trong dự án này sử dụng phương pháp Phương pháp phân tích Chi phí - Lợi ích. 
Khi sử dụng phương pháp này, đánh giá hiệu quả kinh tế thường được dùng các chỉ 
tiêu sau đây để đánh giá. 

IX.2  CÁC KHOẢN MỤC CẤU THÀNH 

IX.2.1 Chi phí kinh tế 

Chi phí kinh tế là chi phí mà xã hội phải chịu khi dự án này được thực hiện bao gồm: 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho 
dự án thay vì sử dụng cho các công việc khác trong tương lai. 

+ Chi phí đầu tư công trình ban đầu: Khi tính toán, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội, 
không dùng giá tài chính (giá thị trường) như trong phân tích tài chính mà thường 
dùng giá kinh tế hay còn gọi là giá tham khảo (Reference Price) hoặc gọi là giá mờ 
(Shadow Price). Do đó trong tính toán này giá kinh tế chỉ tính bằng 85% giá tài 
chính; 

+ Chi phí duy tu, sửa chữa: 

- Duy tu thường xuyên: tính 0,55% chi phí xây dựng mặt đường; duy tu cầu tính 
0,1% chi phí xây dựng cầu. 

- Trung tu: đối với đường tính 5,1% chi phí xây dựng mặt đường và đối với cầu 
tính 1% chi phí xây dựng cầu. 

- Đại tu: đối với đường tính 42% chi phí xây dựng mặt đường và 2% chi phí xây 
dựng cầu. 
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IX.2.2 Lợi ích kinh tế 

Lợi ích kinh tế là những lợi ích mà xã hội thu được từ sự đáp ứng của dự án đối với 
việc thực hiện mục tiêu chung của nền kinh tế xã hội. Trong dự án này lợi ích kinh tế 
bao gồm 2 loại: 

IX.2.2.1 Tiết kiệm chi phí khai thác phương tiện trên tuyến 

Khi được đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng QL1, vận tốc khai thác trên tuyến cao hơn 
trước khi chưa cải tạo. Việc tăng vận tốc khai thác của phương tiện sẽ làm giảm chi 
phí khai thác phương tiện, sẽ có được lợi ích thu được từ việc tiết kiệm chi phí khai 
thác. Chi phí khai thác tính cho 1 km của phương tiện theo vận tốc được tham khảo từ 
kết quả nghiên cứu của “Chiến lược phát triển toàn diện GTVT bền vững ở Việt Nam” 
do tư vấn JICA Nhật Bản thực hiện có cập nhật giá cả đến thời điểm lập dự án. 

Bảng IX-1: Chi phí khai thác đơn vị của phương tiện (đơn vị tính: đồng /xe.km) 

Loại 
phương 

tiện 

Tốc độ (km/giờ) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Xe hơi 3842 3327 3062 2917 2809 2745 2719 2659 2651 

Xe khách 
nhỏ 3152 2719 2530 2422 2343 2306 2332 2345 2393 

Xe khách 4499 3960 3771 3613 3561 3556 3574 3695 3848 

Xe tải 
trung 3428 2969 2749 2634 2559 2581 2548 2608 - 

Xe tải nặng 3196 2736 2545 2447 2404 2444 2496 - - 

Lợi ích này tính như sau: B� = N��. (L�C���� − L�C���� ) (đồng/ngày đêm) 

Trong đó:  

+ Nit  - Số lượng phương tiện loại i tại năm thứ t (xe/ngày đêm); 

+ 1L  và 2L  - Chiều dài hành trình trước và sau khi có tuyến dự án  (km);; 

+   là chi phí khai thác tính cho 1km của phương tiện loại i (đồng/xe.km) khi 
đã nâng cấp đường và khi chạy trên đường cũ. 

Bảng IX-2: Vận tốc của các loại xe chạy như sau 

Loại xe 
Vận tốc (km/h) 

Khi chưa có dự án Sau khi có dự án 

Xe con 55 60 

1
KTiC 2

KTiC
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Khi chưa có dự án, vận tốc của các phương tiện được xác định theo hành trình đi theo 
tuyến hiện hữu với quy mô mặt đường nhỏ hẹp để tiếp cận nơi đến. 

Lợi ích tiết kiệm tính như sau: từ chi phí khai thác ứng với tốc độ nêu ở bảng trên, chi 
phí khai thác tiết kiệm được quy về thời điểm hiện tại (ước tính theo mức tăng trưởng 
kinh tế của nền kinh tế cả nước q%) như sau: 190,85 đồng/xe.km. 

IX.2.2.2 Lợi ích thu được do tiết kiệm thời gian vận chuyển 

+ Việc xây dựng tuyến dự án sẽ làm cho tốc độ lưu thông của các loại phương tiện 
được tăng lên, việc đi lại của người dân được thông suốt không bị ách tắc, vận tốc 
khai thác của phương tiện tăng lên, làm cho thời gian của chuyến đi giảm xuống. 
Do đó hành khách và hàng hóa sẽ tiết kiệm được một khoản thời gian trong quá 
trình đi lại và vận chuyển. Quỹ thời gian tiết kiệm được có tác dụng làm tăng thu 
nhập của các hộ gia đình, đồng thời một phần quỹ thời gian sẽ dùng vào trong sản 
xuất góp phần làm tăng thêm các sản phẩm kinh tế cho xã hội. Đó chính là các lợi 
ích tạo ra của dự án do tiết kiệm thời gian. Lợi ích thu được do tiết kiệm thời gian 
được tính toán như sau: B� = q�. N��. C����T���� −  T���� � (đồng/ngày đêm), 

Trong đó: 

- Ni  - Số lượng phương tiện loại i tại năm t (xe/ngày đêm); 

- CTKi - Giá trị thời gian của đối tượng i (đồng/người.giờ); 

- qi - số lượng hành khách hoặc tải trọng hành hóa trên phương tiện i; 

- - Thời gian tiết kiệm của phương tiện loại i chạy trên tuyến (giờ). 

a) Tiết kiệm thời gian đi lại của hành khách: 

+ Giá trị thời gian đi lại tiết kiệm được tính toán theo hai đối tượng là những người 
lái xe và hành khách. Giá trị thời gian tiết kiệm được ước tính trên cơ sở thu nhập 
của các đối tượng tham gia giao thông; 

+ Giá trị thời gian được tính trên cơ sở thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Long 
An năm 2024 (theo NGTK) khoảng 107.300.000 đồng/năm9. Như vậy giá trị thời 
gian trung bình của hành khách trong 1 giờ lao động là 107.300.000 đ/12/26/8 = 
42.989 đồng/giờ-HK. Giá trị này giả thiết hàng năm tăng theo dự báo tốc độ phát 
triển kinh tế của cả nước 10%/năm. 

+ Số hành khách bình quân trên các loại phương tiện giao thông được tính lưu lượng 
xe bình quân gia quyền của tất cả loại xe đã khảo sát được. Mỗi xe quy đổi (PCU) 
có 4,4 người /PCU (tính bình quân cả khách và lái xe của xe khách và xe tải); 

 
9 https://baolongan.vn/kinh-te-long-an-phuc-hoi-manh-me-voi-muc-tang-truong-dat-8-3--a188269.html 
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b) Tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa: 

+ Trên cơ sở giá trị hàng hóa hiện tại của 16 mặt hàng chủ yếu, sẽ tính giá trị bình 
quân cho 1 tấn hàng hóa là bao nhiêu, từ giá trị đó tính theo lãi suất tiết kiệm ngân 
hàng hàng năm để tính giá trị sinh lời của hàng hóa trong thời gian nhất định như 
trong 1 năm, 1 giờ, … 

+ Giá trị bình quân 1 tấn hàng hóa năm 2020 là 537,94 (đồng/T-giờ). Lãi suất tiết 
kiệm bình quân hiện nay dự tính: 6,0%/năm. Như vậy giá trị hàng hóa sinh lời trong 
thời gian 1 giờ năm 2025 sẽ là 719,83 (đồng/giờ.HK). 

+ Lượng hàng hóa bình quân trên các phương tiện vận chuyển tính bình quân gia 
quyền theo số liệu khảo sát. Bình quân mỗi xe con quy đổi (PCU) sẽ là 4,28 
tấn/PCU. 

IX.2.2.3 Kết quả phân tích kinh tế 

Kết quả phân tích kinh tế như sau: 

+ EIRR (tỷ suất nội hoàn kinh tế) = 13,41%. Dự án đầu tư hiệu quả khi EIRR ≥ r (tỷ 
suất chiết khấu kinh tế, r = 10%); 

+ ENPV (giá trị hiện tại ròng) = 1460,41 tỷ đồng. Dự án đầu tư hiệu quả khi ENPV >0; 

+ BCR (Lợi ích / Chi phí) = 1,16. Dự án đầu tư hiệu quả khi B/C ≥1. 

Tất cả các công tác xây dựng đường đã được đánh giá tính khả thi dựa vào năm thông 
xe đường dự án là 2031. 

IX.3  KẾT LUẬN 

Qua những phân tích trên đây cho thấy việc thực hiện dự án sẽ mang lại ích to lớn cho 
cộng đồng - xã hội và mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh 
Tây Ninh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung. 
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CHƯƠNG X -  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 
 

X.1 TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

X.1.1 Đánh giá sự phù họp của địa điểm thực hiện dự án vói chiến lược bảo vệ môi 
trường, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong 
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan 

Địa điểm thực hiện Dự án đã được nghiên cứu phù hợp với: 

+ Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022: 
Dự án hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa khu vực trung tâm tỉnh 
với khu vực kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp và xa hơn là kết nối với cảng Long An, Tp 
HCM qua các trục đường cao tốc, đường vành đai; giúp dòng xe vận hành êm thuận 
hơn so với QL.62 hiện hữu, qua đó đồng nghĩa với việc giảm phát thải khí nhà kính; 

+ Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 
28/01/2022. Vị trí dự án được nghiên cứu không việc cắt qua các khu vực bảo tồn, 
bảo vệ môi trường sinh thái; dự án sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 

X.1.2 Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của Dự án đầu tư đối với môi 
trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện Dự án 

X.1.2.1 Nhận dạng, dự báo đánh giá tác động do chiếm dụng đất (đất nông nghiệp, đất ở, 
và các loại đất khác), tác động đến hệ thống thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng dọc tuyến 

+ Dự án được thực hiện sẽ có những ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên và xã hội 
trong khu vực. Những ảnh hưởng đó vừa là tích cực vừa là tiêu cực. Việc đánh giá 
tác động môi trường nhằm chỉ ra mức độ ảnh hưởng đối với những nhóm đối tượng 
và đề xuất những giải pháp hạn chế hoặc loại trừ nếu đó là ảnh hưởng tiêu cực. 

+ Việc giải tỏa di dời một số hộ dân sẽ ít nhiều gây xáo trộn đến đời sống của nhân 
dân và các hoạt động kinh tế khu vực. Mặt khác việc xây dựng công trình sẽ kéo 
theo hiện tượng đô thị hóa nhanh chóng các khu vực thuộc vùng ảnh hưởng, kéo 
theo các tệ nạn xã hội mang các đặc trưng chung của đô thị. 

X.1.2.2 Nhận dạng, dự báo tác động về khả năng thoát nước, ngập úng cục bộ và thoát lũ 
trong khu vực 

Theo vị trí dự án, tuyến đi qua khu vực đồng bằng có nhiều sông, kênh rạch nên khả 
năng thoát nước trong khu vực dự án là khá tốt. Việc ngập úng chỉ xảy ra trên tuyến 
hiện hữu tại các vị trí thấp khi có triều cường kết hợp mưa lớn hoặc lũ lớn từ thượng 
nguồn sông Mê Kông đổ về. Tuy nhiên, với việc đề xuất thiết kế cao độ nền đường theo 
tần suất lũ thiết kế (H4%) và có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì sau quá 
trình xây dựng, việc tuyến đường bị ngập lụt gần như không xảy ra.  
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Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, tại các vị trí qua khu dân cư, đô thị, khả năng 
thoát nước sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công sẽ làm gián đoạn chức năng thoát 
nước của hệ thống rãnh dọc hiện trạng. Các tác động ảnh hưởng sẽ được giảm thiểu 
tối đa nếu có kế hoạch thi công phù hợp, thi công cuốn chiếu, có biện pháp thi công 
đảm bảo thoát nước khi mưa gió (khơi rãnh tạm, sử dụng máy bơm tại các vị trí rãnh 
hiện hữu bị vùi lấp, chưa kịp thi công rãnh mới…). 

X.1.2.3 Nhận dạng tác động đến môi trường nước, ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng 
ồn, đất, hệ sinh thái 

Dự án được thực hiện sẽ có những ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên và xã hội 
trong khu vực. Những ảnh hưởng đó vừa là tích cực vừa là tiêu cực. Việc đánh giá tác 
động môi trường nhằm chỉ ra mức độ ảnh hưởng đối với những nhóm đối tượng và đề 
xuất những giải pháp hạn chế hoặc loại trừ nếu đó là ảnh hưởng tiêu cực. 

Công tác đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm xác định một cách định 
lượng sự biến đổi của môi trường do tác động của công trình, bao gồm tác động trong 
quá trình thi công công trình và tác động sau khi đưa công trình vào sử dụng lâu dài. 
Tác động đó được đánh giá thông qua các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

+ Không khí; 

+ Nước; 

+ Tiếng ồn; 

+ Đất; 

+ Hệ sinh thái. 

4) Không khí 

+ Mức độ ô nhiễm không khí được đánh giá thông qua các trị số về hàm lượng các 
chất gây ô nhiễm trong không khí, chủ yếu gồm: 

- Khí oxyt carbon (CO); 

- Khí oxyt nitơ (NO2); 

- Hàm lượng các hạt bụi có Ø < 10mm (PM10) lơ lửng trong không khí. 

+ Dưới đây là một số chỉ tiêu cơ bản về mức độ cho phép của các chất gây ô nhiễm 
không khí theo TCVN 5937-2005: 
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Bảng 3: Chỉ tiêu cho phép của các chất gây ô nhiễm không khí 

 
+ Trước khi xây dựng công trình: 

- Tác nhân gây ô nhiễm không khí chủ yếu là các khí thải từ xe cộ lưu thông, từ 
các nhà máy sản xuất chạy than hoặc dầu diesel. Tuy nhiên tại khu vực công 
trình không có các nhà máy, xí nghiệp sản xuất lớn nên nguồn ô nhiễm chủ yếu 
là do khí thải từ xe cộ lưu thông trên tuyến hiện hữu và một phần do các cơ sở, 
xí nghiệp nhỏ, … trong khu vực. 

- Do không có các số liệu cụ thể về mức độ ô nhiễm không khí nên không xác 
định được cụ thể các chỉ số về mức độ ô nhiễm không khí trên khu vực công 
trình khi chưa tiến hành xây dựng công trình. 

+ Trong thời gian xây dựng công trình: Do đây là một công trình có nhiều hạng 
mục nên để thi công công trình, cần tập trung thêm một số lượng đáng kể các máy 
móc, thiết bị thi công từ nơi khác đến phục vụ cho quá trình xây dựng. Như vậy 
nguồn tác nhân gây ô nhiễm sẽ được bổ sung bởi các phương tiện thi công này. 
Ngoài khí thải từ động cơ các loại máy nêu trên, bụi do sự rơi vãi các vật liệu xây 
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dựng trong khi vận chuyển đến công trình, do đất đá thải khi đào móng, nhất là 
trong mùa khô, sẽ là một tác nhân lớn ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí khu 
vực công trình trong thời gian xây dựng. 

+ Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: Sau khi xây dựng xong công trình 
các tác nhân gây ra ô nhiễm không khí có từ trước khi xây dựng vẫn sẽ không thay 
đổi, tuy nhiên do tuyến làm mới xe chạy êm thuận nên lượng khí thải, các chất rơi 
vãi gây bụi sẽ không đáng kể. Do đó không khí khu vực tuyến đi qua sẽ bị ảnh 
hưởng với mức độ không đáng kể so với trước và trong khi xây dựng công trình. 

5) Môi trường nước 

+ Chất lượng nước được đánh giá thông qua các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

- Độ pH; 

- Hàm lượng ôxy hòa tan; 

- Hàm lượng các chất hữu cơ; 

- Hàm lượng các chất rắn lơ lửng trong nước. 

+ Trước khi xây dựng công trình: Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước chủ yếu 
là chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, … Ngoài ra phân bón từ các khu vực 
ruộng, vườn theo hệ thống sông rạch thoát ra khu vực công trình làm ô nhiễm nguồn 
nước. 

+ Trong thời gian xây dựng công trình: Trong thời gian xây dựng công trình, chất 
lượng nước sông tại khu vực công trình sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây ô 
nhiễm khác so với trước khi xây dựng công trình. Đó là chất thải từ các loại máy 
móc phục vụ thi công như dầu, nhớt, mỡ … các chất thải rắn như đất đá đào lên từ 
các hố móng. 

+ Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: Trong thời gian đầu tiên, nguồn 
nước tiếp tục bị ô nhiễm, chủ yếu là chưa phân tán hết ngay. Tuy nhiên mức độ ô 
nhiễm sẽ không cao và giảm nhanh. Tính chất nguồn nước sẽ trở lại trạng thái ban 
đầu như trước khi xây dựng công trình. 

6) Tiếng ồn 

+ Theo QCVN 26:2010/BTNMT, mức độ ồn tối đa cho phép đối với sức khỏe con 
người không phụ thuộc vào tính chất khác biệt của nguồn gây tiếng ồn. Trị số độ ồn 
giới hạn cho phép được quy định như sau: 

Bảng X-4: Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương), dBA 

TT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt  55 45 

2 Khu vực thông thường  70 55 

+ Trước khi xây dựng công trình: Có thể liệt kê một số nguồn tiếng ồn gây ô nhiễm 
môi trường khu vực công trình như sau: 
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- Tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ gây nên; 

- Tiếng ồn do các khu dân cư tập trung, trường học, công sở; 

- Tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường thủy trên hệ thống sông, kênh 
rạch gây nên. 

+ Trong thời gian xây dựng công trình: Do số lượng máy móc tập trung phục vụ thi 
công trong thời gian xây dựng công trình là tương đối lớn nên đây sẽ là nguồn gây 
ô nhiễm bổ sung cho các nguồn gây ô nhiễm đã nêu ở trên. Nguồn tiếng ồn gây ra 
trong thời gian thi công chủ yếu là do tiếng ồn từ các loại máy như máy nén khí, 
máy phát điện, máy trộn bê tông và các phương tiện vận chuyển vật liệu. 

+ Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng:  

- Mức độ tiếng ồn của một số hoạt động điển hình theo số liệu điều tra thu thập 
được thể hiện trong bảng sau: 
Nguồn phát sinh tiếng ồn Trị số âm thanh (dBA) 

 - Còi ô tô 110 

 - Xe cộ lưu thông trên đường 75 

 - Trong trường học 70 

 - Chợ 75 

- Do đặc điểm địa lý, các phương tiện giao thông liên tục qua lại khu vực 24 
giờ/ngày nên việc ô nhiễm môi trường về tiếng ồn là không thể tránh khỏi, nằm 
trong các giới hạn cho phép. Tuy nhiên, các tác nhân gây ra tiếng ồn do các 
phương tiện lưu thông vẫn sẽ không thay đổi so với trước khi thi công, tuy nhiên 
thời gian chạy xe qua khu vực sẽ được rút ngắn, xe chạy êm thuận nên tiếng ồn 
sẽ được giảm xuống. 

7) Môi trường đất 

+ Đất bị ô nhiễm về mặt hóa học do các tác nhân chủ yếu sau: 

- Các chất thải sinh hoạt; 

- Các vật phẩm có nguồn gốc dầu mỏ như xăng dầu, mỡ, nhựa đường, … 

- Các chất hóa học sử dụng trong sản xuất như thuốc trừ sâu, phân bón, … 

- Các chất hóa học sử dụng trong chiến tranh còn sót lại. 

+ Ngoài các ô nhiễm về mặt hóa học kể trên, công trình trong và sau khi xây dựng 
còn ảnh hưởng đến việc chiếm dụng đất đai, thay đổi hình thái bề mặt khu vực dẫn 
đến hiện tượng xói mòn hoặc bồi lấp. 

+ Trước khi xây dựng công trình: 

- Lớp đất bề mặt bị ô nhiễm chủ yếu bởi chất thải sinh hoạt của dân cư thuộc 
phạm vi công trình do không có hệ thống thu gom và phân hủy thích hợp. Ngoài 
các chất thải do sinh hoạt, các hoạt động khác có khả năng gây ô nhiễm đất 
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trong khu vực như các cơ sở chế biến lương thực, phân bón, thuốc trừ sâu, gò 
hàn, sửa chữa máy nông nghiệp, các điểm bán lẻ xăng dầu, nhớt … Tuy đây là 
các hình thức hoạt động không mang tính quy mô mà chỉ lẻ tẻ ở một số nơi 
trong khu vực nhưng do tính chất lâu dài và liên tục của chúng sẽ phần nào ảnh 
hưởng tới lớp đất bề mặt. 

- Ô nhiễm đất do chất thải có nguồn gốc dầu mỏ chủ yếu xuất phát từ các loại xe 
có động cơ như xe máy, công nông, máy cày, ô tô. Lượng chất thải do các xe 
quá cảnh qua khu vực gây ra là không đáng kể. 

- Ngoài ra, một phần dân cư thuộc khu vực công trình còn sinh sống bằng nghề 
trồng trọt và chăn nuôi nên đây cũng là nguồn gây ô nhiễm đất đáng kể. Do 
phần lớn các nông dân đều sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu để nâng 
cao sản lượng, bảo vệ cây trồng nên ngoài mặt tích cực cho sản xuất, các chất 
này cũng góp phần làm cho đất bị biến đổi theo chiều hướng xấu. 

- Do không có số liệu chi tiết về khả năng các chất hóa học phục vụ chiến tranh 
còn sót lại tại khu vực công trình, nhưng theo điều tra sơ bộ tại khu vực công 
trình, không phát hiện thấy các di chứng có thể bắt nguồn từ chất độc hóa học 
như các dị thể trong sinh vật và con người; do vậy có thể tạm thời kết luận rằng 
không có sự hiện diện của hóa chất với mục đích quân sự tại khu vực này. 

+ Trong thời gian xây dựng công trình: Ngoài những nguyên nhân gây ô nhiễm 
thường xuyên như đã nêu ở trên, đất trong khu vực xây dựng công trình bị ô nhiễm 
thêm bởi các chất thải có nguồn gốc dầu mỏ từ các máy móc phục vụ thi công như 
xăng, dầu, nhớt, mỡ bò, … Tuy khối lượng các chất thải khi thi công này không lớn, 
chỉ xuất hiện rời rạc trong thời gian xây dựng công trình (khoảng 1 ÷ 2 năm), nhưng 
do các chất này rất khó bị phân hủy theo thời gian nên ảnh hưởng của chúng đối với 
đất sẽ mang tính lâu dài. 

+ Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: Cùng với việc xây dựng công 
trình, tiến hành sắp xếp các cơ sở sản xuất nhỏ, các cửa hàng xăng dầu, đồng thời 
tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông trên tuyến sẽ làm giảm đáng kể các 
tác nhân gây ô nhiễm đất. 

8) Hệ sinh thái 

+ Hệ sinh thái khu vực công trình, bao gồm các quần thể động – thực vật sinh sống tự 
nhiên và nhân tạo, sẽ chịu ảnh hưởng của công trình kể từ khi xây dựng cho đến khi 
đưa vào khai thác. Tuy nhiên khu vực công trình không có sự hiện diện của các 
quần thể sinh vật quý hiếm cần bảo tồn ở mức quốc gia, do vậy chỉ có các quần thể 
động - thực vật cục bộ tại khu vực công trình đi qua là sẽ chịu tác động này. 

+ Trước khi xây dựng công trình: 

- Tại khu vực xây dựng công trình, thảm thực vật không hình thành ở một diện 
tích lớn do đất đai được sử dụng chủ yếu cho việc xây dựng nhà ở, đường xá. 

- Động vật tại khu vực công trình chủ yếu là gia súc, gia cầm được chăn nuôi bởi 
người dân địa phương. Các loại động vật tự nhiên khác như tôm cá, các loại 
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côn trùng, động vật không xương sống, giáp xác,… do chưa tiến hành khảo sát 
chi tiết nên không đánh giá được số lượng cũng như mật độ sinh sống tại khu 
vực công trình. Tuy nhiên, theo điều tra sơ bộ tại địa phương, có thể rút ra kết 
luận rằng, số lượng các loài thủy sản sinh sống tại khu vực công trình là không 
nhiều. 

+ Trong thời gian xây dựng công trình: 

- Môi trường sinh thái khu vực công trình bị ảnh hưởng khi xây dựng công trình 
chủ yếu do chiếm dụng đất khi xây dựng công trình mới. Kéo theo sự chiếm 
dụng này, các quần thể sinh vật trong phạm vi hành lang xây dựng công trình - 
chủ yếu là thực vật - sẽ bị phá hoại vĩnh viễn cùng công trình. 

- Mặt khác, sự xáo trộn về mặt thủy động học do thay đổi mặt cắt dòng sông khi 
xây dựng công trình, sẽ phần nào ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật dưới 
nước tại khu vực trước và sau cầu, cống. 

+ Sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng: 

- Ảnh hưởng của công trình tới môi trường sinh thái không tiếp tục kéo dài, chỉ 
còn ảnh hưởng của các phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đối với hệ động 
- thực vật tại khu vực công trình mà chủ yếu là do tiếng ồn và khí thải. 

- Sau khi đưa công trình vào sử dụng, hệ sinh thái sẽ tự dịch chuyển để đạt tới 
trạng thái cân bằng như trước khi xây dựng công trình. 

X.1.2.4 Nhận dạng, dự báo đánh giá tác động về an toàn giao thông (đường bộ, đường 
thủy) 

Quá trình thi công dự án, việc triển khai thi công sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông 
trên tuyến (cả đường bộ và đường thủy). Các rủi ro mất an toàn giao thông sẽ luôn 
thường trực trong quá trình triển khai nâng cấp, mở rộng do tuyến đường hiện hữu bị 
thu hẹp nhằm phục vụ thi công. Ngoài ra, sẽ tiềm ẩn nguy cơ sụt lún bất ngờ trong quá 
trình phương tiện giao thông lưu thông. Về giao thông đường thủy, an toàn giao thông 
đường thủy sẽ bị ảnh hưởng phần nào khi tiến hành thi công phần cầu mở rộng (hoặc 
đơn nguyên xây mới). Tuy nhiên, khi có kế hoạch và biện pháp đảm bảo an toàn giao 
thông phù hợp sẽ hạn chế, giảm thiểu các nguy cơ này. 

X.1.3 Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực dự án và các phương án 
về địa điểm 

Việc xây dựng dự án sẽ có khả năng ảnh hưởng tới các yếu tố nhạy cảm như: hoạt 
động sử dụng cấp nước sinh hoạt, hoạt động nuôi trồng thủy sản; hoạt động sản xuất 
nông nghiệp.  

Các khu vực thi công xây dựng dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu, khắc phục nhằm 
đảm bảo trong điều kiện cho phép để không ảnh hưởng đến sinh sống người dân. 



DỰ ÁN ĐƯỜNG TÂN AN – BÌNH HIỆP 
Bước: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
 

 

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam  Trang 116 

X.1.4 Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu về quy mô, cấp kỹ thuật đầu tư và 
địa điểm thực hiện dự án và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

Việc phân tích các phương án về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của Dự án đã được trình 
bày trong các phần sau. Những biện pháp giảm thiểu tác động môi trường sẽ được 
kiến nghị áp dụng trong hồ sơ đánh giá tác động môi trường thực hiện ở bước thiết kế 
tiếp theo. Dưới đây, Tư vấn sẽ đưa ra một số giải pháp sơ bộ như sau: 

X.1.4.1 Giảm thiểu các tác động tới kinh tế - xã hội do chiếm dụng đất 

1) Đối với các tác động do chiếm dụng đất thổ cư và nhà ở trên đất 

+ Tác động do chiếm dụng đất để xây dựng công trình giao thông vì lợi ích quốc gia 
là một loại tác động không thể đảo ngược. Biện pháp giảm thiểu hiệu quả nhất là 
thực hiện tốt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xây dựng 
theo các quy định của Nhà nước từ trung ương đến cấp tỉnh có tính đến nguyện 
vọng của người bị ảnh hưởng.  

+ Việc xây dựng Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Thông 
tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 
việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 
trong bước tiếp theo của Dự án trình địa phương phê duyệt làm cơ sở cho việc chi 
tiết hoá Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

+ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ việc đền bù phải tiến 
hành tới từng hộ dân theo nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý giá cả đền bù 
dựa trên những quy định khung giá của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh có xem 
xét đến thực tế của địa phương và giá đền bù của các Dự án đã và đang được triển 
khai trên cùng địa bàn để quy định giá cả đền bù. 

2) Đối với tác động do chiếm dụng đất nông nghiệp 

Các hộ dân bị chiếm dụng vĩnh viễn đất nông nghiệp không chỉ đối mặt với tình trạng 
giảm, mất thu nhập mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi sản xuất hoặc tìm 
kiếm các nguồn thu nhập mới. Do vậy, chỉ đền bù thiệt hại bằng giá thay thế đối với 
các diện tích đất bị chiếm dụng vẫn là chưa đủ. 

Biện pháp giảm thiểu là thực hiện tốt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư được xây dựng theo các quy định của Nhà nước từ trung ương đến cấp tỉnh có 
tính đến nguyện vọng của người bị ảnh hưởng. Trong đó có tính đến các biện pháp hỗ 
trợ ổn định sản xuất và kế hoạch phục hồi thu nhập được xây dựng và thực hiện nhằm 
đảm bảo rằng các hộ bị mất đất nông nghiệp sẽ được phục hồi nguồn sống ít nhất như 
trước khi bị chiếm dụng đất. Các biện pháp cụ thể bao gồm: 

+ Đền bù: toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị chiếm dụng vĩnh viễn, cũng như cây 
cối, hoa màu trên đất sẽ được đền bù theo giá vào thời điểm kiểm đếm chi tiết.  

+ Hỗ trợ ổn định cuộc sống: 

- Đối với những hộ mất từ 30 ÷ 70% diện tích đất sản xuất: hỗ trợ trong 6 tháng 
đối với các hộ không phải di dời và 12 tháng đối với hộ phải di dời; 
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- Đối với những hộ mất hơn 70% diện tích đất sản xuất: hỗ trợ 12 tháng đối với 
các hộ không phải di dời và 24 tháng đối với các hộ phải di dời. 

+ Hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư: 

- Đối với đất vườn ao trong khu dân cư: sẽ được hỗ trợ thêm theo mức 30 ÷ 70% 
giá đất của thửa đất ở liền kề. 

- Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư: sẽ được hỗ trợ thêm bằng 20 ÷ 50% 
giá đất của thửa đất ở liền kề. 

X.1.4.2 Giảm thiểu các tác động do phá dỡ nhà cửa và san ủi tạo mặt bằng 

+ Giảm thiểu tác động do bụi phát sinh: Tưới nước làm ẩm, phun nước làm ẩm ít 
nhất 02 lần/ngày. Nước làm ẩm được lấy từ các sông/kênh và các mương tưới gần 
vị trí công trường. 

+ Giảm thiểu tác động do ồn: Mục đích là giảm thiểu tác động ô nhiễm ồn tại các 
khu dân cư, thực hiện đồng thời các biện pháp sau: Sử dụng thiết bị có mức phát 
thải ồn thấp; Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị. 

X.1.4.3 Giảm thiểu tác động đến mỹ quan môi trường 

Nhằm hạn chế tác động do chất thải phát sinh ảnh hưởng tới cảnh quan, sinh hoạt cộng 
đồng, môi trường đất, dòng chảy kênh/rạch. Các biện pháp sau đây được thực hiện bởi 
Chủ đầu tư: 

+ Lượng còn lại từ giải phóng mặt bằng được phân loại. Các chất thải có thể tái sử 
dụng được thu gom bởi chủ thu mua sắt, thép, gỗ được lưu giữ trong phạm vi giải 
phóng mặt bằng của Dự án để bán cho các đại lý phế liệu và cung cấp cho người 
dân vật liệu có thể làm chất đốt như gỗ; 

+ Các chất thải như bê tông, gạch vỡ được chuyển đến vị trí cần san lấp mặt bằng; 

+ Nghiêm cấm việc đổ bỏ các loại cây bị chặt hạ xuống các kênh/rạch; 

+ Phân loại và tận thu gỗ từ quá trình chặt hạ cây ăn quả, cây trồng lâu năm, cây lấy 
gỗ: Sau khi đền bù cho các chủ sở hữu, các cây ăn quả được chặt hạ, phân loại để 
tái sử dụng cho các hạng mục tạm thời của Dự án, phần không tái sử dụng để người 
dân tận thu. Phần rác không tái sử dụng được sẽ được xem là rác, sẽ được xử lý phù 
hợp với các yêu cầu của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

X.1.4.4 Đối với tác động do chiếm dụng công trình hạ tầng 

Với mục đích là ngăn ngừa tác động không đáng có gây xáo trộn các hoạt động kinh 
tế xã hội do chiếm dụng công trình hạ tầng, Dự án cam kết thực hiện các nội dung sau: 

+ Thực hiện đúng quy trình thiết kế: Việc di dời các hệ thống cơ sở hạ tầng (nguồn 
điện) được thực hiện và hoàn thành trước khi thực hiện thi công các hạng mục công 
trình của Dự án. Trong thời gian xây mới các cơ sở hạ tầng, các công trình cũ vẫn 
được sử dụng để đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất và sinh hoạt 
cộng đồng của người dân. Sau khi xây dựng xong các công trình mới, nguồn điện 
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được chuyển từ các công trình cũ sang công trình mới. Sau đó các công trình cũ 
được phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho Dự án xây dựng. 

+ Cung cấp đầy đủ kinh phí: Dự án đảm bảo cung cấp đầy đủ kinh phí di dời hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật. 

X.1.4.5 Giảm thiểu tác động do bụi và khí thải 

1) Quy định chung 

Mục đích là đưa ra các nội dung bắt buộc áp dụng đối với hoạt động thi công nhằm 
tuân thủ các yêu cầu có tính pháp lý về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng.  

+ Yêu cầu về phương tiện vận tải: Các phương tiện vận tải đảm bảo tiêu chuẩn khí 
thải theo “TCVN 6438:2018 – Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất 
cho phép của khí thải”. 

+ Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh là tiêu chí áp dụng đối 
với an toàn về nồng bụi tại các đối tượng nhạy cảm với hoạt động phát sinh bụi của 
Dự án trong giai đoạn thi công. 

+ Quan trắc môi trường không khí trong thi công: Lựa chọn và thực hiện quan trắc 
bụi tại những điểm dân cư tập trung hoặc có khả năng chịu tác động bụi tích lũy. 
Trong trường hợp nồng độ bụi vượt GHCP, thực hiện các biện pháp bổ sung bao 
gồm: Xem xét mức độ phát tán bụi của từng hoạt động, tăng cường các biện pháp 
kiểm soát từ các hoạt động gây bụi lớn nhất cho đến khi bụi tại đối tượng nhạy cảm 
đạt GHCP. 

2) Kiểm soát phát tán bụi trong hoạt động đào đắp và các hoạt động liên quan 

Mục đích là ngăn ngừa và giảm thiểu phát tán bụi từ các hoạt động thi công đào đắp, 
các biện pháp sau được áp dụng: 

+ Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: Phun nước làm ẩm để tránh phát tán bụi. 
Nước làm ẩm được lấy từ các nguồn nước mặt tại các kênh/rạch và các mương tưới 
gần khu vực thi công. 

+ Phun nước tối thiểu 02 lần mỗi ngày.  

+ Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn thay thế vòi phun thông thường để bề mặt tưới được 
làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội. Phun nước nhiều lần thay vì mỗi lần 
với khối lượng lớn. 

+ Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: Các bãi chứa đất tạm thời có thể tích 
lớn hơn 20m3 sẽ được quây quanh để tránh phát tán bụi. 

+ Tấm quây được làm bằng vải nilon dầy và hướng về các đối tượng nhạy cảm (khu 
dân cư, trường học…). 

+ Chiều cao tấm quây lớn hơn chiều cao bề mặi bãi khoảng 30cm. 

+ Tấm quây cần được gia cố bằng cọc cắm sâu xuống đất ít nhất 20cm để khỏi đổ. 
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3) Đối với bụi phát sinh trong hoạt động vận chuyển vật liệu hoặc đất đá loại  

Mục đích là giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí bởi bụi phát sinh từ các phương 
tiện vận chuyển. Các biện pháp sau được áp dụng: 

+ Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và yêu cầu trong vận chuyển:  

Các phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định chung; 

Vật liệu chuyên chở trên xe cần được che chắn để tránh phát tán bụi. 

+ Kiểm soát và quản lý môi trường nơi phương tiện ra vào khu vực thi công: Mỗi 
công trường quy định một số cửa cho phương tiện vận chuyển ra vào. Các phương 
tiện chỉ được ra vào tại các cửa này.  

+ Tiến hành rửa tất cả các xe vận chuyển trước khi ra khỏi công trường: Các phương 
tiện trước khi vào tuyến vận chuyển được làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại cửa 
ra bằng phương pháp cơ học và làm sạch đường gần khu vực cửa công trường.  

+ Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi trên các tuyến đường khu vực tiếp 
cận công trường thi công. 

4) Đối với hoạt động phát sinh bụi của trạm trộn bê tông xi măng   

+ Ngăn ngừa phát tán bụi tại khu vực lưu trữ vật liệu trộn: Các bãi chứa cấp liệu sử 
dụng để trộn bê tông (cát, sỏi...) được che chắn bằng các tấm quây bằng vải bạt để 
tránh phát tán bụi. Tấm quây được bao quanh bãi chứa, chỉ chừa 1 mặt để chuyển 
vật liệu lên băng chuyền. Tấm quây được chôn chặt xuống đất để tránh bay. 

+ Ngăn ngừa phát tán bụi khi đổ vật liệu: Khi dùng xe ben để đổ vật liệu tại các bãi 
chứa, nếu thấy bụi bốc lên, thực hiện ngay việc phun nước làm ẩm. 

+ Ngăn ngừa phát tán bụi từ hoạt động nghiền đá: Không thực hiện nghiền đá tại công 
trường. Đá hoặc sỏi theo tiêu chuẩn để trộn bê tông sẽ được mua tại các cơ sở có 
phép hoạt động và cung ứng tại công trường. 

X.1.4.6 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

Nhằm giảm thiểu các tác động do chất thải rắn sinh hoạt từ khu vực lán trại sẽ áp dụng 
các biện pháp sau: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý từng bước. Đầu tiên là thu gom chất thải rắn sinh 
hoạt, phân loại và tách riêng các chất thải rắn có thể được tái sử dụng. Các chất thải 
không được tái sử dụng được vận chuyển đến các bãi rác trên địa bàn tỉnh An Giang 
và thành phố Cần Thơ để đổ bỏ.  

+ Tất cả các chất thải rắn từ khu vực lán trại công nhân được thu gom vào thùng chứa 
riêng biệt. Thực phẩm, rau quả thừa có thể cho người dân làm thức ăn chăn nuôi, 
các chất thải có thể tái sử dụng như nilon, bìa các tông, vỏ hộp, chai lọ có thể bán 
phế liệu để tiếp tục được tái chế. Rác thải còn lại sau khi tận dụng được chuyển đến 
các vị trí lưu giữ tạm thời trong công trường. 
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X.1.4.7 Nước thải sinh hoạt 

Để ngăn ngừa nguy cơ phú dưỡng môi trường nước và ngộ độc hệ sinh thái nước tại 
các sông và các mương tưới do chất thải sinh hoạt từ các lán trại bố trí trong mỗi công 
trường, áp dụng các biện pháp: 

+ Xử lý nước thải từ hoạt động nấu ăn: Tại mỗi công trường, nước thải từ nhà ăn được 
xử lý sơ bộ để không tạo ra nguồn gây ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước tự 
nhiên do quá trình phân hủy thức ăn thừa. Nước thải từ khu vực nhà ăn được dẫn 
vào hố cát nông (sâu khoảng 70cm), rộng khoảng 10m2 để giữ lại các chất bẩn sau 
khi đã qua hố ga có lưới để thu gom rác. Nước sau khi thấm qua cát chảy vào hệ 
thoát nước của công trường trước khi nhập vào dòng chảy. Thay cát mỗi tuần, lượng 
cát thay mỗi tuần có thể coi là phế thải sau khi rửa sơ bộ và xử lý như là đất đá loại.  

 
 
 

 
Hình  

X-1: Sơ họa biện pháp xử lý nước thải tắm giặt và nhà ăn bằng bể cát 
+ Sử dụng nhà vệ sinh di động: Nhà vệ sinh di động được sử dụng tại mỗi công trường 

để chứa chất thải. Chất thải từ nhà vệ sinh di động được thu gom theo hợp đồng 
kinh tế với Công ty môi trường đô thị của địa phương. Nhà vệ sinh di động làm 
bằng vật liệu composite chứa cốt sợi thủy tinh và keo hoàn toàn không pha bột đá, 
không sắt thép, không rò rĩ và chịu được tác động cao của môi trường nắng gió, 
mưa.... 

Bên cạnh đó, Chủ đầu tư phối hợp cùng các nhà thầu tổ chức buổi tập huấn về an toàn 
lao động và vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đặc biệt về việc 
cấm phóng uế và xả rác trực tiếp vào lưu vực các sông chảy qua khu vực dự án 

X.1.4.8 Chất thải rắn thi công 

1) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch quản lý chất thải trong thi công 

+ Xây dựng kế hoạch quản lý chất thải: Dự án có trách nhiệm quản lý vật liệu và chất 
thải phát sinh trong quá trình thi công theo một Kế hoạch quản lý chất thải 
(KHQLCT). KHQLCT được xây dựng cho cả chất thải thông thường (chất thải xây 
dựng, chất thải sinh hoạt) và chất thải nguy hại (chất thải chứa dầu). Trong suốt giai 
đoạn triển khai xây dựng, KHQLCT được các đơn vị thi công sử dụng như là một 
tài liệu thi công để chi tiết hoá thủ tục quản lý, báo cáo về chất thải phát sinh và vật 
liệu chuyển đến dùng cho Dự án. KHQLCT là một trong những đối tượng kiểm tra 
theo yêu cầu ghi trong Chương trình giám sát môi trường. Mẫu kế hoạch quản lý 
chất thải thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 08/2017/TT-BXD 
ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. 
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+ Quản lý phế thải: Phế thải là đất hữu cơ, vữa bê tông thừa, đất lẫn bentonite dư sau 
khi tái sử dụng, được lưu giữ tạm tại các bãi chứa hoặc chuyển sang san lấp mặt 
bằng tại các bãi đổ thải sau khi thỏa thuận với địa phương trong các bước sau của 
Dự án. 

2) Kiểm soát bùn khoan trong hoạt động thi công mố, trụ cầu bằng công nghệ cọc khoan 
nhồi có sử dụng bentonite 

Mục đích là ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm các nguồn nước mặt trong khu vực Dự 
án và tránh gây lầy hóa do để bùn khoan là đất lẫn bentonite và betonite tràn đổ phát 
sinh trong thi công cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite của các mố trụ cầu nằm kế 
cận nguồn nước và các khu dân cư. 

+ Thực hiện các nguyên tắc, quy định chung: Nghiêm cấm mọi hành động thải ra môi 
trường xung quanh bùn khoan là đất lẫn bentonite và dung dịch bentonite tràn đổ 
phát sinh trong qua trình thi công các mố, trụ bằng công nghệ cọc khoan nhồi có sử 
dụng bentonite. 

+ Làm bờ vây để ngăn ngừa nguy cơ tràn đổ ra môi trường xung quanh: Làm bờ vây 
bằng cọc ván thép hoặc đê quai che chắn phía có nguồn nước mặt đối với các mố/ 
trụ kế cận nguồn nước. Bờ vây cao hơn mặt đất để chất bẩn không tràn được ra 
ngoài. Diện tích trong khung vây đủ rộng để thực hiện toàn bộ quy trình thi công 
các cọc của móng và phần mố trụ. 

+ Thực hiện đúng quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chứa bentonite trong hoạt 
động thi công cầu. 

3) Kiểm soát các nguy cơ bồi lắng bởi đất xói trong thi công đào hố móng 

+ Tổ chức thi công hợp lý: vào thời kỳ mưa nhiều (tháng 5 ÷ tháng 10), các bãi đất 
tạm được che bằng vải địa kỹ thuật để chống mưa gây xói. Thi công móng mố làm 
dứt điểm và tính toán để đầm chặt trước mỗi cơn mưa. 

+ Làm bờ vây để ngăn ngừa nguy cơ tràn đổ ra môi trường xung quanh: Tương tự 
như đối với bentonite, bờ vây bằng cọc ván thép được sử dụng để che chắn phía có 
nguồn nước mặt đối với các trụ trong hoặc sát mép nguồn nước. 

4) Kiểm soát nguy cơ gây bồi lắng hoặc tràn đổ đất trong hoạt động thi công đào đắp mố trụ 
cầu, cống thoát nước ngang và lưu giữ vật liệu  

Mục đích là kiểm soát được nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt do bồi lắng đất và các sản 
phẩm xói trong thi công đào đắp nền đường, mố trụ cầu, cống thoát nước ngang và 
lưu giữ vật liệu. Các biện pháp sau đây được áp dụng bao gồm: 

+ Thi công dứt điểm và đầm nén chặt: Vào thời kỳ có mưa kéo dài, từ tháng 5 đến 
tháng 10, thực hiện thi công dứt điểm từng đoạn nền và đầm chặt tránh xói do mưa, 
đồng thời kiểm tra đoạn nền đắp trước mỗi cơn mưa, nếu thấy có khả năng xói tiếp 
tục gia cố thêm. 

+ Thu gom và vận chuyển ngay đất đá loại về vị trí san lấp: Thu gom đất đá loại vào 
các bãi chứa trong phạm vi GPMB. Đất cần thải không lưu giữ tại mỗi bãi đến khi 
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kết thúc thi công mà bố trí chuyển dần về các vị trí san lấp mặt bằng theo quy định. 
Đặc biệt, vào thời kỳ có mưa kéo dài, từ tháng 5 đến tháng 10, thực hiện ngay việc 
vận chuyển về các vị trí san lấp mặt bằng theo quy định; phần còn lại chưa kịp 
chuyển đi sẽ được tiếp tục che chắn để tránh mưa.  

+ Tạo các bãi chứa hợp lý:  

- Không bố trí các bãi chứa tại các khu vực có dân cư hoặc hoạt động kinh tế tập 
trung có cao độ thấp hơn mặt bằng thi công.  

- Trong phạm vi GPMB bố trí các bãi chứa riêng biệt đối với đất hữu cơ lưu giữ 
chờ tái sử dụng và đất là phế thải chờ chuyển về vị trí san lấp theo quy định. 
Diện tích mỗi bãi chứa có không quá 25m2 và đất chứa không cao quá 1,5m để 
dễ dàng che chắn tránh xói khi gặp mưa và phát tán bụi vào ngày nắng có gió 
mạnh. Các bãi chứa đất tạm và đất thải được bao quanh bằng hàng rào làm bằng 
vải địa kỹ thuật hoặc vải bạt. Lớp vải kỹ thuật hoặc vải bạt làm hàng rào chôn 
sâu xuống đất khoảng 15 ÷ 20cm và được đỡ bằng các cọc ghim sâu xuống đất 
để giữ cho chắc chắn.  

+ Bố trí rào chắn bùn: Không chỉ giới hạn vào thời kỳ có mưa, trong khi thi công các 
đoạn nền đắp lắp đặt các rào chắn ngăn bùn lắng và đất tràn đổ ra vùng đất xung 
quanh. Rào chắn bùn được lắp đặt tại mép ngoài ranh giới GPMB với vùng đất bên 
ngoài, theo từng đoạn của các tuyến đường đắp để không cản trở thi công. Rào chắn 
được làm bằng vải địa kỹ thuật, chôn sâu xuống đất ít nhất 10cm và có gia cố để 
tránh đổ. Sau khi thi công dứt điểm từng đoạn, tấm chắn được lấy lên, làm sạch và 
tái sử dụng cho đoạn tiếp theo. 

+ Làm sạch vùng đất bị tràn đổ: Trong trường hợp xảy ra tràn dòng bùn đất ra vùng 
đất nông nghiệp dọc 2 bên đoạn tuyến, vùng đất này sẽ được làm sạch và hoàn trả 
nguyên trạng. 

5) Đối với nguy cơ rơi vãi chất rắn khi thi công phần trên cầu  

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt, hệ sinh thái dưới nước và thiệt hại 
tới tưới tiêu thủy lợi áp dụng các biện pháp phòng và xử lý chất rắn rơi vãi khi thi công 
phần trên cầu. Cụ thể:  

+ Nghiêm cấm việc đổ bỏ các loại phế thải, rác thải phát sinh từ các hoạt động thi 
công cầu xuống dòng chảy các nguồn nước mặt.  

+ Sử dụng lưới chắn bên dưới để thu gom chất thải rắn rơi vãi. Bố trí thùng rác, bãi 
chứa tạm gần khu vực thi công để chứa rác và phế thải. Sau đó, chuyển dần về khu 
vực chứa chất thải tập trung của công trường để xử lý tiếp. 

6) Thanh thải, phục hồi lòng sông/kênh, bờ sông khu vực thi công cầu 

Mục đích nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm lâu dài môi trường nước 
sông/kênh/rạch khu vực thi công cầu. 



DỰ ÁN ĐƯỜNG TÂN AN – BÌNH HIỆP 
Bước: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 
 

 

Công ty CP TVTK GTVT phía Nam  Trang 123 

+ Thu dọn lòng dẫn sau thi công: Thu dọn toàn bộ các công trình tạm bao gồm sắt 
thép, vòng vây, bê tông thừa bằng các thiết bị như máy xúc, gầu xúc, cẩu... Chất 
thải sau thanh thải được thu gom và xử lý như chất thải rắn tại công trường. 

+ Thu dọn và ổn định bờ sông/kênh sau thi công: Thu dọn toàn bộ đất đá rơi vãi, cọc 
vây quanh trụ cầu, dọc bờ sông khu vực cầu và gia cố bờ sông theo thiết kế. 

X.1.4.9 Đối với chất thải nguy hại 

Để ngăn ngừa dầu và các chất thải nguy hại phát tán vào môi trường gây ô nhiễm, Dự 
án áp dụng các biện pháp sau: 

+ Phân loại và lưu trữ tạm thời tất cả các loại chất thải nguy hại có chứa trong thùng 
chứa riêng biệt có nắp đậy kín, dán biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định và lưu trữ 
tại khu vực sàn kín khít, có mái che theo quy định; lưu giữ tạm thời chất thải nguy 
hại tại công trường vào kho chứa tạm (mỗi công trường bố trí 01 kho chứa tạm có 
diện tích 5 m2); 

+ Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý để xử lý 
chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường. 

X.1.4.10 Đối với nguy cơ ô nhiễm từ nước mưa chảy tràn 

1) Đối với nước mưa chảy tràn qua bề mặt công trường 

Để kiểm soát được chất bẩn có khả năng thâm nhập vào nguồn nước các sông dọc 
tuyến do nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường áp dụng các biện pháp như sau: 

+ Thoát nước trên công trường: Bình đồ công trường được thiết kế để bảo đảm thu 
gom nước mưa trên bề mặt công trường, không chảy qua khu vực có bề mặt có chất 
gây ô nhiễm như kho xăng dầu và không gây úng ngập. Hệ thống thoát nước mưa 
trên bề mặt trong công trường bao gồm các mương thu, mương dẫn và hố ga 
(khoảng cách 50m/hố, dung tích 1m3). Nước mưa thu gom, dẫn vào mương dẫn 
qua hố ga có lưới chắn để thu gom rác. Nước sau hố ga để chảy tràn qua thảm cỏ 
trên mặt bãi trước khi cho chảy vào dòng nước tại các kênh dẫn.  

+ Làm sạch bề mặt đất: Thu gom các chất bẩn trên mặt đất để tránh gây ô nhiễm 
nguồn nước xung quanh. 

+ Bề mặt công trường nên được rải một lớp đá dăm, lớp đá dăm này có tác dụng vừa 
giảm bụi bề mặt vừa có khả năng lọc chất bẩn bề mặt khi có nước mưa. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động khi thi công qua khu vực đất phèn 

Các biện pháp giảm thiểu sau được áp dụng để hạn chế tác động trong quá trình thi 
công qua khu vực đất phèn, cụ thể như sau: 

+ Tại đoạn thi công qua khu vực đất phèn, dự án tiến hành đào rãnh dọc dẫn dòng tại 
đoạn thi công qua khu vực đất phèn để thu gom, dẫn nước vào hố lắng, đảm bảo 
nước mưa công trường không chảy trực tiếp vào ao nuôi, ruộng, vườn của người 
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dân, nước tại hố lắng được sử dụng vào mục đích làm ẩm nguyên vật liệu trước khi 
thi công, không xả thải ra môi trường. 

+ Tiến hành rắc vôi trên toàn bộ khối lượng đất phèn và khu vực phát lộ để trung hòa 
độ pH, giúp khử chua, giảm tính độc hại của hàm lượng sắt và nhôm tự do trước 
khi vận chuyển đến vị trí tiếp nhận của địa phương. Trong trường hợp đất phèn chưa 
được vận chuyển ngay đến nơi tiếp nhận, dự án thực hiện rắc vôi bổ sung theo định 
kỳ 3 tháng/lần để đảm bảo hiệu quả của giải pháp.  

+ Bồi thường mọi thiệt hại cho người dân nếu việc thi công gây thiệt hại đến hoạt 
động sản xuất và kinh tế của người dân. 

X.1.4.11 Giảm thiểu ảnh hưởng tới nguồn nước và đảm bảo khả năng cấp, thoát nước trong 
quá trình thi công 

1) Xin phép và thỏa thuận với địa phương  

Với các cơ quan quản lý về thủy lợi: Nhằm đảm bảo khả năng cấp thoát nước dọc 
tuyến và hạn chế khả năng ảnh hưởng đến dòng chảy các kênh/rạch, Dự án tiến hành 
các biện pháp sau: 

+ Khảo sát, điều tra thủy văn dọc tuyến để nắm được hiện trạng thủy văn từ đó đưa ra 
các biện pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo khả năng cấp, thoát nước dọc tuyến; 

+ Làm việc với các cơ quan quản lý tại địa phương về thủy lợi trong các bước tiếp 
theo (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công) của Dự án để có được 
sự thống nhất bằng văn bản về thủy lợi.  

Với các cơ quan quản lý về tài nguyên nước: 

+ Bên cạnh đó, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động đối với nguồn nước, ngoài 
việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải (trình bày 
trong các phần ở trên); khi triển khai xây dựng các công trình cầu đường trong hành 
lang bảo vệ nguồn nước, Chủ đầu tư làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để 
có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về ảnh hưởng 
đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước khi thực hiện các hoạt động trong 
hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 về Quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn nước và tiến hành giám 
sát các ảnh hưởng đến nguồn nước mặt trong quá trình thi công. 

+ Trong quá trình hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, Dự án bảo 
đảm các yêu cầu về hành lang an toàn nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 
43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 về Quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn 
nước 

2) Đối với tác động tới thoát nước  

Mô tả biện pháp giảm thiểu: Các biện pháp đề xuất dưới đây nhằm mục đích giảm 
thiểu những tác động tới thoát nước, bao gồm (i) cản trở dòng chảy kênh/rạch trong 
quá trình thi công cầu và (ii) nguy cơ gây ngập úng cục bộ do cản trở dòng nước mưa 
chảy tràn trong quá trình thi công đắp nền đường: 
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+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và biện pháp thi công: Quy trình và biện pháp thi 
công khi thi công cầu vượt dòng chảy và hệ thống thoát nước được tuân thủ nghiêm 
ngặt, trong đó lưu ý đặc biệt tới các yêu cầu hoàn trả lại dòng chảy khi đắp bờ vây 
để thi công cống mới của hệ thống thoát nước ngang. 

+ Ngăn ngừa các nguy cơ gây cản dòng nước chảy tràn hoặc dòng chảy sông:  

- Không đào mố trụ cầu trong lòng kênh/rạch vào mùa mưa lũ. Các công việc lúc 
thi công trong dòng nước được hoàn thành nhanh tránh sự can thiệp lâu dài tới 
dòng chảy kênh/rạch.  

- Thi công cống ngang tại các vị trí theo thiết kế trước khi tiến hành đắp nền 
đường. Đắp nền chỉ thực hiện sau khi kiểm tra thấy rằng các cống ngang đã 
hoạt động tốt.  

- Sử dụng cọc ván thép hoặc đê quai để ngăn nước, đồng thời ngăn ngừa đất tràn 
xuống dòng chảy trong thi công các mố trụ cầu sát dòng chảy. 

X.1.4.12 Giảm thiểu tác động đến dân cư do ô nhiễm ồn 

+ Tuân thủ các quy định nêu trong quy định chung về thi công dự án. 

+ Kiểm soát mức ồn nguồn: bao gồm: 

- Hạn chế thi công ban đêm, nếu thi công vào ban đêm chỉ sử dụng những máy 
móc thiết bị có mức âm nguồn thấp. 

- Vào ban ngày khi thi công cách các khu dân cư tập trung khoảng 200m lựa chọn 
máy móc thiết bị có mức âm nguồn thấp;   

- Phương tiện sử dụng để vận chuyển sẽ được giới hạn tốc độ tại các khu vực 
đang thi công (5km/giờ), ngoài ra trên các tuyến đường ngoài khu vực thi công 
lái xe phải tuân thủ tốc độ quy định cho các phương tiện của các tuyến đường 
đó. 

+ Lắp dựng hàng rào: Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, 
hàng rào tôn cao ≥ 2m được lắp đặt bao quanh vị trí thi công đoạn qua các khu vực 
nhạy cảm với tiếng ồn (khu dân cư, trường học...). Hàng rào này có tác dụng giảm 
ồn tương tự như tường chống ồn; 

+ Giám sát mức ồn tác động: Thực hiện quan trắc ồn tại các đối tượng nhạy cảm là 
khu dân cư tập trung. Khi kết quả đo đạc cho thấy mức ồn tại khu vực này vượt 
GHCP vào ban ngày, thực hiện ngay việc tăng cường các biện pháp kiểm soát ồn 
tại nguồn và việc tuân thủ các quy định chung đối với các hoạt động thi công gây 
ồn để có biện pháp bổ sung, thậm chí, tạm dừng công việc để điều chỉnh biện pháp 
cho tới khi mức ồn tại các đối tượng nhạy cảm đạt GHCP vào ban ngày mới tiếp 
tục công việc thi công. 

X.1.4.13 Kiểm soát mức rung từ hoạt động thi công 

+ Các biện pháp giảm thiểu được áp dụng để ngăn ngừa hư hại công trình do rung từ 
hoạt động thi công: 
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+ Các phương tiện vận chuyển không chở quá tải trọng. 

+ Ưu tiên sử dụng các thiết bị có mức rung nguồn thấp (như hệ thống thủy lực để hạ 
cọc ván thép); 

+ Ghi nhận hiện trạng công trình trước khi thi công; 

+ Đền bù nếu hoạt động thi công gây rung lắc hư hại đến công trình. 

X.1.4.14 Đối với tác động đến giao thông  

Nhằm ngăn ngừa và hạn chế gây gián đoạn giao thông khi thi công tại các vị trí giao 
cắt với đường hiện hữu, áp dụng các biện pháp: 

+ Tuân thủ quy định chung:  

- Không tập kết các phương tiện máy móc thi công của Dự án trên đường hiện 
hữu.  

- Không để các bãi chứa tạm là vật liệu, đất đá là phế thải. Chúng được bố trí 
trong phạm vi GPMB của Dự án và cách đường hiện hữu ít nhất 7m. Trong 
trường hợp xảy ra bồi lắng hoặc đất tràn đổ trên đường hiện hữu sẽ thực hiện 
ngay việc làm sạch bằng cách hót và thu dọn, làm sạch.  

- Các lái xe của Dự án và những công nhân thi công phải hiểu và tuân thủ các 
quy định về an toàn giao thông và không được uống rượu và sử dụng ma túy.  

- Phối hợp với cảnh sát giao thông địa phương điều khiển dòng xe trên trên 
đường. 

+ Tổ chức thi công hợp lý: Hoạt động lắp dựng dầm cầu tại vị trí vượt qua đường địa 
phương được tiến hành vào giờ thấp điểm để không làm ảnh hưởng đến hoạt động 
giao thông trên đường.  

+ Đặt biển báo: Biển báo cảnh giới khu vực thi công được đặt ở 2 bên đường thi công 
dọc theo đường hiện hữu ở các vị trí lái xe dễ quan sát và trên một khoảng cách tối 
thiểu 150m. Biển báo giao thông ổn định trong điều kiện giao thông bình thường 
cũng như khi có gió to và có tấm phản quang để lái xe dễ dàng nhận biết về ban 
đêm. Sau khi kết thúc thi công nút, tất cả các biển báo cảnh giới được di dời. 

+ Đặt cọc tiêu và đèn báo: Cọc tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công trong thời 
gian thảm mặt đường hiện hữu. Cọc tiêu cao tối thiểu là 75cm có chân đế rộng đảm 
bảo không bị làm hỏng bởi các phương tiện giao thông qua lại. Tất cả các cọc tiêu 
được bố trí mầu trắng và có tấm phản quang để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban 
đêm. Cọc ổn định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to. 
Đèn trên cọc tiêu là đèn nhấp nháy loại A (đèn nhấp nháy ít), loại B (đèn nhấp nháy 
nhiều) được kỹ sư giám sát phê duyệt trước khi sử dụng căn cứ theo điều kiện thực 
tế.  

+ Hướng dẫn giao thông: Hướng dẫn giao thông để đảm bảo giao thông trong thời 
gian thi công. Sẽ bố trí những người cầm cờ, trách nhiệm chính của những người 
này là hướng dẫn giao thông đi lại trong và quanh khu vực thi công.  
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+ Ngăn ngừa và kiểm soát được các nguy cơ gây mất an toàn giao thông do vật liệu 
rơi vãi gây trơn trượt trên đường hiện hữu. 

+ Tổ chức vận chuyển hợp lý: Không chuyên chở vật liệu và đất đá loại trong các 
khoảng thời gian đông người dân sử dụng đường và những ngày lễ. Dự án có trách 
nhiệm tìm hiểu những khoảng thời gian này và cam kết tránh vận chuyển vào những 
thời gian này với từng địa phương; 

+ Thực hiện các biện pháp vệ sinh và hoàn nguyên: Đảm bảo vệ sinh, an toàn trong 
quá trình sử dụng, bảo dưỡng đường, bảo đảm người dân đi lại bình thường, an toàn 
và khôi phục như trạng thái ban đầu trước khi bàn giao cho địa phương. 

X.1.4.15 Đối với nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy do thi công các trụ cầu trong 
dòng chảy kênh/rạch 

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, áp dụng các biện pháp: 

+ Lập phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa: Thực hiện các quy 
định trong Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ GTVT về 
quản lý đường thuỷ nội địa trước khi tiến hành thi công cầu, Thông tư số 
40/2010/TT-BGTVT ngày 31/12/2010 của Bộ GTVT về công tác điều tiết khống 
chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa; trước khi thi công 
nhà thầu gửi hồ sơ đến Cơ quan chức năng có liên quan.  

+ Tuân thủ các quy định về giao thông đường thủy nội địa: Thực hiện nghiêm túc các 
quy định về giao thông đường thủy nội địa; không chuyên chở quá danh định. 
Không vận hành quá tốc độ cho phép; trang bị các thiết bị an toàn, bao gồm các 
thiết bị an toàn như còi báo, đèn chiếu sáng, phao cứu sinh.  

+ Chú ý quan sát: Khi vận chuyển vật liệu qua khu vực người dân tập trung thuyền 
vận chuyển vật liệu và đánh bắt cá cần chú ý quan sát hoạt động của các phương 
tiện thủy khu vực này nhằm tránh va chạm đáng tiếc xảy ra.  

+ Đặt biển báo: Biển báo cảnh giới khu vực thi công dự kiến trên một khoảng cách 
tối thiểu 300m, ở những nơi chủ phương tiện dễ quan sát. Biển báo giao thông ổn 
định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to và có tấm phản 
quang để dễ dàng nhận biết về ban đêm. Sau khi kết thúc thi công, tất cả các biển 
báo cảnh giới được di dời. 

+ Đặt phao tiêu và đèn báo: Phao tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công trong 
thời gian thi công. Tất cả các phao tiêu có màu đỏ, trắng và đảm bảo nhìn rõ cả ban 
ngày cũng như ban đêm. Đèn trên phao tiêu là đèn nhấp nháy được kỹ sư giám sát 
phê duyệt trước khi sử dụng căn cứ theo điều kiện thực tế.  

+ Hướng dẫn giao thông: Bố trí các trạm điều tiết khống chế giao thông thủy tại khu 
vực thi công các cầu vượt dòng chảy sông. Trong thời gian sử dụng sà làn thi công 
cọc ván thép, lắp dựng khung chống sẽ bố trí những người cầm cờ cảnh giới và ra 
hiệu lệnh cho phương tiện tại gần vị trí thi công. 
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X.1.4.16 Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

1) Ứng phó sự cố kỹ thuật 

+ Mục đích là để ngăn chặn sự cố kỹ thuật xảy ra trong giai đoạn triển khai xây dựng 
của dự án. Các biện pháp sau đây được áp dụng: 

+ Thực hiện đúng các quy trình kiểm soát chất lượng bao gồm các hạng mục khảo sát 
trước khi thi công, phương án thi công, bản vẽ thi công…; 

+ Thực hiện đúng kế hoạch an toàn lao động; 

+ Thiết lập kế hoạch ứng cứu khi tai nạn xảy ra: Chủ đầu tư thiết lập kế hoạch giải 
cứu khi tai nạn lao động xảy ra, bao gồm cả đội cứu hộ, cứu nạn tổ chức và kế hoạch 
(lãnh đạo, trình tự thực hiện) và xác định địa chỉ cần thiết để liên lạc trong trường 
hợp khẩn cấp bao gồm các trạm y tế, bệnh viện gần và trong khu vực thực hiện Dự 
án và các bệnh viện của tỉnh Cà Mau. 

2) Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Mục đích là để ngăn chặn sự bất cẩn có thể gây ra cháy nổ trong giai đoạn triển khai 
xây dựng của dự án. Các biện pháp sau đây được áp dụng: 

+ Quy định về lưu giữ vật liệu dễ cháy: Xăng dầu sử dụng cho các thiết bị thi công 
được lưu giữ trong các kho cách ly riêng biệt, cách xa nguồn có khả năng phát lửa, 
các kho này đều được trang bị các thiết bị theo dõi nhiệt độ, thiết bị báo cháy;  

+ Bố trí phương tiện phòng cháy trong các công trình xây dựng: Bố trí bình dập lửa, 
bể nước cứu hoả, bình cứu hỏa thường xuyên tại công trường và tại khu vực kho 
xăng dầu. Các phương tiện, trang thiết bị phòng chống cháy sẽ được kiểm tra, bảo 
trì thường xuyên; 

+ Huấn luyện chữa cháy: Tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực và nhận thức của 
công nhân về an toàn cháy nổ; 

3) Phòng ngừa sự cố an toàn lao động 

Mục đích là để ngăn ngừa tai nạn trong giai đoạn xây dựng. Các biện pháp sau đây 
được áp dụng, bao gồm: 

+ Thực hiện các quy định về an toàn lao động: 

- Chủ đầu tư thiết lập các quy định về an toàn lao động trong quá trình xây dựng; 

- Thiết lập và thực hiện các chương trình định kỳ kiểm tra cho các nhân viên và 
người lao động; 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh, an toàn lao động; 

- Người làm việc được trang bị đầy đủ với các trang thiết bị bảo hộ lao động cần 
thiết; 

- Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc tương xứng để đảm bảo an toàn lao động 
trong thời gian thực hiện của dự án. 
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+ Thiết lập kế hoạch giải cứu khi tai nạn xảy ra: Chủ đầu tư sẽ thiết lập kế hoạch giải 
cứu khi tai nạn lao động xảy ra, bao gồm cả đội cứu hộ, cứu nạn tổ chức và kế hoạch 
(lãnh đạo, trình tự thực hiện) và xác định địa chỉ cần thiết để liên lạc trong trường 
hợp khẩn cấp bao gồm các bệnh viện trong khu vực thực hiện Dự án và các bệnh 
viện của tỉnh Cà Mau. 

4) Đối với tác động do vật liệu nổ 

Nhằm ngăn ngừa vật liệu nổ sau chiến tranh có thể gây ra các sự cố, ảnh hưởng xấu 
tới kinh tế, xã hội và thi công của dự án. Cần thực hiện các biện pháp sau: 

+ Thông báo tới địa phương, cộng đồng trước khi tiến hành các công tác khảo sát vật 
liệu nổ; 

+ Thực hiện khảo sát xác định vật liệu nổ còn sót lại: các vật liệu nổ (nếu có) phát 
hiện được sẽ được đánh dấu khu vực để cộng đồng dân cư biết và phòng tránh; 

+ Xử lý, loại bỏ các vật liệu nổ ra khỏi khu vực dự án. Việc xử lý loại bỏ do đơn vị 
công binh chuyên trách thực hiện.  

5) Phòng ngừa sự cố do bão, mưa lớn, lụt 

+ Đối với bão, mưa lớn: 

Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có mưa, bão từ cấp 5 trở lên; 

Che chắn các kết cấu mới xây dựng khi mưa bão bằng bạt ni lông che chùm; 

Có hệ thống dây dẫn sét, tiếp địa đối với các đà giáo, kết cấu thép khi thi công phần 
trên cầu để tránh sét. 

+ Đối với lũ, lụt: 

- Khi có biểu hiện ngập lụt (mưa lớn, nước dâng nhanh), nhanh chóng di dời toàn 
bộ phương tiện thi công ra khỏi công trường, lên khu vực đất cao. Trước hết 
vận chuyển các loại nhiên liệu xăng dầu, hoá chất sau đó vận chuyển máy móc 
thiết bị. 

- Có phương án ứng xử khi ngập lũ. Cụ thể sẽ bố trí trước các nơi tập kết tài sản, 
hàng hóa, vật tư khi phải di chuyển.  

- Theo dõi thông tin khí tượng thuỷ văn thường xuyên để có kế hoạch ứng phó 
kịp thời. 

- Thường xuyên liên hệ với các đơn vị có khả năng ứng cứu là bộ đội, công an 
và phối hợp với các địa phương. 

6) Phòng ngừa sự cố tràn dầu 

Hoạt động các phương tiện trên tuyến luồng sông/kênh tuân thủ theo các quy định về 
đường thủy và các quy định khác của Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trong những 
trường hợp rủi ro vẫn có thể xảy ra sự cố không mong muốn về tai nạn, dẫn đến những 
thiệt hại về người và của và gây ra những thiệt hại lâu dài đối với môi trường sống. Vì 
vậy, ứng phó sự cố tràn dầu là rất cần thiết để phòng tránh các thảm họa về con người, 
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vật chất và môi trường. Công tác ứng phó sự cố tràn dầu sẽ được tuân thủ theo Quyết 
định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.  

Nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu như sau: 

+ Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án hợp đồng để 
sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu. 

+ Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố tràn dầu kịp thời, ưu tiên bảo đảm thông 
tin cho hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cấp có thẩm quyền khi vượt khả 
năng ứng phó. 

+ Phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả chuẩn bị và ứng phó sự cố 
tràn dầu, ưu tiên các hoạt động để cứu người bị nạn và bảo vệ môi trường. 

+ Chủ động ứng phó gần nguồn dầu tràn để ngăn chặn, hạn chế dầu tràn ra môi trường. 
Giám sát chặt chẽ nguy cơ lan tỏa dầu tràn vào đường bờ để xác định thứ tự ưu tiên 
và tiến hành các biện pháp bảo vệ các khu vực ưu tiên bảo vệ. 

+ Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong ứng phó. 

+ Chỉ huy thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phương tiện, thiết 
bị tham gia hoạt động ứng phó. 

+ Bên gây ra ô nhiễm tràn dầu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tràn dầu 
gây ra theo quy định của pháp luật. 

Chuẩn bị các thiết bị ứng cứu: Trong trường hợp cần thiết, Chủ dự án có trách nhiệm 
quản lý tuyến luồng sông/kênh thông qua hợp đồng kinh tế về các trang thiết bị ứng 
cứu dự phòng để có thể sẵn sàng huy động và hiệp đồng triển khai công tác ứng cứu 
trong trường hợp cần thiết.  

Ứng phó sự cố tràn dầu tại tuyến luồng: 

+ Xây dựng, triển khai ngay Kế hoạch khẩn cấp để huy động nguồn lực ứng phó sự 
cố tràn dầu. 

+ Tuân thủ phương án bảo đảm an toàn đường thủy trong thi công công trình. 

+ Phương tiện thủy tham gia thi công có đủ năng lực ứng phó sự cố tràn dầu theo quy 
định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 
bố trí gờ quây gom dầu cho két chứa, máy, thiết bị, khu vực bảo dưỡng, .v.v. có sử 
dụng/phát sinh dầu trên mặt boong phương tiện. 

+ Thỏa thuận với đơn vị có chức năng ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn trước khi 
thi công công trình để phối hợp khi xảy ra sự cố tràn dầu.  

+ Trong trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó, phải hợp đồng với các 
cơ sở có khả năng ứng phó để tham gia ứng phó sự cố. 
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+ Đơn vị quản lý tuyến luồng đường thủy phối hợp các cơ quan liên quan tại địa 
phương tiến hành giám sát, đánh giá tình hình hiệu quả việc khắc phục sự cố tràn 
dầu. 

+ Trường hợp xét thấy ứng phó không hiệu quả hoặc sự cố tràn dầu có nguy cơ gây 
hậu quả nghiêm trọng hơn, đơn vị quản lý tuyến luồng đường thủy kịp thời báo cáo 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó. 

+ Khi cần thiết, đơn vị quản lý tuyến luồng có thể tạm giữ, bảo quản dầu đã thu gom 
có thể tái sử dụng được để đảm bảo bồi thường chi phí ứng phó cũng như thiệt hại 
do dầu tràn gây ra. Việc bàn giao lại số dầu đã thu gom phải căn cứ vào số tiền được 
bồi thường để thỏa thuận hoặc cam kết bồi thường đã thống nhất với chủ tàu. 

+ Trường hợp chủ tàu gây ra sự cố tràn dầu chưa thiết lập quỹ bảo đảm bồi thường, 
đơn vị quản lý tuyến luồng đường thủy và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền hoặc 
lực lượng ứng phó có thể làm thủ tục kiện lên Tòa án để yêu cầu bắt giữ tàu nhằm 
đảm bảo bồi thường chi phí ứng phó, thiệt hại và tổn thất do sự cố tràn dầu gây ra. 

7) Phòng ngừa sự cố tai nạn tàu thuyền 

Áp dụng các biện pháp sau: 

+ Trang bị hệ thống biển báo tại chân trụ cầu; 

+ Phối hợp với các cơ quan quản lý đường sông địa phương để đảm bảo an toàn giao 
thông thủy; 

+ Tổ chức ứng cứu kịp thời nếu xảy ra sự cố, bao gồm cả việc phối hợp các cơ quan 
y tế tại địa phương. 

X.1.5 Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần 
lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Tương tự như các dự án giao thông khác, các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác 
động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 
như sau: 

+ Tác động của việc chiếm dụng đất, tác động đến hệ thống kênh rạch thuỷ lợi, cơ sở 
hạ tầng dọc tuyến, mồ mả; 

+ Tác động do chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại và các loại chất thải khác; 

+ Tác động đến môi trường nước, đất, không khí, tiếng ồn, rung; 

+ Tác động đến hệ thống tưới tiêu thủy lợi, khả năng tiêu thoát nước, ngập úng, thoát 
lũ (có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu); 

+ Tác động do xói lở, sụt trượt; tác động tới chế độ thủy văn, lòng, bờ, bãi sông; 

+ Tác động về an toàn giao thông (đường bộ, đường thủy); 

+ Tác động đến cảnh quan môi trường; tác động đến khu sinh thái trong khu vực có 
khả năng chịu tác động; 

+ Sự cố môi trường. 
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CHƯƠNG XI -  TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH 
 

XI.1  CÁC TÁC ĐỘNG VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH 

Dự án sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội ở tỉnh Tây Ninh và vùng Đông Nam 
Bộ, đặc biệt là khu vực Đồng Tháp Mười và vùng biên giới cửa khẩu của tỉnh. Những 
tác động lên sự đa dạng hoá các nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp do việc xây 
dựng đường nối liền các trung tâm dân cư, các vùng nông thôn và các khu công nghiệp; 
mặc dù vậy đây cũng sẽ là các ảnh hưởng tích cực do đời sống người dân tăng lên, qua 
đó củng cố an ninh, quốc phòng. 

Đầu tư xây dựng tuyến dự án sẽ cải thiện đáng kể vấn đề môi trường của các khu vực 
dân cư trên tuyến hiện hữu bằng cách giảm ùn tắc giao thông, tiếng ồn và khí thải. 

XI.2 KẾT LUẬN 

Theo các phân tích trong các phần trên, công trình có những ảnh hưởng tích cực cũng 
như tiêu cực đối với môi trường khu vực trong khi xây dựng và sau khi đưa vào sử 
dụng. Trong thời gian thi công môi trường sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do tiếng ồn, khói 
bụi, ô nhiễm nước và đất, đất nông nghiệp bị chiếm dụng, cuộc sống nhân dân trong 
khu vực phần nào bị xáo trộn. Tuy nhiên về cơ bản, việc xây dựng công trình sẽ mang 
lại nhiều tác động tích cực đến môi trường tự nhiên và xã hội cho khu vực tuyến đi 
qua như chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và tổ chức lại sinh hoạt của người dân 
theo hướng văn minh hơn, hiện đại hơn. Việc xây dựng công trình sẽ tạo động lực phát 
triển cho khu vực dự án trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, qua đó góp 
phần đảm bảo an ninh – quốc phòng toàn dân. 
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CHƯƠNG XII -  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Từ các nghiên cứu và kiến nghị nêu trên, kính trình cấp có thẩm quyền thông qua Báo 
cáo Nghiên cứu tiền khả thi của “Dự án Đường Tân An - Bình Hiệp” với những nội 
dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Đường Tân An - Bình Hiệp; 
2. Cấp quyết định Chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; 
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An; 
4. Sự cần thiết phải đầu tư: Việc đầu tư Dự án đường Tân An - Bình Hiệp góp phần 

hình thành trục giao thông động lực quan trọng, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên 
vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thúc đẩy 
phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu, 
tăng cường, đẩy mạnh giao thương với nước bạn Campuchia qua cửa khẩu quốc tế 
Bình Hiệp; góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 
5.1.  Phạm vi đầu tư: 
+ Điểm đầu: Km0+00, nút giao với đường Vành đai Tân An và đường ĐT.834B, xã 

Mỹ An, tỉnh Tây Ninh; 
+ Điểm cuối: Km62+743, nút giao với đường ĐT.831, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh; 
+ Chiều dài tuyến: khoảng 62,7Km. 
5.2.  Quy mô đầu tư: 
+ Quy mô dự án: 

- Giai đoạn 1 đầu tư 04 làn xe (02 làn xe hai bên) phạm vi toàn tuyến dài khoảng 
62,7Km. Đồng thời đầu tư tuyến đường kết nối: với cao tốc thành phố Hồ Chí 
Minh - Trung Lương (CT.01) ), tuyến kết nối đường Vành đai 4 thành phố Hồ 
Chí Minh thông qua Quốc lộ N2 và tuyến kết nối với cửa khẩu Quốc tế Bình 
Hiệp thông qua ĐT.831, các kết nối khác …; Quy mô mỗi đường song hành 02 
làn xe rộng 7m, nền đường rộng 10m; 

- Giai đoạn 2: đầu tư hoàn chỉnh đạt quy mô mặt đường rộng 8-10 làn xe theo 
quy hoạch. 

6. Địa điểm xây dựng: tỉnh Tây Ninh; 
7. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ khoảng 414ha. 
8. Nhóm, cấp công trình: 
+ Công trình thuộc dự án nhóm A; 
+ Loại công trình: Công trình giao thông; 
+ Cấp công trình: 

-  Công trình đường bộ: Cấp I (đối với giai đoạn hoàn chỉnh); cấp III (đối với quy 
mô giai đoạn 1). 
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- Công trình cầu: cấp II. 
+ Phạm vi GPMB: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
một số điều của luật đường bộ và điều 77 luật trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ: Đối với đường cấp III: tính từ chân taluy hoặc mép ngoài cùng của công trình 
ra 2m; Đối với công trình cầu: không nhỏ hơn 5,0 mét đối với cầu cấp đặc biệt, 
cấp I và cấp II; 4,0 mét đối với cầu cấp III; 3,0 mét đối với cầu cấp IV và được 
tính từ mép ngoài của móng các hạng mục công trình mố, trụ, mép ngoài của kết 
cấu cầu trở ra; Đối với cống ngang đường: tính từ mép ngoài của các hạng mục 
công trình đầu cống, sân cống, bộ phận kết cấu ngoài cùng của cống trở ra như 
sau: 2,0 mét đối với cống của đường cấp III. Giải phóng mặt bằng (GPMB) một 
lần với quy mô 8-10 làn xe theo quy hoạch được duyệt (chiều rộng 60m). 

+ Sơ bộ Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: Giai đoạn 1: Thực hiện công tác bồi thường, 
GPMB hết phạm vi triển khai dự án (60m) và đầu tư 04 làn xe (02 làn xe hai bên) 
phạm vi toàn tuyến dài khoảng 62,7Km. Đồng thời đầu tư tuyến đường kết nối: với 
cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (CT.01), tuyến kết nối đường Vành 
đai 4 thành phố Hồ Chí Minh thông qua Quốc lộ N2 tại Km59+250 và tuyến kết 
nối với cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thông qua ĐT.831, các kết nối khác…; Quy mô 
mỗi đường song hành 02 làn xe rộng 7m, nền đường rộng 10m. Tổng mức đầu tư 
dự kiến khoảng 9.318 tỷ đồng (Bằng chữ: Chín ngàn, ba trăm mười tám tỷ đồng). 
Cụ thể: 
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ   : 2.220 tỷ đồng; 

 Dự án đường Tân An – Bình Hiệp : 1.456 tỷ đồng; 
 Đường nối vào QL N2   :        8 tỷ đồng; 

 Đường nối vào cao tốc CT01  :    193 tỷ đồng; 

 Khu tái định cư    :    450 tỷ đồng 
 Đường ĐT.831 nối vào QL62  :      78 tỷ đồng; 

 Chi phí di dời hạ tầng kỹ thuật :      35 tỷ đồng; 
- Chi phí xây dựng    : 5.283  tỷ đồng; 

 Dự án đường Tân An – Bình Hiệp : 5.029  tỷ đồng; 
 Đường nối vào QL N2   :     30  tỷ đồng; 

 Đường nối vào cao tốc CT01  :   158  tỷ đồng; 
 Đường ĐT.831 nối vào QL62  :     65  tỷ đồng; 

- Chi phí QLDA, TV, chi phí khác :   528  tỷ đồng; 
- Dự phòng phí     : 1.287 tỷ đồng. 

+ Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước. 

9. Thời gian thực hiện: 2026 ÷ 2031. 





TỈNH ỦY TÂY NINH
VĂN PHÒNG

*
Số 228-TB/VPTU

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tây Ninh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về phương án đầu tư xây dựng đường Tân An - Bình Hiệp
-----

Tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/01/2026, sau khi nghe Sở 
Xây dựng thừa ủy quyền của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất 
phương án đầu tư xây dựng đường Tân An - Bình Hiệp (theo Tờ trình số 63-
TTr/ĐU, ngày 13/01/2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh), Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thống nhất theo đề xuất; trong đó, lưu ý một số nội dung sau: (1) Rà 
soát việc tích hợp dự án vào Quy hoạch tỉnh bảo đảm đúng theo quy định; (2) 
Khẩn trương xây dựng phương án thiết kế đảm bảo phù hợp với điều kiện địa 
chất và nguồn vật liệu san lấp của vùng Đồng Tháp Mười; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ 
tục để khởi công dự án trong quý II năm 2026; (3) Rà soát, bổ sung quy hoạch, 
trình các tuyến kết nối bổ sung trong dự án để đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ; nghiên 
cứu đề xuất bổ sung trục kết nối giữa khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp về 
khu vực xã Vĩnh Châu để kết nối, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến 
đường và cả vùng Đồng Tháp Mười.

Giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để các 
đồng chí biết, thực hiện.             

Nơi nhận:      
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo),
- Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Sở Xây dựng,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (Biên bản số 32-BB/TU).                                       

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Thanh Phong











ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

Số:           /UBND-KTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày    tháng  12  năm 2025
V/v trình duyệt song song chủ 

trương đầu tư Dự án đường 
Tân An – Bình Hiệp và đường 
trục động lực Đức Hoà và tổ 

chức lập, trình điều chỉnh quy 
hoạch tỉnh

Kính gửi: 
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An;
- UBND các xã, phường: Mỹ An, Tân 
Tây, Thạnh Hoá, Thạnh Phước, Mộc 
Hoá, Tuyên Bình, Bình Hiệp, Kiến 
Tường; Hậu Nghĩa, Đức Lập, Mỹ Hạnh, 
Đức Hoà.

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5257/SXD-TĐPTGT 
ngày 28/11/2025 về việc trình duyệt song song chủ trương đầu tư Dự án đường 
Tân An – Bình Hiệp và đường trục động lực Đức Hoà và tổ chức lập, trình điều 
chỉnh quy hoạch tỉnh (đính kèm);

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Tân An – Bình 
Hiệp và Trục động lực Đức Hòa trên cơ sở phù hợp quy hoạch tỉnh đã được  phê 
duyệt tại Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
(Phụ lục IV Danh mục tuyến đường trên địa bàn tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 
2030, tầm nhìn đến năm 2050) với các nội dung về quy mô, hướng tuyến, quy 
hoạch như đề nghị của Sở Xây dựng tại mục III Công văn số 5257/SXD-TĐPTGT 
ngày 28/11/2025.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban 
QLDA Đầu tư xây dựng Long An và các cơ quan có liên quan theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo 
đúng quy định pháp luật hiện hành.
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Theo nội dung trên, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, 
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Long An và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối 
hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Duy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

_____________________

Số:         /UBND-KTTC
V/v triển khai Kết luận của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về phương 

án đầu tư, thiết kế các tuyến 
đường giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________

Long An, ngày        tháng 6  năm 2025

          
Kính gửi:   

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 18/6/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Kết luận số 1514-KL/TU về 
việc báo cáo phương án đầu tư, thiết kế các tuyến đường giao thông (đính kèm);

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư, tham 
mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 
Kết luận nêu trên.

Theo nội dung trên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan 
có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, BTV.TU;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Duy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

7906 30



TINII UY LONG AN BANG CONG SAN VLT NAM 
* Long An, ngày 18 tháng 6 nám 2025 

S 1514-KL/TU 
KET LU4N 

CUA BAN THUONG VL TINH UY 
ye vic báo cáo phirong an dâu tir, thiêt kê 

các tuyên thrô'ng giao thông 

Tai hi nghj Ban Th.thng vi7i Tinh üy ngày 12/6/2025, sau khi nghe dai 
din lãnh dao  Ban Quàn l dr an d.0 tir xây dirng tinh thra üy quyn cüa Dáng 
üy Uy ban nhân dan tinh báo cáo phiicng an dâu tu, thiêt kê các tuyên thr&ng 
giao thông (tgi Cong van st 501-C V/DU, ngày 09/6/2025,), kin cüa các thành 
viên di,r hop;  Ban Thi.r&ng vi Tinh üy tháo 1un va thông nht ye m.t chü 
tnrcxng. 

, p 

Giao Dàng ñy Uy ban nhân dan tinh lânh dao  Uy ban nhãn dn tinh tiêp 
tçtc chi d.o cac ca quan lien quan rà soát, nghiên ci.ru, de xuât hra chn phixcrng 
an dâu tix phü hcp, tôi uu ye tong the quy hoach, tiên d triên khai và khã nãng 
huy dng ngun 1rc (trong do có the' xem xét tách riêng dir an giái phóng mt 
bang và dir an du tir hq tang,), báo dam hiu qua sü diing ngân sách, tao  dt 
phá trong hoàn thin h thng kt c.0 ha tang giao thông dng b, kt ni lien 
vng; trong do, t.p trung vào 03 triic dng 1rc: (1) DuO'ng Tan An - BInh Hip 
(phán dáu hoàn thành các thi tycpháp l5 trong nãm 2025 và tO chic khO'i cOng 
vào dáu nám 2026); (2) Tric dng lirc Dirc Hôa (tiêp tic hoàn thin phircing 
an du tu' khá thi, phii hc"p vO'i diu kin thzrc tiln và ngutn lirc caa tin/i); (3) 
DT.827E (nghiên cth du tu' hoàn thin dozn cOn lçzi, báo dam ke't nO'i dng 
b5 toàn tuyên). Sau khi hoàn thin phixo'ng an tlrng dr an cii the,. tham muu, 
báo cáo Ban Thuông vii Tinh Uy xem xét, cho kin d lam cci s& trin khai 
thirc hin. Ben canE  do, tip tiic nghiên cüu, d xut các di,r an d.0 tu nhüng 
tuyn giao thông có tInh chit kt ni vüng, dc bit là cac tuyn kt ni giita 
tinh Long An vó'i tinh Tây Ninh nh&m ma rng không gian phát trin, tang 
cuang lien kt vuing, thu hiit các ngun lrc d.0 tu, gop phn nâng cao nãng 1rc 
canh tranh và tao  du dja phát trin bn vng trong thO'i gian tâi. Dng thai, tip 
tic chi dao  cac sa, ngânh lien quan tang cithng phi hcp chit chë, chü dng 
tham muu và xr l dirt dim, hiu qua, dung tin d các kin nghj, d xu.t cüa 
các dja phucxng theo tinh th.n kt 1un cüa Ban Thuông vii Tinh üy, Thuâng 
trrc Tinh üy thñ gian qua ('n/it: Quc lc NJ, cu bc qua sOng Vàm CO Thy 
huyçn Vinh 1-1mg, Móc Hóa, cu bc qua Kênh 79, huyçn Tan Hzrng,' ccu BInh 
Hip - Thqnh Tri, Du'&ng tinh 817, 837, 83 7B, du'&ng Tuyên BInh - Tuyên Blnh 
Táy - Tuyên Thinh (T'Tnh Hirng - Kiê'n Tu'àng...); qua do tao  dng lc manh 
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me thiic diây phát trin kinh té - xã hôi toàn din, thtrc chat và ben vttng t.i tirng 
dja phrmig. 

Nai nhãn: TIM BAN TIIEX(NG VU 
- Các dlông clii Uy viên BTVTU, T— I THU 
- Bang 1'ly Uy ban nhn dn tinh, 
- Chánh, các Phó Chánh VPTU, 
- Phàng Tong hçip VPTU, 
- Lixu VPTU. 











DANG BO TiNH LONG AN DANG C()NG SAN VJ¥T NAM 

DANG UY UY BAN NHAN DAN TiNH Long An, ngay 03 thang 6 nam 2025 

* 
SB 50i -CV/DU 

Viv bao cao phuong an adu tu, thilt kl 
cac tuyln iluang giao thong 

Kinhgui: 
- Thucmg tn,rc Tinh uy, 

- Ban Thucmg V\l Tinh uy . 

• 
Dang uy Uy ban nhan dan tinh kinh trlnh Thucmg tn,rc Tinh tiy, Ban Thucmg 

V\l Tinh uy xem xet, c6 y ki8n d6i v6i phuong an dAu tu, thi8t k8 cac tuy8n ducmg 

giao thong v6i cac nQi dung sau: 

1. n., an DT.822B giai dOfD 2 

1.1. S11 cin thi~t tliu tu-
• 

Tuy8n DT.822B khi hoan thanh se kBt n6i xuyen su6t tir Thanh ph6 H6 Chi 
, ' , , 

Minh bat dau tir duong Vo Van Ki~t noi dai den ducmg Hai San - Tan Due di TIVc 
, , , ., , 

dQng lgc Due Hoa di DT.822B ket noi DT.838 den ci:ra khau My Quy Tay, la tuyen 
, . ' , , 

duong dong vai tro rat quan tr9ng trong vi~c phat trien h~ tang do thi, ket noi giao 
., , , , 

thong, phat trien kinh te - xa hQi ctia tinh, d~c biet quan tr9ng la ket noi v6i nuoc 
.. 

b~ Campuchia qii cira khau My Quy Tay. 

Hi~n nay, giai do~ 1 chi dAu tu m~t duong rQng 02 Ian xe (m~t duong rQng 

7m, nen duimg rQng 9m). 

Tuy nhien, da dap ung nhu cAu k8t n6i va giao thucmg v6i nuoc b~ Campuchia 

ngay cang phat tri8n, thuc ddy phat tri8n Khu kinh te ci:ra khdu My Quy Tay, phat 
. ' 

trien logistics, thi vi~c dau tu theo guy mo giai do~ 1 chua dap ung duqc ky v9ng 

ctia tinh cho nhi~m V\l tang cuong phat triSn kinh t8 vimg bien. Do d6, viec ddu tu 

tuy8n duong giai do~ 2 (6 lan chinh xe o to, 2 lan xe tho sa) se dap ung hru luqng 

xe tu Thanh ph6 H6 Chi Minh d8n cua khiu My Quy Tay la r!t cfui thiBt. 

1.2. Quy mo diu ttr 

- Di8m dftu: giao v6i DT.825 each nga 4 Tan My khoang 480m va kSt n6i v6i 

Trl_lC dQng l\IC f)(rc Hoa .• 

- Di8m cu6i: giao v6i DT.838 t~ Kml 0+200 (ly trinh tren DT.838). 

- T6ng chieu dai: 11,4 km. 

- Quy mo: 8 Ian xe ( 6 Ian chinh xe o to, 2 Ian xe tho sa ), nen duong r(>ng 3 Om 

(ph~ vi da giai ph6ng m~t bfulg giai do~ 1 rQng 3 Om), giai do~ hi~n nay dftu tu 
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he th6ng thoat nuoc ~m (ranh ho), v~ Iau dai keu gQi nha d!u tu ddu tu he th6ng 
, 

thoat nuoc dQC va via he hoan chinh dQC tuyen. 

1.3. Thai gian thl}'c hifn dv an: Giai do~ 2025 - 2028. 

1.4. T6ng mfrc diu ttr, hinh thfrc diu ttr: 
. ' ' 

- Tong muc dau tu: Khoang 1.400 ty dong. 
' ' - Hinh thuc dau tu: Dau tu cong. 

2. DI! an DT.826D do~n tir dtrc)'ng Vanh dai 4 d~n DT.830 (dlfiYng Tan T~p -

Long H~u) 

2.1. Str cin thi't diu ttr • 
' 

Hien nay, cac ttvc duong ngang Ion nhu duong Vanh Dai 4 TP. Ho Chi Minh, 

duong DT.827E dang duqc ddu tu. Sau khi hoan thanh, se thu hut m9t luQ'J1g giao 
, , , , 

thong ~p trung, ket noi khu V\l'C phia Dong cua tinh n6i rieng va ket noi lien vung 
' ' giua Tien Giang - Long An - Tp Ho Chi Minh. 

Duong Tan T~p - Long H~u (DT.826D) hien nay da dugc ddu tu xay dgng tir 

duong Vanh dai 4 den khu cong nghiep Long H~u va ket n6i voi Cang Hiep Phu6c 

qua duong DT.826E. Vi v~y duong Tan T~p - Long H~u do~ tir duong Vanh dai 4 
, ' ' 

den DT.830 dai khoang 5Km sau khi dau tu se g6p phan hoan thien duong Tan T~p 
, , 

- Long H~u theo quy ho~ch, giup ket noi cang Hiep Phuoc va cang Long An. 
. , , ' 

V 6i vai tro ket noi giao thong va hien tr~ng nhu tren, viec dau tu duong Tan 
, ' , 

T~p - Long H~u do~ tir duong Vanh dai 4 den DT.830 la can thiet, tirng bu6c hoan 
, ' ' 

thien he thong h~ tang kry thu~t, dap ung nhu cau di I~, luu thong hang h6a cua nhan 
, , 

dan trong khu V\l'C, khai thac hieu qua quy dat hai hen tuyen duong, t~o chinh trang . ., , ' 
do tltj, thuc day phat trien kinh te - xa h(>i cua huyen Can Giu(>c n6i rieng va tinh 

Long An n6i chung. 

2.2. Quy mo diu ttr 
. ' ' 

- Diem dau: giao voi duong Vanh Dai 4 TP. Ho Chi Minh. 
. , 

- Diem cuoi: giao voi DT.830. 
. ' 

-Tong chieu dai: khoang 5 Km. 
' ' , 

- Quy mo dau tu giai do~ 1: Dau tu voi m~t cat ngang 03 Ian xe CO' gi6i, m~t 
' ' , ' 

duong n)ng 11,25m, nen duong r<)ng 13m, cac cau tren tuyen quy mo chieu r(>ng 
' ' 

13,25m, giai ph6ng m~t bang theo ph~ vi 80m, dau tu m~t duong be tong nhµa 

hoan thien. 

2.3. Thai gian th11c hifn d\f an: Giai do~ 2025 - 2028. 

2.4. T6ng mfrc diu ttr, hinh thtrc diu tu: 
,· , ' ' , 

- Hinh thuc dau tu: Su d\lllg von dau tu cong va cac nguon von huy d(>ng hgp 
. ' ' ' , ' 

phap khac de dau tu dµ an (bao gom cau Tac C~ va cau Dong An). 



STT 

1 

1.1 

1.2 

T A , d.l. - ong muc au tu: 

H,ng myc diu tU' 

Chi phi giai ph6ng mJt bing, tai 
dinh cu 

Chi phi giai ph6ng m(it bdng 
phqm vi r9ng 80m 

Chi phi tai ilinh cu 

Chi phi ddu tu xay d\lllg phfui 

3 

Thanh tiln (ty 
d6ng) 

483,5 

422,4 

61,1 

Ghi chu 

Cong van s8 2241/UBND-KT 
ngay 29/4/2025 cua UBND 

huy~n cAn Giu{>c 

Dµ kien nk tren dja ban xa Tan 
T~p 

2 ducmg va cac cAu (Nha H9i, Dong 495 

3 

Ao, S6 2, S6 3) 

Chi phi d!u tu d\l' an cfiu Tic C~ . 
va·cAu Dong An 

T6ng cqng: (1)+(2)+(3) 

300 

1.279 

- UBND tinh phe duyet dg an theo 
Quy€t djnh s8 12977/QD-UBND 
ngay 21/12/2021; 
- Sa GTVT da phe duyet thi€t k€ 
ban ve thi cong ~ Quy€t djnh s6 
1210/QD-SGTVT ngay 
03/11/2023; 

Phtr011g an thtrc hien: hinh thanh cac d\l an dc}c l~p nhu sau: 

(1) Dy- an 1: Khu tai djnh cu, giao cho dja phuong (xa Tan T~p m6i sau khi 
sap nh~p xa, do khong con cdp huy~n) hoijc giao don vi cdp tinh (Trung tam phat 
tri~n quy ddt th\lC thUQC UBND tinh) lam chu dAu tu. TBng muc dAu tu 61,1 ty d6ng. 

. . 

(2) Dy- an 2: f)T.826D do~ tir duong Vanh dai 4 d8n f)T.83O, giao cho Ban 
' ' .. ' ' QLDA Dau tu xay d\l'Ilg tinh lam chu dau tu. Tong muc dau tu 917,4 ty dong, tach 

' . ' ' giiii_ph6ng mijt bang thanh d\l an d{>c l~p (theo diem b khoan 2 0ieu 6 Lu~t dau tu 
, 9 ' ' , 

cong "Cap c6 tham quyen khi phe duy¢t chu truang dau tu dl! an quan tr9ng quoc 
' , 

gia, dl! an nh6m A, nh6m B, nh6m C c6 quyen quyet dinh vi¢c tach ho~c khong tach 
' ~ ' n9i dung boi thucmg, ho tr(!, tai afnh cu, giai ph6ng m~t bang thanh dl! an thanh 

phtin d9c lgp"). 
' ' + D\l an thanh phan 1: Giai ph6ng mijt bang DT.826D do~ tir duong V anh dai 

, . ' ' 
4 den DT.83O. Tong muc dau tu 422,4 ty dong. 

' ' + D\l an thanh phan 2: Dau tu xay d\l'Ilg DT.826D do~ tir duong Vanh dai 4 
, . ' ' 

den DT.83O. Tong muc dau tu 495 ty dong. 
, ' , ' 

(3) Dy- an 3: tiep t\ic th\lc hi~n d\l an cau Tac C~n va cau Dong Anda duqc 
UBND tinh phe duy~t d\f an t~i Quy8t djnh s6 12977/QD-UBND ngay 21/12/2021 
va So Giao thong v~ tai tru6c day da phe duy~t thi8t k8 ban ve thi cong t~i Quy8t 
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djnh s6 1210/QE>-SGTVT ngay 03/11/2023 (truac day do cha cac nha ddu tu th\l'C 

hi~n giai ph6ng m~t bAng). T6ng muc ddu tu d\l an cdu Tile C~n va cdu Dong An la 

300 ty d6ng. 

3. Dy· an DD"frng Tan An- Binh Hi~p· 
, , , 

Th\lc hi~n theo Ket lu~ so 1498-KL/TU ngay 19/5/2025 cua Ban chap hanh 

E>ang hQ tinh v~ chu trucmg ddu tu ducmg kSt n6i Tan An - Binh Hi~p va mQt s6 

nhi~m V\l trQng tam trong thai gian tai. Theo d6 Ban chAp hanh Dang bQ tinh da 

th6ng nhAt chu trucmg ddu tu tuySn ducmg Tan An - Binh Hi~p theo nQi dung Ta 
, 

trinh so 131-TTr/TU ngay 15/5/2025 cua Ban Thucmg V\l Tinh uy. 

3.1. Quy mo diu ttr: 
. ' ~ 

- Diem dau t~i nut giao giiia E>T.834B vai duang Vanh dai TP. Tan An, diem 

cu6i giao voi DT.831 (each nga tu Binh Hi~p khoang l,8Km). 
' , 

- Chieu dai tuyen: 63,5Km. 

- M~t duang r(>ng 8-10 lan xe (trong <16, giai <10,n 1 diu ttr 6 Ian xe, giai 

dofn 2 diu ttr hoan chinh dft quy mo 8-10 Ian xe). 

- Ph~ vi giai ph6ng m~t bAng 60m (tim duang ra m6i hen 30m). 

3.2. V~ t6ng mtrc diu tu va hinh thtrc diu tu: Dang uy Uy ban nhan dan tinh 

bao cao nhu sau: 
' 3.2.1. Theo phucmg an dau tu cong (giai do~ 1): 

STT NQIDUNG 
KINHPHi 
(ty d6ng) 

I 
' Chi phi giai ph6ng m~t bang: 1.659 

II Chi phi xay d\lllg: 5.390 

, 
III Chi phi QLDA, Tu van va chi phi khac: 809 

IV D\l' .phong phi: 620 

T6ng mll'c dfiu hr 8.478 

- Uu di~m: 
. ' , , 

+ Nha nuoc kiem soat duqc toan di~n ve chat luqng, gia thanh, tien d9 d\l' an 

nha vao vi~c chu d(>ng l\fa chQn cac dcm vi Quan ly d\l' an, Tu vAn thiSt kS, Tu vAn 
, 

giam sat, Thi cong xay lap du nang l\fC. 
. ' , 

+ Tong chi phi dau tu thap (khong phai tra lai vay trong qua trinh tra ch~). 

- NhtrQ'C di~m: Phai b6 tri v6n ngan sach dud~ th\l'C hi~n dAu tu cho su6t giai 

do?n th\lC hi~n d\l' an. 
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3 .2.2. Theo phuong an d!u tu theo hinh thuc d6i tac cong tu (giai do~n 1 ): 

, 
KINHPHI 

STT NQIDUNG (ty d6ng) 

I van ngan sach thvc hifn giai phong mJt bing 1.659 

II van nha diu tu (Van SO' hii'u:15%; van vay: 85°/c,) 7.788 

- Chi phi xay d\Olg: 5.390 

- Chi phi QLDA, Tu vfui va chi phi khac: 809 

- D\l phong phi: 620 

- Chi phi lai vay trong qua trinh thi cong: 969 

III PHUONG AN TAI CHINH 

T6ng muc diu tu: 

Phuong an tri m9t lin sau khi hoan thanh cong trinh dua 9.447 
A 

vao SU' dyng: (7.788 + 1.659 = 
9.447) 

, 
' 7.788 - Hoan tra von nha dau tu: 

- V6n ngan sach th\lc hi~n giai ph6ng m~t bAng 1.659 

T ;( , d" tu: ong muc au . 

B 
Phuong an tri chjm trong 5 nam: 4 nam diu m~i nam tri 11.116 
2.000 ty d6ng, nam thu 5 tra 1.457 ty d6ng (9.457 + 1.659 = 

11.116) 

Hoan tra v6n nha dfru tu (bao g6m chi phi lai vay trong qua (7.788 + 1.669 = - trinh tra ch~ 1.669 ty): 9.457) 

- V fin ngan sach th\lc hi~n giai ph6ng m~t bAng 1.659 
, 

- Uu di~m: Giam ap Ive bo tri von ngan sach, do dUQ'C keo dai thcri gian chi tra 
' cho nha dau tu. 

- Nh11qc di~m: 

+ Nha nu6c khong ki~m soat dUQ'C chit lugng thi cong, khong quan ly dugc 

cac nha thiu tu vdn, nha thiu thi cong (do nha d!u tu thue), nha nu6c chi quan ly 
tren hgp d6ng ky ket v6i nha ddu tu. 

. ' ' 
+ Tong muc dau tu cao (phai tra phan lai vay trong qua trinh tra ch~m cho nha 

ddu tu). 
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3.3. B~ xuit phtrong thtrc diu ttr: BS xudt dfiu tu dg an giai do?n 1 theo 

phtrO'ng an diu ttr cong (theo ml}C 3.2.1) 
Ly do dS xudt: T6ng chi phi d§u tu thdp, voi ngu6n lgc v6n ngan sach tinh hi~n 

' ' ' , ' ' 
nay c6 kha nang dap ung cho vi~c dau tu bang nguon von dau tu cong, dong thoi 

vi~c b6 tri v6n se dugc thgc hi~n theo tiSn d9 trien khai trong su6t thoi gian thgc 
, , . 

hi~n dg an se giam ap lgc ho tri von ngan sach tinh. M~t khac nha nu6c kiem soat 
, 

dugc chat lugng cong trinh trong qua trinh thi cong. 

3.4. Thoi gian thvc hi~n d\f an: Giai do?n 2026 - 2030 (nam 2025 thgc hi~n 
. ' 

cong tac chuan hi dau tu). 
, 

3.5. Kho khan vtr6ng mac 
, , , , 

- Huong tuyen fluong Tan An - Binh hi~p do?n tir het giao voi flT.819 den cuoi 
, , , 

tuyen la trung voi quy ho?ch dugc duy~t theo Quyet dinh so 686/Qfl-TTg ngay 

13/6/2023 cua Thu tuong Chinh phu, cac doan con lai di theo htr6ng moi {khac voi 

guy hoach dtrO'C duyet}, "do d6 cfin phai thgc hi~n diSu chlnh cac quy ho?Ch lien quan 

( quy hO?Ch giao thong, quy ho?Ch xay dlJilg, quy ho?Ch SU d\lllg ddt, ... ) truoc khi phe 
' ' ' 

duy~t chu truong dau tu (theo quy dinh t?i khoan 1 flieu 19 Lu~t dau tu cong). 

- Bang uy Uy ban nhan dan tinh da giao Uy ban nhan dan tinh chi d?O Sa Tai 

chinh chu tri, ph6i hgp v6'i- cac don vi lien quan ra soat, tham IllUU di~u chinh quy 

hO?Ch tinh co lien quan tuySn duong dS lam co SO' phe duy~t chu truong d§u tu. 

4. Dl)' an Trl)C .d9ng ll)'C Dtrc Hoa 

4.1. Str cin thi~t diu ttr 
• 

TuySn Tf\lC d9ng l\rc flue Hoa khi hinh thanh c6 vai tro gi6ng flT.822B se kSt 
, , , ' , ' , 

noi xuyen suot tir Thanh pho Ho Chi Minh bat dau tu duong Vo Van Ki~t noi dai 

dSn duong Hai Son-Tan flue di Tf\lC d9ng lgc flue Hoa di flT.822B kSt n6i flT.838 
, . , , 

den cua khau My Quy Tay, la tuyen dti'ong dong vai tro rat quan tr9ng trong vi~c 

phat triSn h? tdng, thuc d!y vi~c d§u tu xay d\lllg cac khu cong nghi~p va do thi t?i 

khu VlJC dQC theo tuySn, tir d6 tirng buoc nang cao doi sf>ng nhan dan trong khu V\fC. 

4.2. Quy mo diu ttr 
' ' - fliem dau giao flT.822B va flT.825 ( each nga tu Tan My khoang 480m). 

- fli~m cu6i giao flT.825 kSt nf>i duong Hai Son - Tan flo. 

- Chi~u dai tuySn: Khoang 23,5km. 

- Quy mo: 10 Ian xe, ph?m vi giai ph6ng m~t bfulg r9ng 60m. 

- T6ng muc d~u tu,-hinh thuc d§u tu: 
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' 4.2.1. Theo phucmg an dau tu cong: 

STT NQIDUNG 
KINHPHi 
(ty d6ng) 

I ' Chi phi giai ph6ng m~t bang: 5.646 

II Chi phi xay dµng: 3.104 

III Chi phi QLDA, Tu vftn va chi phi khac: 145 

IV Dµ phong phi: 466 

T6ng muc d§u ttr 9.361 

- Uu di~m: 
., ' , , 

+ Nha nu6c kiem soat dugc toan di~n ve chat Iugng, gia thanh, tien de) dt! an 

nhcr vao vi~c chu d<)ng Iva ch9n cac dcm vi Quan Iy dv an, Tu vdn thiSt kS, Tu vful 

giam sat, Thi cong xay I~p du nang Ive. . ' , 
+ Tong chi phi dau tu thap (khong phai tra Iai vay trong qua trinh tra ch?m). 

- NhtrQ'C diSm: Phai b6 tri v6n ngan sach du dS thvc hi~n d!u tu cho suf>t giai 

doan thuc hien du an. . . . . 
4.2.2. Theo phucmg an ddu tu theo hinh thuc d6i tac cong tu: 

, 

STT NQIDUNG 
KINHPID 
(ty d6ng) 

I V6n ngan sach th'!c hifn giai phong mJt bing 5.646 

II V6n nha diu tu (V6n so- hfru:15%; v6n vay: 85%) 4.521 

- Chi phi xay d\l'Ilg: 3.104 

- Chi phi QLDA, Tu vful va chi phi khac: 145 

- Dµ phong phi: 466 

- Chi phi lai vay trong qua trinh thi cong: 806 

III PHUONG AN TAI CHiNH 

T6ng mfrc diu hr: 

A 
PhtrG11g an tra m{>t lin sau khi hoan thanh cong trinh dtra 10.167 

vao sir dyng: (4.521 + 5.646 = 
10.167) 

- Hoan tra v6n nha dftu tu: 4.521 

- V 6n ngan sach thµc hi~n giai ph6ng m~t bfulg 5.646 
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T6ng mu-c diu ttr: 

Phtrong an tri chjm trong 5 nam: 4 nam diu m~i nam tra 11.517 
B 

1.200 ty dAng, nim thu- 5 tri 1.071 ty dAng (5.871 + 5.646 = 
11.517) 

Hoan tra vAn nha ddu tu (bao g6m chi phi lai vay trong qua (4.521 + 1.350 = 
- trinh tra ch~ 1.350 ty): 5.871) 

- V An ngan sach th\lc hi~n giai ph6ng m~t bfulg 5.646 

- Uu diim: Giam ap lgc b6 tri v6n ngan sach, do dugc keo dai thoi gian chi tra 

cho nha ddu tu. 

- Nhtr<Yc di~m: • 

+ Nha nu6c khong kiSm soat dugc chftt lugng thi cong, khong quan ly dugc 

cac nha th§u tu vftn, nha thdu thi cong ( do nha ddu tu thue), nha nu6c chi quan ly 
' , ' 

tren hgp dong ky ket vm nha dau tu. 

+ T6ng muc ddu tu cao (phai tra phdn lai vay trong qua trinh tra ch~ cho nha 

ddu tu). 

- 4.3. DS xuit phtr<Yng thtrc diu ttr: DS xufit d§u tu dg an theo phtr<Yng an cliu 

ttr cong (theo myc 4.2.1). 
',., ' , ' , 

- Ly do de xuat: Tong chi phi dau tu thap, v6i nguon Ive von ngan sach tinh 
' ' ' , ' 

men nay c6 kha nang dap ung cho vi~c dau tu bang nguon von dau tu cong. M~t 
~ , 

khac nha nu6c kiem soat dugc chat lugng cong trinh trong qua trinh thi cong. 

4.4. Thai gian th11c hifn d\J' an: Giai do~ 2026 -2030 (natn 2025 thvc hi~n 

cong tac chufut bi ddu tu). 
, 

4.5. Kho khan v11011g mac 

-TI1)c d(>ng lgc Due Hoa theo quy ho~ch dugc t~ QuySt djnh s6 686/QD-Tig 

~gay 13/6/2023 cua Thu tu6ng Chinh phu, quy ho~ch sir d\lilg dftt r(>ng 30m, do d6 
' ' ' can phai thgc hien dieu chinh quy ho~ch tru6c khi phe duy~t chu truong dau tu ( theo 

' ' 
quy djnh t~i khoan 1 Dieu 19 Lu~t dau tu cong). 

- Dang uy UBND tinh da giao UBND tinh chi d~o Sa Tai chinh chu tri, ph6i 
' hgp v6i cac don vi lien quan ra soat, tham muu dieu chinh quy ho~ch tinh c6 lien 

quan tuySn duang dS lam ca sa phe duyet chu truang ddu tu. 

5. Dtr an DT.827E doan con lai • • • 

5.1~ s., cin thi~t diu ttr 

- DT_.827E (QL.50B) vm chiSu dai 35,6Km, hi~n nay tinh dang triSn khai dv 
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an 03 cdu tren DT.827E (cdu bAc qua song Cfui GiUQC, song Varn Co Dong, song 

Varn Co Tay) sir d\lng v6n vay ODA va dv an ducmg dfui vao 03 cdu sir d\lng v6n 
' ' 

dau tu cong. Do~ con l~i dai khoang 19,5Km chua dau tu. 

- Do do viec ddu tu hoan chinh tuy8n DT.827E se hinh thanh m(>t tuy8n ducmg 

xuyen su6t tir Thanh ph6 H6 Chi Minh qua Long An d8n Ti~n Giang ( df>ng thm du 
' . , , 

dieu kien de kien nghi BQ xay d\lflg xem xet nang thanh tuyen QL.50B theo quy 

ho~ch da phe duyet t~i Quy8t dinh s6 1454/QD-TTg ngay 01/9/2021 cua Thu tuong 
' ' , 

Chinh phu ve Quy ho~ch m~g luoi ducmg bQ thm ky 2021 - 2030, tam nhin den 

nam 2050), tang cucmg k8t n6i giao thong giua cac tinh D6ng b~ng song Ciru Long 
, ' , , 

vm Thanh pho Ho Chi Minh va cac cira ngo quoc te, giam bot ap lµc giao thong tren 

cac tuy8n Qu6c IQ 1, Qu6c IQ N2, Qu6c IQ 50, d6ng tho{k8t n6i vm ducmg Vanh dai 
' ' , ' 

3, Vanh dai 4; G6p phan vao viec xay dµng C(J sa h~ tang, thu hut von dau tu, ph\lC 

V\l ffi\lC tieu cong nghiep h6a, hien d~i h6a, thuc dfty viec ddu tu xay dµng cac khu 
, , 

cong nghiep va do thi t~i khu V\JC dQC theo tuyen, tir d6 tirng buoc nang cao dm song 

nhan dan trong khu V\JC. 

5.2. Quy mo diu ttr 
' -Gorn 02 do~: 

, ' 
+ Do~n tir Nga 3 Tan Kim den giao DT.826, chieu dai 12,4Km. 

+ Do~ tir nut giao voi DT.827B d8n ranh tinh TiSn Giang, chiSu dai 7,lKm. 

+ T6ng chiSu dai (do~ con l~i chua ddu tu): Khoang 19,5km. 
' , , . 

- Quy mo dau tu: giong nhu do~ tir DT.826 den DT.827B (thu(>c dµ an Xay 

d\lilg ducmg dful vao 03 cdu tren DT.827E dang tri8n khai thµc hi~n, dv ki8n khm 
' . 

cong truoc ngay 19/8/2025), giai do~ 1 dau tu hai ducmg song hanh 02 hen (tong 
., , ' , 

04 lan xe, do~n chuyen tiep giua duong va cau Varn Co Dong va Varn Co Tay vuot 
, , 

noi tir 04 den 06 Ian xe ). 

5.3. Thoo gian th11c hifn d11 an: Giai do~ 2026 - 2030 (nam 2025 thµc hi~n 
. ' 

cong tac chuan bi dau tu). 

5.4. T6ng muc diu ttr, hinh thuc diu ttr: 
. ' ' 

- Tong muc dau tu: khoang 7.570 ty dong. 

Trong d6: 
' ' 

+ Chi phi giai ph6ng m~t bang, khu tai dinh cu: 4.919 ty dong (giai ph6ng m~t 

b~g 3 .140 ty d6ng; khu tai dinh cu 1. 779 ty df>ng). 

' ' 
+ Chi phi dau tu xay d\lflg: 2.651 ty dong. 

' ' - Hinh thuc dau tu: Dau tu cong. 
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• V &i cac n{,i dung tren, Dang tiy Uy. ban nhan dan tinh bao cao Thucmg trgc 

Tinh uy' Ban Thuong V\1 Tinh tiy xem xet, c6 y ki8n th6ng nhdt; lam CCY so tri&l khai 
thuc hien. . . 
Neri nhan: 
- Nhu tren, 
- BTV Dang uy UBND tinh, 
- van phorig Tinh uy (Phong TH), 
- Van phong UBND tlnh (Phong KTTC), 
- S6 Tai chinh, S6 Xay d\fflg, Ban QLDA 
DTXDtinh, 
- Luu: VPDU, Duy. 

~ 

---------

TIM BAN 1Htf<JNG VV 
BiTHll 

., ., 
Nguyen Van Ut 

--------- - ---



TINII UY LONG AN BANG CONG SAN VTT NAM 
* 

so 1498-KL/TU 
Long An, ngày 19 tháng 5 nám 2025 

KET LUiN 
CUA BAN CHAP HANIH DANG BQ T1NI{ 

v chü truong du tr dirông kt nOi Tan An - Blnh Hip 
và mt sO nhim vy trQng tam trong thô'i gian tó'i 

A. •7 I A Ti Hçi ngh Tinh uy (khoa XI) ngay 16/5/2025, sau khi nghe dong chi 
P P 7 7 7 A A 7 Nguyen Van Ut - Pho Bi thi.r Trnh uy, Chu tch Uy ban nhan dan trnh thay mt 

Ban Ththng vii Tinh iy trInh bay ti trInh sO 131-TTr/TU, ngày 15/5/2025 vO 
chi tntong du tu c4 an du'ô'ng Tan An - BInh Hip, kin phát biu cüa các 
dja phucing, don vj; Ban Chp hành Dáng b tinh kt luan: 

1. Ye chü triro'ng du tir dirô'ng kt nOi Tan An - BInh Hip 

Tinh Uy thOng nht cao vâi chü tnrcYng du tu tuyn dithng Tan An - BInh 
Hip theo ni dung trInh cüa Ban Thmg vi Tinh Uy. 

Trên tinh than do, Tinh üy giao Dàng üy Uy ban nhân dan tinh tiOp thu 
các " kiên dong gop cUa các dông chI Tinh üy viên, khân trisong lãnh dao  Uy 
ban nhan dan tinh tham mini trien khai cac brac thu tic dam bao dung quy 
djnh và nhanh nhât có the dê sórn khi cong cong trInh ngay dâu nàm 2026; 
dông thai, thra vào cong trinh trQng diem Nghj quyêt Dai  hi dãng b tinh 
nhiçm ky 2025 - 2030 de co S%T tap trung trong lath dao  thirc hiçn. 

Giao Dãng üy Uy ban nhân dan tinh tip tc länh dao  Uy ban nhân dan 
tinh tranh thU, don dOc các cci quan Trung ircmg, B Xây drng quan tam có 
giai phap trien khai scim d? an nang cap, mci r9ng Quoc 19 62 hiçn huu trong 
th?ii gian sam nht. 

2. Mt sO nhim viii trQng tam trong thô'i gian tOi 
'7 '7 

Các dông chi Tinh ày viên, Uy viên Ban Thu?ng v Tinh Uy, các dông chI 
lãnh dao  các sa, ban, nganh, dja phiicing trong tinh khn tnrcing t.p trung theo 
dOi, kiêm tra, chi do các dja phi.rang, don vj mInh phii trách, thrc hin that tOt 
mt so nhim vi,i trQng tam sau: 

- Tang cithng các giâi pháp dO ph.n du quyOt tam thirc hin dat  thrçic mirc 
tang trir&ng kinh tO hai con sO trong näm 2025. Rà soát lai  các nguOn hrc, kiOm 
dém, khcii thông các nguOn 1rc, tn ding, phát huy tOj dia các thOu kin sn có 
die phát triên ngay trong 06 tháng dAu näm, dat  tim cn mirc tang tnrang kinh 
te hai con so. 
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- Dy nhanh tin dO các Cong trInh dà trin khai dam bào cht hicng; kjp 
thô'i tong hcxp báo cáo các kho khan, vuó.ng mac, rà soát, d xut vic phân 
giao ngun vén d.0 tu cong con 

iai sau khi sp xp &m vj hành chInh c.p xã 
dam bão hçip l, không d xáy ra tInh trang nç d9ng v xây dijng Co bàn. 

- Quan tam länh dao,  chi  dao  tp trung xây drng van kin ctai hOi dáng bO 
cap xã mâi (sau sap nh.p) nhim kS'  2025 - 2030 dam bão sat thirc tê, khã thi 
và ch.t hrcng. Coi day là nhim vi trong tam, dc biOt quan trvng phài t.p 
trung thirc hin. Day cUng là dip  d co cu lai  mô hInh phát trin trong diu 
kin m&i, yêu câu mâi và du dja mcci d dja phixcing phát trin manh  me hon 
trong nhim kSr mOi. 

A •' F F A 7 A A r - Tap trung ra soat cac nhiçm vii, chu dçng de xuat phirong an ban giao 
tri,i sâ, tài san, tài chInh, h so, tài lieu... cho c.p tinh và xa mi sau khi sap 

nhp d kjp th&i di vao 4n hành, dam bão không bj gián doan. 

Noinhãn: 
- Các ctng chi Tinh ñy viên, 

Các ca quan tham muu, giüp vic Tinhüy, 
- Các huyn üy, thj üy, thãnh üy, dãng Uy trirc thuOc Tinhüy, 
- Các si, ngãnh, M1TQ và các to chirc CT - XII tinh, 
- Chánh, Phó Chánh VPTU (P), 
- Phông Tng hqp VPTU, 
- Luu VPTU (BB 228). 

T/M TINE UY 

I 
Quyt 

:T1 U 
LONG AN 



TINIH UYLONG AN BANG CONG SAN VIIT NAM 
Long An, ngày 12 tháng 6 nãm 2025 

S 1508-KL/TU 
KET LUAN 

tii hi ngh giao ban tp th Thirô'ng triyc Tinh üy 
(ngày 12 thdng 6 nám 2025) 

Ngày 12/6/2025, Thuông trrc Tinh ñy h9p giao ban. Sau khi nghe Van 
phông Tinh üy tong hgp, báo cáo mt so âê xuât, kiên nghj ciia các Ca quan, 
dan vj và kiên cac dông chI dir hop, Thung trrc Tinhüy kêt 1u.n: 

, , 
1. Ban Tuyên giáo và Dan vn Tinh iiy báo cáo, xin )5 lden ye vic Ichen 

thuàng các tp th, cá nhdn có thành tIch xuat sac trong 50 nám xây dyng và 
phát trié'n van hQc, nghc thuçt tinh LongAn (tii Ta trinh s 04-TTr/BTGDVTU, 
ngày 06/6/2 025). 

Thuô'ng trrc Tinh üy Ca ban thng nh.t theo d xut; giao Ban Tuyên giáo 
và Dan 4n Tinh üy phi hcip vOi các co quan lien quan th?c hin thu tVc  khen 
th.thng dôi vâi 06 tp th và 11 cá nhân theo diing quy djnh, tao  sirc lan tôa 
tIch circ, qua do kjp thi dng viên, khIch 1 các t.p th, cá nhân tip tiic phát 
huy vai trO trong st.x nghip phát trin van hoc, ngh thut trong giai doan mói. 

2. Dáng iiy (Jy ban nhân dan tinh báo cáo, d xuat m5t so' n5i dung: 

2.1. V viêc báo cáo, xin j5 /dé'n Ban Thw'xng vy Tinh i'iy v vic trInh H5i 
dng nhán dan tinh ban hành Nghj quyé't v vic thOng qua £ an thicc hin 
dçtphá chuye2n do'i so' và D an thc hin d5tphá phát trin khoa hQc, cOng 
nghe vàddi mái sang tao tinh Long An giai dogn 2025 - 2030 ('tqi Cong van 
so 477-C V/DUvà so 478-C V/D U, ngày 04/6/2025). 

Ththng trirc Tinh üy giao Bang ñy Uy ban nhân dan tinh lãnh dao  Uy ban 
nhân dan tinh tip thu d.y dü các kin dóng gop tai  cuc hop; chi dao  cac 
ngành lien quan phôi hçp nghiên ciru, tIch hqp hai ni dung ye phát triên khoa 
hoc, cong ngh, di mi sang tao  và chuyn di s thành mt D an, báo dam 
chat ch, toàn diên, d trin khai, d kim tra, giám sat và dánh giá hiu qua; 
khan trixclng hoàn chinh D an, chñ dông tham khão kin ThuOng trrc Hi 
dng nhân dan tinh triiOc khi trInh Thi.thng trrc Tinh üy, Ban Thuing viii Tinh 
Uy xem xét, cho kin trong k' hop  giao ban gn nht, bào dam dü diu kin 
trInh Hôi dông nhân dan tinh xem xét, thông qua tai kS' hp thr 26 (ks' hop 1 
giüa nm 2025). 

E an phãi xac dljnh rô miic tiêu tng th& nhim vi trng tam, giài pháp 
mang tinh dt phá; phân cong cii th trách nhim trng ca quan, dan vj, d t 
chüc thirc hin. Trong do, tp trung vào mt s ni dung trng tam sau: (1) 
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Xây dirng các giài pháp khâ thi nh.m tp trung thirc hin hiu qua nhiêm vi 
ye phát triên kinh tê sO, chinh quyên sO, h tang sO, cOng ngh sO, xã hi so; 

dng theii, hoàn thiên CG ch thu hut va phát trin di ngü nhãn 1c ch.t 1ixcng 
cao phü hcip vâi diêu kin thrc tin (bao gm chInh sách thu hit chuyên gia, 
k hoach dào tao can bó khoa hoc, cong nghê...); (2) Xác djnh rO ngun ljc 
(ngdn sach Nhà nwác và xâ h5i hoá) nhim thrc hin bão dam các mic tiêu 
theo yeu cau Ngh quyet so 57-NQ/TW cua B9 Chrnh tr!,  Chucmg trrnh so 66- 

7 7 7 P. CTr/TU va Ke ho.ch so 216-KH/TU cua Ban Thi.nmg vi Trnh uy, nhat la vic 
b trI itnh.t 3% tng chi ngân sách hang näm cho phát trin khoa hoc, cong 
ngh, dôi mói sang tao  và chuyên dôi so; dông thi, tang cthng rà soát, dánh 

• P. 9 A • 7 P P. - A P 

gia Cii the h.içu qua huy d9ng va su diing cac nguon 1?c  xa hçi hoa, qua do lam 
rö tInh khâ thi, tao  sirc lan tôa trong cong  dng doanh nghip v üng ding khoa 
h9c, cong nghç, doi mai sang tao  va chuyen doi so vao hoat  dçng san xuat, 
kinh doanh; (3) Xác djnh rO kt qua d bào dam dat  diiqc miic tiêu d ra cho 
ting giai doan, truâc m.t dn cu6i näm 2025 phài có kt qua, san ph.m c th 
lam can cr tng kt, báo cáo Trung uang. 

2.2. V viêc báo cáo, xin )5 kien Ban Thzthng vy Tinh iy v dt tháo Nghi 
quyê't chuyên d ve "Tang trzthng và phát trie2n xanh gn vó'i giám phát thai 

P P .9 • S • A A S k/n nha kznh tren da ban tznh Long An (t1i Cong van so 1 78-C V/D U, ngay 
11/4/2025). 

S 7 7 9 7 A A 7 Th.rcing trtrc Tinh uy giao Dang uy Uy ban nhan dan trnh lanh dao  Uy ban 
nhan d tinh tip thu d.y dü các kin dóng gop tai  cuc hçp; tip tic rà soát, 
nghiên ciru, hoàn thin ni dung dir thào Nghj quyt báo dam phü hcip vOi diêu 
kin thc tin và yêu c.0 phát trin bn vtng trong tInh hInh mó'i cua tinh (sau 
hcrp nha't). Trong do, lu'u : (1) Dánh giá khách quan, toàn din thirc trng hin 
nay, d.c bit là nhüng tOn tai, hn chê trong cong tác bão v mOi tnràng, quãn 
1 tài nguyen, phát thai khI nhà kInh; (2) Rà soát, xác 1.p rö các miic tiêu cii 
the theo tirng giai doan  (din nám 2030, tcm nhIn dé'n nám 2050) bào dam tInh 
khâ thi, hiu qua trong t chrc thrc hin; (3) Tp trung d xut các giãi pháp 
xir 1 triêt d vn d ch.t thai rn, ch.t thai nguy hai  g.n vth nghiên ciru, 1ira 
chpn cong ngh xir 1 tiên tin, hiên di, phà hçp diu kin thrc t cüa tinh; 
(4) Lông ghep djnh huâng phát triên kinh te tuãn hoàn vào các chInh sách, giài 
pháp nhm nâng cao hiu qua sir diingtài nguyen, giãm thiu ch.t thai, hng 
tài mO hInh tang trixOng xanh, phát triên ben v&ng. 

2.3. V viéc báo cáo, xin j /dên Ban Thithng vy Tinh iy  vphuv'ng an du 
tug, thiê't ice' các tuyé'n du&ng giao thông (tcii Cong van sO' 501-C V/E) U, ngày 
09/6/2025). 
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Thithng trirc Tinh Uy thng nh.t theo d xut; giao Dng iiy Uy ban nhân 
dan tinh lãnh dao  Uy ban nhãn dan tinh tham miru, báo cáo Ban ThuOng vçi 
Tinh üy xem xét, cho kin. 

2.4. Vê viéc báo cáo, xin j kiên Ban Thw&ng vii Tinh iy ye dáng kj5 danh 
mic dy' an khói cong chào mftng k5' niçm 80 nám ngày QuOc khánh (02/9/1945 
- 02/9/2 025) (tgi COng van so 479-CV/DU, ngày 05/6/2025). 

Thithng trirc Tinh üy thng nh.t theo d xut; giao Dáng üy TJy ban nhân 
dan tinh lãnh d.o Uy ban nhan dan tinh tham mum, báo cáo Ban Thuè'ng v 
Tinh üy xem xét, cho kin. 

Ncyi nhãn: T/M BAN TIIIfONG VU 
- Các diông chI Uy viên BTV.TU, - —. Bi T}{L1 
- Ban Tuyên giáo và Dan vn Tinh üy, 
-DàngüyUybannhãndântinh, 
- Dãng üy HOi  dông nhãn dan tinh, 
- Chanh, các Phó Chánh VPTU, 
- Phàng Tong hçp VPTU, 
-LmiVPTU. 



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng  01  năm 2024

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm tại cuộc họp 

nghe báo cáo về phương án đầu tư, mở rộng Quốc lộ 62

Ngày 18/01/2024, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án đầu tư, mở 
rộng Quốc lộ 62.

I. Thành phần dự họp
- Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.
- Ông Nguyễn Hoài Trung - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Trần Thiện Trúc - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Nguyễn Thành Ngoãn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Lưu Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
- Ông Nguyễn Tấn Quí –  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ông Phạm Văn Đô – Giám đốc Sở Tài chính.
- Ông Phan Văn Cường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Ông Trương Tùng Bách – Phó TGĐ Công ty TEDI South – Đơn vị tư vấn.
II. Nội dung cuộc họp
Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt 

phương án đầu tư, mở rộng Quốc lộ 62; ý kiến đóng góp của các sở, ngành; cuộc 
họp thống nhất kết luận nội dung như sau:

UBND tỉnh đánh giá cao Đơn vị tư vấn đã tích cực, khẩn trương phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa ra các phương án đầu tư cụ thể. Tuy nhiên, để 
có cơ sở báo cáo Tỉnh ủy đầy đủ, chi tiết và khả thi, đề nghị Đơn vị tư vấn nghiên 
cứu, phân tích thêm một số nội dung sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất các phương án theo hướng:

- Phương án 1: Đầu tư tuyến đường mới đi song song QL.62 theo Quy hoạch 
được duyệt với tên gọi dự kiến là: Tuyến đường Tân An – Cửa khẩu Bình Hiệp.

- Phương án 2: Đầu tư đường cặp QL.62 hiện hữu.

2. Đối với mỗi phương án, Đơn vị tư vấn lưu ý phân tích cụ thể:

- Về hướng tuyến (điểm đầu, điểm cuối), quy mô, kết nối giao thông.
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- Tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện. 

- Có tính toán phân kỳ đầu tư cho từng giai đoạn.

- Nguồn vật liệu xây dựng.

- Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng.

- Thuận lợi, khó khăn, ưu nhược điểm của từng phương án.

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án chọn khả thi nhất, ít tốn kém nhất.

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Đơn vị tư vấn làm việc 
các địa phương có tuyến đường đi qua để được cung cấp số liệu, thống kê sơ bộ 
về diện tích đất bị ảnh hưởng của từng địa phương cho từng phương án, tính toán 
chính xác phương án giải phóng mặt bằng để hoàn chỉnh lại báo cáo.

Theo nội dung trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Duy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Lâm



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________ ________________________________________

Số:               /TB-UBND Long An, ngày       tháng   3  năm  2024

THÔNG BÁO
Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc nghe báo cáo, đề xuất triển khai 
các dự án giao thông: ĐT.827E, Vành đai 4, Quốc lộ 62, ĐT.822B, 
ĐT.830C, đường Tân Tập – Long Hậu (đoạn từ đường Vành đai 4 

đến ĐT.830), cầu Hùng Vương
________________________

Ngày 26/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc họp nghe 
báo cáo, đề xuất triển khai các dự án giao thông: ĐT.827E, Vành đai 4, Quốc lộ 
62, ĐT.822B, ĐT.830C, đường Tân Tập – Long Hậu (đoạn từ đường Vành đai 4 
đến ĐT.830), cầu Hùng Vương.

I. Thành phần tham dự 
* Lãnh đạo tỉnh:
1. Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.
2. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
4. Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
5. Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
6. Ông Phạm Văn Đô, Giám đốc Sở Tài chính.
7. Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
8. Ông Nguyễn Thành Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
9. Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
10. Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
11. Bà Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố:
1. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ
2. Ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức.
3. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc.
4. Ông Trịnh Phước Trung, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ.
5. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.
6. Ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh.
7. Ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa.
8. Ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa.
9. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa.
10. Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường.
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11. Ông Lê Thành Phong, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.
12. Ông Đào Hữu Tấn, Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước.
13. Ông Võ Hồng Thảo, Quyền Chủ tịch UBND thành phố Tân An.
* Đơn vị tư vấn
1. Ông Trương Tùng Bách, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế 

giao thông vận tải phía Nam.
2. Ông Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Quốc tế Giao 

thông vận tải.
3. Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế B.R.
II. Nội dung
Tại cuộc họp, Sở Giao thông vận tải và đơn vị tư vấn báo cáo tình hình 

triển khai các dự án công trình giao thông: ĐT.827E, Vành đai 4, Quốc lộ 62, 
ĐT.822B, ĐT.830C, đường Tân Tập – Long Hậu (đoạn từ đường Vành đai 4 đến 
ĐT.830), cầu Hùng Vương, cụ thể theo nội dung báo cáo số 1251/BC-SGTVT 
ngày 25/3/2024 của Sở Giao thông vận tải và các slide trình chiếu của đơn vị tư 
vấn.

III. Kết luận
Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và đơn vị tư vấn, ý kiến 

phát biểu của các đại biểu dự họp, cuộc họp thảo luận và thống nhất kết luận nội 
dung như sau:

1. Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh:
- Chọn mặt cắt ngang rộng 25,5m để đồng bộ với các tỉnh, thành còn lại 

trên tuyến (Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Về phương án chọn đầu tư: chọn theo phương án 2b (Đường cao tốc, tốc 

độ 100km/h, 04 làn hoàn chỉnh, nền đường 25,5m, cầu bố trí 02 đơn nguyên, mỗi 
đơn nguyên 12,25m. Đoạn sau cầu Cần Giuộc đến ranh giới tỉnh Long An và TP. 
HCM (Km68+800 – Km74+500, dài 5,7km) đi cao) để không phá vỡ quy hoạch 
đô thị, phù hợp với mỹ quan, kiến trúc khu đô thị hiện đại. 

- Về Trạm dừng nghỉ: thống nhất chọn vị trí trạm dừng nghỉ trên địa bàn 
huyện Đức Huệ, diện tích khoảng 10ha, trong đó trạm dừng chân khoảng 1ha, 
phần còn lại quy hoạch kết hợp xây dựng các khu thương mại, dịch vụ.

- Chi phí tái định cư: thống nhất tính chung vào tổng mức đầu tư dự án để 
đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn. 

- Về vị trí, quy mô các khu tái định cư: các huyện phối hợp đề xuất vị trí cụ 
thể, không bắt buộc mỗi huyện đều có khu tái định cư (có thể tập trung vào một 
hoặc vài vị trí, dùng chung cho các huyện) và đưa vào định hướng quy hoạch của 
các huyện.

- Thực hiện giải phóng mặt bằng một lần cho tất cả các hạng mục (kể cả 
các vị trí vuốt nối tại các nút giao) theo quy mô giai đoạn hoàn thiện.
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- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quy hoạch các mỏ vật liệu 
xây dựng để bổ sung vào thuyết minh, làm cơ sở xin Chính phủ phê duyệt cơ chế 
khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Quy hoạch sử dụng đất 
đối với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ cần bám theo quy hoạch tỉnh đã được phê 
duyệt.

- Cơ chế vốn: ngân sách trung ương 90%, ngân sách tỉnh 10%.
Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ngành và 

địa phương hoàn chỉnh phương án đầu tư theo các nội dung trên (chỉ đề xuất 2 
phương án đầu tư là phương án 2a và phương án 2b, đề xuất chọn phương án 2b) 
để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình 
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

2. Mở rộng Quốc lộ 62:
- Quy mô đầu tư (sau khi Bộ Giao thông vận tải mở rộng tuyến QL.62 hiện 

hữu, tỉnh Long An tiếp tục đầu tư mở rộng thêm) đáp ứng 06 làn xe; các địa 
phương tùy điều kiện có thể đề xuất thực hiện tạo quỹ đất sạch.

- Phương án tuyến: đề nghị nghiên cứu theo 3 phương án:
+ Phương án 1: hướng tuyến bám theo hướng tuyến dự án mở rộng QL.62 

do Bộ Giao thông vận tải đang lập dự án đầu tư (cơ bản bám theo QL.62 hiện hữu, 
trừ đoạn qua thị trấn Tân Thạnh tuyến đi vòng về phía Bắc để tránh thị trấn Tân 
Thạnh và nắn chỉnh cục bộ một số vị trí khác để đảm bảo các yếu tố hình học của 
cấp đường).

+ Phương án 2: Đoạn từ đầu dự án đến ngã ba Tuyên Nhơn mới và đoạn từ 
giao ĐT.819 đến giáp thị xã Kiến Tường tim tuyến giữ nguyên theo phương án 1; 
đoạn từ ngã ba Tuyên Nhơn mới đến nút giao với ĐT.819, phóng tuyến đi mới 
không đi theo tuyến hiện hữu; đoạn từ giáp thị xã Kiến Tường đến cuối dự án, 
phóng tuyến mới rẽ trái đến giao với đường ĐT.MM02 (Đường song hành QL.62) 
theo quy hoạch và tiếp tục đi theo đường song hành đến cuối tuyến.

+ Phương án 3: Đoạn từ đầu dự án đến ngã ba Tuyên Nhơn mới tim tuyến 
giữ nguyên theo phương án 1; Đoạn còn lại phóng tuyến đi mới: từ ngã ba Tuyên 
Nhơn mới tuyến đi mới đến giao với ĐT.819, sau đó rẽ trái theo ĐT.819 đến giao 
với đường ĐT.MM02 (Đường song hành QL.62) theo quy hoạch và tiếp tục đi 
theo đường song hành đến cuối tuyến.

- Về quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng: giao Sở Tài nguyên và Môi trường 
làm việc với các địa phương để tính toán, đề xuất quy hoạch các mỏ vật liệu phục 
vụ xây dựng tuyến đường.

- Giải phóng mặt bằng: giao cho các địa phương có tuyến đi qua thực hiện, 
lưu ý về đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, trước mắt cần định hướng 
phương án bố trí tái định cư cho dự án.

Giao Sở Giao thông vận tải hoàn thiện các phương án chậm nhất trong tháng 
9/2024, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường 
trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2024 đề xuất đưa dự án mở rộng 
QL.62 vào danh mục công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2026–2030.
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3. ĐT.827E:
- Ngoài phương án đầu tư đã được HĐND tỉnh thống nhất, đề nghị xây dựng 

thêm 02 phương án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 827E:
+ Phương án rộng 180m: xây dựng đường 80m và tạo quỹ đất sạch 

50mx2 bên.
+ Phương án rộng 200m: xây dựng đường 100m và tạo quỹ đất sạch 

50mx2 bên.
- Tái định cư: Giao UBND 04 huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu 

Thành rà soát, xác định lại nhu cầu, quy mô tái định cư riêng cho các hộ dân bị 
ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng 03 cầu và đường dẫn vào 03 cầu. 
Trước mắt chỉ đề xuất đầu tư xây dựng khu tái định cư đáp ứng nhu cầu tái định 
cư cho dự án 03 cầu và đường dẫn vào 03 cầu nêu trên để phù hợp nguồn lực hiện 
có của tỉnh (không đầu tư xây dựng một lần tất cả 09 khu tái định cư).

Giao Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh lại phương án đầu tư, tham mưu 
UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

4. Đường Tân Tập – Long Hậu (đoạn từ đường Vành đai 4 đến 
ĐT.830):

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các chủ trương trước đây đã giao 
cho các nhà đầu tư thực hiện tuyến đường trên; tham mưu nội dung để UBND tỉnh 
làm việc, thống nhất lại với các nhà đầu tư. 

5. Cầu Hùng Vương:
Giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thiết kế để lập thủ tục 

trình Trung ương hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng.
6. ĐT.822B:
Thống nhất quy mô đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường rộng 30m. Giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải tính toán, đề xuất 
nguồn vốn, lộ trình đầu tư phù hợp.

7. ĐT.830C:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, yêu cầu 02 nhà 

đầu tư đã trúng thầu các dự án khu dân cư, đô thị để thực hiện đóng góp kinh phí 
xây dựng tuyến đường như đã cam kết trước đây; hoàn chỉnh thủ tục đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư đối với các dự án còn lại dọc tuyến.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Bến Lức khẩn trương 
hoàn chỉnh thủ tục đấu giá quỹ đất thực hiện khu dân cư dọc kênh Bà Kiểng để 
huy động nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng.

- UBND huyện Bến Lức tập trung chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt 
bằng, UBND tỉnh sẽ cho chủ trương khởi công sau khi các sở, ngành tỉnh chứng 
minh được nguồn vốn, tránh gây nợ đọng.
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- Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ 
thi công – dự toán để Sở Giao thông vận tải chủ động công tác lập hồ sơ thiết 
kế - dự toán.

Theo nội dung trên, các cơ quan, đơn vị có liên có quan phối hợp triển khai 
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như thành phần tham dự;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Duy.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Thành Trí









THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Số: 686/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050
_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy 

hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên 

quan đến quy hoạch ngày 22 tháng 12 năm 2018; 
Căn cứ Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc 

hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc 

hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 
về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến 
độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội 
về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy 
hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập 
và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ 
về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập 
các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 
về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
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Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Tờ trình số 1527/TTr-UBND 
ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An; 
Báo cáo thẩm định số 7374/BC-HĐTĐ ngày 15 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng 
thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 về Quy hoạch 
tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo ĐMC của 
Quy hoạch; Văn bản số 3794/BKHĐT-QLQH ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về rà soát tổng thể hồ sơ và dự thảo Quyết định phê duyệt 
Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI, RANH GIỚI QUY HOẠCH
Phạm vi, ranh giới quy hoạch tỉnh Long An bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Long 

An với tổng diện tích tự nhiên là 4.494,8 km2. Ranh giới tọa độ địa lý từ 105º30' 
đến 106º47' kinh độ Đông và từ 10º23' đến 11º02' vĩ độ Bắc. Phía Bắc tiếp giáp 
với Vương quốc Campuchia; phía Nam tiếp giáp với tỉnh Tiền Giang; phía Đông 
tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh; phía Tây tiếp giáp với 
tỉnh Đồng Tháp.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN
1. Quan điểm quy hoạch
a) Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải 

bám sát chủ trương, đường lối phát triển của Đảng, Nhà nước; các mục tiêu, định 
hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh và bền vững; bảo đảm dân chủ, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, 
ổn định, phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia 
và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

b) Phát huy tối đa các tiềm năng khác biệt, nổi trội, lợi thế địa kinh tế để phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Không gian phát triển của tỉnh được tổ 
chức hợp lý, gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện 
đại; tập trung phát triển nhanh một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, làm động lực 
phát triển chung toàn tỉnh, hỗ trợ các địa bàn khó khăn; phát triển hợp lý giữa khu 
vực đô thị và nông thôn.

c) Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, chủ thể, 
nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
và thu hút nhân tài. Phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả tăng trưởng. 
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d) Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên đất, 
nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; bảo vệ môi trường, 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

đ) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh; ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng, nâng cao hiệu quả 
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn 
định, hợp tác và phát triển.

2. Mục tiêu phát triển đến năm 2030
a) Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng 

động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến 
hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long; kết 
nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp 
tác, giao thương quan trọng với Campuchia. Hình thành được các hành lang kinh 
tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực; thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc 
sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

b) Mục tiêu cụ thể
- Về kinh tế
+ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 9%/năm; 

GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 180 triệu đồng.
+ Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 7,5%; khu 

vực công nghiệp - xây dựng khoảng 61,8%; khu vực dịch vụ khoảng 24,2%; thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 6,5%. 

- Về xã hội
+ Dân số tăng bình quân khoảng 1%/năm.
+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%.
+ Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp học mầm non đạt 80%, cấp tiểu học 

đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 70%, cấp trung học phổ thông đạt 45%. Hoàn 
thành phổ cập giáo dục mẫu giáo cho trẻ 3 - 4 tuổi.

+ Số giường bệnh/vạn dân đạt 27 giường; số bác sĩ/vạn dân đạt 11 bác sỹ.
+ Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 53% xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao; có 12 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

+ Tỷ lệ đô thị hoá khoảng 55%; bảo đảm 100% đô thị loại III trở lên hoàn 
thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo 
dục, đào tạo và các công trình văn hóa cấp đô thị.
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- Về môi trường
+ Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 3,3%. Diện tích cây xanh bình 

quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 8 -10 m2.
+ Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%; có 100% cơ sở sản xuất 
kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; bảo đảm 100% nước thải được thu gom 
và xử lý đạt quy chuẩn tương đương với chất lượng nước thải thải ra nguồn tiếp 
nhận dùng cho mục đích sinh hoạt.

3. Tầm nhìn đến năm 2050
Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một 

trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. 
Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh; con người phát triển toàn 
diện, môi trường sống trong lành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 

4. Các đột phá phát triển
a) Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân 
và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

b) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, 
trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, đặc biệt là trong các ngành và lĩnh vực công nghiệp 
chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, vận tải, logistics và nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển mạnh mẽ khoa học - công 
nghệ, đổi mới sáng tạo trên các ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, đẩy mạnh chuyển 
đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số.  

c) Huy động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực, tạo đột phá xây dựng 
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư giải phóng 
mặt bằng tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa, 
có khả năng kết nối liên vùng, liên tỉnh về hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công 
nghiệp, hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

 III. PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng
a) Ngành công nghiệp 
Phát triển ngành công nghiệp theo hướng đổi mới công nghệ, nâng cao năng 

suất, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên. Phấn đấu chỉ 
số sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 13%/năm thời kỳ 2021 - 2030. 
Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo; tập trung 
phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu như sau: 
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- Sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn: Liên kết sản xuất, tiêu 
thụ với các ngành cơ khí, chế tạo, xây dựng, logistics và công nghiệp hỗ trợ; 
khuyến khích nhà đầu tư tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết 
kiệm năng lượng, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Cơ khí chế tạo: Tập trung sản xuất các sản phẩm phục vụ phát triển ngành 
năng lượng tái tạo, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và đô thị; chú trọng phát 
triển sản phẩm máy cơ khí phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến, công nghiệp cơ khí chính xác cao.

- Chế biến thực phẩm: Chế biến sâu các sản phẩm nông, thủy sản. Hình thành 
một số cụm công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu vùng Đồng Tháp Mười nhằm 
thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá 
quy mô lớn, chất lượng tốt, hiệu quả cao. 

- Các sản phẩm điện tử: Đổi mới công nghệ từ lắp ráp giản đơn sang chế tác 
linh kiện; phát triển ngành sản xuất linh, phụ kiện điện tử, công nghệ thông tin, 
tin học phần mềm.

- Hoá chất và sản phẩm hóa chất: Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất; ưu 
tiên các sản phẩm công nghệ sinh học, công nghiệp hóa phẩm, hóa chất bảo vệ 
môi trường; đẩy mạnh xuất khẩu phân bón, hóa dược, hóa chất tiêu dùng.

- Sản phẩm từ cao su và plastic: Liên kết sản xuất, tiêu thụ với lĩnh vực bao 
bì, in ấn; phát triển sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, nhựa kỹ thuật, giảm dần 
nhựa bao bì, nhựa gia dụng. 

- Dược phẩm: Nghiên cứu, sản xuất dược phẩm gắn với vùng nguyên liệu 
dược tập trung. 

- Dệt may: Nghiên cứu thiết kế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu các 
sản phẩm dệt may; chú trọng sản xuất vải, phụ liệu ngành may, giày thể thao, giày 
vải, giày dép thời trang, ba lô, túi xách; xây dựng quảng bá thương hiệu đưa tỉnh 
Long An thành trung tâm đổi mới và sáng tạo trong ngành dệt may. 

- Năng lượng: Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tập trung đầu 
tư phát triển dự án điện khí hóa lỏng (LNG) tại huyện Cần Giuộc theo quy hoạch 
và hệ thống phân phối khí tự nhiên, công nghiệp hỗ trợ chế biến, chế tạo. 

b) Ngành dịch vụ 
Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có ngành dịch vụ phát triển ngang bằng 

với nhóm các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. Trong đó:
- Phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. Tập trung đầu tư phát 

triển hạ tầng thương mại, ưu tiên các hạ tầng có tính lan toả, có tác động mạnh mẽ 
đến hỗ trợ sản xuất lưu thông; đầu tư phát triển các chợ truyền thống; đẩy mạnh 
thương mại điện tử. Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đa dạng hóa 
thị trường xuất khẩu; chú trọng phát triển thương mại biên giới. 

- Phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa 
Long An trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các 
tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng 
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Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia; đầu mối xuất khẩu nông sản của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung phát triển hạ tầng logistics, nhất là hạ tầng 
giao thông vận tải, hạ tầng kho bãi và ứng dụng công nghệ mới trong logistics, ưu 
tiên đầu tư hạ tầng logistics tại Cảng Quốc tế Long An. 

- Đa dạng hóa loại hình và sản phẩm du lịch để tạo ra các sản phẩm có thương 
hiệu, có năng lực cạnh tranh; tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông 
nghiệp, nông thôn ở vùng Đồng Tháp Mười; phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven đô, 
dịch vụ giải trí ở các khu vực giáp với Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển du lịch 
văn hóa, lịch sử, khảo cứu và du lịch tâm linh. 

c) Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản  
- Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, 

quy mô phù hợp gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng các thương hiệu sản 
phẩm; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chủ lực theo hướng tạo ra những sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả, linh hoạt.

-  Phát triển 04 nhóm cây trồng chủ lực gồm: lúa, rau, thanh long và chanh. 
Xây dựng vùng trồng lúa chất lượng cao đạt trên 80% diện tích canh tác lúa toàn 
tỉnh. Hình thành vùng sản xuất rau tại các huyện Cần Giuộc, Cần Đước. Phát triển 
vùng trồng thanh long tập trung tại các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và 
thành phố Tân An; vùng trồng chanh tập trung tại các huyện Bến Lức, Đức Huệ, 
Thạnh Hóa, Thủ Thừa và Đức Hòa; vùng sản xuất dưa hấu luân canh trên đất lúa 
tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường.

- Phát triển ngành chăn nuôi tập trung, ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến; 
phát triển vùng chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Đức 
Hòa, Đức Huệ, Tân Trụ, Thủ Thừa; vùng chăn nuôi bò sữa ở các huyện ven đô 
thị; phát triển gia cầm tại các huyện Thạnh Hóa, Bến Lức, Cần Đước, Đức Hòa, 
Cần Giuộc và chăn nuôi heo tại các địa phương.

- Phát triển lâm nghiệp gắn với đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ phát 
triển rừng, tập trung phát triển khu Bảo tồn Đa dạng sinh học - cây dược liệu Đồng 
Tháp Mười và khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Mở rộng diện tích rừng 
phòng hộ, phát triển rừng ngập mặn thích ứng biến đổi khí hậu. 

- Phát triển vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở phía Tây và phía Đông 
vùng Đồng Tháp Mười, vùng thủy sản nước lợ tại các huyện Cần Đước, Châu Thành, 
Tân Trụ.

 d) Quốc phòng, an ninh
Xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, 

phòng tuyến hợp tác; giữ vững chủ quyền, xây dựng đường biên giới hòa bình, 
hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Campuchia. Nắm chắc 
và dự đoán đúng tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện, 
xử lý có hiệu quả trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội. 
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2. Phương hướng tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội 
Tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình “một trung tâm, hai 

hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế - xã hội, sáu trục động lực”.
a) Thành phố Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - 

đô thị vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh; là trung tâm thương mại, dịch vụ, 
công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 

b) Hai hành lang kinh tế gồm: 
- Hành lang đường Vành đai 3 - 4: Bám dọc theo các trục đường Vành đai 3, 

Vành đai 4 của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hành lang phát triển phía Nam: Bám dọc theo trục động lực liên tỉnh từ 

Thành phố Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Long An và kết nối với tỉnh Tiền Giang (qua 
trục quốc lộ 50B). 

c) Ba vùng kinh tế - xã hội gồm:
- Vùng đô thị và công nghiệp: Bao gồm các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần 

Giuộc, Cần Đước, một phần huyện Tân Trụ, thành phố Tân An, một phần huyện 
Thủ Thừa và huyện Châu Thành. Tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng 
hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức - Tân An và các đô 
thị công nghiệp ở các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước; phát triển khu kinh 
tế ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước; phát triển nông nghiệp ven đô, chuyên canh, 
ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An.

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và kinh tế cửa khẩu: 
Bao gồm thị xã Kiến Tường và các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân 
Thạnh, Thạnh Hóa, một phần huyện Thủ Thừa. Phát triển dịch vụ, công nghiệp tại 
khu kinh tế cửa khẩu; phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan đặc trưng của 
vùng Đồng Tháp Mười, phấn đấu đưa thương hiệu du lịch Đồng Tháp Mười là 
thương hiệu quốc gia gắn kết chặt chẽ với du lịch của tỉnh. Phát triển thị xã Kiến 
Tường là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười.

- Vùng đệm sinh thái: Bao gồm huyện Đức Huệ, một phần huyện Thủ Thừa 
và một phần huyện Tân Trụ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
dành quỹ đất hợp lý cho phát triển công nghiệp, đô thị sinh thái, khu trung chuyển 
nội tỉnh.    

d) Sáu trục động lực kinh tế gồm:
- Trục động lực Vành đai 3 - Vành đai 4: Kết nối tỉnh Long An với vùng 

Đông Nam Bộ - Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối sân bay Quốc tế Long Thành - 
cảng Long An. 

- Trục động lực quốc lộ 50B: Kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Long An - 
Tiền Giang.
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- Trục động lực song hành quốc lộ 62: Kết nối thành phố Tân An - khu 
kinh tế cửa khẩu Long An - vùng Đồng Tháp Mười. 

- Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh: Kết nối cửa khẩu Mỹ 
Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp ở huyện Bến Lức và Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trục động lực quốc lộ N1: Kết nối Long An với vùng đồng bằng sông Cửu 
Long - vùng Đông Nam Bộ - vùng Tây Nguyên.

- Trục động lực Đức Hoà: Kết nối cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu 
công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hoà, Bến Lức với Thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Các khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, hạn chế phát triển 
- Các khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, hạn chế phát triển bao gồm công trình 

kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa cần bảo tồn, tôn tạo, khu bảo tồn đất ngập nước 
Láng Sen, khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập, khu bảo tồn đa dạng sinh học, 
cây dược liệu Đồng Tháp Mười; khu vực chịu rủi ro thiên tai như ven sông, khu 
vực dễ bị sạt lở, hồ chứa nước.

- Duy trì hiện trạng công trình hoặc tu bổ, cải tạo, xây dựng mới phải phù 
hợp với hiện trạng kiến trúc của khu vực; kiểm soát hoạt động xây dựng, loại hình 
công trình xây dựng, cấp công trình xây dựng, kiến trúc công trình xây dựng phù 
hợp với cảnh quan và đặc trưng văn hoá cần được bảo tồn.

- Hạn chế tối đa các hoạt động có nguy cơ gây sạt lở; quản lý chặt chẽ, hạn chế 
cấp phép khai thác vật liệu xây dựng, không xây dựng các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu dân cư tập trung. Kiểm soát mật độ xây dựng, loại công trình xây dựng, 
cấp công trình xây dựng; chú trọng sử dụng các phương pháp chống sạt lở đất. Khuyến 
khích trồng rừng, cây xanh, các biện pháp bảo vệ đất và lớp phủ thực vật khác.

IV. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN 
VÀ CÁC KHU CHỨC NĂNG

1. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị
a) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị hài hòa, 

phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng đô thị, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai; 
phát triển mạnh các đô thị tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm vùng 
Đồng Tháp Mười. Mở rộng phạm vi, ranh giới các đô thị hiện hữu chưa đảm bảo tiêu 
chuẩn diện tích; đặc biệt thành phố Tân An đảm bảo diện tích tự nhiên từ 150 km2 
trở lên, ưu tiên lan tỏa đô thị về hướng Đông Bắc và Đông Nam gắn với hành lang 
phát triển phía Nam.

b) Khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phấn đấu đến năm 2030 có 
27 đô thị bao gồm: 01 đô thị loại I (Thành phố Tân An); 01 đô thị loại II (Thị xã 
Kiến Tường); 03 đô thị loại III (gồm các đô thị Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa); 09 
đô thị loại IV (gồm các thị trấn Cần Đước, Đông Thành, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, 
Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Tầm Vu); 13 đô thị loại V (Rạch Kiến, 
Long Cang, Long Hựu Đông, Long Trạch, Mỹ Quý Tây, Bình Hòa Nam, 
Hưng Điền B, Khánh Hưng, Thái Bình Trung, Bình Phong Thạnh, Hậu Thạnh 
Đông, Tân Long, Lạc Tấn). 
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c) Các đô thị trung tâm tổng hợp, trung tâm chuyên ngành bao gồm:
- Thành phố Tân An đóng vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp 

công nghệ cao, hiện đại của phía Đông Bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đô thị 
cửa ngõ giữa vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Các đô thị Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc là các đô thị vệ tinh, có vai trò giảm 
tải về áp lực dân số, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thị xã Kiến Tường đóng vai trò là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười gắn với 
khu kinh tế cửa khẩu Long An, có vai trò động lực, thúc đẩy hoạt động công nghiệp, 
logistics, chế biến nông sản, kinh tế biên mậu với Campuchia.

d) Các đô thị còn lại đóng vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn 
hóa, thương mại của đơn vị hành chính cấp huyện.

(Chi tiết tại Phụ lục I)
2. Phương án quy hoạch khu vực nông thôn 
a) Phát triển các khu dân cư nông thôn theo mô hình nông thôn mới trên cơ 

sở tổ chức lại các điểm dân cư hiện hữu, phát huy tối đa điều kiện tự nhiên, tiết 
kiệm và hạn chế sử dụng đất canh tác; cải tạo chỉnh trang, xây dựng mới khu dân 
cư gắn với vùng sản xuất nông nghiệp, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, phong tục 
tập quán, văn hóa của từng vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối.

b) Phát triển làng nghề gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, 
mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương trong tỉnh; gắn kết phát triển ngành 
nghề nông thôn với các hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 
phát triển du lịch sinh thái, du lịch học đường và các hoạt động quảng bá hình ảnh 
của tỉnh.

c) Khu vực dân cư nông thôn, gồm 3 vùng chính như sau:
- Vùng Đồng Tháp Mười: Phân bố dân cư nông thôn theo hình thái cụm, 

tuyến dân cư gắn với vùng sản xuất nông nghiệp, gắn kết các hình thái dân cư với 
mô hình du lịch cộng đồng. Phát triển hoàn chỉnh các cụm, tuyến dân cư vùng 
ngập lũ Đồng Tháp Mười. 

- Vùng trung tâm và các huyện phía Bắc (thành phố Tân An, các huyện Thủ 
Thừa, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ): Phát triển dân cư nông thôn theo hình thái 
dân cư tập trung quy mô lớn. 

- Vùng các huyện phía Nam (các huyện Tân Trụ, Châu Thành, Cần Đước, 
Cần Giuộc): Phân bố theo hình thái tuyến cụm và làng nghề, làng vườn, giảm dần 
các khu dân cư đơn lẻ, tăng mật độ cư trú các điểm dân cư nông thôn theo hướng 
đô thị hóa nông thôn.

3. Phương án quy hoạch các khu chức năng
a) Phát triển các khu kinh tế
Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Long An tại thị xã Kiến Tường, các huyện 

Mộc Hóa và Vĩnh Hưng. Xây dựng Khu kinh tế Long An tại huyện Cần Giuộc và 
huyện Cần Đước trở thành động lực tăng trưởng mới theo hướng hệ sinh thái công 
nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm logistics của tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.     
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b) Phát triển hệ thống khu công nghiệp - cụm công nghiệp
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư 

có nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại; thu hút đầu tư vào các 
ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao. 

- Thành lập mới 17 khu công nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định về khu công nghiệp; phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 51 khu 
công nghiệp với tổng diện tích là 12.433 ha. 

- Quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.808 ha, tổng số 
các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 72 cụm với tổng diện tích là 3.989 ha.

(Chi tiết tại Phụ lục II, III)
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
1. Phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải và logistics
a) Kết cấu hạ tầng giao thông cấp quốc gia
- Các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường sắt, cảng biển, đường thủy nội địa: Thực 

hiện theo quy hoạch quốc gia. 
- Hình thành các nút giao đấu nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cấp 

quốc gia với hệ thống kết cấu hạ tầng cấp tỉnh, nhằm tăng cường tính kết nối giao 
thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bố trí thêm lối ra, vào với cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông tại các huyện Bến Lức, Thủ Thừa.

b) Kết cấu hạ tầng giao thông cấp tỉnh
- Về đường bộ:
+ Cải tạo, nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây mới 29 tuyến đường 

tỉnh; ưu tiên nâng cấp, xây dựng các tuyến: Đường tỉnh 827E, trục động lực Đức 
Hoà, đường song hành quốc lộ 62, trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình 
Chánh, đường Tân Tập - Long Hậu. Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống giao 
thông đô thị, hình thành kết cấu hạ tầng đô thị hợp lý hoàn chỉnh; quỹ đất xây 
dựng hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt 18% - 25% so với quỹ đất xây dựng 
tại các đô thị.

+ Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống bến xe tại các huyện, thị xã, 
thành phố; tăng cường hệ thống bãi đỗ xe ngầm (nếu có) tại các công viên,
vườn hoa, dưới các tổ hợp công trình quy mô lớn, bố trí các bãi đỗ xe tập trung 
kết hợp với các chức năng sử dụng đất khác đảm bảo kết nối thuận lợi và an toàn.

- Về đường sắt đô thị: Xây dựng mới 02 tuyến đường sắt đô thị phục vụ kết 
nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh và phục vụ phát triển du lịch là tuyến 
Hưng Nhơn - Tân An và tuyến bến xe Cần Giuộc mới - Cần Đước.

- Về đường sắt chuyên dụng: Xây dựng tuyến đường sắt chuyên dụng kết nối 
từ tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ ra Cảng Hiệp Phước, đi 
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qua các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc và đi tiếp qua 
huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về đường thủy:
+ Nâng cấp, cải tạo 05 tuyến vận tải là: (i) Tuyến Tân Tập (cảng biển Long 

An) - Bến Lức - Đức Hòa, (ii) Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An) - Bến Lức - 
Mộc Hóa, (iii) Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An) - Tân An - Đức Hòa, (iv) 
Tuyến Tân Tập (cảng biển Long An) - Tân An - Mộc Hóa, (v) Tuyến Phước Đông 
- Tân Kim và 11 tuyến nhánh.

+ Cảng thủy nội địa:
Nhóm I: Quy hoạch 18 cảng hàng hóa, có quy mô đáp ứng cho tàu hàng bách 

hóa, hàng rời có trọng tải 1.000 - 2.000 tấn.
Nhóm II: Quy hoạch 17 cảng chuyên dùng bao gồm cảng xăng dầu, cảng 

phục vụ hoạt động một số nhà máy, khu công nghiệp. Quy mô xây dựng đáp ứng 
tàu trọng tải 200 - 5.000 tấn. 

Nhóm III: Quy hoạch 14 cảng bến khách đồng bộ theo các tuyến vận tải 
khách và phù hợp với quy hoạch đô thị của tỉnh.

c) Cảng cạn và trung tâm logistics
- Quy hoạch 02 Cảng cạn: Cảng cạn Bến Lức thuộc huyện Bến Lức, có diện 

tích 10 - 15 ha, năng lực thông qua 150.000 Teu/năm; cảng cạn Tân Lập thuộc 
huyện  Thủ Thừa, có diện tích 10 - 15 ha, năng lực thông qua 150.000 Teu/năm.   

- Hình thành 10 trung tâm logistics nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu kinh 
tế giữa tỉnh Long An với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng 
sông Cửu Long tại các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Châu Thành, Cần Đước, Đức 
Huệ, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường. Nghiên cứu xây dựng trung tâm logistics tại 
huyện Đức Hòa. 

(Chi tiết tại Phụ lục IV, V, VI)
2. Phương án phát triển mạng lưới cấp điện 
a) Nhà máy điện
- Xây dựng trung tâm điện lực tỉnh Long An tại khu vực cảng Long An giai 

đoạn đến năm 2030 công suất 1.500 MW, giai đoạn sau năm 2030 nâng công suất 
3.000 MW, sử dụng nguồn nguyên liệu LNG. 

- Phát triển nhà máy điện mặt trời với quy mô phù hợp tại khu vực tiềm năng 
ở các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa và Tân Thạnh. 

(Chi tiết tại Phụ lục VII)
b) Lưới điện cao thế 500 kV
- Nâng cấp trạm 500 kV Đức Hòa tổng công suất 2x900 MVA, cấp điện cho 

khu vực công nghiệp, đô thị phía Đông Bắc; xây mới trạm 500 kV Long An công 
suất 2x900 MVA, cấp cho khu vực Đông Nam; xây mới trạm 500 kV Long An 2 



12

công suất 2x900 MVA, cấp điện cho khu vực trung tâm và vùng Đồng Tháp Mười, 
hỗ trợ công suất cho khu vực phía Đông của tỉnh.

- Giữ nguyên tuyến 500 kV Nhà Bè - Mỹ Tho và tuyến 500 kV Phú Lâm - 
Mỹ Tho qua địa bàn tỉnh; đảm bảo hành lang an toàn cách ly. Xây mới tuyến 500 kV 
đấu nối Trung tâm điện lực tỉnh với trạm 500 kV Long An, tuyến 500 kV nhiệt 
điện Sông Hậu đến trạm 500 kV Đức Hòa, tuyến Đức Hòa - Chơn Thành, tuyến 
500 kV trạm 500 kV Mỹ Tho - trạm 500 kV Đức Hòa, nhánh rẽ 500 kV đấu nối 
trạm 500 kV Long An với tuyến 500 kV Nhà Bè - Mỹ Tho, nhánh rẽ 500 kV đấu 
nối trạm 500 kV Đức Hòa với tuyến 500 kV Phú Lâm - Cầu Bông, Long An 2 - 
Rẽ Sông Hậu - Đức Hòa.

c) Lưới điện cao thế 220 kV
- Giữ nguyên công suất 03 trạm 220 kV (Long An, Đức Hòa, Bến Lức); nâng 

công suất 01 trạm 220 kV Cần Đước; xây 08 trạm 220 kV (Đức Hòa 2, Đức Hòa 3, 
nối cấp Đức Hòa, Tân Tập, Kiến Tường, Cần Giuộc, Cần Giuộc 2, Đức Huệ). 
Tổng công suất trạm 220 kV trên địa bàn tỉnh khoảng 5.750 MVA.  

- Các tuyến 220 kV đóng vai trò truyền tải và cấp điện cho các trạm nguồn 
220 kV trên địa bàn tỉnh.

d) Lưới điện cao thế 110 kV
Cải tạo nâng cấp các tuyến 110 kV hiện hữu không đảm bảo chất lượng, xây 

dựng mới các tuyến 110 kV đấu nối cấp điện cho các trạm 110 kV xây mới, đảm 
bảo tiêu chí N-1.

đ) Lưới điện trung thế
- Cải tạo và xây dựng mới các nhánh chính, nhánh rẽ trung thế đảm bảo cấp 

điện cho các khu dân cư.
- Đầu tư xây dựng các lộ ra cho các trạm 110 kV, tăng cường tiết diện và liên kết 

mạch vòng các tuyến trục trung thế để khai thác hiệu quả các trạm biến áp 110 kV.
- Phát triển lưới điện cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu 

dân cư, đô thị, các cơ sở kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh.
(Chi tiết tại Phụ lục VIII, IX)
3. Phương án phát triển mạng lưới thông tin và truyền thông 
- Phát triển bưu chính theo hướng hoàn thiện chất lượng dịch vụ số; khai thác 

và ứng dụng hiệu quả nền tảng mã địa chỉ gắn với bản đồ số (Vpostcode). Phát 
triển ngành báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Hình thành 
và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ phát triển bền vững trên cơ 
sở nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ.  

- Nâng cấp, xây mới hạ tầng mạng lưới bưu chính, trọng tâm chuyển đổi hạ 
tầng truyền thống sang hạ tầng số, phát triển thương mại điện tử và logistics; thúc 
đẩy cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng. Xây mới mạng lưới 
bưu chính cấp tỉnh tại thành phố Tân An, huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường. 
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Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, vận hành và chia 
sẻ, khuyến khích sử dụng chung hạ tầng bưu chính.

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, mạng kết nối vạn vật 
(IoT) liên thông, đồng bộ, hiện đại nhằm phục vụ chuyển đổi số toàn diện trên địa 
bàn tỉnh; tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông; 
đưa Long An trở thành tỉnh có chỉ số cao về phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã 
hội số của cả nước; phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 15% GRDP vào năm 2030. 

- Xây dựng và nâng cấp tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến 
truyền dẫn dự phòng) thuộc tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Long An, Long An - 
Tiền Giang, Long An - Tây Ninh; xây dựng tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo 
đảm dung lượng cao, kết nối liên huyện, liên vùng, đặc biệt là vùng động lực; ưu 
tiên phát triển thành phố Tân An thành đô thị thông minh, gắn kết chặt chẽ với phát 
triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi khu vực 
thành phố Tân An; trung tâm thị xã Kiến Tường; đô thị Bến Lức, Đức Hòa, Cần 
Giuộc. Phấn đấu đến năm 2030 mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 100% dân 
số, hướng tới phát triển mạng di động tiên tiến thế hệ tiếp theo. Phát triển hạ tầng 
đi đôi với đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới.

4. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước 

a) Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi 
Phát triển hệ thống công trình thủy lợi phù hợp với phương án phân vùng, 

quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi, quy hoạch vùng, quy hoạch thủy lợi 
có liên quan. Chủ động các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, sạt lở bờ sông, lũ, triều cường, xâm nhập mặn, suy thoái dòng 
chảy thượng lưu; kịp thời bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái. Mạng 
lưới thủy lợi được phân thành 06 vùng:

- Vùng I, gồm: Huyện Vĩnh Hưng, huyện Tân Hưng và một phần địa phận 
thuộc huyện Mộc Hóa, huyện Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường.

- Vùng II, gồm: Huyện Mộc Hóa, huyện Thạnh Hóa và một phần địa phận 
huyện Tân Thạnh.

- Vùng III, gồm: Huyện Đức Huệ, huyện Thủ Thừa và một phần địa phận 
huyện Bến Lức.

- Vùng IV, gồm: Địa phận huyện Đức Hòa.

- Vùng V, gồm: Huyện Bến Lức, huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc và một 
phần địa phận huyện Đức Hòa.

- Vùng VI, gồm: Huyện Châu Thành, huyện Tân An, huyện Tân Trụ và một 
phần địa phận huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa.

(Chi tiết tại Phụ lục X)
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b) Phương án phát triển mạng lưới cấp nước
- Phân vùng cấp nước và công trình đầu mối cấp nước:

+ Vùng Đức Hòa - Cần Giuộc: Gồm toàn bộ các đô thị và khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp nằm ở phía Đông sông Vàm Cỏ Đông (các huyện Cần Đước, Cần 
Giuộc, Đức Huệ, Đức Hòa) và một phần huyện Bến Lức. 

+ Vùng Tân An: Gồm toàn bộ thành phố Tân An, phần còn lại của huyện Bến 
Lức nằm ở phía Tây sông Vàm Cỏ Đông, các huyện Thủ Thừa và Tân Trụ. 

+ Vùng Đồng Tháp Mười và huyện Châu Thành: Gồm thị xã Kiến Tường, các 
huyện Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và Châu Thành. 

- Định hướng xây dựng mới nhà máy nước Long An (huyện Đức Hòa), nhà 
máy nước thị xã Kiến Tường. Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Nhị Thành, 
Hòa Khánh Tây; 04 nhà máy nước tại các đô thị vùng Đồng Tháp Mười và Tầm 
Vu (huyện Châu Thành). 

- Phát triển mạng lưới đường ống truyền tải chính và đường ống truyền tải 
khu vực (cấp 1) phù hợp với định hướng phát triển các nhà máy nước. Quy hoạch 
mạng lưới phân phối (cấp 2) và mạng lưới dịch vụ (cấp 3) được xác định ở các 
quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và các dự án cụ thể. Kiểm soát chất lượng, 
trữ lượng nước ngầm khai thác, đáp ứng yêu cầu bền vững tại khu vực nông thôn 
chưa kết nối được với các nhà máy nước và mạng lưới cấp nước vùng. 

(Chi tiết tại Phụ lục XI)
c) Phương án phát triển hệ thống thoát nước mặt 
Toàn tỉnh chia làm 4 lưu vực chính thoát nước mặt ra các sông Vàm Cỏ Tây, 

Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ và Cần Giuộc, như sau:
- Lưu vực 1: gồm các khu vực Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Kiến Tường, Mộc 

Hóa, phía tây Thủ Thừa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa; Tân An, phía tây Châu Thành 
có diện tích khoảng 235 nghìn ha. Nước mưa thoát theo các kênh rạch ra sông 
Vàm Cỏ Tây. 

- Lưu vực 2: gồm các khu vực phía Đông Đức Huệ, phía Tây Nam Đức Huệ, 
phía Đông Nam Thủ Thừa; phía Nam Tân Trụ có diện tích khoảng 102 nghìn ha. 
Nước mưa thoát theo các kênh rạch ra sông Vàm Cỏ Đông. 

- Lưu vực 3: gồm các khu vực phía Đông Tân Trụ, 1 phần phía Đông Nam 
Châu Thành, phía Nam Tân Trụ; có diện tích khoảng 33 nghìn ha. Nước mưa 
thoát theo các kênh rạch ra sông Vàm Cỏ. 

- Lưu vực 4: gồm các khu vực Cần Giuộc, Cần Đước; có diện tích khoảng 
42 nghìn ha. Nước mưa thoát theo các kênh rạch ra sông Cần Giuộc. 

d) Phương án phát triển hệ thống xử lý nước thải
- Khu vực thành phố Tân An chia thành 2 - 3 lưu vực; tại các khu vực đô thị 

từ loại 4 trở lên, mỗi đô thị phân chia thành 1 - 2 lưu vực; tại các khu vực đô thị cấp 
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huyện và các khu vực đô thị phát triển mới, mỗi khu vực đô thị hình thành 01 lưu 
vực. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là hệ thống nước mặt trên địa bàn đảm 
bảo đủ khoảng cách và yêu cầu kỹ thuật theo các quy chuẩn hiện hành. Xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải của khu vực đô thị tập trung.

- Đối với các khu, cụm công nghiệp, yêu cầu sử dụng hệ thống thoát nước 
riêng và nước thải được thu gom, xử lý tập trung trong khu, cụm công nghiệp đạt 
theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành trước khi xả ra môi trường. Đối với các 
cơ sở y tế, nước thải phải được thu gom, xử lý bằng bể xử lý cục bộ trong các 
công trình theo quy định hiện hành trước khi xả ra hệ thống thu gom chung.

(Chi tiết theo Phụ lục XII)
5. Phương án phát triển các khu xử lý chất thải rắn
- Xây dựng 01 khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thủ Thừa, xử lý chất thải 

rắn thông thường cho tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và xử lý chất thải 
nguy hại cho các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng 
Tháp. Nâng cấp, chuyển đổi công nghệ đốt tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa phục vụ 
xử lý rác thải cho các huyện Thạnh Hóa và Tân Thạnh. Xây dựng 03 khu xử lý 
chất thải rắn tập trung tại các huyện  Đức Huệ, Vĩnh Hưng và Cần Giuộc; quy mô 
tối thiểu 30 ha/khu. 

- Xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn tại tất cả các khu đô thị có 
khoảng cách đến khu xử lý chất thải rắn trên 20 km; bố trí trạm trung chuyển chất 
thải rắn cỡ nhỏ tại các khu đô thị có bán kính phục vụ tối đa 10 km.

- Chất thải được phân loại tại nguồn. Công nghệ xử lý bao gồm tái sử dụng - 
tận thu, ủ phân, thiêu đốt chất thải không tái chế được (đốt rác phát điện), chôn lấp. 

(Chi tiết tại Phụ lục XIII)
6. Phương án phát triển phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Quy hoạch địa điểm xây dựng các công trình hạ tầng phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, khu đô thị, các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp và khu thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng; bảo đảm thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin 
liên lạc, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia về hạ tầng phòng cháy chữa cháy 
đáp ứng các quy định hiện hành. 

VI. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG XÃ HỘI 
1. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe
- Phát triển hệ thống y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật. 
Phát triển nguồn nhân lực y tế, đào tạo đội ngũ bác sĩ, dược sĩ. 

- Đồng bộ mạng lưới và kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất khám chữa bệnh, đặc 
biệt tại các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Khuyến 
khích xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở y tế ngoài công lập.
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+ Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An thành bệnh viện loại I khi đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí theo quy định; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
và trang thiết bị đáp ứng là trung tâm y tế cấp vùng. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang 
thiết bị y tế tại 12 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp tỉnh, 16 trung tâm y tế cấp 
huyện và 04 cơ sở hạ tầng y tế khác phù hợp với năng lực khám, chữa bệnh của đội 
ngũ y, bác sĩ.  

+ Xây mới 08 bệnh viện tại thành phố Tân An, huyện Bến Lức và 05 cơ sở y 
tế khác.

(Chi tiết tại Phụ lục XIV)
2. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo 
- Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Xây dựng nền tảng giáo dục thông 
minh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số.

- Phát triển hệ thống, mạng lưới trường lớp mầm non, phổ thông phù hợp theo 
hướng đồng bộ, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Khuyến khích xã hội hóa phát triển các 
cơ sở giáo dục ngoài công lập phù hợp với tình hình phát triển giáo dục, đào tạo của 
địa phương; tập trung đẩy nhanh phát triển hệ thống trường học mầm non, phổ thông 
tư thục ở địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu đô thị mới.

+ Duy trì, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm triển khai hiệu quả 
chương trình giáo dục phổ thông mới và phát triển các cơ sở giáo dục cấp trung học 
phổ thông và Trường Đại học kinh tế - công nghiệp Long An; xây dựng Trường Đại 
học Tân Tạo đạt chuẩn quốc tế; thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh trên cơ sở của trường Cao đẳng Sư phạm Long An.

+ Xây mới 13 cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông, Trường Đại học Tâm 
Anh tại huyện Bến Lức và nghiên cứu xây dựng một số trường Đại học phù hợp với 
yêu cầu phát triển của địa phương. 

(Chi tiết tại Phụ lục XV)
3. Phương án phát triển khoa học, công nghệ 
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tất cả 

các ngành, lĩnh vực từ quản lý nhà nước đến hoạt động kinh tế - xã hội; phấn đấu 
đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 
50%. Chủ động tìm kiếm công nghệ mới, hợp tác chuyển giao công nghệ, kết quả 
nghiên cứu khoa học. 

- Tăng cường đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo 
hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung vào công nghệ sinh 
học, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đầu tư phát triển các tổ chức 
khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Nghiên 
cứu xây dựng, phát triển các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh.

4. Phương án phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trợ giúp xã hội 
- Phát triển nguồn nhân lực có tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng thành 

thạo. Nâng cấp Trường Cao đẳng Long An thành Trường Cao đẳng chất lượng cao, 
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Trường Trung cấp Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế. Đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh. Xã hội hóa thành lập cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập ở những địa phương có nhu cầu. Hình thành 
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ 
cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa 
nguồn lực để chăm lo cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhanh chóng 
thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng, địa phương trong tỉnh về tiếp cận 
các dịch vụ xã hội, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Thực hiện bình đẳng giới; đảm 
bảo các quyền trẻ em và tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển 
toàn diện; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người già neo đơn. Chú trọng 
phòng chống tệ nạn xã hội. Nâng cấp cơ sở vật chất 08 cơ sở bảo trợ xã hội;
xây mới 07 cơ sở. 

(Chi tiết tại Phụ lục XVI và XVII)
5. Phương án phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao
- Giữ gìn, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa. Đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, phát huy 

giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, ưu tiên các di tích văn 
hóa, lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia. Chăm lo xây dựng đời sống văn hóa cơ 
sở, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và địa bàn tập trung nhiều khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường liên kết với ngành du lịch trong phát 
triển bền vững các dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng và 
phát triển thể thao thành tích cao ở những môn có thế mạnh.

- Phát triển hệ thống thiết chế công trình văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu 
sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa, thể thao của người dân. Xây dựng mới Bảo 
tàng - Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hoá - Thể thao Đồng Tháp Mười; đầu tư Khu 
liên hợp Văn hóa, thể dục thể thao tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia; phát triển các 
sân golf phục vụ thể thao và du lịch tại các huyện Thủ Thừa, Đức Hoà, Bến Lức, 
Cần Giuộc, Cần Đước và Đức Huệ đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền 
vững, hiệu quả cao nhất nguồn lực đất đai. 

(Chi tiết tại Phụ lục XVIII)
6. Phương án phát triển mạng lưới cơ sở dịch vụ, thương mại, triển lãm, hội chợ
- Phát triển các trung tâm thương mại, chợ quy mô lớn tại trung tâm vùng, các 

tiểu vùng và khu vực cửa khẩu; tập trung hình thành các trung tâm thương mại đa 
năng, phức hợp và tổng hợp chất lượng cao tại thành phố Tân An, đô thị Bến Lức, 
Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Cần Giuộc và thị xã Kiến Tường. Tổ chức hệ thống các siêu 
thị ở các trung tâm đô thị và các khu công nghiệp, du lịch.

-  Đầu tư trung tâm trao đổi nông sản, hàng hóa vùng Đồng Tháp Mười. Hoàn 
chỉnh hệ thống chợ nông thôn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện phát triển 
giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nông dân. 
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- Xây dựng hệ thống hạ tầng cung ứng, dự trữ xăng dầu, khí đốt đảm bảo đầy 
đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và 
khu vực. 

- Phát triển các tuyến du lịch liên tỉnh kết nối tỉnh Long An với Thành phố 
Hồ Chí Minh, các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến du lịch 
nội tỉnh kết nối thành phố Tân An với các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, 
Tân Hưng, Tân Thạnh, tuyến đường sông Vàm Cỏ. Ưu tiên đầu tư Khu bảo tồn 
đất ngập nước Láng Sen, Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập và Khu bảo tồn 
đa dạng sinh học - cây dược liệu Đồng Tháp Mười, du lịch nông thôn tại làng 
nghề trồng mai Tân Tây...; phát triển một số khu vui chơi giải trí tại huyện ven đô 
giáp Thành phố Hồ Chí Minh. Thu hút đầu tư hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch chất 
lượng cao, an toàn, hiện đại, văn minh. 

(Chi tiết tại Phụ lục XIX)
VII. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI
Nguồn lực đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao; bảo vệ môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Bố trí sử 
dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù 
hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đến năm 2030, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Long An là 449.478,66 ha; 
trong đó: Đất nông nghiệp khoảng 328.875,66 ha; đất phi nông nghiệp khoảng 
120.603,00 ha.

- Thực hiện thu hồi khoảng 29.500,60 ha; trong đó: Khoảng 27.046,22 ha đất 
nông nghiệp và khoảng 2.454,38 ha đất phi nông nghiệp.

- Chuyển mục đích sử dụng khoảng 27.046,22 ha đất nông nghiệp sang đất 
phi nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng 
đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với phương 
án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất trong quy 
hoạch tỉnh để làm căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển 
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 2 Điều 63 
Luật Đất đai. 

(Chi tiết tại Phụ lục XX)

VIII. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, 
VÙNG HUYỆN

1. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện: Triển khai lập các quy 
hoạch vùng liên huyện bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và 
theo quy định.
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2. Phương án quy hoạch xây dựng các vùng huyện:
a) Vùng huyện Cần Đước: Là vùng công nghiệp, đô thị, văn hóa, nông nghiệp 

công nghệ cao. Hình thành các khu công nghiệp - cụm công nghiệp, trung tâm 
logistics gắn kết với cảng Quốc tế Long An; phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao.

b) Vùng huyện Châu Thành: Là vùng phát triển nông nghiệp chủ lực của 
tỉnh. Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng 
trung tâm logistics phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp quy mô lớn gắn với 
công nghiệp chế biến nông sản.   

c) Vùng huyện Đức Huệ: Là trung tâm công nghiệp, năng lượng và dịch vụ. 
Phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy điện mặt trời; phát triển 
kinh tế biên mậu gắn với trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh.

d) Vùng huyện Tân Trụ: Là vùng sản xuất nông sản tập trung, dự trữ phát 
triển công nghiệp, đô thị. Phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, ứng dụng 
công nghệ cao; tập trung đầu tư công nghiệp chế biến nông sản.

đ) Vùng huyện Thủ Thừa: Là một vệ tinh cung cấp nguyên liệu, dự trữ phát 
triển công nghiệp, đô thị; là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch. Tập trung 
phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch; hình thành khu đô thị, du lịch 
nghỉ dưỡng cao cấp.

e) Vùng huyện Thạnh Hóa: Là vùng phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế 
biến nông sản. Phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hình thành các 
cụm công nghiệp chế biến nông sản, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng 
khoa học công nghệ.   

g) Vùng huyện Tân Thạnh: Là trung tâm trung chuyển, khu vực phát triển nông 
nghiệp và chế biến nông sản. Phát triển cụm công nghiệp gắn với chế biến nông sản; 
hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng khoa học công nghệ.    

h) Vùng huyện Mộc Hóa: Là vùng phát triển nông nghiệp chủ lực của tỉnh; 
khu vực phát triển du lịch sinh thái và thương mại dịch vụ. Hình thành vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thương hiệu điểm đến, hình ảnh đặc 
trưng của vùng Đồng Tháp Mười gắn với khu du lịch Làng nổi Tân Lập, khu bảo 
tồn dược liệu Đồng Tháp Mười, đầu tư phát triển hạ tầng khu vực Bình Phong 
Thạnh, Bình Hòa Tây.

i) Vùng huyện Vĩnh Hưng: Là khu vực phát triển nông nghiệp, du lịch sinh 
thái. Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; đầu tư xây dựng hạ tầng 
đồng bộ, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. 

k) Vùng huyện Tân Hưng: Là khu vực nông nghiệp, du lịch sinh thái cộng 
đồng. Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát triển chăn nuôi tập 
trung; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.
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IX. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC; 
KHAI THÁC SỬ DỤNG, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN; PHÒNG, CHỐNG 
THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
a) Về phân vùng môi trường
- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen; Khu bảo 

tồn đa dạng sinh học - cây dược liệu Đồng Tháp Mười; khu dân cư tập trung tại 
đô thị loại I (thành phố Tân An), đô thị loại II (thị xã Kiến Tường) và đô thị loại III 
(đô thị Bến Lức, đô thị Cần Giuộc, đô thị Đức Hòa); khu vực sử dụng nguồn nước 
mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt tại vùng Đức Hòa - Cần Giuộc, 
vùng Tân An, vùng Đồng Tháp Mười và Châu Thành.

- Vùng hạn chế phát thải: Vùng đệm của Khu bảo tồn Đất ngập nước Láng 
Sen, Khu bảo tồn đa dạng sinh học - cây dược liệu Đồng Tháp Mười; vùng đất 
ngập nước quan trọng có các sông chính chảy qua (sông Vàm Cỏ, sông Vàm Cỏ 
Đông, sông Vàm Cỏ Tây, sông Rạch Cát - Cần Giuộc); hành lang bảo vệ nguồn 
nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu dân cư tập trung là 
nội thành, nội thị của các đô thị loại IV, loại V; khu vui chơi giải trí dưới nước; 
khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô 
nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ.

- Vùng khác: Các vùng còn lại trên địa bàn tỉnh. 
(Chi tiết tại Phụ lục XXI)
b) Về bảo tồn đa dạng sinh học
- Bảo đảm hầu hết các loài đặc hữu, có giá trị về mặt khoa học và kinh tế được 

bảo tồn  hiệu quả; phần lớn diện tích các khu rừng tự nhiên, đất ngập nước được xem 
xét đưa vào chiến lược khai thác và bảo tồn ở các cấp độ khác nhau. 

- Tích hợp, lồng ghép chương trình kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vào 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển nguồn nhân 
lực, tăng cường nguồn lực đảm bảo phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

- Xây dựng và phát triển một số cơ sở bảo tồn loài và nguồn gen động, thực 
vật quý hiếm. Tổ chức quản lý hiệu quả Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, 
Khu bảo tồn đa dạng sinh học - cây dược liệu Đồng Tháp Mười; xây dựng các mô 
hình bảo vệ và quản lý đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng, có phương án ổn 
định cuộc sống cho người dân trong khu bảo tồn và phương án di dân tái định cư; 
chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch tham quan; đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư 
sản xuất tại các vùng đệm. 

(Chi tiết tại Phụ lục XXII)
c) Về định hướng bảo vệ môi trường tại các khu xử lý chất thải, nghĩa trang
- Định hướng bảo vệ môi trường tại các khu xử lý chất thải: Các khu xử lý 

chất thải phải được bố trí ngoài khu vực đô thị, đảm bảo khoảng cách an toàn vệ 
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sinh môi trường theo các quy chuẩn hiện hành, không gần khu vực đầu nguồn 
nước, đầu hướng gió; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và thu gom xử lý 
nước rỉ rác triệt để; sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại.

- Định hướng bảo vệ môi trường tại nghĩa trang: Nước sử dụng tại nghĩa 
trang phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh. Nước thải phải được thu gom riêng xử lý 
đạt tiêu chuẩn hiện hành; rác thải phát sinh trong hoạt động mai táng cần được tập 
trung tại khu riêng và được xử lý bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường; các 
chất thải được xử lý theo quy định hiện hành về xử lý chất thải y tế lây nhiễm.

d) Về quan trắc chất lượng môi trường
- Phát triển cơ sở hạ tầng, thiết bị, mạng lưới quan trắc cho từng loại môi 

trường; xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động, quan trắc môi trường nước 
và trạm quan trắc môi trường không khí. Đến năm 2030, có 59 trạm, điểm quan 
trắc môi trường nước mặt; 77 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước dưới đất; 
có 36 trạm, điểm quan trắc môi trường không khí; 28 điểm quan trắc định kỳ môi 
trường đất; 05 điểm quan trắc định kỳ môi trường trầm tích. 

đ) Về phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và 
phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp 

- Tổng diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030 dự kiến 
là 20,85 nghìn ha. Trong đó: 

+ Diện tích rừng phòng hộ dự kiến là 1,82 nghìn ha và tập trung tại huyện Thạnh Hóa.
 + Diện tích rừng đặc dụng là 2,56 nghìn ha, chủ yếu ở Khu Bảo tồn đa dạng 

sinh học - cây dược liệu Đồng Tháp Mười (huyện Mộc Hóa) và Khu bảo tồn đất 
ngập nước Láng Sen (huyện Tân Hưng).

+ Diện tích rừng sản xuất là 16,47 nghìn ha, phân bổ tại thị xã Kiến Tường 
và các huyện Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Đức Hòa, 
Bến Lức và Thủ Thừa.

- Phát triển hệ thống đường lâm nghiệp gắn kết hiệu quả với tuyến đường 
phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng kết hợp phục vụ du lịch sinh thái. Nâng 
cao năng lực, đầu tư đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thông 
tin ngành lâm nghiệp, đặc biệt là hạ tầng phục vụ quản lý bảo vệ rừng, phòng 
cháy, chữa cháy rừng. 

2. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên 
a) Về bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên
- Nghiên cứu tiến hành điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. Sử dụng công nghệ 

tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, 
không làm ảnh hưởng tới cảnh quan trong các dự án khai thác, chế biến khoáng sản.

- Tiếp tục thăm dò, khai thác và chế biến nước khoáng đóng chai. Quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường và than bùn đối với các loại khoáng sản sau: Đất san lấp; sét gạch ngói; 
cát xây dựng/cát san lấp; than bùn.

(Chi tiết tại Phụ lục XXIII)
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b) Khoanh định các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
- Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, gồm: Khu vực đất an ninh, đất 

quốc phòng, đất dành cho hoạt động tôn giáo, các khu di tích lịch sử, văn hóa, 
khảo cổ và đất hành lang an toàn các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ 
thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc; 
ngoại trừ khu vực quốc phòng có một số loại khoáng sản chủ yếu là đất san lấp, 
sét gạch ngói và 02 mỏ đất san lấp nằm trong phạm vi quy hoạch quốc lộ N2.

- Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, gồm: 03 mỏ cát xây dựng (tại 
các huyện Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức), 04 mỏ cát san lấp (tại các huyện Cần 
Giuộc, Cần Đước, Tân Thạnh và Thạnh Hóa) và mỏ than bùn Trấp Mốp Xanh, 
huyện Thạnh Hóa.

3. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống, khắc 
phục hậu quả tác hại do nước gây ra

a) Phân vùng tài nguyên nước:
- Vùng I: Gồm huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, phần phía Tây so với Quốc lộ 

62 của huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh.
- Vùng II: Phía Bắc giáp biên giới Việt Nam - Campuchia; phía Tây giáp 

quốc lộ 62; phía Nam giáp ranh với tỉnh Tiền Giang; phía Đông là ranh giới giữa 
huyện Thạnh Hóa với huyện Đức Huệ, Thủ Thừa. Bao gồm toàn bộ huyện Thạnh 
Hóa, một phần huyện Mộc Hóa và một phần huyện Tân Thạnh.

- Vùng III: Phía Bắc giáp tỉnh Tây Ninh; phía Tây giáp biên giới Việt Nam -
Campuchia và huyện Thạnh Hóa; phía Nam giáp kênh Thủ Thừa; phía Đông giáp 
sông Vàm Cỏ Đông. Bao gồm diện tích toàn huyện Đức Huệ và phần lớn diện 
tích của huyện Thủ Thừa và một phần phía Tây huyện Bến Lức.

- Vùng IV: Gồm toàn bộ huyện Đức Hòa.
- Vùng V: Phía Bắc giáp kênh Cầu An Hạ; phía Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông; 

phía Nam giáp sông Vàm Cỏ và Tiền Giang; phía Đông giáp Thành phố Hồ Chí 
Minh. Bao gồm toàn bộ huyện Cần Giuộc, huyện Cần Đước, huyện Đức Hòa và 
một phần huyện Bến Lức.

- Vùng VI: Phía Bắc giới hạn bởi kênh Thủ Thừa, kênh Bắc Đông; phía Tây 
và phía Nam giáp ranh giới với tỉnh Tiền Giang; phía Đông được giới hạn bởi 
sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ. Bao gồm toàn bộ thành phố Tân An, huyện Châu 
Thành, huyện Tân Trụ, một phần huyện Thủ Thừa và một phần huyện Bến Lức.

b) Phân bổ tài nguyên nước 
- Thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước trong 

kỳ quy hoạch được sắp xếp từ cao đến thấp như sau: Sinh hoạt; công nghiệp; du 
lịch, dịch vụ; nông nghiệp; thủy sản.

- Trong điều kiện bình thường: Nguồn nước đủ đáp ứng việc phân bổ đảm 
bảo 100% nhu cầu dùng nước; ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, an sinh xã hội, các 
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ngành sản xuất có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
- Trong trường hợp hạn hán, thiếu nước: Tỷ lệ phân bổ cho các đối tượng 

khai thác, sử dụng nước là sinh hoạt 100%, công nghiệp 90%, du lịch - dịch vụ 
85%, nông nghiệp 80%, thủy sản 75%.

c) Nguồn nước dự phòng để cấp nước sinh hoạt
- Sử dụng nguồn nước ngầm bằng cách khoan giếng, dùng máy bơm đưa vào 

hệ thống xử lý sau đó phân phối đến từng hộ gia đình. Hình thức này chủ yếu 
được áp dụng cho vùng V và vùng VI. 

- Tại những nơi có nguồn nước ngọt từ sông, kênh chính đưa về, sẽ xây dựng 
các hồ chứa, trạm lấy nước mặt, đưa lên bể xử lý, sau đó phân phối cho từng khu 
dân cư. Hình thức này được áp dụng cho vùng I, II, III và IV. 

- Tại tất cả các vùng, vào mùa mưa ở những nơi dân cư phân tán sẽ tiến hành 
xây dựng các bể chứa, chum, vại, lu nước hoặc nạo vét các lung, đìa.

d) Hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước; công trình 
điều tiết, khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước

- Nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới quan trắc tài nguyên nước đồng bộ, tiên 
tiến, toàn diện và hiện đại, đảm bảo việc kết nối và chia sẻ thông tin liên tục, thống 
nhất. Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nước và khai thác, sử dụng 
nước tập trung, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai 
đoạn; phát triển nguồn nhân lực, đủ năng lực tiếp cận, khai thác tối đa thành tựu 
khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và vận hành hệ thống. 

- Xây dựng công trình điều tiết khai thác, sử dụng, phát triển tài nguyên nước 
đảm bảo phù hợp với phân vùng chức năng nguồn nước. Hệ thống kênh trục của 
tỉnh được bố trí theo hai hướng chính là Tây - Đông và Tây Bắc - Đông Nam.

đ) Bảo vệ tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm hoặc bị suy 
thoái, cạn kiệt

- Kiểm soát hiệu quả các nguồn thải; thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn 
theo quy định. Khuyến khích các cơ sở sản xuất từng bước đổi mới máy móc, áp 
dụng các công nghệ tiên tiến dùng ít nước, tăng cường khả năng tái sử dụng nước. 
Bảo đảm 100% các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động có diện tích cây xanh 
hợp lý; các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở có lưu lượng xả nước thải từ 
1.000 m3/ngày đêm trở lên thực hiện giám sát, quan trắc tự động nước thải đầu ra 
theo quy định.

- Cải thiện chất lượng nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các đoạn sông, 
nguồn nước nội tỉnh bị ô nhiễm; duy trì, bảo vệ chất lượng nước mặt chưa bị ô 
nhiễm để bảo đảm đáp ứng được mục tiêu chất lượng nước.
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e) Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống, khắc 
phục, cảnh báo, dự báo và giảm thiểu tác hại do nước gây ra

- Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, 
gắn với cơ sở dữ liệu về môi trường, đất đai và các ngành khác thuộc lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường của địa phương, bảo đảm tích hợp với trung ương.

- Quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, công trình giao thông, các 
hoạt động sản xuất ven sông không được gây cản trở dòng chảy, không gây ngập 
úng nhân tạo, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước.

- Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác cát và hoạt động giao thông 
thủy trên sông, các hoạt động ven sông, các hoạt động sản xuất khác có tác động 
đến gia tăng sạt lở lòng, bờ bãi sông, đặc biệt là đối với các dòng sông có vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp nước cho các công trình lấy nước quy mô lớn, các 
hoạt động giao thông thủy quan trọng.

4. Phương án phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
a) Phân vùng rủi ro đối với từng loại thiên tai trên địa bàn tỉnh và xác định 

các khu vực ưu tiên phòng, chống đối với từng loại thiên tai
- Lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông qua các kênh rạch vào vùng Đồng Tháp 

Mười, lũ tràn qua biên giới Campuchia, lũ từ thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông 
và sông Vàm Cỏ Tây.

- Xâm nhập mặn, hạn hán và nắng nóng ở các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, 
Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An.

- Sạt lở, sụt lún đất tại các huyện Thạnh Hóa, Cần Giuộc, Cần Đước, Bến 
Lức, Tân Trụ, Châu Thành và thành phố Tân An.

- Dông, lốc, sét, mưa đá tại các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, 
Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc và thị xã Kiến Tường.

- Cháy rừng tại các huyện Đức Huệ, Tân Hưng, Thạnh Hóa và Thủ Thừa.
b) Phương án quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu
- Dự báo, cảnh báo kịp thời, hiệu quả và thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá 

các tác động của rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu. Đảm bảo năng lực thích ứng 
với biến đổi khí hậu của hệ thống cơ sở hạ tầng; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới 
các công trình phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người dân. Cập nhật cơ 
sở dữ liệu phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn 
tỉnh. Chú trọng xây dựng, cập nhật danh mục cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí 
nhà kính và tăng cường kiểm tra, giám sát. 

X. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và phương 

hướng tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội, xác định các dự án lớn, có tính chất 
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quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội để ưu 
tiên đầu tư và thu hút đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động 
vốn đầu tư của từng thời kỳ. 

(Chi tiết tại Phụ lục XXIV)
XI. GIẢI PHÁP, NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Giải pháp về huy động vốn đầu tư
a) Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Căn cứ vào khả 

năng cân đối ngân sách nhà nước, bố trí nguồn vốn đầu tư ưu tiên cho hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội quan trọng nhằm dẫn dắt, thu hút đầu tư từ các thành phần 
kinh tế khác, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng động 
lực tăng trưởng của tỉnh. Xây dựng, thực hiện các các cơ chế, chính sách động 
viên, khuyến khích các tập đoàn trong nước và quốc tế đầu tư phát triển sản xuất 
kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực phúc lợi xã hội khác.

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư phù hợp 
với quy định của pháp luật trong phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; 
thu hút, nâng cao tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội.

c) Xây dựng cơ chế chính sách đột phá phù hợp với quy định của pháp luật 
để thu hút các nhà đầu tư chiến lược có khả năng dẫn dắt, hình thành hệ sinh thái 
các ngành kinh tế trọng điểm.

2. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
a) Có chính sách thu hút nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và 

lao động có tay nghề, kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; đẩy mạnh 
đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường kết nối giữa các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và doanh nghiệp; bảo đảm đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao động làm việc, sinh sống lâu dài. Sử dụng 
hiệu quả nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế, đặc biệt đối với các ngành quan 
trọng, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics và cảng biển.

b) Nâng cao đạo đức công vụ; đổi mới hình thức tuyển dụng; thực hiện tốt 
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân.

3. Giải pháp về môi trường
Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Áp dụng 

tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường; phát triển, ứng dụng các mô hình kinh 
tế tuần hoàn, sản xuất sạch, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên đối với tất 
cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tích cực hợp tác với các địa phương 
trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường. Chú trọng nâng cao năng lực quản 
lý nhà nước về môi trường.
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4. Giải pháp về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
a) Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của khoa học, công nghệ, đặc biệt 

là công nghệ số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xây dựng chính quyền 
điện tử, chính quyền số và xây dựng đô thị thông minh. 

b) Thúc đẩy nghiên cứu, triển khai và đầu tư cơ sở vật chất; phát triển hợp 
tác quốc tế và hội nhập thị trường khoa học, công nghệ. Bảo đảm chi cho khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách nhà 
nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ.

5. Giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển
a) Hợp tác vùng và quốc gia
- Tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tập 

trung ưu tiên hợp tác về đấu nối các tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia và 
của vùng, phát triển dịch vụ logistics, chế biến nông sản, khu công nghiệp, xử lý 
rác thải và năng lượng. Chủ động tích cực tham gia các hoạt động điều phối, liên 
kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, liên kết chặt chẽ trong công tác chế biến và 
xuất khẩu nông sản, xây dựng kết cấu hạ tầng và cung ứng dịch vụ logistics, dịch 
vụ hỗ trợ đặc thù cho xuất khẩu nông nghiệp.

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ về xây dựng 
cụm liên kết phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là ngành 
công nghiệp điện tử, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển đô thị. 

- Đa dạng hóa các kênh hợp tác liên địa phương, liên vùng. Đẩy mạnh phối 
hợp giữa các cấp chính quyền; khuyến khích, ưu tiên hợp tác giữa các doanh 
nghiệp, các liên hiệp, hiệp hội của các ngành.

b) Hợp tác quốc tế
- Bảo đảm an ninh, ổn định khu vực biên giới với Campuchia; bảo đảm hoàn 

thành các chỉ tiêu phát triển khu phi thuế quan và hệ thống logistics tại khu kinh 
tế cửa khẩu Long An. 

- Hoàn thiện công tác thu thập thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu đối với 
các thị trường trọng điểm, các quốc gia và đối tác lớn, tiềm năng.

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, các địa phương quốc tế. Chủ 
động tìm kiếm, kết nối và duy trì hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, tổ chức 
phi chính phủ và tham dự các diễn đàn quốc tế, khu vực.

6. Giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn
a) Nâng cao năng lực của chính quyền đáp ứng yêu cầu quản lý đối với đô 

thị và nông thôn nhằm đảm bảo sự phát triển hiện đại, văn minh và thân thiện với 
môi trường.

b) Xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát triển các 
đô thị trung tâm vùng hiện đại, thông minh. Điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia 
tăng dân số đô thị.
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c) Quản lý chặt chẽ, bảo đảm xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ 
tầng kỹ thuật. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phát 
triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; cải 
tạo, chỉnh trang, tái thiết và nâng cấp đô thị; xây dựng và phát triển các đô thị thông 
minh; xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng đô thị hoá. 

7. Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Quy hoạch
a) Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch xây 

dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy 
hoạch khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo đồng bộ. 

b) Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên cập nhật, cụ thể 
hoá các nội dung quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hằng năm. Các cấp, các 
ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương 
trình, kế hoạch phát triển bảo đảm phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong quá 
trình triển khai thực hiện, thường xuyên giám sát, định kỳ đánh giá kết quả thực 
hiện quy hoạch theo quy định.

c) Công tác tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch cần được đổi mới phù 
hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và thông lệ quốc tế. Bố trí bộ máy lãnh đạo 
tâm huyết, cán bộ đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu với cơ chế quản lý hiệu lực, 
hiệu quả để triển khai thực hiện thành công Quy hoạch.

XII. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
Chi tiết danh mục bản đồ Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 
(Chi tiết tại Phụ lục XXV)
Điều 2. 
1. Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 

cơ sở để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất 
cấp huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo 
quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An:
a) Tổ chức công bố, công khai Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
b) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
c) Tiếp tục thực hiện các yêu cầu, nội dung bảo vệ môi trường khi triển khai các 

dự án thực hiện Quy hoạch, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo vệ môi trường, góp phần phát triển nhanh, bền vững; tổ chức quan trắc, giám sát, 
quản lý môi trường; lưu giữ cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 
phục vụ quá trình chuyển đổi số trong quá trình thực hiện Quy hoạch.

d) Chịu trách nhiệm toàn diện về hệ thống bản đồ, sơ đồ, cơ sở dữ liệu, hồ 
sơ quy hoạch, danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch được ban 
hành kèm theo Quyết định này. Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu 
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tư đối với các dự án chưa được xác định trong danh mục ưu tiên đầu tư ban hành 
kèm theo Quyết định này phải phù hợp với quy hoạch quy định tại Điều 1 Quyết 
định này và phù hợp với quy hoạch khác có liên quan (nếu có); đồng thời, người 
quyết định chủ trương đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về 
quyết định của mình.

3. Sau khi các quy hoạch cấp quốc gia được cấp có thẩm quyền quyết định 
hoặc phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có trách nhiệm rà soát nội dung 
Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nếu nội 
dung mâu thuẫn so với quy hoạch cấp cao hơn thì tiến hành điều chỉnh, trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 
Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

Trong quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án cụ thể, cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện 
về việc xác định vị trí, diện tích, quy mô, công suất, phân kỳ đầu tư các công trình, 
dự án phù hợp với tiến độ, tình hình thực tế, phải phù hợp với Điều 1 Quyết định 
này và phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hồ sơ, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ 
liệu, các phụ lục (kèm theo Quyết định này) trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Long An 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và có trách nhiệm:

1. Lập Kế hoạch 05 năm, hằng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, 
các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và theo quy định của pháp 
luật để huy động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

3. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu, nội dung bảo vệ môi trường khi triển khai 
các dự án thực hiện Quy hoạch, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững; tổ chức quan trắc, giám 
sát, quản lý môi trường; lưu giữ cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu môi 
trường phục vụ quá trình chuyển đổi số trong quá trình thực hiện Quy hoạch.

4. Đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp có nhu cầu 
đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và huy động được nguồn lực thì báo cáo 
cấp có thẩm quyền chấp thuận cho đầu tư sớm hơn.

Điều 4. Các bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 
giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trong quá trình 
thực hiện Quy hoạch; trường hợp cần thiết, phối hợp với tỉnh nghiên cứu, xây 
dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp 
nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b), Th Tùng.

        KT. THỦ TƯỚNG
       PHÓ THỦ TƯỚNG

            Trần Hồng Hà
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